
BÙI MẠNH HÙNG - NGUYỄN đ ứ c  t o à n

GIÁM SÁT THI cône v ì  nSHIỊDI THU 
CÕIIG ĩ l l l  Hây Dựtlũ'

■

PHẦN LẮP ĐẶT THIẾT BỊ■ ■

(Tái bản)

NHÀ XUẤT BẢN XÂY DỰNG
HÀ NỘI - 2 0 1 1



LỜI NÓI ĐẦU

Sự xuất hiện các dự án đẩu tư của nước ngoài vào Việt Nam, đi cùng với 
cụm rừ "dự Ún" chúng ta dần làm quen với các khái niệm "tư vấn đẩu tư", 
"ỉic vấn llỉiế t kế", "tư vấn giám sát"... thòng qua các tổ chức tư vấn nước 
lìíỊoài tham gia thực hiện các dự án.

Tư vấn lù một dịch VII tri tuệ, một hoạt dộng chất xám cung ứng cho 
kltách hàng nliữiiíỊ lời kluiyên đúng đắn, thích hợp vế chiến lược, sácli lược, 
biện pháp hành dộng vá giúp dữ, hướng dẫn khách hàng thực hiện những lời 
khuyên đó; kể cả tiến hành những nghiên cửu soạn thảo dự án và giám sát 
quá trình thực tlii dự án dạt hiệu quả kinh tế cao nhất.

Tư vân xây clựiĩiỊ là một loại lùnh tư vấn da dạng trong xây dựnq, kiến 
trúc, c/uy hoạch... cố quan hệ chật chẽ với tư ván đầu tư. Tư vấn xảy dựnq 
íỊÌúp cho klưìclì hùng, cliít dầu iư tổ chức việc kluỉo sát, thiết kê và tổ chức 
dấu thần mua sum thiết bị, dâu thấu xùV ìap CÒIÌỊỊ trình, giám sút thi còng, 
nghiệm thu CÔIIỊỊ trìnlì lioàn thủnli.

Giám sát xây dựni> gồm các công tác kiểm tra, đôn dốc, chỉ đạo và dánh 
iịiá công việc của nlìững người tham ỵia côn (Ị trình. Nó lấy hoạt động của 
liạiìíỊ mục công trình xây clựrnị làm đối tượng; lây pháp luật, chính sách, quy 
(lịnh và tiêu chuẩn kỹ tlinật có liên quan, văn bản hợp đồng công í rình làm 
cliồ dựa; lấy quy pliạm thực hiện CÔIĨIỊ việc, lấv náiiịỊ cao hiệu quả xây dựng 

làm mục đích.

Giám sát thi công xây dựng công trình là một công việc trong hoạt động 
Ịịiám sát xây dựng, nhằm: Theo dõi, kiểm tra về chất lượng, khôi lượng, tiến 
độ xây dựng, an toàn lao dộng và vệ sinli môi trường troníỊ thi công xây dựng 
cớiìịỉ trình theo dũng hợp dồng kinh tế, tlìiết kế dược duyệt, các tiêu chuẩn kỹ 
thuật hiện hành và các diều kiện kỹ thuật của công trình. Giánì sát thi công 
xây dựng giúp pliòng ngừa các sai sót chỉn đến sự cố hay lu i hỏng công trình.

Hoạt dộníỊ xây dựng, i>ồm cúc cỏnạ việc: Lập quy hoạch, lập dự án, kháo 
sát, thiết kế, thi công; quản lý dự án đầu tư, lựa chọn nhà thầu và các hoạt 
dộng khúc có liên quan cỉêh xây dựng công trình đều cần có sự giám sát.
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Ngày 29-9-2005, Bộ Xây dựng dã ban hành Quyết định số: 1857ỈQĐ-BXD 
vê Chương trình khung bồi dưỡng nqhiệp VII giám sát thi CÔIHỊ xúy ílựiiiỊ CÔIÌÌỊ 
trình. Để đáp ứng vêu cầu cụ tl)ể trong quyết dịnli trân, nhằm nâiìiỊ cao chất 
lượng công tác giám sát cho phù hợp với XII th ế  hội lìliập. Các tác íỊÌà muốn 
i>ứi tới bạn đọc, những người quan tàm đến CÔIÌÍỊ tác ỊỊÌáni sát thi công xây 
chpĩg công trình cuốn tài liệu G iá m  s á t  th i c ó n g  và  n g h iệ m  th u  c ô n g  tr ìn h  

xáy dựng (phần láp đật thiết bị).

Nội dung tời liệu gồm 2 phần:

- G iám  sát thỉ cóng và nghiệm thu lắp đặt các thiết bị cóng trình;

- Giám sát thi công vả nghiệm thu lắp đặt thiết bị công lĩgliệ.

Xin giới thiệu cùng bạn dọc.

Nhà xuất bản xây dựng
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Phần 1

GIÁM SÁT THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU 
LẮP ĐẶT THIẾT BỊ TRONG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Chương mở đầu

TỔNG QUAN VỂ HỆ THỐNG HẠ TẨNG KỸ THUẬT 
TRONG CÔNG TRÌNH XÂY DỤNG

0 .1 . H Ệ  T H Ố N G  H Ạ  T A N G  k ỹ  t h u ậ t  t r o n g  c ô n g  t r ì n h  

X Â Y  D Ụ N G

Định nghĩa: H ệ th ốn g  hạ tầng kỹ thuật trong c ô n g  trình  x â y  d ự n g là v iệ c  

th iết k ế  lắp  đặt trang bị cá c  th iết bị kỹ thuật, m á y  m ó c  cần  th iế t c h o  m ộ t  

c ô n g  trình x â y  dự ng n ào  đó , nhầm  phục vụ c h o  nhu cầu  sử  d ụ n g  củ a  c ô n g  

trình m ộ t c á c h  tốt nhất, th ích  hợp với m ục đ ích  cả i th iện  đ iều  k iện  số n g , làm  

v iệ c  củ a  c o n  n g ư ờ i và khả năng đầu tư của chủ  c ô n g  trình.

H ệ  th ố n g  hạ tầng kỹ thuật trong cô n g  trình x â y  d ự n g  c ó  hai loại:

- H ệ  th ố n g  kỹ thuật trong nhà;

- H ệ  th ố n g  hạ tầng kỹ thuật n goà i nhà.

H iện  n ay , khi m ức số n g  được cải thiện, nhu cầu  v ề  tiện  ngh i trong nhà  

n gày  m ột c a o . V ớ i sự  tiến  bộ cúa khoa học - kỹ thuật và  phát triển c ô n g  n g h ệ  

m ớ i, n h iều  sả n  phẩm  c ô n g  nghệ h iện  đại được úng d ụ n g  phục vụ co n  n gư ờ i đã  

làm  c h o  cá c  c ô n g  trình được xây  dựng trở thành nơi h ộ i tụ cá c  h ệ th ốn g  c ơ  - 

đ iện  c ó  ch ứ c n ăn g , n h iệm  vụ khác nhau (đặc biệt là c á c  c ô n g  trình c a o  tần g). 

V ai trò quan  trọn a  của hệ thống kv thuật trong nhà dần  đ ư ợc kháng đ ịn h , nó  

k h ỏn g  ch ỉ làm  tăng tiện  nghi m à còn  là phương tiện , c ố n g  cụ  lao  đ ộ n g .
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M ứ c số n g  cà n g  c a o . sự  phục vụ con  người bằng n h ữ n g  thành  l ị u a  c ô n g  

n g h ệ  h iện  đ ạ i cà n g  phát triển, h ệ th ố n g  kỹ thuật trong c ô n g  trình càn g  phứ c  

tạp, đa d ạ n g . T ron g  c á c  cô n a  trình c a o  tầng, m ô i trường tiện  ích ch o  c u ộ c  

số n g  và  hoạt đ ộ n g  c ú a  con  người phụ th u ộc hoàn  toàn  v à o  m ức đỏ h o à n  

th iện , ch ất lư ợ n g  làm  v iệ c  của các  h ệ th ốn g  kỹ thuật của c ô n g  trình đ ó

V ố n  đầu tư lắp  đặt c á c  hệ th ốn g  k ỹ  thuật thư ờng ch iế m  tỷ  lệ  tới 3 0 c'o tổ n g  

vố n  đầu  tư x â y  dự n g c ô n g  trình (thậm  c h í c ò n  ca o  hơn). N h ư  v ậ y , chất lư ợ n g  

sản phẩm  x â y  d ự n g k h ô n g  ch ỉ là đ ộ  bền  vững củ a  kết cấu  và  k iểu  dáng k iến  

trúc m à n ó  c ò n  thể h iện  ớ  chất lư ợ ng  hệ th ốn g  kỹ thuật, ch ất lượng m ô i  

trường v i k h í hậu tron g  c õ n g  trình, phư ơng tiện  tiện  ích  p h ục vụ  con  n gư ờ i, 

h iệu  quả đầu tư  và khả năng tiết k iệm  năng lư ợ ng...

T u ỳ  th eo  đ iề u  k iện  k inh tế, m ục đ ích  và nhu cầu  củ a  n g ư ờ i sử  d ụ n s, m ứ c  

đ ộ  trang bị h ệ th ố n g  kỹ thuật trong c ố n g  trình sẽ  khác nhau ( s ố  lư ợng, c h ủ n g  

lo ạ i, trạng thái kỹ thuật h iện  đại h ay đơn g iả n ...) . T h eo  ch ứ c n ăn g  sứ d ự n g , 

c ó  th ế c h ia  c á c  h ệ th ố n g  cơ  đ iện  trong cố n g  trình thành hai lo ạ i chính: L oạ i 

hệ th ố n g  c ó  ch ứ c  n ăn g  tạo đ iều  k iện  tiện  ngh i và loạ i ch ứ c  n ăn g  tạo đ iểu  

k iện  tiện  ích , an toàn .

0.1.1. Hệ thòng thỉết bị tạo diều kiện tiện nghi

H ệ th ố n g  th iết bị tạo  đ iều  k iện  tiện  ngh i là cá c  hệ th ố n g  kv thuật dùng đ ể  

cả i tạo  m ô i trường vi khí hậu, đ iều  k iện  số n g  và làm  v iệ c  củ a  con  n gư ời 

trong c ô n g  trình. H ệ th ốn g  th iết bị tiện  nghi là cá c  hệ th ố n g  thiết yếu  củ a  

c ô n g  trình nh ư  hệ th ố n g  đ iện , ch iế u  sá n g , đ iều  hoà k h ô n g  k h í, th ôn g  g ió , cấ p  

n ư ớc, thoát n ư ớ c, th an g  m á y .. .

Đ â y  là n h ữ n g  h ệ  th ốn g  c ơ  - đ iện  c ơ  bản cần  phải c ó  tron g  hầu hết cá c  

c ô n g  trình, đ ặc  b iệ t trong nhà c a o  tầng, nó có  vai trò quan  trọn g  đ ể  thực h iện  

ch ứ c n ă n g  củ a  c ô n g  trình. K hả n ăn g  và chất lư ợ ng làm  v iệ c  củ a  các  hệ th ố n g  

n ày c ó  ý n g h ĩa  số n g  c ò n  đ ố i vớ i. c ô n g  trình. N g à y  n ay , k h ô n g  thể c ó  c ô n g  

trình h iện  đ ạ i m à  th iếu  cá c  hộ th ốn g  tiện  n g h i. C ôn g  trình cà n g  cao  tần g , 

d iện  tích  sàn  c à n g  lớ n , cà n g  y êu  cầu  phải c ó  hệ th ốn g  th iết bị tiện  n gh i. V í  

nh ư  m ộ t tòa  n h à  c a o  tầng nhưng k h ô n g  có  h ệ th ốn g  cấ p  đ iệ n , cấp  nước thì 

k h ó c ó  thể p h ục vụ  c o n  ngư ời số n g  và làm  v iệ c  bình th ư ờ n g  trong nhà đ ư ợ c, 

h ay tron g  cá c  c ô n g  trình ngầm  m à th iếu  hệ th ốn g  đ iệ n , thoát nước thi c h ỉ  

m ộ t thời g ia n  n gắn  n ó  sẽ  trở thành hang chứ a nước nhân tạo  thuần thuý h oặc  

c h ìm  trong cả n h  tố i tăm  và  vô  tác d ụng .
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Hé th ố n g  th iết bị tiện  ích là những hệ th ốn g  c ó  chứ c n ãn g  h oàn  th iện  đ iều  

k iệ n  hoạt đ ộ n g  củ a  c ô n g  trình như: T hiết bị bảo đảm  an n in h , th iết bị th ô n g  tin  

l iê n  lạc, th iết bị cấp  chất đốt, thiết bị ph òng ch ố n g  sự  c ố ...  C ác h ệ  th ố n g  này  

đ ư ợ c  trang bị trong những cô n g  trình c a o  cấp  như cá c  toà  nhà tổ  h ợ p  thương  

m ạ i - văn  p h ò n g , toà nhà tập trung đ ôn g  ngư ời, khách  sạn  và cá c  c ô n g  trình  

c a o  táng k h ác. K h i c ô n g  trình được trang bị nhữ ng hộ th ô n g  tạo  đ iều  k iện  tiện  

íc h  k h ôn g  n hữ ng làm  thỏa m ãn nhu cầu củ a  c u ộ c  số n g  văn  m in h , h iện  đại m à  

n ó  còn làm  tãim  g iá  trị sứ  d ụ ng , g iá  trị thương m ại của c ô n g  trình.

Cac h ệ  th ố n g  k ỹ  thuật c ó  thế c ó  trong c ô n g  trình x â y  d ự n g  h iện  n ay  g ồ m :

1- H ệ ih ố n g  đ iệ n , h ệ th ốn g  c h iế u  sán g;

2 - H ệ  th ố n g  c h ố n g  sét;

3 - H ệ  th ố n g  th an g  m áy;

4 -  H ệ  th ố n g  cấ p  thoát nước;

5 - H ệ  th ố n g  đ iều  h oà  k h ô n g  khí;

6 -  H ệ th ố n g  cấ p  kh í đốt trung tàm ;

7 - H ê th ô n g  p h ò n g  chữa ch áy; H ệ th ố n g  th ô n g  g ió  sư  cố ;C5 1 o J • o L> o

8 - H ệ  th ố n g  ố n g  thoát h iểm  khi c ó  sự  c ố

9 - H ệ th ố n g  thải rác s in h  hoạt;

10- H ệ th ố n g  th ô n g  tin . liên  lạc; H ệ th ố n g  th ô n g  tin n ộ i bộ;

1 ]- H ệ th ô n g  tự đ ộ n g  quản  lý  toà nhà; H ệ th ô n g  ca m er a  th e o  d õ i, b ảo  vệ;

12- H ệ th ố n g  truyền  hình cáp; H ệ th ố n g  anten  tru y ền  h ìn h  c ô n g  c ộ n g ;  

A n ten  tru y ền  h ìn h  vệ  t inh . ..

T ron g x ã  h ộ i văn  m in h , nhu cầu  về tiện  n g h i, tiện  ích  p h ục vụ c o n  n gư ờ i 

n g à y  m ộ t n â n g  c a o , h ìn h  thái la o  đ ộ n g  (tại c ơ  quan , nhà r iên g ) c ũ n g  th ay  đ ổ i 

n ên  các toà  nhà c ũ n g  được x â y  dự ng đa ch ứ c n ăn g  hơn . N g ô i n h à  ở  k h ô n g  

c h ỉ là nơ i n g h ỉ n g ơ i sau  g iờ  lao  đ ộ n g  đ ể  tái sản  xu ất sứ c  la o  đ ộ n g  m à n g ư ờ i 

h iệ n  đạ i cầ n  lu ô n  lu ô n  đư ợc tiếp  cận  vớ i m ọ i n gư ờ i, v ớ i c ô n g  v iệ c ,  vớ i th ế  

g iớ i v à o  bất kỳ  lú c n ào  và ở  bất k v  vị trí n ào  trong n g ô i n h à .

H ơn nữa, xu  th ế  x â y  d ự ng những n g ô i nhà ca o  tần g  đ a  ch ứ c n ă n g , vừ a là  

nhà ơ, vừ a là  tổ hợp thương m ại, văn p h òn g  đ ồ n g  thời là n ơ i tham  quan  g iả i trí 

đ an g  phát triển trên th ế  g iớ i và cả ở  V iệ t  N am . V ì vậ y , c á c  h ệ th ố n g  k ỹ  thuật

0.1.2. Hệ thống thiết bị tạo điều kiện tiện ích (an toàn, bảo vệ....)
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trong nhà c ũ n s  tăn g  lê n  cả  về ch ất lươn í! và s ố  lư ợ ng, c ó  thế k h ô n g  d ừ n g  ớ  

s ố  lư ợ n g  như  trên m à c ò n  tăng nữa, làm  ch o  v iệ c  quản lý , vận  hành toà n h à  

th êm  phức tạp và  tiêu  tốn  n h iều  n ă n g  lư ợ n a  hơn.

N h ờ  sự  phát triển  c ố n g  n gh ệ th ôn g  tin và c ô n g  n gh ệ đ iện  tử, v iệ c  quán lý , 

đ iều  hành toà nhà đã dần được tự đ ộ n g  hoá. Đ iều  kh iển  c h ế  đ ộ  hoạt đ ộ n g  c ủ a  

cá c  hệ th ố n g  kỹ thuật g iú p  ch o  toà nhà được sử  dụng hợp lý và tiết k iệm  n à n g  

lư ợ ng hơn. K hái n iệm  "N gôi nhà th ôn g  minh" thể h iện  sự  tố i ưu hoá  v iệ c  sử  

d ụ n g  vật liệu , n g u ồ n  v ố n , tiện  ích  sử  d ụ ng  và tiết k iệm  năng lư ợng trong v ậ n  

hành c ô n g  trình là m ụ c tiêu  của c ô n g  tác x â v  dựng h iện  nay. N g ô i nhà th ò n g  

m in h  là n g ô i nhà gắn  liền  vớ i c ô n g  n g h ệ  h iện  đại. Y ếu  tố  thể h iện  sự  h iện  đ ạ i 

là đ iện  tử. T h e o  quan  n iệm  đ iện  tử, sự  vật được ch ia  thành bốn nhóm :

- Sử d ụ n g  n ă n g  lư ợ n g  h iệu  quá:

- H ệ th ố n g  an toàn  c h o  co n  ngư ời;

- H ệ  th ố n g  liên  lạc  v iễn  thông;

- T ự  đ ộ n g  h oá  n ơ i làm  v iệ c .

C ó  thê quan  n iệ m  bốn  n h óm  n ày  g ồ m  hai n h óm  lớn là:

* N h ó m  p h ư ơ n g  tiện  đ iều  hành (sử  d ụ n g  năn g lư ợng h iệu  quá và hệ th ô n g  

an toàn  c h o  c o n  n g ư ờ i);

* N h ó m  h ệ th ố n g  th ô n g  tin (h ệ  th ố n g  liên  lạc v iễn  th ô n g  và tự  đ ộ n g  h o á  

nơi là m  v iệ c ) .

V iệ c  đảm  bảo ch ất lư ợng sàn phẩm  xây  dựng n ó i ch u n g  và ch ất lư ợ ng hệ  

th ố n g  kỷ thuật n ó i riên g  là nhằm  m ụ c tiêu  hạn c h ế  tối đa ch i phí sửa chữ a, tu 

b ổ c ô n g  trình, làm  tăn g  h iệu  quả sử  d ụ n g  vốn  đầu tư, tiết k iệm  năng lư ợng khi 

khai th ác, sử  d ụ n g  c ô n g  trình, phản ảnh xu  th ế  phát triển tất yếu  củ a  thời đại.

0.2. NỘI DUNG GIÁM SÁT THI CÔNG LẮP ĐẬT HỆ THốNG KỸ THUẬT

0.2.1. Yêu cầu chung của công tác giám sát hệ thống kỹ thuật

A - Nhiệm vụ giám sát hệ thống kỹ thuật

C hất lư ợ n g  h ệ th ố n g  k ỹ  thuật tron g  c ô n g  trình x â y  dự ng tuy k h ó  c ó  thể  

g â y  ra sự  c ố  n g h iê m  trọng về  sự  an toàn  củ a  c ô n e  trình, ít g â v  đ ổ  vỡ , làm  sập  

nhà n h ư  kết cấ u  m ó n g , k h u n g  d ầ m , sàn  bê tôn g . N h ư n g  chất lư ợ n g  hệ th ố n g  

k ỹ  thuật ảnh h ư ớ n g  rất lớn  đến  ch ứ c  n ã n s  củ a  c ò n g  trình, h iệu  quả đáu tư  và  

khá n ăn g  tiết k iệ m  n ăn g  lư ợ ng khi vận hành c ô n g  trình.
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V iệ c  g iá m  sát đ ảm  bảo chất lư ợ ng hệ th ố n g  kỹ thuật tro n g  c ô n g  trình vớ i 

m ụ c  đ ín h  c h ín h  là hạn c h ế  tối đa những sai só t trong th iết k ế , th i c ô n g  lắp  

đ ặt, làrp tă n g  h iệu  quá kinh tế  khi đầu tư x ây  dự ng và khai th ác c ô n g  t r ìn h ... 

N g o à i ra, h ệ  th ố n g  k ỹ  thuật trong cô n g  trình c ò n  g ó p  phần tăn g  n ă n g  su ấ t la o  

đ ộ n g  tron g  c á c  c ô n g  trình như  tố hợp vãn p h ò n g  và đảm  b ả o  sứ c  k h o ẻ  c h o  

c o n  n gư ờ i.

H iện  n a y , c á c  hệ th ốn g  k ỹ  thuật trong c ô n g  trình khá phức tạp, đ a  d ạ n g  và  

k h ô n g  n g ừ n g  đ ư ợ c h iện  đại h oá, đ ò i hỏi ngư ời thực h iện  c ô n g  tác g iá m  sát 

ch ấ t lư ợ ng p h á i c ó  trình đ ộ  ch u y ên  sâu nhất đ ịnh  v ề  lĩn h  vự c  c h u y ê n  n gàn h  

th u ộ c  h ệ th ố n g  k ỹ  thuật cần  g iá m  sát. N ên  v iệ c  g iá m  sát ch ấ t lư ợ n g  h ệ  th ố n g  

k ỹ  thuật c ủ a  ch ủ  đầu tư thường được thuê k h oán  c h o  cá c  tổ  ch ứ c  tư vấn  g iá m  

sá t c h u y ê n  n g à n h .

N h iệ m  v ụ  g iá m  sá t đảm  b ảo chất lượng c ủ a  chủ  đầu tư đ ư ợ c q u y  đ ịn h  cụ  

th ế tại Đ iề u  21 c ủ a  N g h ị đ ịnh  2 0 9 /2 0 0 4 /N Đ -C P  ký n g à y  16 th á n g  12 năm  

2 0 0 4 . C hủ đ ầu  tư c ó  thể thuê tư vân g iám  sát thực h iện  toàn  bộ h ay m ộ t phần  

n h iệm  vụ g iá m  sát cú a  m ình . N h iệm  vụ củ a  đơ n  vị tư vấn  g iá m  sá t thi c ô n g  

cần  đ ư ợc q u y  đ ịn h  cụ  thể trong hợp đ ồn g  k inh  tế  kv  kết g iữ a  ch ủ  đ ầu  tư và tổ  

ch ứ c  tư vấn  g iá m  sát. T ư vấn a iám  sát là n gư ờ i đ ư ợc ch ủ  đ ầu  tư th u ê  th e o  d õ i  

và ch ịu  trách  n h iệ m  vổ chát lư ợ ng nên phán n h iệm  vụ g iá m  sát ch ất lư ợ n g  

củ a  ch ủ  đầu  tư  th u ê th eo  hợp d ồ n g  cũ n g  là n h iệ in  vụ củ a  tư vấn  g iá m  sát. 

C ô n g  tác g iá m  sát chất lư ợ ng cần  được thực h iện  cụ  th ể tron g  từ n g  c ô n g  

v iệ c , từng g ia i đ o ạ n  thi c ô n g  lắp đặt hệ th ốn g  kỹ thuật.

T h eo  q u y  đ ịn h  h iện  hành, n h iệm  vụ củ a  tư vấn g iá m  sát là:

- G iá m  sá t đ ả m  b ảo  chất lư ợ ng kỹ thuật;

- G iá m  sát đ ả m  b ảo tiến  đ ộ  thi cô n g  đ ề  ra c ủ a  chủ  đầu tư;

- G iá m  sát v à  qu ản  lý  k h ố i lư ợ ng vật tư, k h ối lư ợ ng thi c ô n g  lấp đật;

- G iá m  sát đ ả m  b ảo v iệ c  thực h iện  nội q u y , đ iều  k iện  an toàn  lao  đ ộ n g ;

- G iá m  sát đ ả m  b ảo vệ sin h  và b ảo vệ m ô i trường.

B - Đặc thù công tác giám sát thi công hệ thông kỹ thuật

C ô n g  tác g iá m  sát thi c ô n g  hệ thống kỹ thuật trong c ô n g  trình x â y  d ự ng  

c ó  tính đ ặ c  thù r iên g  như:

a) C ác tiêu  ch u á n  th iết k ế . thi cô n g  cá c  h ệ  th ố n g  k ỹ  th u ật h iệ n  n a y  củ a  

V iệ t N a m  phần  lớ n  chư a đ ồ n s  bộ , thậm  c h í c ó  hệ th ố n g  c ò n  ch ư a  c ó  tiêu
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ch u ẩ n  r iê n g  m à  h oàn  toàn  phải sử  d ụ n g  tiêu  ch u ẩn  của nước n g o à i như': H ệ  

th ố n g  c a m e r a  b ảo  v ệ , h ệ  th ố n g  thải rác...

C á c  t iê u  ch u ẩ n  nư ớc n g o à i được p hép  áp d ụ n g  ở  V iệ t N a m  tu y  là n h ữ n g  

t iêu  c h u ẩ n  c ủ a  c á c  nước c ó  n ền  k h oa  h ọc - kỹ  thuật phát triển hơn  n ư ớ c  ta, 

n h ư n g  d o  đ iề u  k iện  k in h  tế, x ã  h ộ i và  thói q uen  sử  dụng k h ác nhau  n ên  m ứ c  

đ ộ  y ê u  c ầ u  k ỹ  thuật củ a  m ỗ i nước c ũ n g  c ó  sự  k h ác biệt nhất đ ịn h .

V iệ c  áp  d ự n g  cá c  tiêu  ch u ẩn  củ a  c á c  nước k h ác nhau ch o  m ỗ i h ệ  th ố n g  k ỹ  

th u ật tro n g  c ù n g  m ộ t c ô n g  trình cụ  thể c ó  khi làm  cản trở v iệ c  thực h iên  th eo  

t iêu  ch u ẩ n  đ ư ợ c  áp d ụ n g  trong th iết k ế  của hệ th ốn g  nào đ ó  trong c ô n g  trìn h .

N g o à i  ra, c á c  t iê u  c h u ẩ n  này  áp  d ụ n g  v à o  đ iều  k iện  n ư ớ c ta  n h iề u  kh i 

k h ô n g  h o à n  to à n  phù  hợp . Sự k h ô n g  phù h ợ p  n à y  c ũ n g  tạo  n ên  n h ữ n g  k h ó  

k h ă n  n h ấ t đ ịn h  tro n g  v iệ c  th oả  m ã n  tiêu  ch u ẩ n  áp d ụ n g  tro n g  h ó  s ơ  th iế t  

k ế  k h i th i c ô n g  v à  g á y  k h ó  khăn  k h i thực h iện  c ô n g  tác  g iá m  sá t đ ả m  b ả o  

c h ấ t  lư ợ n g .

b ) T iế n  đ ộ  th i c ô n g , phư ơng pháp thi c ô n g  lắp đặt hệ th ố n g , thời đ iể m  

k h ở i c ô n g  h ạ n g  m ụ c bị phụ th u ộc h oàn  toàn  v à o  tiến  độ, chất lư ợ n g  th i c ô n g  

p h ần  v ỏ  c ô n g  trình (phần x â y  thô củ a  nhà thẩu ch ín h ) và sự  phối h ợ p  thi 

c ô n g  g iữ a  c á c  nhà thầu khác nhau c ù n g  tấc n g h iệ p  ư ôn  h iện  trư ờng (cá c  nhà  

th ầu  p h ụ ). S ự  phụ th u ộc n ày  c ó  tính  qu yết đ ịnh  tới khả n ăn g  hoàn  th àn h  

n h iệ m  vụ  đ ả m  b ảo  tiến  đ ộ  thi c ô n g  củ a  nhà thầu lắp đặt. của  tư vấn  g iá m  sát 

tron g  tất cả  c á c  g ia i đ oạn  thi c ô n g  lấp  đặt hệ th ốn g  kỹ thuậi.

c )  C hất lư ợ n g  hệ th ố n g  kỹ thuật phụ th u ộc và o  chất lư ợ ng, c ô n g  n g h ệ  c h ế  

tạ o . x u ấ t x ứ  v à  thời g ia n  sản  xuất vật tư, th iết bị lắp đặt vào  h ệ th ố n g , ch ất  

lư ợ n g  g ia  c ô n g  phụ k iện , lắp đặt trực tiếp  irèn c ô n g  trường.

C h ất lư ợ n g  h ệ  th ố n g  kỹ thuật c ò n  phụ th u ộc rất lớn v à o  c ô n g  tác tổ  ch ứ c  

th ự c h iệ n , th ử  n g h iệ m , n g h iệm  thu đưa và o  sử  d ụ n g  như: Q u y  trình, p h ư ơ n g  

p h áp , đ iề u  k iệ n  và k h o ả n g  thời g ian  thử k h ô n g  tải, c ó  tải đơn đ ộ n g , liên  đ ộ n g  

h ệ  th ố n g ; q u y  trình , k h o ả n g  thời g ia n  ch ạ y  thử k iểm  tra, h iệu  c h ỉn h  trước kh i 

đư a v à o  k h a i th á c , sử  d ụ n g .

N g o à i ra, ch ấ t lư ợ ng  hệ thống cò n  phụ thuộc vào  phương pháp c h u y ển  g ia o , 

đ à o  tạo  c ô n g  nhân quản lý , vận hành và quy trình ch u vển  g ia o  g iữ a  n h à  thầu  

th i c ô n g , n h à  thầu cu n g  cấp  th iết bị và chủ  đầu tư, đơn vị sử  d ụ ng  trực tiếp .

d ) V iệ c  đ ả m  b ả o  k h ố i lư ợ n g  vậ t tư , th iế t bị k h ô n g  ch ỉ đ ơ n  th u ầ n  ià  s ố  

lư ợ n g , c h ủ n g  lo ạ i  vật tư, th iế t  bị m à c ò n  là g iá  trị sản  p h ẩ m  đ ư ợ c  th ể  h iệ n
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bằng ngUvSn gốc, xuất xứ vật tư, thiết bị, tính nãng kỹ thuật của chúng và 
c.ả th ờ i g ia n  x u ấ t x ư ở n g , sự  đ ồ n g  bộ c á c  c h i t iế t  v à  đ ịa  đ iể m  k h i tổ  h ợ p  

t h iế t  b ị.

e )  M ột s ố  th iết bị, m áy  m ó c  nhập n goại th ư ờ n g ch ỉ đ ư ợ c  n h ậ p  r iê n g  c h o  

m ộ t c ô n g  trình  cụ  thê và sau  kh i lắp  đặt phải đ ư ợ c đ ạ i d iệ n  c ủ a  c h ín h  h ã n g  

c u n g  ứ ng. sả n  xuất trực tiếp  vận  hành, h iệu  ch ỉn h  n ên  th ư ờ n g  b ị ph ụ  th u ộ c  v ề  

th ờ i g ia n  hoàn thành thi c ô n g  hệ th ốn g .

f) K h i .hử n g h iệm , n g h iệ m  thu đưa vào sử  d ụ n g  m ộ t s ố  h ệ  th ố n g  k ỹ  th u ật  

đ ặ c  th ù , c ò i h ỏ i đ ộ  an toàn  ca o  như hệ th ốn g  p h ò n g  c h á y  ch ữ a  c h á y , th a n g  

m á y , hệ th ốn g  cấp  k h í đ ố t . .. cò n  cần  sự ch ứ n g k iến , k iế m  tra và  c h o  p h ép  sử  

d ụ n g  cu a  :ơ  quan chứ c năn g  quản lý  nhà nước c ó  thẩm  q u y ề n .

c  - Và trò của tư vấn giám sát hệ thông kỹ thuật

K ỹ sư  :ư vấn  g iám  sát khi tác n gh iệp  trên c ô n g  trường cầ n  đ ề  su ấ t đ ể  c ù n g  

c h ủ  n h iệm  d ự  án g iả i quyết:

* Quai1 hệ (ỊÍữa các bên trong công trường: G iá m  sát -bảo đ ả m  c h ấ t lư ợ n g  

tr o n g  côr.g tác  lắp  đật th iết bị c ô n g  trình nằm  tron g  n h iệ m  vụ  c h u n g  c ủ a  

g iá m  sá t yào đảm  chất lư ợ ng c ô n g  trình củ a  ch ủ  đầu tư. Đ ạ i d iệ n  c h o  ch ủ  

đ ầ u  tư vế q u ản  lý  chất lư ợng c ó  cá c  cán bộ g iá m  sát b ả o  đ ả m  ch ấ t lư ợ n g  

c ô n g  trình d ư ớ i sự  ch ỉ đ ạo  trực tiếp  của ch ủ  n h iệm  dự  án . T h ô n g  th ư ờ n g  c h ỉ  

c ó  n g ư ờ i c h ịu  trách n h iệm  đảm  bảo chất lư ợng x â y  lắp  n ó i c h u n g , c ò n  k h i 

c ầ n  đ ế n  c iu y ê n  m ôn  nào  thì đ iều  d ộ n g  người c ó  c h u y ê n  m ô n  th e o  n g à n h  h ẹ p  

đ ế n  th a m  g ia  h ỗ  trợ ch o  người ch ịu  trách n h iệm  ch u n g .

Sau k h  bản th iết k ế  kỹ  thuật (h ay  thiết k ế  k ỹ  thuật th i c ô n g )  đ ư ợ c  d u y ệ t ,  

ch ủ  đầu  ìư phải lập  hồ  sơ  m ời thầu để lựa ch ọ n  nhà thầu . C á c  y ê u  cầ u  k ỹ  

th u ật trorg  b ộ  h ồ  sơ  m ời thầu hết sức quan trọng. Y êu  cầ u  k ỹ  th u ật c ủ a  h ồ  sơ  

m ờ i th ầu  là c á c  tiêu  c h í đ ể  nhà thầu làm  căn  cứ  lập  g iá  c h à o  thầu . K ỹ  sư  tư  

vấn  b ên  cạnh chủ  đầu tư càn  cứ  vào cá c  tiêu  c h í trên đ ể  k iể m  tra v à  n g h iệ m  

thu  tro n g  su ố t quá trinh thực h iện  dự án.

C ác ytu  cầ u  kv thuật trong h ồ  sơ  m ời thầu cà n g  k ỹ , c à n g  sá t v ớ i lìn h  h ìn h  

thự c t iễ n  b ao  n h iêu  thì quá trình thực h iện  dự  án và c ô n g  tá c  g iá m  sá t c à n g  

th u ận  lợ i Dấy n h iêu .

* C h ủ  trì, đ iều  hành sự  p h ố i hợp tiến  đ ộ  là n h iệ m  vụ  trư ớc h ế t  c ủ a  c h ủ  

n h iệ m  dụ án m à người đ ề xuất ch ín h  là g iám  sát bảo đ ảm  ch ấ t lư ợ n g . T rư ớ c

11



k h i bắt đầu  tiến  h à n h  c á c  c ô n g  tác x â y  lắp  cầ n  lập  tổ n g  tiến  đ ộ . T ổ n g  t iế n  

đ ộ  c h ỉ c ầ n  v ạ ch  ra n h ữ n g  v iệ c  th u ộ c  b ên  th i c ô n g  n à o , v à o  thời đ iế m  n à o  

m à  m ứ c c h i t iế t  c ó  th ể  tín h  th e o  tần g  nhà. T ổ n g  t iế n  đ ộ  c h o  b iế t v à o  th ờ i 

g ia n  n à o , c ô n g  tác  n à o  p h ả i bắt đầu  đ ể  c á c  th àn h  v iê n  th am  g ia  x â y  dựne; 

toàn  b ộ  c ô n g  trình  b iế t  và  p h ố i hợp . T ừ  tổ n g  t iế n  đ ộ  m à c á c  th àn h  v iê n  

th a m  g ia  x â y  lắp  và  c u n g  ứ n g  lập  ra b ả n g  t iế n  đ ộ  th i c ô n g  c h o  đ ơ n  v ị m ìn h , 

tro n g  đ ó  h ết sứ c  ch ú  V đ ế n  sự  p h ố i h ợ p  đ ồ n g  b ộ , tạ o  đ iề u  k iện  th i côrm  c h o  

đ ơ n  v ị b ạn .

* Chủ trì thông qua biện pháp thi công và  biện pháp đâm bào chất lượiĩíỊ

T rước kh i k h ớ i c ô n g , ch ủ  n h iệm  dự  án v à  tư  vấn  đ ả m  b ảo  ch ấ t lư ợ n g  cầ n  

th ô n g  q u a  b iện  pháp x â y  d ự n g  tổ n g  th ể  c ủ a  c ô n g  trình , g iả i pháp c h u n g  v ề  

v ậ n  c h u y ể n  th e o  p h ư ơ n g  đ ứ n g , g iả i p h áp  an toàn  la o  đ ộ n g  c h u n g , c á c  y ê u  

cầ u  p h ố i h ợ p  và đ iề u  k iệ n  p h ô i hợp  c h u n g . N ế u  đ ơ n  v ị thi c ò n g  thực h iện  

c ô n g  tác th e o  ISO  9 0 0 0  th ì cá n  bộ tư vấn  sẽ  g iú p  ch ủ  n h iệ m  dự  án tham  g ia  

x é t  d u y ệ t c h ín h  sá c h  đ ả m  b ảo  ch ất lư ợ n g  củ a  nhà thầu và  d u y ệt sổ  tav ch ất  

lư ợ n g  củ a  nhà thầu v à  c ủ a  c á c  đơn  v ị thi c ô n g  đ ến  cấ p  đ ộ i.

* Chủ trì kiểm tra chất lượng, x e m  x ét cá c  c ô n g  v iệ c  xâ y  láp  làm  từ ng  

n g à y . T rước kh i thi c ô n g  bất k ỳ  c ô n g  tác n ào , nhà thầu cần  th ô n g  b áo  đ ế  tư  

v ấ n  đ ảm  b ảo  ch ấ t lư ợ n g  k iể m  tra v iệ c  ch u ẩn  bị. Q u á  trình  thi c ô n g  phải c ó  sự  

ch ứ n g  k iến  củ a  tư vấn  đ ảm  b ả o  ch ất lư ợ n g  tron g  tất cả  c á c  khâu , tất c ả  cá c  

c ô n g  v iệ c  từ n h ỏ  đ ến  lớ n . K h i thi c ô n g  x o n g  cần  tiến  h àn h  thử  n g h iệ m , k iểm  

tra và  n g h iệ m  thu ch ấ t lư ợ n g  và  s ố  lư ợ n g  c ô n g  tác  x â y  lắ p  đã hoàn  th àn h , lập  

bản v ẽ  h oàn  c ô n g .

Đ ể  phân b iệt rõ n h iệ m  vụ  củ a  k ỹ  sư  tư vấn  b ảo  đ ảm  ch ất lư ợ ng  bén  cạn h  

ch ủ  đầu  tư, cầ n  phân b iệ t vớ i n h iệ m  vụ củ a  k ỹ  sư  củ a  n h à  thầu.

K ỹ  sư  củ a  nhà th ầu  là  n g ư ờ i c ó  trách n h iệm  h ư ớ n g  dẫn c ô n g  nhân  làm  

th e o  c á c  y êu  cầu  k ỹ  thuật c ủ a  ch ủ  đầu tư đ ể  tạo  ra sản  phấm  g ia o  c h o  chủ  

đ ầu  tư.

N h iệ m  vụ h ư ớ n g  d ẫ n  c ô n g  nhân  k h ô n g  phải là n h iệ m  vụ củ a  kỹ sư  tư  vấn  

g iá m  sá t bèn  cạ n h  c h ủ  đầu  tư. N g ư ờ i tư vấn  g iá m  sá t p h ả i g iá m  sát, ch ứ n g  

k iế n  và  ch i n ên  thực h iệ n  c á c  n h iệm  vụ  nêu  trên , k h ô n íĩ h ư ớ n g  dẫn h a y  trực 

tiếp  thực h iện .
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D - Yéu cầu còng tác giám sát hệ thống kỹ thuật trong giai đoạn chuẩn  
bị th i công

D o  n h iề u  n g u y ê n  n h ân  (c h ủ  q u an  và  k h á ch  q u a n ), h ổ  s ơ  th iế t  k ế  h ệ  

t h ố n g  kv th u ậ t c ó  th ê  c ó  sự  sa i k h á c  g iữ a  bản vẽ th iế t  k ế  v à  th ự c t ế  h iệ n  

trư ờ n g . C ác n g u y ê n  nhân  h ay  tạo  n ên  sự  sa i khác giữa th iế t  k ế  và thực t ế  trên  

h iệ n  trư ờ n g:

- T h iếu  sự  p h ố i hợp  ch ặt c h ẽ  g iữ a  cá c  bộ  m ôn- k h ác n h a u , th iếu  sự  đ iều  

p h ố i,  ch in h  lv  k h i thực h iện  th iết k ế  cá c  h ạ n e  m ục k h á c  n h au  dần  đ ến  c á c  

k íc h  thư ớc trên  c á c  bản vẽ  củ a  c á c  phần th iết k ế  khác n h au  k h ô n g  đ ồ n g  nhất;

- Sai só t  tro n g  thi c ô n g  phần xâ y  thò (k ích  thước k h ô n g  ch ín h  x á c , ch ấ t  

lư ợ n g  thi c ô n g ) ;

- T h iế t k ế  k h ô n g  đ ổ n g  bộ, th iếu  ch i tiết cẩn  thiết;

- T h a y  đ ổ i m ộ t  p h ầ n  th iế t  k ế , m ộ t sỏ  ch i tiế t d o  th a y  đ ổ i vậ t l iệ u , k ết  

c ấ u , m ụ c đ íc h  sử  d ụ n g  củ a  cá c  hệ th ôn g  k ỹ  thuật khác c ó  liê n  quan  hay  c ủ a  

c ô n g  t r ìn h . . .

T rư ớc khi th i c ồ n g  phải c ó  sự  k iểm  tra. ch in h  lý k ịp  th ờ i đ ể  đảm  b ảo  đ iề u  

k iệ n , t iến  đ ộ  th i c ò n g  sau  n ày . Y êu  cáu c ô n g  tác g iá m  sá t tron g  g ia i đ o ạ n  

c h u ẩ n  bị:

+  N g h iê n  cứ u , k iể m  tra h ồ  s ơ  th iết kế, hồ sơ  m ời th ầ u , h ồ  s ơ  trúng th ầu , 

t iêu  ch u á n  kỹ th u ật áp  d ụ n g  tron g  th iết kế;

+  K iểm  tra n ă n g  lự c nhà thầu, th iết bị th i côn g;

+  K iể m  tra k ế  h o ạ c h , thời g ia n  nhập vật tư, thiết bị v ề  c ô n g  trình đ ố i v ớ i 

lo ạ i vật tư. th iế t bị n h ập  n g o ạ i củ a  chủ  đầu tư, nhà iháu c u n g  ứng;

+  K iể m  tra m ặt b ằn g  thi c ô n g , đ iều  k iện , thời g ian  k h ở i c ô n g  h ạn g  m ụ c;

+  Đ ề  su ất, k iế n  n g h ị tư vấn  th iết kế, ch ủ  đầu tư bổ  x u n g , g iả i q u y ế t k ịp  

th ờ i kh i c ó  sự  sa i k h ác  giữ a th iết k ế  và h ồ  sơ  tháu, thự c t ế  h iện  trư ờng và  

h iệ u  c h ỉn h , b ổ  x u n g  k ích  thước thực tế  s o  với th iết k ế  đ ư ợ c  d u y ệ t th eo  Đ iề u  

17 N g h ị đ ịn h  2 0 9 /2 0 0 4  N Đ -C P ;

+  G iú p  ch ủ  đ ầu  tư tổ  ch ứ c g ia o  nhận m ặt b ầ n s  thi c ô n g  g iữ a  cá c  nhà thầu;

+  T h ố n g  nhất p h ư ơ n g  án và tiến  d ộ  thi cô n «  với chủ  đ ầ u  tư. nhà thầu;

+  K iểm  tra th iế t  bị, vật tư. vật liệu đein về CÒI12 trường;

+  Y ê u  cầ u  n h à  th ầu  c u n g  c ấ p  m ẫu , m ã  vật tư, ph ụ  k iệ n  s ẽ  lắ p  đ ặt v à o  

c ổ n g  trình;
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+  K iể m  tra h ệ  th ố n g  đ ả m  b ả o  ch ấ t lư ợ n g , k ế  h o ạ c h  b ố  trí n h ân  lự c , \c á n  

b ộ  k ỹ  th u ật, c ô n g  nhân  trực t iế p  th i c ô n g )  và  g iấ y  p h ép  hành  n g h ề  đ ố i v ớ i  

m ộ t s ố  n g à n h  n g h ề  cầ n  th iế t c ủ a  nhà thầu th i c ô n g .

C h ứ  ỷ :

- C ô n g  tác  k iể m  tra đ iề u  k iệ n  th i c ô n g , h iệ u  c h ỉn h  k íc h  thư ớc g iữ a  hồ s ơ  

th iế t  k ế  v ớ i k íc h  th ư ớ c th ự c tế , k ích  th ư ớ c c ủ a  c á c  th iế t bị c ó  l iê n  q u an  c ủ a  

c á c  n h à  thầu  k h á c  và trình  tự th i c ô n g  c á c  h ạ n g  m ụ c  tro n g  c ù n g  k h ô n g  g ia n  

(k h o a n g  trần , h ộ p  k ỹ  th u ậ t) là h ế t sứ c cầ n  th iế t đ ể  hạn  c h ế  tố i đ a  k h ả  n ă n g  

đ ụ c  p h á , d ỡ  b ỏ , làm  lại tron g  q u á  trình th i c ô n g .

- T h ô n g  th ư ờ n g , tron g  k h o a n g  trần, h ộ p  k ỹ  th u ật, tầ n g  kỹ th u ật đư ợc lắ p  

đặt n h iề u  h ệ th ô n g  k ỹ  thuật k h á c  nhau  n h ư n g  tín h  th ố n g  nhất, đ ồ n g  bợ v ề  

k íc h  th ư ớ c , v ị trí k h ô n g  g ia n  k h i th iế t k ế  c á c  h ệ  th ố n g  k ỹ  thuật k h ác nh au  

củ a  c ô n g  trình h iệ n  n a y  ở  V iệ t  N a m  c ò n  n h iề u  bất c ậ p , đ ò i h ỏ i c ố n g  túc  

k iể m  tra h ồ  sơ  th iế t k ế , h ồ  sơ  trú n g  thầu trước k h i k h ở i c ô n g  c á c  h ệ  th ố n g  k ỹ  

th u ật p h ả i k ỹ  lư ỡ n g , tỷ  m ỉ. C hất lư ợ n g  k iể m  tra c ó  tính  q u y ế t  đ ịn h  tớ i b iện  

p h áp , th ờ i đ iể m  k h ở i c ô n g  h ạ n g  m ụ c và t iế n  đ ộ  th i c ô n g .

- N h ữ n g  v ị trí cần  đ ặc b iệ t lưu ý: K íc h  thư ớc tư ơ n g  th ích  củ a  h ộ p  k ỹ  

th u ật, tầ n g  h ầm , k h o a n g  m á i và  k h o a n g  trần, g iế n g  th a n g  vớ i phần  k h ô n g  

g ia n  cầ n  th iế t đ ể  lắp  đ ặt th iết bị trong c á c  k h ô n g  g ia n  trên .

E • Yêu cầu công tác giám sát hệ thống kỹ thuật trong g iai đoạn th i 
công xảy lắp

- T h e o  d õ i, g iá m  sá t th ư ờ n g  x u y ê n  c ô n g  tác g ia  c ô n g  phụ k iệ n  tại h iện  

trư ờ n g , k iể m  tra ch ấ t lư ợ n g  phụ  k iện  đ ư ợ c  g ia  c ô n g  tại n ơ i k h á c  c h u y ể n  v ề  

c ô n g  trình  và c ô n g  tác lắp  đ ặt, g h é p  n ố i th iế t b ị, phụ  k iện ;

- G iá m  sát b iện  pháp, t iến  đ ộ  thi c ô n g , b iện  pháp an toàn  la o  đ ộ n g  củ a  

n h à  thầu;

- G iá m  sá t, k iê m  tra b iện  p h áp  đ ảm  b ảo  v ệ  s in h , b ảo  v ệ  m ô i trường;

- G iá m  sá t, k iểm  tra h ệ  th ố n g  quản  lý  ch ấ t lư ợ n g , p h ư ơ n g  p h áp , q u y  trình  

k iể m  tra ch ấ t lư ợ n g  củ a  n h à  thầu  trong q u á  trình lắp  đạt và  b ảo  q u ản  th iết bị;

- L ậ p  b á o  c á o  tình  h ìn h  ch ấ t lư ợ n g  và  tiến  đ ộ  th i c ô n g  p h ụ c vụ v iệ c  g ia o  

ban  th ư ờ n g  kỳ củ a  chủ  đầu  tư  và  c á c  n h à  thầu  liê n  quan;

- P h ố i hợp  c á c  bên th i c ô n g  và c á c  b ên  liê n  q u an  g iả i q u y ế t n h ữ n g  phát  

s in h  tro n g  q u á  trình thi c ô n g ;
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- K i ể m  tra  n g h i ệ m  th u  k h ố i  lư ợ n g  h o à n  th à n h  ( Đ i ề u  2 4  N g h ị  đ ị n h  

209/2004/N Đ -C P);
- T h ự c  h i ệ n  n g h i ệ m  th u  c á c  c ô n g  tá c  lắp  đ ặ t  t ĩn h ,  t h ử  n g h i ệ m .  L ậ p  b iê n  

b ả n  n g h i ệ m  th u  t h e o  b ả n g  b iểu  q u y  đ ịn h ,  k iể m  tra  b ả n  v ẽ  h o à n  c ô n g  từ n g  

c ô n g  đ o ạ n  th i  c ô n g  ( t h e o  Đ iề u  25  N g h ị  đ ịn h  2 0 9 / 2 0 0 4 / N Đ - C P ) ;

- K i ể m  t r a  c h ạ y  th ử  đ ơ n  đ ộ n g ,  l iê n  đ ộ n g  k h ô n g  tả i,  c ó  tả i  từ n g  th i ế t  b ị ,  

c ụ m  th i ế t  b ị ,  và  v ậ n  h à n h  th ử  n g h iệ m  c ả  h ệ  th ố n g .

F - Yêu cẩu còng tác giám sát hệ thống kỹ thuật trong giai đoạn hoàn 
thành xây dựng công trình

- K i ể m  t r a ,  t ậ p  h ợ p  to à n  b ộ  h ồ  sơ  p h á p  lý , h ồ  s ơ  k ỹ  t h u ậ t  c ủ a  th i ế t  b ị ,  m á y  

m ó c  t r o n g  h ệ  t h ố n g  v à  tà i  l iệu  về q u ả n  lý  c h ấ t  lư ợ n g ;

- T ậ p  h ợ p ,  lậ p  h ồ  s ơ  b ả n  vẽ h o à n  c ò n g ;

- L ậ p  d a n h  m ụ c  h ồ  sơ ,  tà i l iệu  h o à n  th à n h  c ô n g  t r ìn h  x â y  d ự n g ;

- K i ổ m  t r a  b ả n g ,  b iể u  h ư ớ n g  d ẫ n  v ậ n  h à n h ,  q u y  t r ìn h  v ậ n  h à n h  h ệ  t h ố n g ,  

b ả o  d ư ỡ n g ,  c h u  k ỳ  th a y  t h ế  p h ụ  k iệ n ;

- G i á m  s á t  q u á  t r ì n h  v ậ n  h à n h  c h ín h  th ứ c  đ ế  đ o  k i ể m  t ra  c á c  t h ô n g  s ố  k ỹ  

t h u ậ t  đ ặ c  t r ư n g  c ủ a  h ệ  th ố n g  th e o  h ồ  s ơ  th iế t  k ê  và q u á  t r ì n h  v ậ n  h à n h  đ ế  b à n  

g i a o  đ ư a  v à o  s ử  d ụ n g .  K ế t  q u ả  đ o  k i ể m  p h á i  lập  th à n h  b iê n  b ả n ;

- Đ ố i  v ớ i  m ộ t  s ô  h ệ  t h ố n g  h a y  c ô n g  tr ìn h  c ầ n  g iá m  s á t  c ả  c h ư ơ n g  t r ìn h  

h ư ớ n g  d ẫ n .  đ à o  t ạ o  c ô n g  n h â n  vận  h à n h  và c h u y ê n  g ia o  đ ư a  v à o  v ậ n  h à n h  h ệ  

t h ố n g  k ỹ  th u ậ t  đ ã  lắ p  đ ặ t ;

- K h i  k i ể m  tra  th ấ y  c ô n g  tr ìn h  h o à n  th à n h  đ ả m  b ả o  c h ấ t  lư ợ n g ,  p h ù  h ọ p  

với y ê u  c ầ u  c ủ a  t h i ế t  k ế  v à  t iêu  c h u ẩ n  v ề  n g h iệ m  th u  c ô n g  t r ìn h ,  tư  v ấ n  g i á m  

s á t  p h ụ  g i ú p  c h ủ  đ ầ u  tư  tổ  c h ứ c  tổ n g  n g h iệ m  th u  lậ p  t h à n h  b iê n  b ả n .  B iê n  

b ả n  tổ n g  n g h i ệ m  t h u  là  c ơ  s ơ  p h á p  lý đ ể  là m  b àn  g ia o  đ ư a  h ệ  t h ố n g  k ỹ  th u ậ t  

v à o  k h a i  t h á c  s ử  d ụ n g  v à  là  c ơ  s ớ  đ ể  q u y ế t  to á n  g iữ a  c á c  b ê n .  ( T h e o  Đ i ể u  2 6  

N g h ị  đ ị n h  2 0 9 /  2 0 0 4 / N Đ - C P ) .

0.2.2. Nội duníỊ giáin  sát chất lượng khi thi còng hệ thông kỹ thuật

M ộ t  t r o n g  n h ữ n g  q u a n  đ iế m  c h ủ  đ ạ o  t ro n g  k in h  t ế  th ị  t r ư ờ n g  là: N g ư ờ i  c ó  

t iề n  b ỏ  r a  m u a  s ả n  p h ẩ m  phả i m u a  đ ư ợ c  c h ín h  p h ẩ m ,  s ả n  p h ẩ m  p h ả i  đ á p  ứ n g  

đ ư ợ c  y ê u  c ầ u  c ủ a  m ìn h .  D o  t ín h  c h ấ t  c ủ a  c ô n g  tá c  x â y  d ự n g  n ó i  c h u n g  v à  

c ô n g  tá c  lắ p  đ ặ t  h ệ  t h ố n g  th iế t  bị c ô n g  t r ìn h  nó i  r i ê n g  rấ t  k h ó  k h ă n ,  p h ứ c  tạ p  

n ê n  c h ú  đ ầ u  tư  p h ả i  th u ê  tư  v ấn  đ ả m  b á o  c h ấ t  lượn  Sì.
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T ư  v ấ n  g i á m  s á t  là  n g ư ờ i  t h a y  m ặ t  c h ủ  đ ầ u  t ư  c h ấ p  n h ậ n  h a y  k h ô n g  

c h ấ p  n h ậ n  s ả n  p h ẩ m  l ắ p  đ ặ t  t r o n g  c ô n g  t r ì n h .  T r o n g  đ ó  v i ệ c  k i ể m  t r a ,  

g i á m  s á t  c h ấ t  lư ợ n g  là  m ộ t  b iệ n  p h á p  g i ú p  c h o  s ự  k h ẳ n g  đ ị n h  c h ấ p  n h ậ n  h a y  

từ  c h ố i .

H ệ  t h ố n g  k ỹ  th u ậ t  t r o n g  c ô n g  t r ì n h  th ư ờ n g  là  t ổ  h ợ p  c á c  m á y  m ó c ,  th iế t  bị 

đ ơ n  lẻ ,  n g u y ê n  c h i ế c  đ ư ợ c  g h é p  n ố i  t rự c  t i ế p  tạ i  h i ệ n  t r ư ờ n g  t h à n h  m ộ t  h ệ  

t h ố n g  l à m  v iệ c  t h e o  q u y  t r ì n h  đ ị n h  s ẵ n .  N ê n  c h ấ t  lư ợ n g  h ệ  t h ố n g  p h ụ  t h u ộ c  

v à o  c h ấ t  lượng c h ế  t ạ o  m á y  m ó c ,  th i ế t  b ị ,  p h ụ  k i ệ n  c ủ a  h ệ  t h ố n g ,  c h ấ t  lư ợ n g  

v ậ t  tư  d ù n g  đ ê  g ia  c ô n g  c á c  c h i  t i ế t  tạ i  h i ệ n  t r ư ờ n g  v à  c h ấ t  lư ợ n g  g h é p  n ô i ,  

l ắ p  đ ặ t  h ệ  t h ố n g .  N h ư  v ậ y ,  g i á m  s á t  đ ả m  b ả o  c h ấ t  lư ợ n g  h ệ  t h ố n g  k ỹ  th u ậ t  là  

v iệ c  k i ể m  t r a  c h ấ t  lư ợ n g  v ậ t  tư ,  th i ế t  b ị  c h u y ể n  đ ế n  c ô n g  t r ì n h ,  k i ể m  t r a  q u á  

t r ìn h  g ia  c ô n g  p h ụ  k iệ n  tạ i  c ô n g  t r ư ờ n g  t rư ớ c  k h i  l ắ p  đ ặ t  và  k i ể m  t r a  g i á m  s á t  

t r o n g  s u ố t  q u á  t r ì n h  g h é p  n ố i ,  lắ p  đ ặ t  h ệ  th ố n g .

C ơ  s ở  đ ể  n h ậ n  b iế t  v à  k i ể m  t r a  c h ấ t  lư ợ n g  s ả n  p h ẩ m  p h ả i  là  s ự  đ á p  ứ n g  

c á c  v ê u  c ầ u  c h ấ t  lư ợ n g  g h i  t r o n g  b ộ  h ồ  s ơ  m ờ i  t h ầ u ,  t iê u  c h u ẩ n  á p  d ụ n g  

t r o n g  th i ế t  k ế .  N h ư n g  h iệ n  n a y  c á c  y ê u  c ẩ u  c h ấ t  lư ợ n g  t r o n g  b ộ  h ồ  s ơ  m ờ i  

t h ầ u  đ ư ợ c  l ậ p  h ầ u  h ế t  c ò n  c h u n g  c h u n g ,  t h ậ m  c h í  c ò n  th i ế u  n ê n  t r o n g  tl ìực  

tế ,  c ơ  s ở  đ ể  g i á m  s á t  đ ả m  b ả o  c h ấ t  lư ợ n g  là: H ồ  s ơ  th iế t  k ế  đ ã  đ ư ơ c  c ấ p  c ó  

th ẩ m  q u y ề n  p h ê  d u y ệ t ,  c á c  t i ê u  c h u ẩ n  k ỹ  t h u ậ t  đ ư ợ c  p h é p  á p  d ụ n g  (T iê u  

c h u ẩ n  á p  d ụ n g  t r o n g  th iế t  k ế ,  T C V N  v à  t i ê u  c h u ẩ n  n ư ớ c  n g o à i  đ ư ợ c  p h é p  á p  

d ụ n g  ở  V iệ t  N a m ) .

T h e o  t h ô n g  tư  s ố  1 2 / B X D - K H C N  n g à y  2 4  t h á n g  4  n ă m  1 9 9 5 ,  v à  đ i ề u  1.6 

c ủ a  p h ầ n  1 c h ư ơ n g  1 t r o n g  b ộ  Q u y  c h u ẩ n  x â y  d ự n g  V iệ t  N a m ,  B ộ  X â y  d ự n g  

c h o  p h é p  s ử  d ụ n g  t i ê u  c h u ẩ n  k h ô n g  n h ữ n g  c ủ a  V i ệ t  N a m  m à  c ò n  đ ư ợ c  p h é p  

s ử  d ụ n g  t i ê u  c h u ẩ n  c ủ a  c á c  tổ  c h ứ c  t i ê u  c h u ẩ n  h o á  q u ố c  t ế  IS O , c ủ a  A n h ,  

Đ ứ c ,  M ỹ ,  N h ậ t ,  P h á p ,  ú c ,  N g a ,  T r u n g  Q u ố c ,  E U .

N ộ i  d u n g  v à  p h ư ơ n g  p h á p  c h ủ  y ế u  c ủ a  k i ể m  t r a  c h ấ t  lư ợ n g  h ệ  t h ố n g  k ỹ  

th u ậ t  t r ê n  c ô n g  t r ư ờ n g  là:

A - Trách nhiệm vê chất lượng của vật tư, thiết bị

N h à  c u n g  ứ n g  t h i ế t  b ị  v à  n h à  t h ầ u  th i  c ô n g  p h ả i  c h ị u  t r á c h  n h i ệ m  t r ư ớ c  

p h á p  lu ậ t  v ề  s ự  t ư ơ n g  t h í c h  c ủ a  s ả n  p h ẩ m  m à  m ì n h  c u n g  c ấ p  vớ i c á c  c h ỉ  

t i ê u  t h e o  y ê u  c ầ u  c ủ a  c h ủ  đ ầ u  tư  ( g h i  t r o n g  h ợ p  đ ồ n g  c u n g  ứ n g ,  th i  c ô n g )  

v à  p h ả i  c h ị u  t r á c h  n h i ệ m  t rư ớ c  p h á p  lu ậ t  về  c h ấ t  lư ợ n g ,  s ự  p h ù  h ợ p  c ủ a  sả n  

p h ẩ m  n à y .
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T r ư ớ c  k h i  đ ư a  v ậ t  tư , t h i ế t  b ị v à o  g i a  c ô n g ,  l ắ p  đ ặ t  t r o n g  c ô n g  t r ìn h ,  n h à  

t h ầ u  p h ả i  t r ì n h  m ẫ u  v à  c á c  c h ỉ  t i è u  c h o  c h ủ  n h i ệ m  d ự  á n  d u v ệ t .  C á c  m ẫ u  v à  

c á c  c h ỉ  t i ê u  c h ấ t  l ư ợ n g  p h ả i  đ ư ợ c  lư u  t r ữ  tạ i  p h ò n i í  l à m  v i ệ c  c ủ a  c h ủ  đ ầ u  tư  

ở  c ô n g  t r ư ờ n g .  C h ỉ  t i ê u  k ỹ  t h u ậ t  ( t í n h  n ã n ạ )  c ầ n  đ ư ợ c  in  t h à n h  v ă n  b ả n  n h ư  

là  c h ứ n g  c h i  x u ấ t  x ư ớ n g  v à  p h ả i  l à  b ả n  in  c h í n h  th ứ c  c ủ a  n h à  c u n g  ứ n g .  

K h i  d ù n g  b ả n  s a o  th ì  đ ạ i  d i ệ n  n h à  c u n g  ứ n g  p h ả i  k ý ,  đ ó n g  d ấ u  x á c  n h ậ n  v à  

c ó  s ự  c h ấ p  t h u ậ n  c ủ a  c h ủ  đ ầ u  tư  b ằ n g  v ã n  b ả n .  M ọ i  s ự  t h a y  đ ổ i  t r o n g  q u á  

t r ì n h  th i  c ô n g  p h ả i  đ ư ợ c  c h ú  đ ầ u  tư  d u v ệ t  lạ i  ( t r ê n  c ơ  s ở  t ư  v ấ n  b ả o  đ ả m  

c h ấ t  lư ợ n g  đ ề  s u ấ t ) .

C á n  b ộ  t ư  v ấ n  g i á m  s á t  là  n g ư ờ i  c ó  t r á c h  n h i ệ m  d u y  n h ấ t  g i ú p  c h ủ  n h i ệ m  

d ự  á n  k ế t  l u ậ n  về  s ự  p h ù  h ợ p  c ủ a  c á c  c h ỉ  t i ê u  c h ấ t  lư ợ n g  s ả n  p h á m  c ú a  n h à  

t h ầ u  c u n g  ứ n g  v à  c h ủ  đ ầ u  tư  u ỷ  n h i ệ m  c h o  tư  v ấ n  g i á m  s á t  t h a y  m ặ t  c h ủ  đ ầ u  

tư  t r o n g  v iệ c  c h ấ p  n h ậ n  h a y  k h ô n g  c h ấ p  n h ậ n .

N h à  th ầ u  l ắ p  đ ặ t  th i ế t  bị c h ị u  t r á c h  n h i ệ m  lư u  g iữ  và  b ả o  q u ả n  th iế t  bị c h o  

đ ế n  k h i  lắ p  đ ặ t  x o n g  v à  b à n  g i a o  đ ư a  v à o  v ậ n  h à n h  c h í n h  th ứ c .

B - Công tác kiểm tra thiết bị, vật tư theo hổ sơ

Đ ặ c  đ i ể m  c ủ a  v ậ t  tư , t h i ế t  bị s ử  d ụ n g  đ ể  th i c ô n g  h ệ  t h ố n g  k ỹ  th u ậ t  tạ i 

V iệ t  N a m  r ấ t  đ a  d ạ n g  v ề  m ẫ u  m ã ,  c h ủ n g  lo ạ i ,  clược c u n g  c ấ p  từ  n h iề u  h ã n 2  

k h á c  n h a u .  C ơ  s ở  s ả n  x u ấ t  đ ư ợ c  đ ặ t  ở  n h iề u  n ư ớ c ,  v ù n g  l ã n h  th ổ  c ó  t r ìn h  đ ộ  

k ỹ  th u ậ t ,  c ô n g  n g h ệ  rấ t  k h á c  n h a u  n ê n  c h ấ t  lư ợ n g  s ả n  p h ẩ m  c ù n g  lo ạ i  c ó  s ự  

khác biệt rấ t  lớ n .

S ự  k h á c  n h a u  v ề  h ã n g ,  đ ị a  đ i ể m  s ả n  x u ấ t ,  đ ịa  đ i ể m  lắ p  r á p ,  tố  h ợ p  th iế t  b ị,  

th ờ i  g i a n  x u ấ t  x ư ớ n g  v à  t í n h  đ ồ n g  b ộ  c ũ n g  tạ o  n ê n  s ự  k h á c  n h a u  rấ t  lớ n  về  

g iá  c u n g  ứ n g  c ù a  s ả n  p h ẩ m .  V í  d ụ :  C ù n g  m ộ t  lo ạ i  m á y  b ơ m  n ư ớ c  ( th ô n g  s ố  

k ỹ  t h u ậ t  n h ư  n h a u ) ,  n h ư n g  lo ạ i  c ủ a  T r u n g  Q u ố c  c ó  c h ấ t  lư ợ n g ,  g i á  b á n  k h á c  

vớ i lo ạ i  c ủ a  H à n  Q u ố c  h o ặ c  c ù n g  là  m á v  đ iề u  h o à  c ủ a  h ã n g  D A I K I N  n h ư n g  

s ả n  s u ấ t  tạ i  c h í n h  h ã n g  ( N h ậ t )  c ó  c h ấ t  lư ợ n g ,  g iá  b á n  k h á c  so  vớ i th iế t  bị 

c ù n g  lo ạ i  n h ư n g  s ả n  s u ấ t  tạ i  T h á i  L a n ,  M a la i x i a  h o ặ c  d o  l i ê n  d o a n h ,  h ợ p  tác  

sả n  s u ấ t  tạ i  n ư ớ c  th ứ  b a  h o ặ c  đ ư ợ c  tổ  h ợ p  từ  p h ụ  k iệ n  c ủ a  n h iề u  h ã n g ,  c ô n g  

ty  l iê n  d o a n h  k h á c  n h a u . . .

D o  v ậ y  v ấ n  đ ề  đ ặ t  ra  c h o  c ô n g  t á c  k i ể m  t r a  c ầ n  p h ả i  t h ậ n  t r ọ n g  v à  c ầ n  c ó  

k in h  n g h i ệ m .

K iể m  tra  v ậ t  lư , th iế t  bị là x á c  d ịn h  s ố  lư ợng , c h ú n g  loại v à  n a u ồ r ỉ  g ố c  (h ã n g  

sản  x u ấ t  h a y  c ô n g  n g h ệ  c h ế  tạ o ) ,  x u ấ t  x ứ  ( tr in h  độ , m ặ t  b ằ n g  k ỹ  th u ậ t  nơi c h ế
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tạo . lắp  ráp ) ,  t ín h  đ ồ n g  b ộ  ( n g u y ê n  c h iế c  c ủ a  c h í n h  h ã n g  h a y  tổ  h ợ p  lắ p  r á p  từ  

p h ụ  k iệ n  c ủ a  n h iề u  h ã n g )  q u a  đ ó  x á c  đ ịn h  c h ấ t  lư ợ n g ,  g iá  trị s ả n  p h ẩ m .

N ộ i  d u n g  c ô n g  tá c  k i ể m  t r a  v ậ t  l i ệ u ,  th iế t  b ị t h e o  h ồ  s ơ  b a o  g ồ m :

/. Kiểm tra thiết bị nhập về chân công trình trước khi ìắp đặt

+ K i ể m  t r a  s ố  lư ợ n g ,  c h ủ n g  lo ạ i ,  n g u ồ n  g ố c ,  x u ấ t  x ứ  v à  x á c  n h ậ n  c h ấ t  

lư ợ n g  c ủ a  v ậ t  tư, th i ế t  b ị t h e o  h ợ p  đ ổ n g  c u n g  c ấ p  c ủ a  n h à  th ầ u  c u n g  ứ n g .

+  L ậ p  b iê n  b ả n  x á c  n h ậ n  c h ấ t  lư ợ n g  th i ế t  bị c u n g  c ấ p  ( n ế u  c ầ n ) .

+ V ớ i  c á c  lo ạ i  v ậ t  tư  n g h i  n g ờ  v ề  c h ấ t  lư ợ n g  s ẽ  lậ p  b iê n  b ả n  y ê u  c ầ u  n h à  

th ầ u  c u n g  ứ n g  c h o  đ i  k i ể m  t r a  c h ấ t  lư ợ n g  tạ i  c á c  t r u n g  tâ m  t h í  n g h i ệ m  

c h u y ê n  n g à n h  h ợ p  c h u ẩ n ,  c ó  đ ủ  tư  c á c h  p h á p  n h â n .

Đ ố i  vớ i th i ế t  b ị .  v ậ t  tư  k h ô n g  s ả n  x u ấ t  tạ i  V i ệ t  N a m  c ầ n  k i ể m  tra :

1. L o ạ i  n h ậ p  t rự c  t i ế p  về  c ô n g  t r ì n h

C á c  loạ i v ậ t  tư ,  th iế t  bị đ ư ợ c  n h ậ p  trự c  t iế p  v ề  c h â n  c ô n g  t r ìn h  (d o  c h ủ  đ ầ u  

tư  k ý  h ợ p  đ ồ n g  n h ậ p  k h ẩ u  trự c  t i ế p  v ớ i  c á c  n h à  th ầ u  c u n g  c ấ p  h a y  d o  n h à  th ầ u  

lắ p  đ ặ t  k ý  h ợ p  đ ổ n g  n h ậ p ) ,  tư  v ấ n  g i á m  s á t  c ủ a  c h ủ  đ ầ u  tư  p h ả i  trự c  t iế p  k i ể m  

tra  sự  n g u y ê n  đ a i ,  n g u y ê n  k iệ n  c ủ a  C o n ta in e r  n h ậ p  k h ẩ u  (k ẹ p  c h ì  c ủ a  

C o n ta in e r)  và  c h ứ n g  k iế n ,  g i á m  s á t  q u á  t r ìn h  b ố c  d ỡ  h à n g  từ  C o n ta in e r  v à o  

c ô n g  tr ìn h .  C á c  g iấ y  tờ  c ầ n  k i ể m  tra ,  x á c  n h ậ n  đ ố i  vớ i h à n g  n h ậ p  k h ẩ u  g ồ m :

a )  T à i  l iệu  y ê u  c ầ u  v ề  c h ấ t  lư ợ n g

- T iê u  c h u ấ n  k ỹ  th u ậ t  (Technical Siandards);
- C h ứ n g  c h ỉ  x u ấ t  x ư ở n g  0Certi/icate for ex-works)\
- D a n h  m ụ c  p h ụ  k iệ n  (iCatalơỊỊue);

- G iấ y  k i ể m  t r a  c h ấ t  lư ợ n g  c ủ a  n h à  s ả n  x u ấ t  ( b ả n  g ố c )  Cerúịìcate o f 
quaìiỉy issned by maniifacturer (origin);

- G i ấ y  k i ể m  t r a  g i á m  đ ịn h  c h ấ t  lư ợ n g  c ủ a  V i n a c o n t r o l  ( b ả n  g ố c )  

Certificate o f Quality issued by Vinacontrol (Origỉn).
b) T à i  l iệ u  y ê u  c ầ u  v ề  t í n h  h ợ p  p h á p

- H o á  đ ơ n  t h ư ơ n g  m ạ i  ( b ả n  s a o )  Commercỉal Invoice (Copỵ);

- G iấ y  k i ể m  t r a  x u ấ t  x ứ  d o  p h ò n g  t h ư ơ n g  m ạ i  n ư ớ c  s ả n  x u ấ t  c ấ p  (b ả n  g ố c )  

Ceríi/icate fíf origin issued by Chamber of Commerce in manufacturer's 
coimtry (Origin);

- V ậ n  đ ơ n  ( b ả n  s a o )  Bill o f Lading (Copy);

18



- G i ấ y  k i ế m  t r a  g iá m  đ ịn h  ch ấ t  lượng  Q u ố c  g ia  c ủ a  n ư ớ c  s ả n  x u ấ t  th e o  

t i ê u  c h u ẩ n  x u ấ t  k h ẩ u  (b ả n  g ố c )  National Grade Certi/icate o f Quality for 
export (Origin);

- T ờ  k h a i  h ả i  q u a n  (Cusloms Declaraíion).
Lưu ý: M ộ t  s ố  lo ạ i  v ậ t  tư, th iế t  bị tuy  đ ư ợ c  n h ậ p  trự c  t iế p  v ề  c ô n g  t r ìn h  

n h ư n g  d o  s ố  lư ợ n g  ít c h ỉ  là  p h ầ n  rất n h ỏ  c ù a  lô  h à n o  thì k h ô n g  c ầ n  th i ế t  p h á i  

c ó  đ ủ  c á c  lo ạ i  g i ấ y  tờ  t r ê n  h o ặc  ch ỉ vẽu  c ầ u  b ả n  sao .  M ụ c  đ íc h  k i ể m  t ra  tà i 

l i ệ u  đ ể  x á c  đ ịn h :

* T í n h  p h á p  lý  c ủ a  h à n g  hoá ;

* C h ấ t  lư ợ n g  k ỹ  th u ậ t  c ủ a  vậ t tư, th iế t bị.

Đ ố i  v ớ i  l ư ợ n g  h à n g  n h ỏ ,  lẻ hay  loạ i đ ã  q u a  sử  d ụ n g ,  k h i  đ ã  c ó  đ ủ  c ơ  s ở  

đ ể  k ế t  l u ậ n  rõ  n g u ồ n  g ố c  p h á p  lý và  c h ấ t  lư ợ n g  p h ù  h ợ p  th ì  t ư  v ấ n  g i á m  

s á t  c ó  t h ể  c h o  p h é p  th a v  t h ế  các  tài liệu g ố c  b ằ n g  b ả n  s a o  h a y  b ả n  c a m  k ế t  

của nhà thầu.
2. L o ạ i  h à n g  n g o ạ i  n h ư n g  k h ô n g  n h ậ p  k h ẩ u  t rự c  t i ế p  ( m u a  tạ i  V iệ t  N a m  

d o  c á c  đ ơ n  vị k h á c  n h ậ p ) :

C á c  g i ấ y  tờ  c ầ n  k iể m  tra , x ác  n h ậ n  đối với h à n g  n h ậ p  k h ẩ u  loạ i n à y  g ồ m :

- H o á  đ ơ n  x u ấ t ,  n h â p  k h o  c ủ a  nhà  cu n g  ứ n g ;

- C h ứ n g  c h ỉ  c h ấ t  lư ợ n g  (b án  sao) và tà i l iệ u  k ỹ  t h u ậ t  c ủ a  n h à  s ả n  x u ấ t  

(bản gốc);
- T à i  l iệ u ,  h ồ  s ơ  c h ứ n g  iỏ  rõ  n g u ồ n  gốc, x u ấ t  x ứ  c ủ a  v ậ t  tư. th iế t  bị.

M ọ i  v ậ t  tư, th iế t  bị k h ô n g  đ ú n g  c h ủ n g  lo ạ i ,  t ín h  n ă n g  sử  d ụ n g ,  k h ô n g  rõ  

n g u ồ n  g ố c ,  x u ấ t  x ứ  p h ả i  d ư a  kh ỏ i p h ạm  vi c ô n g  t rư ờ n g  m à  k h ô n g  đ ư ợ c  p h é p  

lư u  g i ữ  t r ê n  c ô n g  t rư ờ n g .  N h ữ n g  th iế t  bị k h ô n g  p h ù  h ợ p  với th i ế t  k ế ,  h ồ  s ơ  

th ầ u  v à  c h ư a  q u a  k iê m  đ ịn h  k h ô n g  được đ ư a  vào  sử  d ụ n g  h a y  lắ p  d ặ t  n ế u  

k h ô n g  đ ư ợ c  s ự  c h ấ p  th u ậ n  c ủ a  c h ả  đầu  tư, lư  v â n  th iế t  kế .

II. Kiểm tra vật tư, thiết bị troniỊ quá trình lắp dặt

- G i á m  sá t,  k i ế m  tra  v iệc  bảo  q u ả n  th iế t bị t rên  c ô n g  t r ư ờ n g  trư ớ c  v à  s a u  

khi lắp đặt;
- G i á m  sá t  q u y  t r ìn h ,  vị t r í  láp đ ặ t .  p h ư ơ n g  p h á p  g h é p  n ố i c á c  c h i  t iế t  v à o  

hệ ihống theo thiết kê đã được phê duyệt;
- T h ứ  n g h i ệ m  lừ n g  bộ  p h ậ n  dộc lặp. trước  v à  sa u  k h i  lắ p  đ ặ t ,  g h é p  n ố i  v à o  

h ệ  thôYig, th ứ  n g h i ệ m  c ụ m  th iế t  bị. cả  hệ th ố n g  th e o  th iế t  k ế ,  T C V N .
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I. Phương pháp kiểm tra bằng quan sát trực riếp và dụng cụ đơn giản có 
ngay tại hiện trường

- T r o n g  q u á  t r ì n h  th i  c ô n g ,  c á n  b ộ ,  k ỹ  s ư  c ủ a  n h à  t h ầ u  p h ả i  t h ư ờ n g  x u y ê n  

k i ể m  t r a  c h ấ t  lư ợ n g  s ả n  p h ẩ m  c ủ a  c ô n g  n h â n  l à m  ra  s a u  m ỗ i  c ô n g  đ o ạ n  h a y  

g iữ a  c ô n g  đ o ạ n  k h i  th ấ y  c ầ n  th iế t .  N h ữ n g  l ầ n  k i ể m  t r a  n à y  c ầ n  c ó  s ự  c h ứ n g  

k iế n  c ủ a  tư  v ấ n  đ ả m  b ả o  c h ấ t  lư ợ n g .  M ọ i  v iệ c  k i ể m  t r a  và  th i  c ô n g  k h ô n g  c ó  

s ự  b á o  t rư ớ c  v à  y ê u  c ầ u  tư  v ấ n  đ ả m  b ả o  c h ấ t  lư ợ n ơ  c h ứ n g  k i ế n ,  n g ư ờ i  tư  v ấ n  

c ó  q u y ề n  từ  c h ố i  v iệ c  th a n h  to á n  k h ố i  lư ợ n g  đ ã  h o à n  th à n h  n à y  k h i  t h ấ y  v iệ c  

th i  c ô n g  k h ô n g  đ ả m  b ả o  c h ấ t  lư ợ n g .

- T r ư ớ c  k h i  n h à  t h ầ u  th ự c  h i ệ n  l ắ p  đ ặ t ,  y ê u  c ầ u  n h à  th ầ u  g iả i  t r ìn h  p h ư ơ n g  

p h á p ,  d ụ n g  c ụ  h a y  p h ư ơ n g  t i ệ n  s ử  d ụ n g  đ ể  x á c  đ ị n h  c h ỉ  t i ê u  c h ấ t  lư ợ n g .

- T ư  v ấ n  g i á m  s á t  p h ả i  t r ì n h  c h ủ  n h i ệ m  d ự  á n  d u y ệ t  b i ệ n  p h á p  th i  c ô n g  

lắ p  đ ặ t ,  c ô n g  tá c  b ả o  đ ả m  a n  to à n ,  p h ư ơ n g  p h á p  k i ể m  t r a  c h ấ t  lư ợ n g  trư ớ c  k h i  

th i  c ô n g .

- T r o n g  g i á m  s á t  h ệ  t h ố n g  k ỹ  t h u ậ t  d ụ n g  c ụ  k i ể m  t r a  c h ủ  y ế u  là  c á c  

l o ạ i  t h ư ớ c  đ o  n h ư  th ư ớ c  t ầ m ,  t h ư ớ c  c u ộ n  5 m é t  v à  t h ư ớ c  c u ộ n  d à i  h ơ n .  

K i ể m  t r a  đ ộ  c a o ,  đ ộ  t h ẳ n g  đ ứ n g  t h ư ờ n g  s ử  d ụ n g  m á y  đ o  đ ạ c  n h ư  m á y  

t h u v  b ì n h ,  m á y  k i n h  v ĩ .  K i ể m  t r a  t h ô n g  s ố  đ i ệ n  d ù n g  d ụ n g  c ụ  đ o  đ i ệ n  n h ư  

M ê g ô m ,  a m p e k ế ,  v ô n  k ế  v à  đ o  á p  s u ấ t ,  lư u  l ư ợ n g  b ằ n g  n h ữ n g  t h i ế t  b ị đ o  

tứ c  t h ờ i .

- T ư  v ấ n  đ ả m  b ả o  c h ấ t  lư ợ n g  c h ỉ  c h ứ n g  k i ế n  q u á  t r ì n h  th i  c ô n g  l ắ p  đ ặ t ,  

k i ể m  t r a  c ủ a  n g ư ờ i  th i  c ô n g  v à  c ó  n h ậ n  đ ị n h  c ủ a  m ì n h  t h ô n g  q u a  q u a n  s á t  

b ằ n g  m ắ t  vớ i  s ả n  p h ẩ m  là m  ra. K h i  n à o  q u y  t r ì n h  b ắ t  b u ộ c  h a y  c ó  n g h i  n g ờ  

th ì  tư  v ấ n  g i á m  s á t  y ê u  c ầ u  n h à  t h ầ u  th u ê  p h ò n g  t h í  n g h i ệ m  k i ể m  tra  và  b á o  

s ố  l iệ u  đ ạ t  đ ư ợ c  q u a  k i ể m  t r a  b ằ n g  v ă n  b ả n  đ ể  tư  v ấ n  g i á m  s á t  k ế t  l u ậ n  v iệ c  

đ ạ t  h a y  k h ô n g  đ ạ t  y ê u  c ầ u  c h ấ t  lư ợ n g .

- K h i  n g h i  n g ờ  k ế t  q u ả  k i ể m  t ra  th ì  tư  v ấ n  g i á m  s á t  c ó  q u y ể n  y ê u  c ầ u  n h à  

t h ầ u  th u ê  đ ơ n  vị k i ể m  t r a  k h á c .  T r ư ờ n g  h ợ p  t h ậ t  c ầ n  th iế t ,  tư  v ấ n  b ả o  đ ả m  

c h ấ t  lư ợ n g  c ó  q u y ề n  c h ỉ  đ ị n h  đ ơ n  v ị  k i ể m  t r a ,  k i ể m  đ ị n h  v à  n h à  t h ầ u  c u n g  

ứ n g ,  l ắ p  đ ặ t  p h ả i  đ á p  ứ n g  y ê u  c ầ u  n à y .

N h ữ n g  d ụ n g  c ụ  đ o ,  k i ể m  t r ê n  c ô n g  t r ư ờ n g  p h ả i  đ ư ợ c  k i ể m  c h u ẩ n  th e o  

đ ú n g  đ ị n h  k ỳ  đ ể  t r á n h  sa i  s ó t  d o  d ụ n g  c ụ  đ o  k h ô n g  đ ạ t  t i ê u  c h u ẩ n .

c  - Phưong pháp kiểm tra lắp đặt hệ thông kỹ thuật
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- N h ữ n g  p h ò n g  th í  n g h i ệ m  d ù n e  để  k i ể m  tra  P'hài đ ư ợ c  B ộ X â y  d ự n g  

c h ứ n g  n h ậ n  đ ư ợ c  p h é p  h o ạ t  đ ộ n t ỉ  th eo  hệ c á c  p h ò n g  tro n g  s ố  c á c  p h ò n g  

L A S .  C ò n  k h i  n g h i  n g ờ  h a y  c ầ n  đ á m  bảo  đ ộ  Ú n c à y  cần  th iế t  th ì  tư  v ấ n  đ ả m  

b ả o  c h ấ t  lư ợ n g  c ó  q u y ề n  c h í  đ ịn h  đ ơ n  vị thí n g h iệ m .

- N h à  th ầ u  là  b ê n  đ ặ t  ra  c á c  y ê u  cẩu th í  m sh i-ệm  và n h ữ n g  y ê u  c ầ u  n à y  

p h ả i  đ ư ợ c  c h ủ  n h i ệ m  d ự  á n  d ự a  v à o  th a m  m ư u  c u a  tư v ấ n  đ ả m  b ả o  c h ấ t  

lư ợ n g  k i ể m  t r a  v à  đ ề  n g h ị  th ô n g  q u a  bàng  vãn  bản

- Đ ơ n  v ị t h í  n g h i ệ m  p h ả i  đ à m  b á o  tính  b í  im ãt c ú a  các s ố  l iệ u  t h í  n g h i ệ m  

v à  c h í  c ó  n h i ệ m  v ụ  c u n g  c ấ p  s ố  l iệu  c ủ a  c á c  c h ỉ  t iêu  được y ê u  c ầ u  k i ể m  đ ịn h  

c ò n  v iệ c  n h ữ n g  c h ỉ  t i ê u  ấ y  c ó  đ ạ t  y ê u  cầu luiy c ó  p h ù  hợp với c h ấ t  lư ợ n g  s ả n  

p h ẩ m  y ê u  c ầ u  p h ả i  d o  tư  v ấ n  đ ả m  b ả o  chát lU'ợn;g phiát biếu và  g h i  t h à n h  v ă n  

b ả n  t r o n g  tờ  n g h i ệ m  th u  k h ố i  lư ợ n g  và chất lư'ợn g ho.àn thành .

- T r o n g  th i  c ô n g  h ệ  t h ố n g  k ỹ  th u ậ t ,  yêu cèìu kiểnn tra c h ấ t  lư ợ n g  c h ủ  y ế u  

đ ố i  v ớ i  c á c  d ụ n g  c ụ  đ o ,  đ ế m  v à  c á c  thiết bị d i ệ n  như : Đ ồ n g  h ồ  đ o  c á c  lo ạ i ,  

th i ế t  b ị đ ó n g ,  c ắ t ,  c á p  đ i ệ n ,  th iế t  bị báo  vệ. a .11 ìtoàn (đỏi k h i  là t ín h  đ ổ n g  b ộ  

c ủ a  t h i ế t  b ị) .

- Đ ể  t r á n h  s ự  c u n g  c ấ p  s ố  l iệu  sa i lệch (lo ( lụ n g  c:iỊ llií i ì g h iệ n i  c h u a  d ư ợ c  

k i ế m  c h u á n ,  y ê u  c ầ u  m ọ i  c ô n g  c ụ  sử  dụnsỉ đổ th í  n e h iệ m  phá i c ó  v ã n  b ả n  x á c  

n h ậ n  đ ã  k i ế m  c h u á n  v à  c ò n  th ờ i  h ạ n  k iểm  đ in  h.

D - Lập hồ sơ chết lượng công tác lắp đặt thiết bị

a) T ư  v ấ n  g i á m  s á t  p h ả i  k ế t  lu ậ n  lừng cô>ng tác, tửng  th iế t  b ị, p h ụ  k iệ n ,  

từ n g  b ộ  p h ậ n  đ ư ợ c  h o à n  th à n h  c ó  ch ấ t  lượng phù  h ọ p  hav c h ư a  p h ù  h ợ p  với 

y ê u  c ầ u .

Đ í n h  k è m  v ớ i  v ă n  b ả n  k ế t  l u ậ n  c u ố i  c ù n g  về chất, lượng từ n g  h ạ n g  m ụ c  là  

c á c  v ă n  b ả n  x á c  n h ậ n  từ n g  c h i  t iế t ,  từng  vật liệu  c ấ u  th àn h  s ả n  p h ẩ m  v à  h ồ  

s ơ  k i ể m  t ra  c h ấ t  lư ợ n g  c á c  q u á  t r ìn h  thi c ô n g . M õ i  bản x ác  n h ậ n  p h ả i  c h ỉ  rõ  

vị trí ,  lo ạ i  th i ế t  b ị  h a y  c ô n g  đ o ạ n  s ử  d ụ n g  cụ  thiể, k h ô n g  đ ư ợ c  g h i  c h ấ t  lư ợ n g  

đ ả m  b ả o  c h u n g  c h u n g .

T ấ t  c ả  n h ữ n g  h ồ  s ơ  n à y  c ầ n  đ ư ợ c  đ ó n g  t h à n h  t;ập theo  t r ìn h  tự  th i  c ô n g  đ ể  

t h u ậ n  t i ệ n  k h i  c ầ n  t r a  c ứ u .

b) N h ậ t  k ý  th i  c ô n g  là  m ộ t  b ộ  p h ậ n  trong  h o  Siơ ch ấp  n h ậ n  c h ấ t  lư ợ n g  h ệ  

t h ô n g  k ỹ  th u ậ t .  N h ậ t  k ý  th i  c ô n g  c ầ n  ghi c h é p  nhữina dữ  k iệ n  c ơ  b ả n  x ả y  ra  

t r o n g  từ n g  n g à y  n h ư  th ờ i  t iế t ,  d i ễ n  b iến  c ô n e  tá c  ơ  t ừng vị tr í .  n h ậ n  x é t ,  đ á n h

//. Phương pháp kiểm tra nhờ các phòng thí nghiệm
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g iá  v à  k i ế n  n g h ị  q u a  s ự  c h ứ n g  k i ế n  c ô n g  tá c  về  t í n h  h ìn h  c h ấ t  lư ợ n g  c ủ a  hệ 

th ố n g  k ỹ  th u ậ t .

c )  B ả n  v ẽ  h o à n  c ô n g  c h o  t ừ n g  k ế t  c ấ u  v à  b ộ  p h ậ n  c ô n g  t r ì n h  d ư ợ c  lập  

t h e o  đ ú n g  q u y  đ ị n h  t h e o  Đ i ề u  2 7  N g h ị  đ ị n h  2 0 9 / 2 0 0 4 / N Đ - C P  n g à y  16 

th á n g  12 n ă m  2 0 0 4  c ủ a  T h ủ  tư ớ n g  c h í n h  p h ủ  về  q u ả n  lý  c h ấ t  lư ợ n g  c ô n g  trình  

x â y  d ự n g .

T ấ t  c ả  n h ữ n g  h ồ  s ơ  n à y  d ù n g  l à m  c ơ  s ở  c h o  v iệ c  q u ả n  lý  c h â ì  lư ợ n g  

th a n h  to á n  k h ố i  lư ợ n g  h o à n  t h à n h  v à  c ơ  s ở  đ ể  lậ p  b iê n  b ả n  tổ n g  n g h iệ m  th u  

b à n  g ia o  h ệ  th ố n g  đ ư a  v à o  s ử  d ụ n g  v à  p h ụ c  v ụ  c h o  v iệ c  d u y  tu ,  b ả o  d ư ỡ n £  

t r o n g  q u á  t r ìn h  k h a i  th á c ,  s ử  d ụ n g .

0.2.3. G iám  sát đảm  bảo tiến độ thi công lắp đặt hệ thống kỹ thuật

V iệ c  đ ả m  b ả o  t i ế n  đ ộ  th i  c ô n g  c á c  h ệ  th ố n g  k ỹ  t h u ậ t  p h ụ  th u ộ c  rấ t  n h i ề i  

đ i ể u  k i ệ n  c ả  c h ủ  q u a n  lẫ n  k h á c h  q u a n .  N h ữ n g  y ế u  t ố  c h í n h  là m  ả n h  h ư ở n ị  

tớ i t i ế n  đ ộ  th i  c ô n g  là:

A - Thời gian nhập thiết bị

H ầ u  h ế t  th i ế t  b ị ,  p h ụ  k i ệ n  c ủ a  h ệ  t h ố n g  k ỹ  th u ậ t  n h ậ p  n g o a i  c ó  n h ữ n g  đặc 

đ i ể m  sau :

- V iệ c  đ ặ t  h à n g  t h ư ờ n g  đ ư ợ c  th ự c  h i ệ n  c h ỉ  k h i  đ ã  t r ú n g  th ầ u ;

- T h ờ i  g ia n  h à n g  về  c ả n g  V iệ t  N a m  p h ụ  th u ộ c  v à o  k h ả  n ă n g  c ư n g  ứ n g  củ ;  

c h ủ  h à n g  v à  p h ụ  th u ộ c  p h ư ơ n g  th ứ c  t h a n h  to á n ,  đ ịa  đ i ể m  s ả n  x u ấ t ,  p h ư ơ n ị  

t i ệ n  v ậ n  c h u y ể n . . .

V ớ i  p h ư ơ n g  th ứ c  n h ậ p  h à n g  n à y ,  c ó  k h i  c h ỉ  vì m ộ t  sa i só t  rấ t  n h ỏ  c ủ a  n g ư ờ  

đ ặ t  h à n g ,  c ủ a  c ô n g  tá c  v ậ n  c h u y ể n  h o ặ c  th iế u  s ự  đ ồ n g  b ộ  c ủ a  m ộ t  v à i  c h i  t iế  

t r o n g  th iế t  b ị k h i  n h ậ p  v ề  c ũ n g  l à m  ả n h  h ư ở n g  lớ n  đ ế n  t i ế n  đ ộ  th i c ô n g .

B - Thời điểm vào thầu và khỏi công hạng mục

Đ ặ c  đ i ể m  c ủ a  c ô n g  t á c  l ắ p  đ ặ t  h ệ  t h ố n g  k ỹ  t h u ậ t  l à  p h ụ  th u ộ c  v à o  qu; 

t r ìn h  th i  c ô n g  p h ầ n  x â y  th ô  v ỏ  c ô n g  t r in h .  V iệ c  x á c  đ ị n h  th ờ i  g ia n  b ắ t  đầ i  

th ự c  h iệ n  th i  c ô n g  lắ p  đ ặ t  h ạ n g  m ụ c  s ớ m  h a y  m u ộ n  c ó  ả n h  h ư ở n g  t rự c  t i ế t  tó  

k h ố i  lư ợ n g  c ô n g  v iệ c  th ự c  h i ệ n  tạ i  h i ệ n  t rư ờ n g .

Đ i ề u  k iệ n  h iệ u  c h ỉ n h  k í c h  th ư ớ c  th ự c  t ế  ( th a y  đ ổ i  t h i ế t  k ế  th e o  đ ié u  1' 

N g h ị  đ ịn h  2 0 9 / 2 0 0 4 )  b a o  g ồ m  c ả  v iệ c  h iệ u  c h ỉ n h  g iả i  p h á p  k ỹ  th u ậ t  th i  cô n j  

m à  h ệ  q u ả  c u ố i  c ù n g  là  t i ế n  đ ộ  th i  c ô n g ,  k h ố i  lư ợ n g  p h á t  s in h .
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Lưu ỷ: V iệ c  x á c  đ ịn h  k h ô n g  đ ú n g  thời đ iể m  b ắ t  đ ầ u  th ự c  h i ệ n  th i  c ô n g  lắ p  

đ ặ t  k h ô n g  n h ữ n g  ả n h  h ư ở n g  đ ế n  tiến độ thi côn .g  m à  c ò n  ả n h  h ư ở n g  lớ n  đ ế n  

b i é n  p h á p  th i  c ô n e ,  k h ố i  lư ợ n g  thi công, c h ấ t  lư ợ n g  h ệ  t h ố n g  n ó i  r i ê n g  v à  

t h ẩ m  m ỹ  c h u n g  c ủ a  cả  c ô n g  tr ình . C ó khi c ò n  d ẫ n  tớ i  p h ả i  t h a y  d ổ i  th i ế t  k ế  

c á c  p h ầ n  c ó  l i ê n  q u a n  là m  p h á t  s inh khối lư ợ nR  d o  k h ô n g  p h ố i  h ợ p  k ịp  th ờ i  

đ ư ợ c  g iữ a  p h ầ n  v iệ c  c ầ n  thi c ô n g  trước, th i c ô n g  s a u  c ủ a  c á c  n h à  th ầ u  k h á c  

n h a u  t r ê n  c ù n g  m ặ t  b ằ n g ,  vị t r í  thi cố n g  trong c ô n g  t r ìn h .

c  - Sự  phối hợp giữa các nhà thầu có liên q uan

T r o n g  th ự c  tế ,  m ỗ i  h ệ  th ố n g  kỹ thuật đư ợc  t.hực h iệ n  lắ p  đ ặ t  b ở i  c á c  n h à  

th ầ u  k h á c  n h a u  n ê n  sự  phố i h ợ p  th iếu  chặt ch ẽ ,  đ ồ n 3  b ộ  g iữ a  n h à  th ầ u  c h í n h  

( p h ầ n  x â y ,  bê  tỏ n g ) ,  n h à  th ầ u  đ iện ,  nước với c á c  n h à  t h ầ u  k h á c  d ẫ n  tớ i  sự  

c h ồ n g  c h é o ,  c ả n  t r ở  th i c ô n g  lẫ n  nhau  sẽ là m  ả.nh h ư ỡ n g  k h á  lớ n  tớ i t i ế n  đ ộ  

th i  c ô n g  n ó i  c h u n g ,  c ó  k h i  p h ả i  d ỡ  bỏ làm  lại.

D - Khả năng tài chính của nhà thâu, cúa chủ đẩu tư và năng lực điểu 
hành, điều phối của Ban quản lý dự án (trong đó có cả tư vấn giám sát)

K h ả  n ă n g  tà i  c h í n h  đ ư ợ c  th ể  h iện  bằng  việc th a n h  to á n  k ịp  th ờ i  th e o  t i ế n  

đ ộ  th ự c  h i ệ n  h ợ p  đ ô n g ,  k h á  nãrig  đặt h àn g  c u a  nthầ t h ầ u ,  c h ù  đ ầ u  tư.

N ã n g  lự c  đ i ề u  h à n h ,  í i iẽ u  phố i d ó  là s ư  n ă n g  đ ộ n g ,  t í n h  q u y ế t  đ o á n  

t r o n g  g i ả i  q u y ế t  c ò n g  v iệ c  v à  v iệc  tổ  c h ứ c  sự  p h ố i  h ợ p  th ự c  h i ệ n  g iữ a  c á c  

g ó i  t h ầ u . ..

N g o à i  ra ,  c á c  y ế u  tố  k h á c  n h ư  sự  h o àn  c h ỉn h ,  đ ổ n g  b ộ  c ủ a  h ồ  s ơ  th iế t  k ế  

c á c  h ạ n g  m ụ c  t r o n g  c ô n g  t r ìn h ,  tính  ch ấ t  đ ặc  th ù  c ủ a  c ò n g  t r ì n h . . .  c ũ n g  ả n h  

h ư ở n g  đ ế n  t i ế n  đ ộ  th i c ô n g .

Tóm lại: Đ ể  đ ả m  b ảo  tiến  đ ộ  thi c ô n g ,  n g o à i  v iệ c  g i á m  s á t ,  đ ô n  đ ố c ,  g iú p  

c h ủ  n h i ệ m  d ự  á n  đ iề u  h à n h  sự  phối hợ p  g iữ a  c á c  n h à  th ầ u ,  n g ư ờ i  k ỹ  s ư  tư  

v ấ n  g i á m  sá t  c ò n  c ầ n  n ắ m  b ắ t  được  các  yếu  tố  là m  ả n h  h ư ở n g  tớ i t i ế n  đ ộ  th i 

c ô n g  đ ố i  v ớ i  từ n g  h ệ  th ố n g ,  từ ng  cô n g  tr ình  c ụ  th ể  đ ể  c ó  g iả i  p h á p  p h ò n g  

n g ừ a ,  đ ề  x u ấ t  c h ủ  đ ầ u  tư  t ìm  b iện  p h á p  k h ắc  p h ụ c ,  g iả i  q u y ế t  k ị p  th ờ i .

0.2.4. G iám  sát và quản lý khối lưựng

Q u ả n  lý  k h ố i  lư ợ n g  tro n g  th i cô n g  lắp  đặ t h ệ  t h c n g  k ỹ  t h u ậ t  c ô n g  t r ì n h  là  

q u ả n  lý  k h ố i  lư ợ n g  th i c ô n g ,  s ố  lượng, c h ủ n s  lo ạ i ,  đ ặ c  t í n h  k ỹ  t h u ậ t  c ủ a  v ậ t  

tư , th iế t  b ị  v à  c ả  g iá  trị về  m ặ t  k in h  tế  c ủ a  c h ú n ỉ .
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V ậ t  tư , th i ế t  bị đ ư ợ c  lắ p  đ ặ t  t r o n g  h ệ  t h ố n g  k ỹ  th u ậ t  r ấ t  đ a  d ạ n g  về c h ủ n g  

lo ạ i ,  g ồ m  n h iề u  c h i  t i ế t  k h á c  n h a u ,  c ó  c h ấ t  lư ợ n g  k ỹ  th u ậ t ,  g i á  t r ị  t h ư ơ n g  m ạ i  

p h ụ  th u ộ c  c ả  về  x u ấ t  x ứ ,  n g u ồ n  g ố c ,  c ả  v ề  m ẫ u  m ã  s ả n  p h ẩ m .  T r o n g  kh i  đ ó ,  

p h ầ n  lớ n  c á c  th iế t  b ị ,  c h i  t i ế t  c ủ a  h ệ  t h ố n g  đ ư ợ c  lắ p  đ ậ t  n g ầ m  t r o n g  tư ờ n g ,  

s à n  (d â y  đ iệ n ) ,  h a y  bị c h e  k h u ấ t  t r o n g  k h o a n g  t r ầ n ,  h ộ p  k ỹ  t h u ậ t  ( đ ư ờ n g  ố n g  

d ẫ n ,  F C U . . .  ) n ê n  v iệ c  g i á m  s á t  q u ả n  lý  k h ố i  lư ợ n g  x â y  lắ p ,  x á c  đ ịn h  k h ố i  

lư ợ n g  v ậ t  tư ,  Ih iế t  bị th ự c  t ế  c ầ n  p h ả i  đ ư ợ c  th e o  d õ i  t h ư ờ n g  x u y ê n  t r o n g  q u á  

t r ìn h  n h ậ p  v ậ t  tư, th iế t  b ị ,  g i a  c ô n g  p h ụ  k iệ n ,  lắ p  đ ặ t ,  g h é p  n ố i  h ệ  t h ố n g  đ ể  

k ịp  th ờ i  th ể  h iệ n  t r o n g  n h ậ t  k ý  th i  c ô n g ,  b ả n  v ẽ  h o à n  c ô n g .

H ạ n  c h ế  tố i  đ a  k h ả  n ă n g  p h ả i  c h ấ p  n h ậ n  d o  v ậ t  tư  th i ế t  b ị đ ã  g i a  c ò n g  lắ p  

đ ặ t  x o n g  p h ả i  s ử a  đ ổ i  l à m  c h ậ m  t i ế n  đ ộ  c h u n g  h a y  th i ế u  k i n h  p h í .  M ọ i  s ự  

th a y  đ ổ i  v ề  v ậ t  tư ,  k í c h  th ư ớ c ,  k h ố i  lư ợ n g  th iế t  b ị,  p h ụ  k i ệ n  p h á t  s in h  c ầ n  

đ ư ợ c  th ể  h i ệ n  c ụ  th ể  t r o n g  b ả n  v ẽ  h o à n  c ô n g  v à  p h ả i  đ ư ợ c  tư  v ấ n  th iế t  k ế ,  

c h ủ  đ ầ u  tư  p h ê  d u y ệ t .

T ạ i  h ầ u  h ế t  c á c  c ô n g  t r ì n h ,  c á c  h ệ  t h ố n g  k ỹ  th u ậ t  đ ề u  c ó  s ự  th a y  đ ổ i  ít 

n h i ề u  v ề  th i ế t  k ế ,  v ề  q u y  c á c h  v à  c h ủ n g  lo ạ i  th i ế t  bị, v ậ t  tư . S ự  th a y  đ ổ i  n à y  

k h ô n g  n h ữ n g  ả n h  h ư ở n g  tớ i  g iá  tr ị  q u y ế t  to á n  g ó i  th ầ u  m à  n ó  c ò n  á n h  h ư ớ n g  

tới t i ế n  đ ộ  th i  c ô n g  d o  th ờ i  g ia n  p h ê  d u v ệ t  4h iế t k ế  b ổ  x u n g  c ủ a  tư  v ấ n  th iế t  

k ế ,  c ủ a  c h ủ  đ ầ u  tư  k é o  d à i .

Lưu ý: V iệ c  b ổ  x u n g  th i ế t  k ế  v à  s ự  th a y  đ ổ i  k h ố i  lư ợ n g  v ậ t  tư, th iế t  b ị,  

k h ố i  lư ợ n g  th i  c ô n g  p h á t  s i n h  c ó  t h ể  d o  k h á c h  q u a n ,  b ấ t  k h ả  k h á n g .

0.2.5. G iám  sát đảm  bảo việc thực hiện nội quy, điều kiện an toàn lao  
dộng, an toàn thiết bị

A n  to à n  t r o n g  th i  c ô n g  lắ p  đ ặ t  h ệ  t h ố n g  k ỹ  th u ậ t  c h ủ  y ế u  l à  a n  to à n  đ iệ n ,  

a n  to à n  k h i  h à n ,  g ia  c ô n g  p h ụ  k i ệ n ,  t r a n g  b ị q u ầ n  á o ,  d ụ n g  c ụ  b ả o  h ộ  la o  

đ ộ n g ,  d â y  a n  to à n  k h i  t h a o  tá c  t r ê n  c a o  n h ư  th i  c ô n g  d â y  d ẫ n  sé t ,  c ọ c  t iê u  

sé t . . .  A n  to à n  v ề  n g ư ờ i ,  t h i ế t  b ị k h i  v ậ n  c h u y ể n  b ằ n g  tờ i  k é o ,  t r e o  đ ỡ  th iế t  b ị 

n ặ n g  t r o n g  c ô n g  t r ìn h .

T ư  v ấ n  g i á m  s á t  c ầ n  q u a n  t â m  v à  g i á m  s á t  n h ữ n g  c ô n g  v iệ c  đ ả m  b ả o  a n  

to à n  la o  đ ộ n g  n ó i  c h u n g  v à  a n  t o à n  c h o  t h i ế t  b ị  n ó i  r i ê n g  s a u :

- T r o n g  k h u  v ự c  th i  c ô n g  c ó  t h ể  g â y  n g u y  h i ể m  c h o  n g ư ờ i  n h ư  nơ i c ó  

n g u ồ n  đ iệ n ,  d â y  d ẫ n  đ i ệ n  h ở ,  th i  c ô n g  t h a n g  m á y  (k ể  c ả  t h a n g  c u ố n )  v à  v ậ n  

c h u y ể n  th i ế t  bị n ặ n g  b ằ n g  tờ i  k é o ,  k h u  v ự c  đ a n g  th i  c ô n g  t r e o ,  đ ỡ  v ậ t  n ặ n g  

t rê n  c a o  p h ả i  đ ư ợ c  c á c h  ly  b ằ n g  h à n g  r à o ,  đ ặ t  b iể n  b á o  n g u y  h iể m ,  k h ô n g
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c h o  p h é p  n g ư ờ i  k h ô n g  c ó  n h iệ m  vụ qua Hại.. T ạ i  c á c  c ử a  g i ế n g  th a n g  m á y ,  

h ộ p  k ỹ  th u ậ t ,  k h o a n g  th ô n g  tầ n g  c ầ n  che clhắìn đ ể  t r á n h  r ơ i ,  n g ã ;

- Đ ể  đ ề  p h ò n g  n h ữ n g  bấ t t r ắ c  trong  q u i  t r ì n h  lao  đ ộ n g ,  k h i  tiến h à n h  lắ p  

đ ặ t  th iế t  b ị  t r o n g  k h ô n g  g ia n  hẹp , khó  quian sá t  n h ư  lắ p  đ ặ t  t h a n g  m á y ,  th i  

c ó n g  t r o n g  h ộ p  k ỹ  th u ậ t ,  c ô n g  n h â n  không đ ược làm  m ộ t  m ì n h  m à  p h ả i  c ó  tổ  

từ  ha i n g ư ờ i  t rở  lên  c ó  m ặ t  tạ i  h iệ n  trườnơ m đ i  đ ư ợ c  th i  c ô n g ;

- K h i  l à m  v iệ c  n h ấ t  th iế t  p h ả i  đ ộ i  m ũ b ả o  h ộ  lao  đ ộ n g  v à  m a n g  g ă n g  c á c h  

đ i ệ n ,  đ i  ủ n g  c á c h  đ iệ n ;

- K h ô n g  đ ư ợ c  t r è o ,  b á m  v à o  c á c  k h u n g  s.ắt. ray  d ẫ n  h ư ớ n g  v à  đ ư ờ n g  c á p  

đ e  d i  c h u y ể n  từ  đ ộ  c a o  n à y  lèn  đ ộ  c ao  k h á c  m à  phả i d ù n g  t h a n g ;

- K h ô n g  vứ t v ào  g i ế n g  th a n g ,  h ộ p  kỹ th.uật n h ữ n g  m ả n h  k i m  lo ạ i ,  m ẩ u  

q u e  h à n  h a y  bấ t kỳ  v ậ t  d ư  th ừ a  k h á c ;

- K h i  l à m  v iệc  d ư ớ i  c a b in  p h ả i  đ ảm  b ảo  c h ắ c  c h ầ n  c a b i n  đ ư ợ c  t r e o  t r ê n  

c á p  m à  c á p  p h ả i  é p  c h ặ t  v à o  rã n h  puli dẫrti và đ ư ợ c  h ã m  b ằ n g  b ộ  h ã m  a n  

to à n ,  đ ư ợ c  c h è n  c h ặ t  h o ặ c  đ ư ợ c  đ ặ t  trên d â m  th é p  k h ô n g  t h ê  rơ i  đ ư ợ c ;

- K h i  th i  c ô n g  t r o n g  v ù n g  h a y  c ó  sét h o ặ c  th ấ y  c ầ n  th i ế t ,  c ầ n  y ê u  c ầ u  c ó  

h ệ  t h ố n g  c h ố n g  sé t t ạ m  trên  c ô n g  trư ờ ng  đ ể  lo ạ i  trừ  k h ả  n à n g  bị s é t  đ á n h ;

- T ạ i  vị t r í  lưu g iữ  vậ t l iệu  n g u y  hại c h o  sức: k h o ẻ  c o n  n g ư ờ i  n h ư  h o á  c h ấ t  

đ ộ c  h ạ i ,  b ô n g  th u ý  t i n h ,  c ần  c h e  đ ậ y  k h ô n g  ch o  p h á t  t á n  r a  m ô i  t r ư ờ n g  t r o n g  

n h à  l à m  ả n h  h ư ớ n g  tớ i  sức  k h o ẻ  c ủ a  con  n g ư ờ i .

0.2.6. G iám  sát đảm  bảo vệ sinh và bảo vệ môi trường

T h i  c ô n g  c á c  h ệ  t h ố n g  k ỹ  th u ậ t  c ô n g  t r ì n h  là m ộ t  t r o n g  n h ữ n g  c ô n g  v iệ c  

th ả i  ra  n h i ề u  lo ạ i  c h ấ t  th ả i  l á n ,  t ro n g  đ ó  c ó  lo ạ i  c ó  th ể  g â y  c h á y ,  g â y  đ ộ c  h ạ i  

c h o  m ô i  t r ư ờ n g  (b a o  bì, k im  loạ i vụn, vậ t liệu c á c h  â m ,  c á c h  n h iệ t ,  n ư ớ c  

b ẩ n . . . )  n ê n  c ầ n  th u  g o m ,  q u é t  d ọ n  th ư ờ n g  x u y ê n  h à n g  n g à y ,  b a o  g ó i  k ín  đ ể  

đ ư a  ra  k h ỏ i  c ô n g  t r ìn h ,  h ạn  c h ế  sự  p h án  tá n  bụi, c h ấ t  th ả i  t r o n g  q u á  t r ì n h  th i  

c ò n g ,  đ ặ c  b iệ t  c ầ n  lo ạ i  trừ, h ạ n  c h ế  sự  p h á t  tá n  c á c  c h ấ t  th ả i  n g u y  h ạ i  n h ư  v ậ t  

l i ệ u  b ả o  ô n  ( b ô n g ,  v ả i  th u ỷ  t in h ) ,  h o á  chấ t  đ ộ c  hạ i ,  m ô i  c h ấ t  l ạ n h .

S a u  k h i  th ử  n g h i ệ m ,  là m  s ạ c h  c á c  hệ th ô n g  t ro n g  q u á  t r ì n h  l ắ p  đ ặ t ,  k h i  

h o à n  th à n h ,  c á c  c h ấ t  d ù n g  đ ể  tẩ y ,  rửa, c h ấ t  lỏ n g  d ù n g  đ ể  t h ử  á p  lự c  c ầ n  đ ư ợ c  

x á  v à o  h ệ  t h ố n g  th ả i  c h u n g ,  k h ô n g  x ả  tuỳ  t i ệ n  trên  c ô n g  t rư ờ n g .

K h i  th i  c ố n g  p h ầ n  đ à o ,  đ ắ p  đ ấ t  c ủ a  m ạ n g  c á p  n g ầ m ,  lư ớ i  c ọ c  t i ê u  s é t  c ầ n  

c ó  b iệ n  p h á p  n g ã n  k h ô n g  c h o  p h á t  tá n  bụi đ ấ t  ra m ố i  t r ư ờ n g  x u n g  q u a n h .
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0.2.7. C ông tác giám  sát trong qu á  trình nghiệm  thu

A - Mục đích

- Đ á n h  g i á  c h ấ t  lư ợ n g  lắ p  đ ặ t  s o  v ớ i  h ồ  s ơ  t h i ế t  k ế  c ủ a  từ n g  c ô n g  đ o ạ n  v à  

c h ấ t  lư ợ n g  h ệ  th ố n g  tổ n g  th ể .

- L ậ p  h ồ  s ơ  tà i l iệ u  k ỹ  t h u ậ t  p h ụ c  v ụ  c ô n g  tá c  v ậ n  h à n h ,  b ả o  d ư ỡ n g  v à  s ử a  

c h ữ a  s a u  n à y .

- L ậ p  h ồ  sơ , tà i l iệ u  v à  c á c  v ă n  b ả n  p h á p  q u y  p h ụ c  v ụ  c ô n g  tá c  t h a n h  q u y ế t  

to á n  c ô n g  t r ìn h .

B - Trình tự kiểm tra và nghiệm thu

1. Giai đoạn nghiệm thu công việc:

+ T h à n h  p h ầ n  b a n  n g h i ệ m  th u :  T ư  v ấ n  g i á m  s á t  v à  n h à  th ầ u  x â y  lắp .

+  N ộ i  d u n g  th ự c  h iệ n :

- K i ể m  t r a  s ự  p h ù  h ợ p ,  đ ộ  c h í n h  x á c  c ủ a  v iệ c  lắ p  đ ặ t  t h i ế t  b ị ,  p h ụ  k i ệ n  s o  

vớ i th i ế t  k ế ,  q u y  đ ị n h  c ủ a  n h à  c h ế  t ạ o  th i ế t  b ị ,  m á y  m ó c .  L ậ p  b ả n  v ẽ  h o à n  

c ô n g ,  x á c  n h ậ n  k h ố i  lư ợ n g ,  l ậ p  b iê n  b ả n  đ á n h  g iá ,  k ế t  lu ậ n  ( n ế u  c ầ n )

- K i ể m  tra ,  đ á n h  g iá  v ề  c h ấ t  lư ợ n g ,  k h ố i  lư ợ n g  n h ữ n g  p h ầ n  c ủ a  h ệ  th ố n g  bị 

c h e  k h u ấ t ,  c h ô n  n g ầ m  d ư ớ i  đ ấ t ,  l ậ p  h ồ  sơ , tà i  l i ệ u  c ầ n  th iế t  t rư ớ c  k h i  lấ p  k ín .

- T ư  v ấ n  đ ả m  b ả o  c h ấ t  lư ợ n g  p h ả i  th e o  d õ i ,  g i á m  s á t  n h ữ n g  h o ạ t  đ ộ n g  

t r o n g  q u á  t r ì n h  lắ p  đ ặ t  c ủ a  c ố n g  n h â n .  T ừ n g  đ o ạ n  l à m  x o n g ,  p h ả i  k i ể m  tra ,  

đ á n h  g i á  v à  n g h i ệ m  th u  k ị p  th ờ i  c á c  t i ê u  c h í  k ỹ  th u ậ t  t h e o  h ồ  s ơ  th i ế t  k ế  đ ể  

k h ô n g  là m  ả n h  h ư ở n g  tớ i  t i ế n  đ ộ  th i  c ô n g  c h u n g .

- G i á m  sá t ,  k i ể m  t ra  c á c  q u á  t r ì n h  th ử  n g h i ệ m ,  h iệ u  c h ỉn h  từ n g  th iế t  bị, b ộ  

p h ậ n  v à  c ả  h ệ  th ố n g ,  g iá m  sá t  q u á  t r ì n h  đ o  đ ạ c  c á c  c h ỉ  t iêu ,  t h ô n g  s ố  k ỹ  t h u ậ t . ..

- K h i  c ô n g  t á c  l ắ p  đ ặ t  h o à n  tấ t ,  c ầ n  tổ  c h ứ c  n g h i ệ m  th u  l ắ p  đ ậ t  t ĩ n h ,  p h ả i  

k ế t  h ợ p  v ớ i  c h ủ  đ ầ u  tư  m ờ i  c ơ  q u a n  k i ể m  đ ị n h  c ó  t h ẩ m  q u y ề n  t i ế n  h à n h  đ o  

k i ể m  c á c  t h ô n g  s ố  c ầ n  k i ể m  đ ịn h ,  c h ạ y  th ử  đ ơ n ,  l i ê n  đ ộ n g  k h ô n g  tả i .

- H o à n  t h i ệ n  h ồ  s ơ  h o à n  c ô n g  ( b ả n  v ẽ ,  t h ố n g  k ê  k h ố i  lư ợ n g  v ậ t  tư , t h i ế t  bị 

đã lắ p  đặt th ự c  tế ,  k h ố i  lư ợ n g  công v iệ c ,  v ậ t  tư, th iế t  b ị  p h á t  s i n h . .

2. Giai đoạn nghiệm thu hoàn thành

S au  k h i  c h ạ y  k h ô n g  tả i  v à  đ ả m  b ả o  h ệ  t h ố n g  s ẵ n  s à n g  h o ạ t  đ ộ n g ,  đ ề  n g h ị  

c h ủ  đ ầ u  tư  t h à n h  l ậ p  h ộ i  đ ồ n g  v à  t ổ  c h ứ c  n g h i ệ m  th u  th e o  lu ậ t  đ ịn h :
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+  T h à n h  p h ầ n  hộ i đ ồ n g  n g h iệ m  thu:

1. Đ ạ i  d i ệ n  c h ủ  đ ầ u  tư  ( c ó  sự  tham  g ia  c ủ a  c á n  b ộ  t r ự c  t i ế p  s ử  d ụ n g ,  

v ậ n  h à n h ) .

2 . Đ ạ i  d i ệ n  n h à  th ầ u  lắ p  đật.

3. Đ ạ i  d iệ n  đ ơ n  vị tư  v ấn  g iá m  sát

4. Đ ạ i  d i ệ n  n h à  th ầ u  th iế t  k ế  (nếu đư ợc  c h ủ  đ ầ u  tư  m ờ i ) .

5. Đ ố i  vớ i h ệ  th ố n g  đ ạ c  th ù ,  có  thể c ó  th ê m  c ơ  q u a n  k i ể m  đ ị n h  a n  to à n ,  

c ấ p  p h é p  s ử  d ụ n g  và  q u ả n  lý c h u y ê n  n g à n h  c u n g  t h a m  d ự .

6 . T ậ p  h ợ p ,  h o à n  c h ỉn h  h ồ  s ơ  kỹ  th u ậ t ,  h ồ  s ơ  q u y ế t  t o á n  c ô n g  tá c  l ắ p  đ ặ t  

h ệ  t h ố n g .

0.3. N ỘI DUNG KIỂM TRA NGHIỆM THU

A - Nội dung cóng tác kiểm tra

1. V ậ t  l i ệ u  v à  q u y  c á c h  c á c  b ộ  phận  c ủ a  h ệ  th ố n g  k ỹ  th u ậ t .

2 . H ồ  s ơ  p h á p  lý, b iê n  b ả n  đ o  đạc  k iể m  đlịnh, h ồ  s ơ  k ỹ  th u ậ t  th i ế t  b ị  c ủ a  

h ệ  t h ố n g .

3. S ơ  đ ồ ,  vị t r í  lắp  đ ặ t ,  k ế t  nố i của  thiết bị v à o  h ệ  t h ố n g ,  b ả n  v ẽ  h o à n  c ô n g .

4 .  H ồ  s ơ  q u y ế t  to á n  (k h ố i  lư ợng  vật l iệu ,  th iế t  b ị  đ ã  đ ư ợ c  l ắ p  đ ặ t  th ự c  tế , 

p h á t  s i n h ) .

5 . B i ệ n  p h á p  c h ố n g  m ò n ,  đ ả m  bảo an  to à n .

6 . Q u y  t r ì n h  h ư ớ n g  d ẫ n  v ậ n  hành ,  d u y  tu , b ả o  d ư ỡ n g  v à  s ử  lý  s ự  c ố . ..

7 . Đ ố i  v ớ i  c á c  h ệ  th ố n g  c ó  yêu  cầu  đ ặ c  b iệ t  th ê m  c á c  v ă n  b ả n  p h á p  q u y  v ề  

đ ả m  b ả o  a n  to à n ,  c h o  p h é p  s ử  d ụ n g . ..

Lưu ý: C h ủ n g  lo ạ i ,  s ố  lư ợ n g  và b iể u  m ẫ u  c á c  l o ạ i  b i ê n  b ả n ,  tà i  l i ệ u  k ỹ  

th u ậ t ,  h ồ  s ơ  p h ụ c  vụ c ô n g  tá c  q u y ế t  to á n  c ô n g  tá c  x â y  l ắ p  c ô n g  t r ì n h  n ó i  

c h u n g  v à  x â y  k ắ p  h ệ  th ố n g  k ỹ  th u ậ t  n ó i  r iê n g  c ẩ n  t h i ế t  p h ả i  t h u  th ậ p ,  h o à n  

c h ỉ n h  t r o n g  tấ t  c ả  g ia i  đ o ạ n  n g h iệ m  th u  p h ụ  t h u ộ c  v à o  lu ậ t  h i ệ n  h à n h  c ủ a  

n h à  n ư ớ c  v ề  q u ả n  lý c h ấ t  lư ợ n g  cô n g  tr ình .  C h ú n g  c ó  t h ể  t h a y  đ ổ i  t h e o  v ă n  

b ả n  d ư ớ i  lu ậ t  (N g h ị  đ ịn h  c ủ a  C h ín h  p h ủ ,  q u y  đ ị n h  n g à n h  h a y  tà i  l i ệ u  h ư ớ n g  

d ẫ n  t h ự c  h i ệ n  k h á c )  t r o n g  từ n g  thời k ỳ  c ụ  thể .

N g ư ờ i  k ỹ  sư  tư  v ấn  đ ả m  b ảo  ch ấ t  lư ợ n g  k h i  th ự c  h i ệ n  c h ứ c  n ă n g  c ủ a  m ì n h  

k h ô n g  n h ữ n g  p h ả i  g iú p  c h ủ  đ ầ u  tư th e o  d õ i ,  k i ể m  t r a  s ự  t u â n  th ủ  c ủ a  n h à  

t h ầ u  l ấ p  đ ặ t  th e o  t iê u  c h u ẩ n  k ỹ  th u ậ t  h iệ n  h à n h ,  t h i ế t  k ế  đ ư ợ c  d u y ệ t ,  p h á t

27



h iệ n ,  th a m  g ia  g iả i  q u y ế t  c á c  s a i  s ó t ,  b ấ t  h ợ p  lý  v ề  m ặ t  k ỹ  t h u ậ t  t r o n g  q u á  

t r ì n h  x â y  d ự n g  c ô n g  t r ì n h  m à  c ò n  g i ú p  n h à  t h ầ u ,  c h ủ  đ ầ u  tư  th ự c  h i ệ n  c ò n g  

tá c  x â y  lắ p  đ ú n g  th e o  q u y  đ ị n h  c ủ a  p h á p  lu ậ t  h i ệ n  h à n h .

T ó m  lạ i ,  c ô n g  tá c  đ ả m  b ả o  c h ấ t  lư ợ n g  th ể  h i ệ n  t r o n g  h a i  t i ê u  c h í :

T i ê u  c h í  k v  th u ậ t :  Đ ả m  b ả o  h ệ  t h ố n g  h o ạ t  đ ộ n g  t h e o  y ê u  c ầ u  s ử  d ụ n g  c ủ a  

c h ủ  đ ầ u  tư: T in  c ậ y ,  t i ế t  k i ệ m  n ă n g  lư ợ n g  v à  h i ệ u  q u ả

T i ê u  c h í  p h á p  lý: C á c  c ô n g  v iệ c  đ ư ợ c  th ự c  h i ệ n  t r o n g  q u á  t r ì n h  l ắ p  đ ặ t  

p h ả i  tu â n  t h e o  lu ậ t  h i ệ n  h à n h

B - Phương pháp thực hiện giám sát lắp đặt hệ thống kỹ thuật

M ộ t  đ ặ c  th ù  c ủ a  c ô n g  tá c  g i á m  s á t  h ệ  t h ố n g  k ỹ  t h u ậ t  t r o n g  c ô n g  t r ì n h  là :  

C ù n g  m ộ t  h ệ  th ố n g  k ỹ  th u ậ t  n h ư n g  t r o n g  m ỗ i  c ô n g  t r ì n h  k h á c  n h a u ,  tu ỳ  t h e o  

y ê u  c ầ u  s ử  d ụ n g  v à  v ố n  đ ầ u  tư  c ủ a  c h ủ  đ ầ u  tư ,  c á c  y ê u  c ầ u  v ề  c h ế  đ ộ  h o ạ t  

đ ộ n g ,  c á c  t h ô n g  s ố  k ỹ  th u ậ t ,  m ứ c  đ ộ  tự  đ ộ n g  đ i ề u  k h i ể n  c ủ a  h ệ  t h ố n g  c ó  s ự  

k h á c  b iệ t  đ á n g  k ể ,  d o  v ậ y ,  c ô n g  t á c  h i ệ u  c h ỉ n h ,  th ử  n g h i ệ m  v à  n g h i ệ m  th u  

c ũ n g  k h á c  n h a u .  N g o à i  ra ,  đ ố i  v ớ i  m ỗ i  h ệ  t h ố n g  k ỹ  t h u ậ t  t h u ộ c  c á c  l ĩn h  v ự c  

c h u y ê n  m ô n  k h á c  n h a u ,  th ự c  h iệ n  c h ứ c  n ă n g ,  n h i ệ m  v ụ  k h ô n g  g i ố n g  n h a u  

c ũ n g  c ó  s ự  k h á c  b i ệ t  v ề  y ê u  c ầ u  đ ả m  b ả o  c h ấ t  lư ợ n g  k h i  th i  c ô n g  lá p  đ ặ t  

c h ú n g .  N h ư  v ậ y ,  c ô n g  tá c  g i á m  s á t  đ ả m  b ả o  c h ấ t  lư ợ n g  c ũ n g  c ó  đ ặ c  th ù  

r i ê n g  c h o  m ỗ i  h ệ  t h ố n g ,  c h o  m ỗ i  c ô n g  t r ì n h  c ụ  th ể .

T r o n g  th ự c  t ế  k h i  th ự c  h i ệ n  x â y  d ự n g  c ô n g  t r ì n h ,  d o  c á c  h ệ  t h ố n g  k ỹ  t h u ậ t  

đ a  d ạ n g  lạ i t h u ộ c  n h i ề u  c h u y ê n  n g à n h  k h á c  n h a u  n ê n  k h ô n g  p h ả i  tấ t  c ả  c á c  

b a n  q u ả n  lý  d ự  á n  đ ề u  c ó  s ự  h iể u  b iế t  c ầ n  th i ế t  n h ư  n h a u  v ề  h ệ  t h ố n g  k ỹ  

th u ậ t  c ủ a  c ô n g  t r ì n h  đ a n g  đ ư ợ c  đ i ề u  h à n h ,  q u ả n  lý  x â y  d ự n g .

Đ ể  h ạ n  c h ế  n h ữ n g  tá c  đ ộ n g  k h ô n g  c ó  lợ i d o  t í n h  c h ấ t  đ ặ c  th ù  c ủ a  h ệ  

th ố n g  k ỹ  t h u ậ t  đ ế n  c ô n g  t á c  g i á m  s á t  đ ả m  b ả o  c h ấ t  lư ợ n g ,  n g a y  s a u  k ý  h ợ p  

đ ồ n g  g i á m  s á t ,  t r ê n  c ơ  s ở  n ộ i  d u n g  c ô n g  v iệ c  y ê u  c ầ u  th ự c  h i ệ n  t r o n g  h ợ p  

đ ồ n g ,  n g ư ờ i  tư  v ấ n  g i á m  s á t  p h ả i  l ậ p  đ ề  c ư ơ n g  g i á m  s á t  c h o  m ỗ i  h ệ  t h ố n g  k ỹ  

t h u ậ t  t r o n g  từ n g  c ô n g  t r ì n h  c ụ  th ể  t r ì n h  c h ủ  đ ầ u  tư  p h ê  d u y ệ t  v à  t h ô n g  b á o  

c h o  n h à  th ầ u  th i  c ô n g  t rư ớ c  k h i  th ự c  h i ệ n  c ô n g  t á c  l ắ p  đ ặ t .

T r o n g  đ ề  c ư ơ n g  g i á m  s á t  c ầ n  g h i  c ụ  t h ể  n h ữ n g  y ê u  c ầ u  c ầ n  k i ể m  t ra ,  x á c  

n h ậ n  c h ấ t  lư ợ n g  l ắ p  đ ặ t ,  p h ư ơ n g  p h á p ,  q u y  t r ì n h  v à  th ờ i  g i a n  th ự c  h i ệ n  c á c  

c ô n g  tá c  k i ể m  tra ,  đ o ,  k i ể m  c á c  t h ô n g  s ố  k ỹ  t h u ậ t  c ủ a  th i ế t  bị, c ủ a  h ệ  t h ố n g  

v à  c h ỉ  r õ  c á c  lo ạ i  t h i ế t  b ị ,  v ậ t  tư  n à o  c ầ n  k i ể m  đ ịn h ,  x á c  đ ị n h  c h ấ t  lư ợ n g
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t h ô n g  q u a  c á c  p h ò n g  th í  n g h iệ m  h ợ p  chuẩn., c á c  lo ạ i  t i ê u  c h u ẩ n  k ỹ  th u ậ t  á p  

d ụ n g ,  c á c  m ẫ u  b ả n g  b iể u  c ầ n  phả i lập như: D a n h  m ụ c  v ậ t  tư ,  th i ế t  b ị đ ư a  về  

c ò n g  t r ì n h ,  b ả n g  th ố n s  k ê  khố i lượng  hoàn th à n h ,  b iể n  b ả n  n g h i ệ m  th u  c á c  

lo ạ i  v à  c á c  c ô n g  v iệc  c ầ n  phải lập  thành b i ê n  b á n  và  lo ạ i  n à o  c h í  c ầ n  x á c  

đ ị n h  t r o n g  n h ậ t  k ý  c ô n g  t r ì n h . ..

N ộ i  d u n g  đ ề  c ư ơ n a  a i á m  sá t  ph ả i  th ể  h i ệ n  đ ư ợ c  c á c  t h ô n g  t in  c h í n h  

n h ư  s a u :

1. C á c  th ô n g  t in  c h u n g :  Đ ơ n  vị tư  vấn g i á m  sát,  c h ủ  đ ầ u  tư ,  tê n  h ạ n g  m ụ c  

( h ệ  t h ố n g  k ỹ  th u ậ t ) ,  c ô n g  tr ìn h ,  đ ịa  đ iểm  x â y  d ự n a .

2. K ế  h o ạ c h  tổ  c h ứ c  th ự c  h iện : B ố  trí nhâ.n lự c ,  tà i  l iệu ,  h ồ  s ơ  k ỹ  th u ậ t ,  h ồ  

s ơ  th iế t  k ế ,  h ổ  s ơ  t r ú n g  th ầ u ,  hợ p  đ ổ n g  k inh  tế  g iữ a  c h ủ  đ ầ u  tư  v à  n h à  t h ầ u . .. 

l à m  c ă n  c ứ  g i á m  sá t

3. C ô n g  tá c  g i á m  sá t  th ự c  h iệ n  trên  h iệ n  t rư ờ n g :

- C á c  th iế t  bị m á y  m ó c  c h ín h ;

- C á c  c ô n g  v iệc  c ụ  th ể  c ầ n  g iá m  sát;

- T h ờ i  g i a n  c ầ n  đ o ,  k i ể m  và p h ư ư n g  ph áp  th ự c  h iệ n ;

- Y ê u  c ầ u  về  d ụ n g  cụ  đ o  k iế m ;

- Y ê u  c ầ u  về  k iể m  đ ịn h  th iế t  bị, k iểm  đ ịn h  hệ  t h ố n g i r ư ớ c  k h i  c h ạ y  th ử ,  

n g h i ệ m  th u ;

- T r á c h  n h iệ m  c ủ a  C h ủ  đ á u  tư, nhà  th ầ u . .

4 .  T i ê u  c h u ẩ n  k ỹ  th u ậ t  áp  d ụ n g  d ể  g iá m  sát: T iê u  c h u ẩ n  th iế t  k ế ,  t iê u

c h u á n  th i  c ô n g ,  n g h iệ m  th u  (T C V N  h o ặ c  t iê u  c h u ẩ n  n ư ớ c  n g o à i ) .

5 . G ia i  đ o ạ n  v à  thời g ia n  đ o  k iể m , q u ỵ  t r ìn h  n g h iệ m  th u  v à  c á c  v ă n  b ả n  

p h á p  q u y  h iệ n  h à n h  c ầ n  tu â n  th ú  kh i th ự c  hiện! n g h i ệ m  th u  c ô n g  v iệ c ,  

n g h i ệ m  th u  h o à n  th à n h  đ ư a  v à o  sử  d ụ n g

Lưu ỷ: Đ ề  c ư ơ n g  g iá in  sá t  c à n g  ch i tiế t,  cụ  thế  b a o  n h iê u  c à n g  t h u ậ n  lợ i 

t r o n g  q u á  t r ìn h  th ự c  h iệ n  sau  này . K hi đề  c ư ơ n g  g.iám  s á t  đ ư ợ c  c h ủ  đ ầ u  tư  

p h ê  d u y ệ t  sẽ  c ó  t ín h  p h á p  lý đê  thực h iệ n  g iá m  s á t .  T h ô n g  q u a  đ ề  c ư ơ n g

g i á m  s á t ,  c h ủ  đ ầ u  tư, n h à  th ầ u  sẽ h iểu  rõ  p h ạ m  vi t r á c h  n h i ệ m  c u a  m ỗ i  b ê n ,

c á c  c ô n g  v iệ c  c ầ n  th ự c  h iệ n  đ ế  đ ả m  b ả o  c h ấ t  lư ợ n g ,  h ạ n  c h ế  đ ư ợ c  th ờ i  g ia n  

b à n  th ả o ,  t r a n h  lu ậ n  v à  h ộ i  họp .

29



GIÁM SÁT THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU 
LẮP ĐẶT TRANG THIẾT BỊ ĐIỆN TRONG

•  •  ê

CÔNG TRÌNH XÂY DựNG

Chương 1

1.1. P H Â N  L O Ạ I  T H I Ế T  B Ị  Đ I Ệ N  C Ô N G  T R Ì N H ,  C Ô N G  T Á C  P H Ố I  

H Ợ P  T H I  C Ô N G  X Â Y  L Ắ P  V À  L Ắ P  Đ Ặ T  T R A N G  T H I Ế T  B Ị  Đ I Ệ N

1.1.1. Phân loại trang thiết bị điện

T r a n g  th i ế t  b ị  đ i ệ n  t r o n g  c ô n g  t r ì n h  x â y  d ự n g ,  b a o  g ồ m :

1. T r a n g  b ị đ i ệ n  b a o  g ồ m :

- C á c  đ ư ờ n g  d â y  d ẫ n  đ i ệ n  ( k ể  c ả  c á p  đ iệ n ) ;

- C á c  th i ế t  bị: D ù n g  đ i ệ n ,  b ả o  v ệ ,  đ o  lư ờ n g . . .  từ  đ ầ u  v à o  c ô n g  t r ì n h  tới c h ỗ  

t iê u  th u  (đ è n ,  b ìn h  đ u n  n ư ớ c  . . .  )

2. T h i ế t  b ị b ả o  vệ: T h i ế t  b ị tự  đ ộ n g  đ ó n g  v à  c ắ t  m ạ c h  đ iệ n .

3. T r u n g  t í n h  n ố i  đ ấ t  t rự c  t iế p :  T r u n g  đ i ể m  c ủ a  m á y  b iế n  á p  (h o ặ c  m á y  

p h á t  đ i ệ n )  đ ư ợ c  n ố i  t rự c  t i ế p  v ớ i  t r a n g  b ị n ố i  đ ấ t .

4 .  T r u n g  t ín h  c á c h  ly : T r u n g  đ i ể m  c ủ a  m á y  b i ế n  á p  ( h o ặ c  m á y  p h á t  đ iệ n )  

k h ô n g  đ ư ợ c  n ố i  t rự c  t i ế p  v ớ i  t r a n g  bị n ố i  đ ấ t  ( h o ặ c  đ ư ợ c  n ố i  đ ấ t  t h ô n g  q u a  

th iế t  bị c ó  đ iệ n  t rở  lớ n ) .

5. H ệ  th ố n g  n ố i  đ ấ t  ( h o ặ c  t r a n g  b ị  n ố i  đ ấ t ) :  G ồ m  c ự c  đ i ệ n  n ố i  đ ấ t  và  d â y  

n ố i  đ ấ t .

H o ặ c  c ó  th ể  p h â n  lo ạ i  h ệ  t h ố n g  t r a n g  th i ế t  b ị  đ i ệ n  t r o n g  c ô n g  t r ìn h  x â y  

d ự n g  n h ư  sau :

- N g u ồ n  c u n g  c ấ p  đ i ệ n  ( t r ạ m  b iế n  áp ,  m á y  p h á t  đ iệ n ) ;

- C á c  th iế t  b ị q u ả n  lý  v à  đ i ề u  h à n h  h ệ  t h ố n g  đ iệ n ;

- M ạ n g  lư ớ i d â y  d ẫ n  đ iệ n ;

- C á c  d ạ n g  p h ụ  tả i  t i ê u  t h ụ  đ i ệ n  n g o à i  n h à ,  t r o n g  n h à ;

- M ạ n g  t i ế p  đ ịa .
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1.1.2. Phối hợp tiến độ thi công giữa láp đặt trang bị điện với xây  
dựng công trình

V iệ c  p h ố i  h ợ p  g iữ a  t iế n  đ ộ  th i CÔI12 p hần  x â y  lắ p  v à  lắ p  đ ặ t  th i ế t  b ị đ i ệ n  

th ì  n g a y  từ  k h i  x â v  d ự n g  m ó n g  đ ã  cần  sự có  m ặ t  c ủ a  n h ữ n g  n g ư ờ i  l ắ p  đ iệ n .

A - Mục đích
1. T r á n h  đ ụ c  đ ẽ o  p h ầ n  c ô n g  t r ìn h  ngầm .

2 . T r á n h  đ à o  bớ i đ ấ t  s a u  k h i  đ ã  lấp  kín.

B - Thi công móng và xây tường
1. K h i  đ ặ t  v á n  k h u ô n  m ó n g ,  đ ặ t  s ẵn  ô ng  luồn  c á p  q u a  d ầ m  m ó n g .

2. Đ ặ t  đ ư ờ n g  c á p  và đường  dây  tiếp đất tronsì lòng  n h à  trước kh i  lấp  đ ấ t  m ó n g .

3. C h ừ a  s ẵ n  lỗ  lu ồ n  d â y  (c á p )  đ iệ n  khi x ây  tư ờ n g .

c  - Chỉ lấp đất móng sau khi đã kiểm tra và nghiệm thu công trình 
khuất ( lư ớ i d ẫ n  đ iệ n ,  lưới c h ổ n g  sét) .

T r ìn h  tự  h ợ p  lý  t ro n g  v iệc  p h ố i  h ợ p  này  là:

- C ô n g  t r ìn h ,  h ạ n g  m ụ c  c ô n g  tr ìn h  ở  xa cán  th i  c ô n g  t rư ớ c ;

- M ạ n g  d ẫ n  đ iệ n  v à o  từ n g  h ạ n g  m ụ c  xây  d ự n g  sẽ th i  c ô n g  s a u  k h i  đ à o  đ ấ t  

là m  p h ầ n  n g ầ m  x o n g  và  trư ớ c  kh i đ ổ  bé tỏ n g  m ó n g  v à  lấ p  đ ấ t  m ó n g .

1.2. Y Ê U  C Ầ U  V À  N Ộ I D Ư N G  G IÁ M  S Á T  T H I  C Ồ N G  L Ắ P  Đ Ặ T  

T H I Ế T  B Ị Đ I Ệ N  C Ô N G  T R ÌN H ,  C Á C  T I Ê U  C H U Ẩ N  t h i  c ô n g  

V À  N G H I Ệ M  T H U

1.2.1. Yêu câu đối với thiết bị điện trong công trình 

A - Bảo đảm an toàn

1. C h o  c o n  n g ư ờ i:

- T r á n h  t i ế p  x ú c  vớ i c ác  bộ  p h ậ n  m a n g  đ iện ;

- T r á n h  c h ạ m  ph ả i bộ  p h ậ n  q u á  n ó n g  b ỏ n g  c ủ a  th iế t  bị đ i ệ n .

2. B ảo  đ ả m  t r a n g  bị đ iệ n  là m  việc an  toàn , t r á n h  p h á t  r a  t i a  lử a  đ i ệ n  (n h ấ t  

là  t r o n g  m ô i  t rư ờ n g  d ễ  c h á y  nổ).

M ụ c  đ í c h  c ủ a  h ệ  th ố n g  đ iệ n  th e o  tiêu  c h u ẩ n  IE C  6 0 3 6 4  là :

+ P h ả i  b ả o  đ ả m  an  to à n

+ P h ả i  đ ả m  b ả o  c á c  t ín h  n â n g  sử  d ụ n g  th e o  y ê u  c ầ u
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Đ ể  b ả o  đ ả m  a n  to à n ,  h ệ  t h ố n g  đ i ệ n  p h ả i  đ á p  ứ n g  c á c  y ê u  c ầ u :

+  B ả o  v ệ  c h ố n g  đ i ệ n  g iậ t  

+  B ả o  v ệ  c h ố n g  c á c  tá c  đ ộ n g  n h iệ t  

+  B ả o  v ệ  c h ố n g  q u á  d ò n g  

+  B ả o  v ệ  c h ố n g  rò  đ i ệ n  

+  B ả o  v ệ  c h ố n g  n h iễ u  lo ạ n  đ iệ n  áp .

C h ấ t  lư ợ n g  h ệ  t h ố n g  đ i ệ n  p h ụ  t h u ộ c  v iệ c  lự a  c h ọ n  v à  lắ p  đ ặ t  c á c  th iế t  bị:

+  D á y  d ẫ n

+  T h i ế t  b ị đ ó n g  c ắ t  v à  đ i ề u  c h ỉ n h  

+  T h i ế t  b ị b ả o  vệ

B - Bảo đảm sử dụng trang bị điện thuận tiện, 

c  - Bảo đảm mạng điện làm việc ổn định.

D - Bảo đảm trang bị điện tách rời nhanh chóng khỏi hệ thống cấp 
điện khi cần:

- T ạ i  đ ầ u  v à o ,  lắ p  đ ặ t  th i ế t  bị c ắ t  đ i ệ n  t ổ n g  ( d ù n g  đ ể  t á c h  rờ i k h ỏ i  đ ư ờ n g  

d â y  b ê n  n g o à i  đ a n g  c ó  s ự  c ố )

- T h i ế t  bị b ả o  v ệ  tá c  đ ộ n g  m ộ t  c á c h  p h â n  c ấ p  c ó  c h ọ n  lọ c  ( tu ỳ  th e o  b ộ  

p h ậ n  c ó  s ự  c ố ) .

1.2.2. Nội dung giám  sát chất lượng thi công láp đặt điện

N h ữ n g  t i ê u  c h í  c ầ n  lưu  ý  k h i  g i á m  s á t  c h ấ t  lư ợ n g  p h ầ n  x â y  v à  lắp  đ ặ t  h ệ  

t h ố n g  t r a n g  th i ế t  b ị đ iệ n :

1. K i ể m  t r a  v à  t h ẩ m  đ ịn h  c á c  t i ê u  c h í  v ề  c h ấ t  lư ợ n g  v ậ t  l iệ u  và  t r a n g  th iế t  

b ị đ ư a  v à o  lắ p  đ ặ t ;  y ê u  c ầ u  k ỹ  th u ậ t  t r o n g  th iế t  k ế  v à  c a t a lo g u e s .

2 . K i ể m  tra  v ị  t r í  l ắ p  đ ặ t .

3. K iể m  t r a  s ự  l i ê n  k ế t  c ủ a  v ậ t  l i ệ u  v à  th iế t  bị v à o  vị t r í  v à  c á c  d ụ n g  c ụ  

n e o  g iữ .

4 . K i ể m  tra  m ứ c  đ ộ  c á c h  đ iệ n  v à  d ẫ n  đ iệ n ,  đ ộ  n h ạ y  t r o n g  v ậ n  h à n h  c ủ a  

c á c  th iế t  b ị đ iệ n .

5. K i ể m  t r a  h ệ  t h ố n g  n ố i  đ ấ t  c ủ a  c á c  th iế t  b ị.

6. V ậ n  h à n h  th ử  h ệ  t h ố n g  đ iệ n  t h e o  t i ê u  c h í  là m  v iệ c  q u y  đ ịn h .

7. K i ể m  t r a  c á c  y ê u  c ầ u  c ủ a  p h ầ n  x â y  d ự n g  đ i k è m  p h ầ n  lắ p  đ ặ t .
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1.2.3. Văn bản pháp quy liên quan với l;áp đặt trang bị điện trong  
c ò n g  trình

C ă n  c ứ  p h á p  lv c ủ a  v iệc  k iể m  tra  và n g h iệ m  th u  lắ p  đ ậ t  t r a n g  bị đ iệ n :

1. Đ iề u  k iệ n  kỹ  th u ậ t  th i c ô n g  h ệ  thống  đ iệ n  t r o n g  b ộ  h ồ  s ơ  m ờ i  th ầ u .

2. H ồ  s ơ  th iế t  k ế  đ iệ n  c ủ a  c ơ  q u a n  tư  vấn th i ế t  k ế .

3. T h iế t  k ế  v à  lắp  đ ặ t  t ran g  bị đ iệ n  tuân t h e o  T iê u  c h u ẩ n  V iệ t  N a m  d ư ớ i  

đ â y  sẽ  đ ư ợ c  c h ấ p  th u ậ n  là  th o ả  m ã n  các  yêu c ầ u :

A - TCVN về sản phẩm dây và cáp điệtì

+ T C V N  5 0 6 4  : 1994  D ây  trần  d ù n g  cho đ ư ờ n g  d â y  tả i  đ iệ n  t r ê n  k h ô n g  

b a o  g ồ m  c á c  lo ạ i  d â y  đ ồ n g ,  d â y  n h ô m ,  dây n h ô m  lõ i  th é p .

+ T C V N  6 4 8 3  : 1999  ( tư ơ n g  ứng với IE G 1 0 8 9 )  D â y  t r ấ n  sợi t rò n  x o ắ n  

t h à n h  c á c  lớ p  đ ồ n g  tâ m .

+  T C V N  6 6 1 0  : 2 0 0 0  ( tư ơ n g  ứ ng  với IEC2.27) C á p  c á c h  đ iệ n  b ằ n g  P V C  

đ i ệ n  á p  d a n h  đ ịn h  4 0 0 /7 5 0 V .

+ T C V N  6 6 1 4  : 2 0 0 0  ( tư ơ n g  ứng với IEC8 11) V ề  p h ư ơ n g  p h á p  t h ử  vớ i 

v ậ t  l iệ u  c á c h  đ iệ n  và  vỏ  bọc.

+ TCXDVN 3 IC) : 2004 Lấp dật hệ thốns nộ ị (•íất thiết bị cho các công 
t r ì n h  c ô n g  n g h iệ p  - Y ê u  c ầ u  c h u n g .

+ T C X D V N  2 6 3  : 2 0 0 6  L ắ p  dặ t  c á p  va  d â y  đ i ệ n  c h o  c á c  c ô n g  t r ì n h  

c ó n g  n g h i ệ p .

+  T C V N  6 4 4 7  : 1998 C áp  vặn  xoắn  cách  đién bằng, X L P E  đ iệ n  á p  0 , 6 / l k V .

+  Q u y  p h ạ m  t r a n g  bị đ iệ n :  11 T C N  18 : 2 0 0 6  đ ế n  1 1 T C N  21 : 2 0 0 6 .

B - Nhóm thiết bị đóng cắt và điểu khiển

+ T C V N  6 1 8 8  : 1996 (tương ứng với IEC884-1 : 1 9 9 4 )  ổ  c ắ m  và  p h íc h  đ iện .

+  T C V N  6 1 9 0  : 1991 ( tư ơ ng  ứ ng  với IE C 8 3 )  ổ c ắ m  v à  p h íc h  đ iệ n .  K íc h  

th ư ớ c  và  k iể u  d á n g .

c  - Thiết bị đóng cắt và bảo vệ

+  T C V N  6 4 8 0  : 1999  ( tư ơ n g  ứng với 1 E C 6 6 9 -1 : 1 9 9 3 )  T h i ế t  b ị  đ ó n g  c ắ t  

c h o  h ệ  t h ố n g  đ i ệ n  c ô  đ ịn h  t ro n g  g ia  đ ìn h  và c á c  h ệ  th ố n g  tư ơ n g  tự  d ò n g  đ iệ n  

đ ế n  6 3 A  đ iệ n  á p  đ ế n  4 4 0 V.

+  T C V N  6 5 9 2 -1  : 2 0 0 0  ( tư ơ n g  ứng  với IE C 9 4 7 -1  : 1 9 9 9 )  T h iế t  b ị đ ó n g  

c ắ t  v à  đ iề u  k h i ể n  h ạ  áp .
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+  T C V N  6 5 9 2 - 2  : 2 0 0 0  ( tư ơ n g  ứ n g  v ớ i  I E C 9 4 7 - 2  : 1 9 9 9 )  T h i ế t  bị đ ó n g  

c ấ t  v à  đ iề u  k h i ể n  h ạ  áp .

+  T C V N  6 4 3 4 -1  : 1 9 9 8  ( tư ơ n g  ứ n g  v ớ i  I E C 8 9 8  : 1 9 9 5 )  K h í  c ụ  đ iệ n ,  

á p t ô m á t  b ả o  v ệ  q u á  d ò n g

+  T C V N  6 5 9 2 - 4 - 1  : 2 0 0 1  ( tư ơ n g  ứ n g  v ớ i  I E C 9 4 7 - 4 - 1  : 1 9 9 0 )  T h i ế t  b ị  

đ ó n g  c ắ t  v à  đ i ề u  k h iể n  h ạ  áp .

+  T C V N  6 6 1 5 -1  : 2 0 0 0  ( tư ơ n g  ứ n g  v ớ i  I E C 1 0 5 8 - 1  : 1 9 9 6 )  T h i ế t  b ị đ ó n g  

c ắ t  d ù n g  c h o  th iế t  b ị.

+  T C V N  6 9 5 0 -1  : 2 0 0 1  ( tư ơ n g  ứ n g  v ớ i  I E C 1 0 0 8 - 1  : 1 9 9 6 )  A p t ô m á t  t á c  

đ ộ n g  b ằ n g  d ò n g  d ư  k h ô n g  c ó  b ả o  v ệ  q u á  d ò n g  ( R C C B )  d ù n g  t r o n g  g i a  đ ìn h

4 T C V N  6 9 5 1 - 1  : 2 0 0 1  ( tư ơ n g  ứ n g  v ớ i  I E C 1009-1  : 1 9 9 6 )  A p t ô m á t  tá c  

đ ộ n g  b ằ n g  d ò n g  d ư  c ó  b ả o  v ệ  q u á  d ò n g  ( R C B O )  d ù n g  t r o n g  g ia  đ ìn h

+  T C V N  5 9 2 6  : 1995  ( tư ơ n g  ứ n g  với IE C 2 6 9 /1  : 1 9 8 6 )  C ầ u  c h á y  h ạ  áp ,  

y ê u  c ầ u  c h u n g .

+  T C V N  5 9 2 7  : 1995  ( tư ơ n g  ứ n g  v ớ i  I E C 2 6 9 /3  : 1 9 8 7  C ầ u  c h á y  h ạ  áp ,  y ê u  

c ầ u  b ổ  s u n g .

B ộ  X â y  d ự n g  k h u y ế n  k h í c h  c á c  đ ơ n  vị tư  v ấ n  n ê n  th i ế t  k ế  đ i ệ n  th e o  

I E C 6 0 3 6 4  đ ã  đ ư ợ c  h ầ u  n h ư  c á c  n ư ớ c  t r ê n  t h ế  g iớ i  s ử  d ụ n g .

H iện  n a y ,  k h i  thi c ô n g  h ệ  th ố n g  đ iệ n  t ro n g  n h à  (đ ặc  b iệ t  t ro n g  n h à  c a o  tđng )  

n g o à i  v iệc  á p  d ụ n g  T C V N  c ò n  d ù n g  t iê u  c h u ẩ n  IE C  6 0 3 6 4  d o  H ộ i  đ ồ n g  K ỹ  

th u ậ t  đ iệ n  Q u ố c  t ế  ( In te rn a t io n a l  E le c t ro te c n ic a l  C o m m is s io n )  b a n  h à n h  th e o  

tinh  th ầ n  c h u n g  là m ạ n g  đ iệ n  s ử  d ụ n g  t r o n g  c ô n g  tr ìn h  p h ả i  đ á p  ứ n g  c á c  q u y  

đ ịn h  về  an  to à n  c h o  c o n  n g ư ờ i  v à  t r a n g  th iế t  bị (T h ự c  c h ấ t  c á c  tiêu  c h u ẩ n  về  

đ iệ n  c ủ a  V iệ t  N a m  c ũ n g  đ a n g  đ ư ợ c  s o á t  xé t ,  b iê n  s o ạ n  th e o  b ộ  t iê u  c h u ẩ n  này ) .

T iê u  c h u ẩ n  I E C  6 0 3 6 4  là  t i ê u  c h u ẩ n  t i ê n  t i ế n  đ ư ợ c  n h i ề u  n ư ớ c  t r ê n  t h ế  

g iớ i  á p  d ụ n g ,  n ế u  á p  d ụ n g  n g a y  t i ê u  c h u ẩ n  n à y  c ũ n g  k h ô n g  sa i  vớ i t in h  th ầ n  

c ủ a  T h ô n g  tư  s ố  12 /  B X D - K H C N  n g à y  2 4  t h á n g  4  n ă m  1 9 9 5 ,  v à  Đ iề u  1.6 

c ủ a  P h ầ n  1 C h ư ơ n g  1 t r o n g  B ộ  Q u y  c h u ẩ n  x â y  d ự n g  V iệ t  N a m .

1.3. T R Á C H  N H I Ệ M  C Ủ A  T Ư  V Ấ N  G I Á M  S Á T  X Â Y  D Ụ N G  Đ ố i  V Ó I  

L Á P  Đ Ặ T  T R A N G  B Ị Đ I Ệ N  T R O N G  C Ô N G  T R Ì N H

1.3.1. Vai trò của tư vấn g iám  sát xây dựng trong việc láp đặt trang  
bị điện

T ư  v ấ n  g i á m  sá t  x â y  d ự n g  c ũ n g  là  n g ư ờ i  c h ịu  t r á c h  n h i ệ m  c h í n h  t r o n g  

g i á m  sá t ,  k i ể m  t ra  và  n g h i ệ m  th u  v iệ c  lắ p  đ ậ t  t r a n g  bị đ i ệ n  t r o n g  c ó n g  t r ìn h .
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T ror.g  q u á  t r ì n h  x â y  lắp  đ iệ n ,  tư  vấn g iá m  :sát p h ả i  c h ứ n g  k i ế n  v iệ c  th i  

c ô n g  c j a  n h à  th ầ u  x â y  lắ p  đ iệ n .  P hả i  đối ch iếu  với th iế t  k ế  đ ể  k i ể m  t ra  v ậ t  

l i ệ u  đ ién  vì s a u  n à y  (k h i  c ô n g  tr ìn h  h o àn  th àn h )  p h ầ n  lớ n  c á c  v ậ t  l i ệ u  đ i ệ n  bị 

c h ô n  láp d ư ớ i  đ ấ t  h o ặ c  n ằ m  b ẽ n  t ro n g  lớp vữa.

C ơ  q u an  tư  v ấ n  th iế t  k ế  d iệ n  g iú p  chủ  đ ầ u  tĩư lậ p  b ả n  th i ế t  k ế  c u n g  c ấ p  

điện bcO gồm: Nguồn điện, mạng lưới điện, các trang bị điện đến từng phụ 
tả i .  N h ĩ n g  lư u  ý  k h i  k iể m  tra  và  sự  đ ả m  b ảo  tu â n  th ủ  đ ú n g  th i ế t  k ế  h o ặ c  k h i  

t h a y  đói tạ i  c h ỗ  p h ả i  đ ả m  b ảo  c ác  t iêu  ch í  sử  d ụ n g  đ ư ợ c  đ ề  ra  k h i  th iế t  k ế .

1.3.2. N hiệm  vụ chính của tư vấn giám sát

A - Nhiệm vụ chính của tư vấn giám sál

1. T i ư ờ n g  x u y ê n  th e o  dõ i g iá m  sát. k iể m  t r a  m o i  v iệ c  c ủ a  n h à  th ầ u  lắ p  

đ ặ t  trar.g b ị đ iệ n .

2 . K'-ểm t ra  và  g i á m  sá t m ọ i  vật tư  và th iế t bị đ iệ n  đ ư a  tớ i  c ô n g  tr ìn h .

3. T ieo dõi và kiểm tra việc thực hiện nội qu V an toàn lao động trong lắp 
đ ặ t  đ iệ n  c ủ a  n h à  th ầ u .

B - Những quy định chung và nội dung còng rác kiếm tra

ỉ. Q.ty đinh chung

- T â  c ả  t r a n g  th i ế t  bị đ iệ n  t ro n g  các  to à  nhà đ ều  p h ả i  đ ư ợ c  k i ể m  tra  k h i  

lắ p  đ ặ t  ìo ặ c  s a u  k h i  h o à n  th à n h  lắp  đặ t trước  khi đư a  v à o  v ậ n  h à n h ;

- C ác  th iế t  bị đ ó n g ,  n g ắ t  ( á p - tô -m á t ,  cầu  d a o . . . )  và c á p  đ ộ n g  lực  p h ả i  

đ ư ợ c  k iểm  d ị n h  th ể  h iệ n  b ằ n g  vãn  bản  do  c ơ  q u a n  k i ể m  đ ị n h  c ó  th ẩ m  q u y ề n  

c ấ p  trư oc  kh i  l ắ p  đ ặ t .

- V ié c  k i ể m  t ra  p h ả i  đ ư ợ c  thự c  h iệ n  bởi n g ư ờ i c ó  c h u y ê n  m ô n  và  c ó  th ẩ m  

q u y ề n  về k i ể m  tra ;

- T ro n g  k h i  k iể m  tra  ph ả i  c ó  b iện  p h áp  đ ể  b ả o  vệ  a n  to à n  c h o  n g ư ờ i  k iể m  

t r a  v à  t iá n h  là m  h ư  h ỏ n g  th iế t  bị:

- T n ứ c  k h i  k iể m  tra  p h ả i  c u im  c ấ p  đ ầ y  đ ủ  c á c  h ổ  sơ ,  c á c  v ă n  b ả n  v à  c á c  

s ơ  đ ồ  CUI th iế t  c h o  n g ư ờ i  thực h iệ n  k iể m  tra.

II. hội dung kiểm tra

N ộ i  i u n g  k i ể m  t ra  g ồ m  2 phần : K iế m  tra  b ằ n g  c á c h  q u a n  sá t  b ằ n g  m ắ t ;  

k i ê m  t r i  b ằ n g  c á c h  t i ế n  h à n h  c á c  th í  n g h iệ m  h o ặc  đ o  lư ờ n g  đ iệ n .
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1. K i ể m  t ra  b ằ n g  c á c h  q u a n  s á t  b ằ n g  m ắ t :  Q u a n  s á t  b ằ n g  m ắ t  p h á i  đ ư ợ c  

t i ế n  h à n h  t r o n g  t ìn h  t r ạ n g  t o à n  b ộ  t r a n g  b ị  đ i ệ n  c ủ a  to à  n h à  k h ô n g  c ó  đ iệ n  v à  

t rư ớ c  k h i  t i ế n  h à n h  c á c  th í  n g h i ệ m  h o ặ c  đ o  lư ờ n g  đ iệ n .

a) Q u a n  s á t  b ằ n g  m ắ t  n h ằ m  m ụ c  đ í c h  k i ể m  tra:

- C á c  th iế t  b ị đ ã  đ ư ợ c  lự a  c h ọ n  v à  lắ p  đ ặ t  th e o  đ ú n g  t iê u  c h u ẩ n  đ i ệ n  t r o n g  

n h à  v à  đ ú n g  t h e o  c á c  h ư ớ n g  d ẫ n  c ủ a  n h à  c h ế  tạ o ;

- C á c  th iế t  bị k h ô n g  b ị h ư  h ạ i  g ì  c ó  th ể  ả n h  h ư ở n g  đ ế n  s ự  a n  to à n .

b) Q u a n  s á t  b ằ n g  m ắ t  p h ả i  b a o  g ồ m  tố i  t h i ể u  c á c  t i ế t  m ụ c  s a u  đ â y :

* C á c  b iệ n  p h á p  b ả o  v ệ  c h ố n g  đ i ệ n  g iậ t  t r o n g  đ ó  c ó  v iệ c  đ o  c á c  k h o ả n g

c á c h  t r o n g  c á c  b iệ n  p h á p  b ả o  v ệ  b ằ n g  r à o  c h ắ n ,  b ằ n g  v ậ t  c ả n  h o ặ c  b ằ n g  c á c h

đ ậ t  n g o à i  t ầ m  v ớ i;

* Sự  c ó  m ặ t  c ủ a  c á c  h à n g  r à o  c ắ t  lử a ;

* Đ ặ c  b iệ t  lư u  ý  n h ữ n g  đ ị a  đ i ể m  n g u y  c ơ  c h á y  n ổ  c a o ;

* C h ọ n  d â y  d ẫ n  th e o  c á c  d ò n g  đ i ệ n  c h o  p h é p  v à  đ ộ  s ụ t  á p  c h o  p h é p ;

* L ự a  c h ọ n  v à  c h ỉ n h  đ ị n h  c á c  t h i ế t  bị b ả o  vệ ;

* S ự  c ó  m ặ t  c ủ a  c á c  t h i ế t  b ị c á c h  ly  v à  đ i ề u  k h iể n ;

* K h ô n g  c ó  th iế t  bị c ắ t  đ i ệ n  đ ơ n  c ự c  t r ê n  d â y  t r u n g  t ín h ;

* N h ậ n  b iế t  d â y  t r u n g  t í n h  v à  d â y  b ả o  vệ ;

* C ó  đ ầ y  đ ủ  c á c  s ơ  đ ồ ,  c á c  c ả n h  b á o  v à  c á c  th ô n g  t in  c ầ n  th i ế t  k h á c ;

* V iệ c  th ự c  h iệ n  tố t  c á c  m ố i  n ố i ;

* K h ả  n ă n g  t i ế p  c ậ n  v à  n h ậ n  b i ế t  t r o n g  v iệ c  t h a o  t á c  c á c  t h i ế t  b ị  c ắ t  

k h ẩ n  c ấ p .

2. T r ì n h  tự  th í  n g h iệ m  v à  đ o  lư ờ n g :

- S ự  l iê n  tụ c  c ủ a  c á c  d â y  d ẫ n  b ả o  v ệ  v à  c á c  m ạ n g  đ iệ n  l i ê n  k ế t  đ ẳ n g  t h ế  

c h ín h  v à  p h ụ  (n ế u  c ó ) ;

- Đ o  đ i ệ n  t rở  c á c h  đ i ệ n  c ủ a  t r a n g  b ị  đ i ệ n  t r o n g  to à  n h à ;

- B iệ n  p h á p  b ả o  v ệ  b ằ n g  đ i ệ n  á p  v à  b ằ n g  c á c h  ly  m ạ c h  đ iệ n ;

- Đ o  đ iệ n  t r ở  c á c h  đ i ệ n  c ủ a  n ề n  v à  tư ờ n g  ( n ế u  c ó ) ;

- B iệ n  p h á p  tự  đ ộ n g  n g ắ t  n g u ồ n  c u n g  c ấ p  đ iệ n ;

- T h í  n g h i ệ m  c h ứ c  n ă n g .
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K h .  m ộ t  th í  n g h i ệ m  h o ặ c  m ộ t  đ o  lường ch o  kcết q u ả  k h ô n g  đ ạ t  th ì  p h ả i  t ìm  

n g u v ê i  n h â n  v à  s ử a  c h ữ a ,  rồ i là m  lại th í ngh iệnn  h o ặ c  đ o  lư ờ n g  v à  là m  lạ i  c ả  

n h ữ n g  th í  n g h i ệ m  v à  đ o  lư ờ n g  trước  đó m à kếtt q u a  c ó  t h ể  bị ả n h  h ư ở n g  sa i 

l ệ c h  V s ự  s ử a  c h ữ a  n à y .

1.3-3. M ột sỏ quy định cụ thế đối với liáp đặt trang bị điện trong  

c ò n g  trình

N g o à i  c á c  đ i ề u  k h o á n  gh i t ro n e  h ồ  sơ  dự  thiẩu ( t r ú n g  th ầ u )  v à  h ồ  s ơ  th iế t  

k ế ,  c ầ n  t h a m  k h ả o  th è m  n l iữ n a  q u y  đ ịn h  cụ thể sau:

A - Thiết bị đẩu vào và thiết bị bảo vệ

ì. Thiết bị đầu vào - Bcítiịỉ (tủ) phân phối điệiì

1. Đ ặt ở  c h ỗ  d ề  lui tới, d ễ  th a o  tác  và k iểm  t r a ,  m ô i  t r ư ờ n g  k h ô  r á o ,  t h ô n g  

g i ó  tố i ,  c ụ  th ể  là :

- Vị t r í  p h ả i  ở  nơ i th u ậ n  tiện  c h o  việc sử dlụng. d ễ  k i ể m  t r a  v à  t h e o  d õ i  

n h ư  g á n  c ầ u  th a n g ,  tầ n g  h ầ m  nơ i k h ô  ráo;

- B.ing p h â n  p h ố i  c h ín h ,  b á n g  đ iệ n ,  ÚI đ iện  pihải đ ặ t  t r o n g  c á c  tủ ,  h ộ p  b ằ n g  

k i m  lcại h a y  n h ự a  k h ô n g  r l i ậ v  h oệc  í rong các hốc tư ờ n g  c h ị u  lực . T a y  đ iề u  

k h i ể  n : ủ a  c á c  th i ế t  bị k h ô n g  đ ư ợ c  n h ỏ  ra ngoài;

- T i i ế t  bị d ẫ n  v à o  tủ đ iệ n ,  b ả n g  đ iện ,  h ộ p  đ i ệ n  p h ả i  đ ặ t  c á c h  x a  ố n g  d ẫ n  

n ư ớ c ,  rãn h  n ư ớ c  vớ i k h o ả n g  c á c h  tỏi th iếu  là 0.:5m:

- N h ữ n g  n ơ i  c ó  k h ả  n ă n g  n g ậ p  nư ớ c  thì inẹii th i ế t  bị d ẫ n  v à o ,  b á n g  p h â n  

phố ii  d iện ,  b ả n g  đ iệ n ,  tú đ iệ n  và c á c  thiết bị k h á c  p h ả i  đ ặ t  c a o  h ơ n  m ứ c  

n g ậ p  n ư ớ c .

2 . T h ò n g  đ ặ t  th iế t  bị p h ả i  c ó  k h o á  bảo  vệ và dược c h i ế u  s á n g  k h i  c ầ n :

+  N h ữ n g  c ô n g  t r ìn h  q u a n  trọng ,  bủng phân  phối đ i ệ n  c h í n h  c ủ a  n g ô i  n h à  

đ ư ợ c  dặt v à o  p h ò n g  r iêng ,  c ó  cử a  khoá  và chi n h â n  v iê n  c h u y ê n  t r á c h  m ớ i 

đ ư ợ c  \à o ;

+• N ếu  bô' t r í  p h ò n g  r iê n g  đ ặ t  b ả n g  đ iều  k h iể n ,  b á n g  p h â n  p h ố i  th ì  n h ữ n g  

q u y  đ in h  t r ê n  k h ô n g  n h ấ t  th iế t  phả i c h ấ p  hành;

+  Lưu ý: P h ò n g  đ ặ t  b ả n g  đ iện ,  tú điện  k h ô n g  đ ặ t  d ư ớ i  c á c  p h ò n g  d ù n g  

n ư ớ c  r h i ề u  n h ư  b ếp ,  x í, tắm . g iặ t.  Khi có  ố n a  d ẫ n  n ư ớ c  đ i  q u a  p h ò n g  đ ặ t  th iế t  

bị điiều k h iế n  đ i ệ n  th ì k h ô n s  đ ư ợ c  đặ t vòi lấy nước, k h ô n g  đ ư ợ c  c ó  c á c  m iệ n g  

k i ế m  tra h a y  b ấ t  kì t r a n g  bị gì c ó  khả  n ăn g  phun bắn n ư ớ c  ở  p h ò n g  n ày ;
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+ C á c  b ả n g  c h i ế u  s á n g  p h ả i  đ ư ợ c  g ắ n  c h ặ t  v à o  tư ờ n g  n h à .  T r o n g  đ i ề u  k i ệ n  

c ó  th ể ,  l à m  t h à n h  c á c  b ả n g  r i ê n g  đ ặ t  t r o n g  k h u n g ,  tủ  s á t  tư ờ n g  h o ặ c  c á c  k ế t  

c ấ u  n g ă n  c á c h ,  k h ô n g  ả n h  h ư ở n g  đ ế n  lố i  q u a  lạ i  v à  đ ả m  b ả o  a n  to à n  c h u n g  

c h o  v iệ c  s ử  d ụ n g  c ô n g  t r ìn h .

II. Thiết bị bảo vệ

1. Y ê u  c ầ u  c ủ a  th i ế t  b ị  b ả o  vệ:

- T h ư ờ n g  d ù n g  là :  C ầ u  c h ì ,  á p - t ô - m á t ;  c ó  2  m ứ c  b ả o  v ệ :  N g ắ n  m ạ c h  v à  

q u á  tả i .

- V Ị t r í  đ ặ t :  D ễ  k i ể m  t ra ,  t r á n h  đ ư ợ c  v a  c h ạ m ,  c a o  h ơ n  m ặ t  s à n  >  1 .5 m .

- B ảo  đ ả m  h o ạ t  đ ộ n g  tố t  t r o n g  m ọ i  t ìn h  h u ố n g .

- K h ô n g  lắ p  n ố i  ở  d â y  t r u n g  h o à .

2. M ộ t  s ố  q u y  đ ịn h  c ụ  th ể :

+  M ạ n g  đ iệ n  p h ả i  c ó  th iế t  b ị b ả o  vệ  k h i  n g ắ t  m ạ c h ,  p h ả i  đ ả m  b ả o  n g ắ t  

đ ư ợ c  m ạ c h  k h i  c ó  s ự  c ố  g ồ m :  M ộ t  v à  n h i ề u  p h a  c ủ a  m ạ n g  đ i ệ n  c ó  t r u n g  t ín h  

với đ ấ t ;  h o ặ c  h a i  và  ba p h a  c ủ a  m ạ c h  t r u n g  t ín h  c á c h  ly ;

+  Đ ầ u  d ẫ n  v à o  n g ô i  n h à  c ủ a  m ạ n g  đ i ệ n  p h ả i  Ợặt th i ế t  b ị b ả o  vệ  v à  đ i ề u  

k h iế n ,  n h ư n g  n ế u  th i ế t  bị d ẫ n  v à o  n h à  c ó  d ò n g  đ iệ n  n h ỏ  h ơ n  2 0 A  c ó  th ể  

k h ô n g  c ầ n  đ ặ t  th i ế t  b ị b ả o  vệ;

+  T h i ế t  bị b ả o  v ệ  đ ặ t  ở  n ơ i  d ễ  k i ể m  t r a  v à  k h ô n g  bị c á c  tá c  n h â n  c ơ  h ọ c

p h á  h ỏ n g .  V iệ c  v ậ n  h à n h  c ủ a  c á c  t h i ế t  b ị b ả o  v ệ  p h ả i  đ ả m  b ả o  b ìn h  th ư ờ n g

tr o n g  m ọ i  t ìn h  h u ố n g ,  k h ô n g  g â y  n g u y  h i ể m  c h o  n g ư ờ i  p h ụ c  v ụ  v à  c á c  v ậ t

x u n g  q u a n h ;

+  C ? c  th iế t  bị b ả o  vệ c ó  b ộ  p h ậ n  m ạ n g  đ i ệ n  đ ể  h ở  c h ỉ  đ ư ợ c  p h é p  lắ p  đ ặ t  k h i  

k h a i  th á c  c ô n g  t r ìn h  c ó  b ố  t r í  th ợ  c h u y ê n  m ô n  v ề  đ iệ n  v ậ n  h à n h  v à  q u ả n  lý ;

+  K h i  d ù n g  c ầ u  c h ì  b ả o  v ệ  m ạ n g  đ i ệ n ,  th ì  c ầ u  c h ì  đ ặ t  tạ i:  C á c  p h a  b ìn h  

th ư ờ n g  k h ô n g  n ố i  đ ấ t ;  h o ặ c  d â y  t r u n g  t í n h  c ủ a  m ạ n g  đ i ệ n  h a i  d â y  t r o n g  c á c  

c ô n g  t r ì n h  c ó  d â y  d ẫ n  ẩ m  ư ớ t,  n ơ i  k h ô n g  c ó  t h ợ  đ i ệ n  c h u y ê n  m ô n  v ậ n  h à n h  

v à  q u ả n  lý  v ề  đ i ệ n  v à  c ó  n g u y  c ơ  c h á y  n ổ ;

+  C á c  th iế t  b ị đ ó n g  m ạ c h ,  th i ế t  b ị đ i ề u  k h i ể n  v à  th i ế t  b ị  b ả o  v ệ  k h ô n g  

đ ư ợ c  đ ặ t  ở  t ầ n g  g i á p  m á i ;

+  K h ô n g  đ ư ợ c  đ ặ t  c ầ u  c h ì  ở  d â y  t r u n g  t í n h  c ủ a  m ạ n g  3 p h a ,  4  d â y  v à  c ủ a  

m ạ n g  2  p h a ,  1 d â y  t r u n g  t ín h .
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D â y  d ẫ n  đ i ệ n  đ ư ợ c  lự a  c h ọ n  th e o  d ò n g  đ i ệ n  m à  d â y  p h ả i  tả i ,  m ứ c  đ ộ  a n  

to à n  m à  lư ớ i  đ iệ n  phả i th o ả  m ã n ,  đ ộ  vượt tải k h ả  d ĩ  c ó  th ể  x ả y  ra ,  đ ộ  c á c h  

đ i ệ n  p h ả i  đ ả m  b ả o ,  sự  c h ịu  lực c ơ  học m à  d â y  p h ả i  c h ị u  t r o n g  q u á  t r ìn h  lắ p  

d ặ t  v à  s ử  d ụ n g .  Q u a n  hệ g iữ a  n h iệ t  độ  v à  c ư c ín s  đ ộ  d ò n g  đ i ệ n  tả i  đ ư ợ c  p h ả n  

á n h  q u a  t i ế t  d iệ n  d â y  dẫn .

C ơ  s ở  đ ể  k i ể m  tra  và n g h iệ m  thu  m ạn g Hưới d â v  d ẫ n  đ i ệ n  t r o n g  x â y  d ự n g  

c ô n g  t r ì n h  là  c á c  y êu  c ầ u  g h i  t ro n g  Đ iề u  k iệ n  k ỹ  t h u ậ t  th i  c ô n g  h ệ  t h ố n g  

đ i ệ n  t r o n g  b ộ  h ồ  sơ  m ời th ầ u  và T C X D  2 5 - 9 1  Đ ặ t  đ ư ờ n g  d â y  d ẫ n  đ i ệ n  

t r o n g  n h à  ở  v à  c ô n g  tr ìn h  c ô n g  c ộ n g  - T iê u  c h u ẩ n  th i ế t  k ế .

I. Quy định chung

1. H ệ  t h ố n g  đ ư ờ n g  d â y ,  c ầ n  h ả o  đám :

- Đ ộ c  l ậ p  với c á c  hệ th ô n g  k h á c  về cơ  và đ iện;

- D ễ  th a y  t h ế  v à  sửa c h ữ a ;

- B ả o  đ ả m  th ô n g  đ iệ n  m ộ t  c á c h  hoàn  h ả o  tạ i  c á c  c h ỗ  n ố i  v à  c h ỗ  rẽ  n h á n h .

2 . Đ ặ t  đ ư ờ n g  d â y :

a )  Ô n g  c ó  lu ồ n  từ  2 d â y  d ẩ n  t rơ  lèn, d ư ơ n g  k ín h  t r o n g  p h ả i  > 1 1  m m :

- Ố n g  lu ồ n  d â y  p h ả i  t rò n .  Vì lý d o  n à o  đ ấ v  m à  ố n g  t h à n h  h ìn h  b ầ u  d ụ c  th ì

đ ư ờ n g  k ín h  n h ỏ  k h ò n t ỉ  bé  h ơ n  đ ư ờ n g  k.Tih lớ n  1 0 %  sẽ  đ ư ợ c  p h é p  s ử  d ụ n g .  

N ế u  đ ộ  c h ê n h  > 1 0 %  thì p h ả i  loạ i bỏ.

- C h ỉ  đ ư ợ c  lu ồ n  d â y  v à o  ố n g  khi lớp vữa t r á t  đ ã  k h ô .  K h ô n g  đ ư ợ c  c ó  c h ỗ  

n ố i  d â y  h a y  p h â n  n h á n h  d â y  b ên  t ro n g  ruộ t  ố n g .

- L u ồ n  d â y  t ro n g  ố n s  th é p ,  đ ặ t  k ín  t r o n g  tư ờ n g ,  t r ầ n  v à  m á i  c h o  p h é p  vớ i 

n h à  s ử  d ụ n g  v ậ t  l iệu  k h ô n g  c h á y .

b) D â y  d ẫ n  đ iệ n  x o a y  c h iề u  1 pha  c ó  I > 2 5 A :  K h ô n g  đ ư ợ c  đ ặ t  t r o n g  ố n g  

th é p  v à  ố n g  c á c h  đ iệ n  c ó  v ỏ  b ọ c  b ằ n g  thép .

3. V ậ t  l i ệ u  d â y  dẫn :

a. R u ộ t  d â y  d ẫ n  đ iệ n  p h ả i  là đ ồ n g  (C u )  k h i :

- D ù n g  t r o n g  m õ i  t rư ờ n g  d ễ  c h á y  nổ, g ầ n  b iến ,  h o ạ t  t í n h  h o á  h ọ c  c a o ;

- N ố i  v ớ i  d ụ n g  c ụ  c ầ m  ta y ;

- S ử  d ụ n g  t r ê n  tầ n g  m á i  n h à ;

- D ù n g  ở  c ô n g  tr ìn h  q u a n  t rọ n g .

B - Đường dãy dán điện
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b. V ỏ  d â y  d ẫ n  đ iệ n :

- M ô i  t r ư ờ n g  <  4 0 °C :  C a o  s u ,  c h ì ,  n h ô m ,  c h ấ t  d ẻ o .

- M ô i  t r ư ờ n g  >  4 0 ° C :  V ậ t  l i ệ u  c h ị u  n h iệ t ,  d ù n g  v ậ t  l i ệ u  b ìn h  th ư ờ n g  th ì  

p h ả i  g i ả m  p h ụ  tả i .

4 .  Q u y  đ ị n h  v ề  c á c h  đ ặ t  đ ư ờ n g  d â y :

a. H ở  h o ặ c  k ín ,  t h e o  T C V N ;

b. M ố i  n ố i  v à  r ẽ  n h á n h :  P h ả i  đ ặ t  t r o n g  h ộ p ;

c. D â y  x u v ê n  q u a  k ế t  c ấ u  n h à ,  k h e  lú n ,  k h e  c o  g iã n ,  p h ả i  đ ậ t  t r o n g  ố n g  

c ứ n g ;  đ ư ờ n g  k ín h  t r o n g  c ủ a  ố n g  > 1 , 5  đ ư ờ n g  k ín h  d â y  d ẫ n ,  c ó  đ o ạ n  d à i  d ự  

t rữ  x ấ p  x ỉ  l m  v à  k h ô n g  c ó  k h ả  n ă n g  t í c h  tụ  n ư ớ c  t r o n g  ố n g .

II. Đặt dường dây hở trong nhà

1. C á c h  m ặ t  s à n  >  2 m :

- C á p  đ ặ t  h ớ  t r o n g  n h à  k h ô n g  d ù n g  c á p  c ó  v ỏ  b ọ c  n g o à i  b ằ n g  lớ p  đ a y  tẩ m  

n h ự a .  T r o n g  c á c  p h ò n g  k h ô n g  c h á y ,  k h ó  c h á y  m à  ẩ m  ư ớ t  v à  k h ô n g  c ó  n g u ỵ  

c ơ  c h á y  th ì c ó  th ể  d ù n g  c á p  c ó  v ỏ  b ọ c  n g o à i  là  sợ i  đ a y  t ẩ m  n h ự a .

- C á p  đ i  v à o  n h à ,  đ ư ờ n g  h ầ m  h o ặ c  c á p  c h u y ể n  từ  t h ẳ n g  s a n g  Ì ìg a n g  c ầ n  

đ ặ t  d ự  t r ữ  m ộ t  đ o ạ n  d à i  h ơ n  l m .  C á p  đ ặ t  t r o n g  n h à  k h ô n g  c ầ n  c ó  đ o ạ n  d ự  t rữ  

n h ư n g  k h ô n g  đ ư ợ c  đ ể  c á p  c ă n g  q u á .

2. D â y  d ẫ n  th ẳ n g  đ ứ n g  c ầ n  đ ư ợ c  b ả o  v ệ ,  c h i ề u  c a o  đ ư ợ c  b ả o  v ệ  >  l ,5 m  ( từ  

m ặ t  s à n ) .

3. G ố i  đ ỡ  v à  d â y  treo :

a. D â y  d ẫ n  b ắ t  c h ắ c  v à o  g i á  đ ỡ :

- G iữ a  c á p  v à  g i á  đ ỡ  c ầ n  c á c h  đ iệ n .  C h i ề u  d à y  lớ p  c á c h  đ i ệ n  p h ả i  >  2 m m .  

K h i  c á p  c ó  v ỏ  b ọ c  b ê n  n g o à i  l à  c h ấ t  h ữ u  c ơ  v à  k i m  lo ạ i  đ ỡ  c á p  k h ô n g  c ó  

c ạ n h  s ắ c ,  c ó  t h ể  k h ô n g  c ầ n  d ù n g  i ớ p  ló t  c á c h  đ i ệ n ,  n h ư n g  n ế u  c ó  t h ể  th ì  

n ê n  l à m ;

- N ế u  d ù n g  p u l i  s ứ  đ ỡ  đ ư ờ n g  d â y  đ i ệ n  t r o n g  t ầ n g  n h à  th ì  k h o ả n g  c á c h  

g iữ a  c á c  s ứ  k h ô n g  đ ư ợ c  v ư ợ t  q u á  0 , 6 m ;

- K h i  đ i  2 d â y  s o n g  s o n g  th ì  k h o ả n g  c á c h  g iữ a  h a i  sợ i  p h ả i  x a  h ơ n  0 , 5 m ;

- K h i  b ắ t  d â y  đ i th ấ p  h ơ n  2 m  k ể  từ  m ặ t  s à n  lê n  p h ả i  c ó  b iệ n  p h á p  c h ố n g  

h ư  h ỏ n g  d o  tá c  n h â n  c ơ  lý .
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b. C á p  t r e o :  B ằ n g  d â v  thép ,  k h o á n g  cách  g iữa c á c  đ i ế m  t r e o  1 m é t .

K h i  c ầ n  t r e o  d â v  c á p  b ằ n g  sợi dây  thép  thì khiả n ă n g  c h ị u  tả i  c ủ a  d â y  th é p  

p h ả i  g ấ p  4  lầ n  s ứ c  c h ị u  k h i  t reo  dây  cáp. Đầiư ccuối c ủ a  c á p  k h ô n g  đ ấ u  v à o  

c h ỗ  c ầ n  h à n  b ịt  k ín .

4 .  Q u a n  h ệ  g iữ a  đ ư ờ n g  d â y  d ẫn  với các dườm g ô n a  k v  t h u ậ t  k h á c  tạ i  c h ỗ  

g i a o  c h é o  v à  s o n g  s o n g  nhau :

a. K h o ả n g  c á c h  >  lOO inm :

b. Sá t đ ư ờ n g  ố n g  d ẫ n  nh iệ t  thì đường dây  đ iện  c ầ n  đ ư ợ c  b ả o  v ệ  c h ố n g  n h iệ t .

/ / / .  Đặt dường dây kín tronq nhà

1. T u â n  th e o  c á c  q ư v  đ ịn h  đ ố i  với đường  d â y  Ihỏ' ờ  m ụ c  B.

2. Đ ư ờ n g  d â y  d ẫ n  đ ặ t  n g ầ m  tro n g  kế t cấu:

- T r o n g  tư ờ n g :  D ư ớ i  lớp  trá t  đ ày  >  3 m m . cácln 2  b é n  m é p  k ế t  c ấ u  >  5 m m ;

- D ư ớ i  n é n  n h à :  k h i  đ ặ t  n g ầ m  cáp  dưới nền  n hà th ì k h o ả n g  c á c h  g iữ a  d â y  

c á p  v à  đ ư ờ n g  ố n g  n ư ớ c  e ia o  n h au  phái > 0 ,5 m .  K h i  k h ô n g  đ ủ  k h ô n g  g ia n  

đ ả m  h ả o  k h o ả n g  c á c h  trên ,  p h á i  có  b iện  ph áp  b ã o  vệ c h ỗ  g i a o  n h a u  n h ư :  Đ ặ t  

t ấ m  c h ắ n ,  t ấ m  c h ắ n  n à y  phải k é o  dài về m ỗ i  b ê n  c ủ a  d â y  c á p  là  0 , 5 m  đ ề  

p h ò n g  ấ m  ư ớ t h a y  h ư  h ỏ n g  d o  n g u v ê n  nhún cơ  lỷ' g â y  ra.

3. Câm:
+  Đ ặ t  tạ i  n h ữ n g  vị t r í  d ễ  c ó  th ể  bị đục lỗ, bị đ ó n g  d in h :

+  V ớ i  lư ờ n g  c h ị u  lự c . r ã n h  ch ô n  d âv  dẫn  sâu  h ơ n  1/3 b'ề d à y  tư ờ n g .

IV. Đặt dường dây dần níỊoài nhà

Đ ặ t  d â y  d ẫ n  n g o à i  n h à  p h á i  c h ú  ý đến  quv  h o ạ c h .  M ọ i  n ơ i ,  n h ấ t  là  n h ữ n g  

n ơ i  c ó  n g ư ờ i  q u a  lạ i ,  p h ả i  đ ả m  báo  an toàn , k h ô n g  đ ể  c o n  n g ư ờ i  đ ụ n g  v à o  

d â y  đ i ệ n .

Đ ặ t  d ư ờ n g  d â y  d ẫ n  n g o à i  n h à  phái báo  đ ảm  a n  to à n  c h o  n g ư ờ i .  C ụ  thể :

a. D â y  d ẫ n  đ iệ n  p h ả i :

* T h e o  p h ư ơ n g  n g a n g :

- C a o  h ơ n  m á i  n h à  và b an  cô n g  > 2 ,5 m :

- C a o  h ơ n  m é p  t r ê n  cứ a  sổ  > 0,5 m;

- T h ấ p  h ơ n  m é p  dư ớ i cử a  sổ và ban c ô n g  > 1 , 0  m ;

- X a  b a n  c ô n g  >  0 ,7 5 m
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* T h e o  p h ư ơ n g  đ ứ n g :

- C a o  h ơ n  m é p  t r ê n  c ử a  s ổ  >  0 ,7 5  m ;

- X a  b a n  c ô n g  >  1,0 m

* D â y  d ẫ n  p h ả i  c a o  h ơ n  m ặ t  đ ấ t  >  2 ,7 5 m .

b. T ạ i  c h ỗ  g ia o  c h é o  v ớ i  đ ư ờ n g  x e  c ơ  g iớ i ,  d â y  d ẫ n  p h ả i  c a o  h ơ n  m ặ t  

đ ư ờ n g  >  4 ,5 m .

c . T ạ i  c h ỗ  g ia o  c h é o  v ớ i  đ ư ờ n g  k h ô n g  c ó  x e  c ơ  g iớ i ,  d â y  d ẫ n  p h ả i  c a o  h ơ n  

m ặ t  đ ư ờ n g  >  3 ,5 m .

d . K h i  đ ư ờ n g  d â y  đ i ệ n  x u y ê n  q u a  tư ờ n g ,  p h ả i  đ ặ t  đ ư ờ n g  ố n g  c h o  d â y  đi 

q u a  v à  đ ả m  b ả o  ố n g  k h ô n g  t í c h  tụ  n ư ớ c .

e. D â y  d ẫ n  đ iệ n  đ ặ t  t r ê n  c ộ t  đ i ệ n ,  p h ả i  đ ả m  b ả o  k h o ả n g  c á c h  từ  d â y  đ ế r  

b a n  c ô n g  v à  c ử a  s ổ  k h ô n g  g ầ n  h ơ n  l , 5 m .

f. K h ô n g  c h o  đ ặ t  d â y  d ẫ n  đ i ệ n  n g o à i  n h à  t rự c  t i ế p  t r ê n  m á i  n h à .  K h i  c h ạ i ĩ  

v à o  d â y  c ó  c á c h  đ i ệ n  ở  n g o à i  t rờ i  c o i  n h ư  đ ã  c h ạ m  v à o  d â y  t r ầ n  v à  p h ả i  tu â r  

th e o  c á c  đ i ề u  k iệ n  c ủ a  d â y  t r ầ n .

V. Kiểm tra sau lắp đặt

T h e o  q u y  đ ịn h  ở  m ụ c  1 .2 .2 ,  c ụ  t h ể  c ầ n  c h ú  ý k i ể m  tra :

1. V ị  t r í  lắ p  đ ặ t  d â y  d ẫ n :  C á c  k h o ả n g  c á c h  a n  to à n .

2. Đ ộ  c h ắ c  n e o  g iữ  d â y  d ẩ n  v ớ i  k ế t  c ấ u  n h à .

3. Đ ộ  t h ô n g  đ i ệ n  v à  c á c h  đ i ệ n  c ủ a  từ n g  d â y ,  từ n g  m ạ c h .  C ầ n  k i ể m  tra :

- Đ ộ  t h ô n g  c ủ a  từ n g  s ợ i  d â y  t h e o  từ n g  m ạ c h .  C ầ n  t h á o  từ n g  b ộ  p h ậ n  đ  

k i ể m  t r a  đ ộ c  lậ p  từ n g  lộ ;

- Đ ộ  c á c h  đ i ệ n  c ủ a  từ n g  d â y  vớ i v ỏ ,  v ớ i  c á c  d â y  k h á c  t r o n g  ố n g  v à  vc 

m ô i  t r ư ờ n g  c h ứ a  đ ự n g  d â y .

1.3.4. Láp đặt thiết bị ch iếu  sáng

A - Điện áp

1. Đ è n  sợ i  n u n g :

- M ô i  t rư ờ n g  t h ô n g  th ư ờ n g :  <  2 2 0 V ;

- M ô i  t rư ờ n g  n g u y  h i ể m :  <  4 2 V .

2. Đ è n  h u ỳ n h  q u a n g :

- 1 2 7  H- 2 2 0 V ;
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- B ả o  đ ả m  n g ư ờ i  k h ô n g  c h ạ m  vào p h ầ n  m a n g  đ iệ n .

B - Kết cấu treo

1. C h ị u  đ ư ợ c  5 lầ n  t r ọ n g  lư ợ n g  đ è n  trong  10 p h ú t ;

2. T r ọ n g  lư ợ n g  đ è n  t ín h  toán  lấy  bằng  15kg (đố i vớ i  c ô n g  t r ìn h  c ô n g  c ộ n g ) .

c  - Lắp đặt sao cho an toàn, dể kiểm tra và bảo dưỡng.

1.3.5. Láp đặt thiết bị điều khiển và động cơ điện

A - Chọn thiết bị điện, dựa theo

1. Đ i ệ n  á p  c ủ a  lướ i đ iệ n  c ư n g  cấp ;

2. T í n h  c h ấ t  m ô i  t rư ờ n g ;

3. Y ê u  c ầ u  s ử  d ụ n g .

Chú ỷ khi chọn thiết bị diện

- T h i ế t  b ị đ i ệ n  đ ặ t  t r o n g  n h à  y êu  c ầ u  phái c ó  c á c h  đ i ệ n  tố t .  C h ấ t  c á c h  đ iệ n  

p h á i  k h ó  c h á y ,  c h ịu  ẩ m ,  k h ô n g  hú t  nư ớ c ,  k h ô n g  h ư  h ỏ n g  v à  b iế n  d ạ n g  d o  c á c  

tá c  đ ộ n g  l i ê n  tụ c  c ủ a  n h iệ t  đ ộ  c a o  hơ n  2 5 %  so  v ớ i  n h i ệ t  đ ộ  c h o  p h é p  c ủ a  

th iế t  bị t r o n g  đ iề u  k iệ n  là m  v iệc  b ìn h  thường;

- T r o n g  h ệ  t h ố n g  đ iệ n  c h iế u  s á n g  việc k iể m  t r a  s ố  lư ợ n g ,  c h ủ n g  lo ạ i ,  

n g u ồ n  g ố c  v à  c h ấ t  lư ợ n g  th iế t  bị tiêu  thụ  đ iệ n  (đ è n ,  m á n g  đ è n . . . )  là  c ô n g  tá c  

c ầ n  s ự  tỉ  m ỉ ,  c h í n h  x á c ,  đ ả m  b ả o  in ỹ  q u an .

- T r o n g  m ọ i  t rư ờ n g  h ợ p ,  t r ê n  vỏ  th iế t  bị p h ả i  g h i  c á c  c h ỉ  s ố  k ỹ  th u ậ t  c ầ n

th i ế t  c ủ a  d ò n g  đ iệ n  đi q u a  th iế t  bị nh ư : C ường  đ ộ ,  đ i ệ n  á p ,  c ô n g  s u ấ t . . .  N ế u

th iế t  bị c ó  n h i ề u  b ộ  p h ậ n  th ì từ n g  b ộ  p h ậ n  phải g h i  c á c  c h ỉ  s ố  c ầ n  th iế t .

B - Lấp đặt ổ  cắm, công tắc, hộp số quạt

1. Đ ộ  c a o  s o  vớ i m ặ t  s à n

a. P h ò n g  ở:

- C ô n g  tắ c  v à  h ộ p  số : l , 5 m ,  g ầ n  cửa ra  v ào ;

- o  c ắ m :  0 ,3 m  -r 0 ,5 m .

b. P h ò n g  d à n h  c h o  t rẻ  n h ỏ  >  1 ,7 m ,

2. Ổ  c ắ m  t r o n g  b u ồ n g  tắ m  và  p h ò n g  vệ s inh

a. C á c h  x a  vò i p h u n ;

b. C ó  b i ệ n  p h á p  c h e  c h ắ n  nước.
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Y ê u  c ầ u  đ ố i  vớ i ổ  c ắ m ,  p h í c h  c ắ m :

- M ọ i  ổ  c ắ m  đ i ệ n  đ ề u  p h ả i  đ ặ t  c a o  h ơ n  m ặ t  n ề n  là  l , 5 m .  N ế u  ổ  c ắ m  đ ế  

t r o n g  h ố c  tư ờ n g  c ó  th ể  t h á o  p h í c h  c ắ m  ra ,  h ố c  tư ờ n g  c ó  n ắ p  đ ó n g  m ở  c ó  th ể  

đ ặ t  ớ  đ ộ  c a o  0 , 4 m  t r ở  lê n  so  v ớ i  m ặ t  s à n ;

- M ọ i  ổ  c ắ m  đ ề u  p h ả i  đ ặ t  x a  c á c  b ộ  p h ậ n  k i m  lo ạ i  c ó  t i ế p  x ú c  vớ i đ ấ t  n h ư :  

ố n g  d ẫ n  n ư ớ c ,  c h ậ u  t ắ m ,  c á c  m i ế n g  k i m  l o ạ i . .. í t  n h ấ t  là  0 , 5 m ;

- P h íc h  c ắ m  v à  ổ  c ắ m  p h ả i  t h í c h  h ợ p  v ề  đ i ệ n  t h ế  v à  lự a  c h ọ n  c h ủ n g  lo ạ i  

s a o  c h o  n ế u  c ó  n h ầ m  c ũ n g  k h ô n g  th ể  n h ầ m  đ ư ợ c ;

- P h íc h  c ắ m  v à  ổ  c ắ m  p h ả i  h ợ p  về  s ố  c ự c :  P h í c h  m ộ t  c ự c  k h ô n g  th ể  c ấ m  

v à o  ổ  n h i ề u  c ự c ,  p h í c h  h a i  c ự c  k h ô n g  th ê  c ắ m  v à o  ổ  b a  c ự c . .. ;

- C ô n g  tắ c ,  h ộ p  s ố  p h ả i  đ ặ t  c a o  t r ê n  l , 5 m  t í n h  từ  m ặ t  s à n  t rớ  lé n .  Đ ế  a n  

to à n  t r o n g  s ử  d ụ n g ,  k h ô n g  đ ậ t  th i ế t  bị đ ó n g  tắ t  đ è n  t r o n g  b u ồ n g  t ắ m ,  p h ò n g  

g iặ t ,  p h ò n g  v ệ  s in h .

c  - Lắp đặt dộng cơ điện

1. D ù n g  đ ộ n g  c ơ  k i ể u  b a o  k ín ;

2. Ở  n ơ i  c ô n g  c ộ n g :  Đ ộ n g  cơ ,  c á c  th i ế t  bị b ả o  v ệ  v à  đ i ề u  k h i ể n  k è m  th e o  

p h á i  lắ p  đ ặ t  ở  p h ò n g  r i ê n g  c ỗ  n g ư ờ i  c h u y ê n  t r á c h  q u ả n  lv .

3. N ú t  đ i ề u  k h i ể n  c ầ n  lắ p  đ ặ t  ớ  n ơ i  v ậ n  h à n h  t h u ậ n  t i ệ n ,  c ó  n h ã n  g h i .

4 . K h ô n g  đ ặ t  t r ê n  n ó c  c á c  p h ò n g  ở  v à  là m  v iệ c ,  c ó  b i ệ n  p h á p  c h ố n g  ồ n .

Chủ ỷ:
- C á c  lo ạ i  đ ộ n g  c ơ  s ử  d ụ n g  t r o n g  c ô n g  t r ì n h  n h ư :  M á y  b ơ m ,  m á v  đ i ề u  h o à  

k h ô n g  k h í ,  b a o  g ồ m  c ả  c á c  th i ế t  b ị  b ả o  v ệ  c ủ a  c h ú n g  p h ả i  đ ặ t  ở  n ơ i  th u ậ n  

t i ệ n  c h o  sử  d ụ n g  v à  p h ả i  d o  n g ư ờ i  c ó  c h u y ê n  m ô n  m ớ i  đ ư ợ c  s ử  d ụ n g ;

- N ế u  v iệ c  c u n g  c ấ p  đ i ệ n  c h o  đ ộ n g  c ơ  đ ồ n g  th ờ i  là  d â y  d ẫ n  c h o  c h i ế u  

s á n g ,  p h ả i  đ ả m  b ả o  k h i  c h ạ y  đ ộ n g  c ơ ,  k h ô n g  l à m  n h i ễ u  lo ạ n  đ è n  c h i ế u  s á n g .

1.3.6. Nôi đất cho trang bị điện

A - Văn bản pháp quy có liên quan vói nối đất các trang bị điện

1. T C V N  4 7 5 6 - 8 9  " Q u y  p h ạ m  n ố i  đ ấ t  v à  n ố i  k h ô n g  c á c  t h i ế t  b ị đ i ệ n " ;

2 . T C V N  5 5 5 6 - 9 1  " T h i ế t  b ị đ i ệ n  h ạ  á p  - Y ê u  c ầ u  c h u n g  v ề  b ả o  vệ  c h ố n g  

đ i ệ n  g iậ t" .

3 . T C X D V N  3 1 9  : 2 0 0 4  " L ắ p  đ ặ t  h ệ  t h ố n g  n ố i  đ ấ t  t h i ế t  b ị c h o  c ô n g  t r ìn h  

c ô n g  n g h i ệ p  - Y ê u  c ầ u  c h u n g " .
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4 . C á c  t h i ế t  bị đ i ệ n  t r o n g  n h à  ph ả i  đư ợ c  nốii đ ấ t  t h e o  Q u y  p h ạ m  n ố i  đ ấ t  

c á c  t h i ế t  b ị đ i ệ n  Q P V N  1 3 -7 8  v à  Q u v  p h ạ m  t r a n o  b ị  đ i ệ n  Q T Đ  11 T C N  

1 8 - 1 9 8 4 .

V iệ c  lự a  c h ọ n  hệ  th ô n g  t iế p  đấ t tuỳ  thuộc ti'êu c h u ẩ n  c ủ a  c á c  n ư ớ c .  V iệ t  

N a m  c h ư a  c ó  c á c  t iê u  c h u ẩ n  c h o  hệ  thõng  n à y  n é n  B ộ  X â y  d ự n g  đ a n g  

k h u y ế n  k h í c h  á p  d ụ n g  cá c  tièu  c h u ẩ n  cù a  th ế  g iớ i  IE C  6 0 3 6 4 .

B - Cách nôi đất

1. N ố i  đ ấ t  b ả o  v ệ  trực  tiếp : P h ầ n  k im  loại t r ê n  vỏ  th i ế t  b ị đ ư ợ c  n ố i  th ẳ n g  

v ớ i  c ự c  t h é p  c h ô n  d ư ớ i  đất.

Cúcli nối đất bào vệ trực tiếp:

- N ố i  b ộ  p h ậ n  k im  lo ạ i  t r ê n  vỏ  th iế t  bị điện; b ằ n g  d â y  k i m  lo ạ i  lú c  b ì n h  

t h ư ờ n g ,  k h ô n g  c ó  đ i ệ n  v ớ i  c ự c  n ố i  đ ấ t  b à n g  sắ t.  t h é p  c h ô n  d ư ớ i  đ ấ t  c ó  

đ i ệ n  t r ở  n h ỏ  đ ố i  vớ i d ò n g  đ i ệ n  rò  q u a  đấ t và  đ i ệ n  t r ớ  c á c h  đ i ệ n  ở  c á c  p h a  

k h ô n g  bị h ư  h ỏ n g .  H ìn h  th ứ c  n à v  th ư ờ n g  áp  d ụ n g  ớ  m ạ n g  3 p h a  c ó  t r u n g  h o à  

c á c h  đ i ệ n .

- D ò n g  đ i ệ n  rò  t r o n g  c á c  m ạ n g  với trung  h o à  c á c h  đ i ệ n  c ó  đ i ệ n  á p  d ư ớ i  

1000V, không lớn quá 10A, cực nôi đất với diện trớ tính toán nhỏ (< 4Q) sẽ 
đ á m  b á o  h ạ  đ i ệ n  áp  t iế p  x ú c  đ ế n  trị sô  an toàn L = 1 0 x 4  =  4 0 V .

- Đ i ệ n  á p  t i ế p  x ú c  th â n  m á y  n à y  là  d ié n  á p  tố i  đ a  t r o n g  m ạ n g  c ó  t r u n g  

h o à  c á c h  đ i ệ n  k h i  t ín h  đ i ệ n  t r ở  c ủ a  cự c  nối đ ấ t  và  t r ị  s ố  t ố i  đ a  c ủ a  d ò n g  

đ i ệ n  rò .

- K h i  d ò n g  đ iệ n  rò  k h ô n g  q u á  4  -í- 6 A  thì đ iệ n  á p  t i ế p  x ú c  m à  n g ư ờ i  v ô  ý 

m ắ c  p h ả i  c ò n  g i ả m  nữa .

- N ế u  n g ư ờ i  lao  đ ộ n g  đ ư ợ c  t ra n g  bị qu ần  á o ,  g ià y  b ả o  h ộ  th ì  d ò n g  đ i ệ n  

q u a  n g ư ờ i  c ò n  n h ỏ  h ơ n  n ữ a  n ê n  kh i có  nố i đất sẽ k h ô n g  g â y  n g u y  h i ể m  c h o  

n g ư ờ i  v à  t h ậ m  c h í  c ũ n g  k h ô n g  ả n h  h ư ớ n g  đến  sứ c  k h o ẻ  n ữ a .

2. N ố i  đ ấ t  b ả o  vệ  q u a  d â y  t ru n g  hoà: P hần  k im  lo ạ i  t r ê n  v ỏ  th iế t  b ị đ ư ợ c  

n ô i  v ớ i  d â y  t r u n g  h o à  c u a  m ạ n g  4  d â y ,  t ro n g  đ ó  d â v  t r u n g  h o à  đ ã  n ố i  đ ấ t .

Cách nối đất bào vệ qua dây trung hoà:

- D ù n g  d â y  d ẫ n  nố i v ỏ  k im  loại c ù a  thiết bị đ i ệ n  v à o  d â y  t r u n g  h o à .  

T h ư ờ n g  c á c h  n ố i  n à y  h a y  d ù n g  c h o  m ạ n g  có  đ iệ n  á p  d ư ớ i  1 0 0 0 V ,  3 p h a  4  

d â y  v ớ i  d â y  t r u n g  h o à  đ ã  nố i  đấ t .
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- K h i  c ó  s ự  c ố ,  t h ủ n g  c á c h  đ iệ n  c h ẳ n g  h ạ n ,  x u ấ t  h i ệ n  d ò n g  đ iệ n  t r ê n  th â n  

c ủ a  th iế t  b ị đ i ệ n  ( n h ư  th â n  m á y )  th ì  l ậ p  tứ c  m ộ t  t r o n g  c á c  p h a  s ẽ  g â y  đ o ả n  

m ạ c h  v à  l à m  c h á y  c ầ u  c h ì  b ả o  v ệ  h o ặ c  b ộ  p h ậ n  tự  đ ộ n g  t á c  đ ộ n g  c ắ t  đ i ệ n  

k h ỏ i  m á y .

- C á c  m ạ n g  c ó  đ iệ n  á p  d ư ớ i  1 0 0 0 V  c ó  l iê n  h ệ  vớ i m ạ n g  đ iệ n  c ó  đ iệ n  á p  

t rê n  1 0 0 0 V  q u a  m á y  b iế n  á p  p h ả i  c ó  d â y  t r u n g  h o à  n ố i  đ ấ t  h o ặ c  p h ả i  c ó  d â y  

t ru n g  h o à  h a y  c á c  p h a  n ố i  đ ấ t  q u a  c ầ u  c h ì  x u y ê n  th ô n g .  Đ ồ n g  th ờ i d â y  t ru n g  

h o à  p h ả i  th ự c  h iệ n  n ố i  đ ấ t  lặ p  lạ i c á c h  n h a u  k h ô n g  q u á  1 0 0 0  m é t  v ớ i  c á c  cự c  

n ố i  đ ấ t  c ó  đ iệ n  t rở  k h ô n g  q u á  4 Q .  K h i  d â y  t r u n g  h o à  ở  t r o n g  p h ầ n  đ o ả n  m ạ c h  

c ó  n ố i  đ ấ t  lặ p  lạ i,  trị s ố  d ò n g  đ iệ n  đ i  q u a  n g ư ờ i  c ũ n g  tư ơ n g  ứ n g  g iả m  đ i.

- T u y  n h i ê n  k h i  d ò n g  đ i ệ n  đ o ả n  m ạ c h  lớ n ,  t r ị  s ô  d ò n g  đ i ệ n  q u a  n g ư ờ i  

t rư ớ c  k h i  c ầ u  c h ì  b ả o  v ệ  đ ứ t  c ó  th ể  g â y  n g u y  h i ể m .  T r o n g  t r ư ờ n g  h ợ p  n à y  

p h ả i  s ử  d ụ n g  c ơ  c ấ u  c ắ t  đ i ệ n  tự  đ ộ n g .

c  - Biển báo chỗ chôn cực thép nối đất

N ơ i  lắ p  đ ặ t  h ệ  t h ố n g  n ố i  đ ấ t  đ ư ợ c  p h â n  lo ạ i  t h e o  m ứ c  n g u y  h i ể m  về  đ iệ n  

n h ư  sau :

1. Nơi nguy hiểm là nơi có một trong các yếu tố sau
*  7

- A m  h o ặ c  c ó  b ụ i  d ẫ n  đ iệ n  ( đ ộ  ấ m  tư ơ n g  đ ố i  c ủ a  k h ô n g  k h í  v ư ợ t  q u á  7 5 %  

t r o n g  th ờ i  g ia n  d à i  h o ặ c  c ó  b ụ i  d ẫ n  đ i ệ n  b á m  v à o  d â y  d ẫ n  v à  lọ t  v à o  t r o n g  

th i ế t  b ị đ iệ n ) ;

- N ề n  n h à  d ẫ n  đ iệ n  ( b ằ n g  k im  lo ạ i ,  đ ấ t ,  b ê  tô n g ,  c ố t  th é p ,  g ạ c h . . . ) ;

- N h iệ t  đ ộ  c a o  ( n h iệ t  đ ộ  k h ô n g  k h í  v ư ợ t  q u á  3 5 " C  t r o n g  th ờ i  g i a n  d à i  h ơ n  

m ộ t  n g à y  đ ê m ) ;

- N h ữ n g  n ơ i  n g ư ờ i  c ó  t h ể  đ ồ n g  th ờ i  t i ế p  x ú c  vớ i m ộ t  b ê n  là  c á c  k ế t  c ấ u  

k i m  lo ạ i  c ủ a  n h à  x ư ở n g ,  m á y  m ó c ,  t h i ế t  b ị  c ô n g  n g h ệ . . .  đ ã  n ố i  đ ấ t  v à  vớ i m ộ t  

b ê n  là  c á c  b ộ  p h ậ n  k im  lo ạ i  đ ể  h ở  c ủ a  th i ế t  b ị đ iệ n .

2. Nơi đặc biệt nguy hiểm là nơi có một trong các yếu tô'sau:

* R ấ t  ẩ m  ( đ ộ  ẩ m  tư ơ n g  đ ố i  c ú a  k h ô n g  k h í  x ấ p  x ỉ  1 0 0 % ,  th ể  h i ệ n  ở  t r ầ n ,  

tư ờ n g ,  s à n  n h à  v à  đ ồ  v ậ t  t r o n g  n h à  c ó  đ ọ n g  s ư ơ n g ) ;

* M ô i  t r ư ờ n g  c ó  h o ạ t  t í n h  h o á  h ọ c  ( th ư ờ n g  x u y ê n  h a y  t r o n g  th ờ i  g ia n  d à i  

c ó  c h ứ a  h ơ i ,  k h í ,  c h ấ t  l ỏ n g  c ó  th ể  t ạ o  n ê n  c á c  c h ấ t  ă n  m ò n ,  n ấ m  m ố c  d ả n  đ ế n  

p h á  h u ỷ  c á c h  đ iệ n  v à  c á c  b ộ  p h ậ n  m a n g  đ i ệ n  c ủ a  th i ế t  b ị đ i ệ n ) ;
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* Đ ồ n g  th ờ i  c ó  h a i  h o ặ c  n h iề u  hơn  hai y ế u  tố  c ủ a  n ơ i  n g u y  h i ể m  n ê u  

t r o n g  m ụ c  1.

3. Nơi ít nguy hiểm là nơi không thuộc hai Loạù trên.

D - Các biện pháp an toàn phụ thêm

1 . K iế m  t r a  n g h i ê m  ng ặ t đ ộ  c á c h  đ iệ n  cúa  c á  m ạ n g ;

2. D ù n g  t h ê m  th i ế t  bị cắ t đ iệ n  tự  đ ộ n g .

1.3.7. T rách  nhiệm  của tư vấn giám sát rxâv dựng đối với an toàn

/1 - Hai trách nhiệm chủ yếu nhất của tư vâm giám sất xây dựng:
1. C h ịu  t r á c h  n h i ệ m  trư ớ c  c h ủ  đ ầ u  tư  về c h ấ t  1 ư ợ n g  c ô n g  t r ì n h  x â y  d ự n g ;

2. C h ịu  t r á c h  n h i ệ m  trư ớ c  p h á p  [uật về a n  to à n  la o  đ ộ n g  t r o n g  q u á  t r ì n h  

x â y  d ự n g ,  t r o n g  đ ó  n ổ i  bật n h ấ t  là  an  toàn  về d i ệ n .

B - Trong suốt quá trình xây dựng công1 trinh, T ư  v ấ n  g i á m  sá t  p h ả i  

t h ư ờ n g  x u y ê n  đ ô n  đ ố c  và  g iá m  sá t các  n h à  th ầ u  lỉhực h iệ n  n g h i ê m  tú c  v à  đ ầ y  

đ ủ  c á c  n ộ i  q u y  a n  to à n  về lắp  dậ t và sử  d ụ n g  h ệ  tlhống đ iệ n .

Cụ thể đối với việc giám sất lấp đật điện:
- A n  to à n  la o  đ ộ n g  tro n g  x ây  lắp  hệ  thốrig  đ iệ n  h ế t  s ứ c  q u a n  t rọ n g .  Đ i ệ n  

d ễ  g â y  ta i  n ạ n  c h ế t  n g ư ờ i .  A n  to à n  c h o  hệ t h ố n g  đ iệ n  là  y ê u  c ầ u  h à n g  đ ầ u  

c ủ a  h ệ  t h ố n g  đ iệ n .

- N g ư ờ i  k ỹ  s ư  tư  v ấ n  c ó  t rá c h  n h iệ m  đ ô n  đ ố c  các  n h à  th ầ u  th ự c  h iệ n  đ ầ y  

đ ủ  n ộ i  q u y  a n  to à n  la o  đ ộ n g ,  t ro n g  đ ó  có  n ộ i  q u y  an to à n  lắ p  đ ặ t  v à  s ử  d ụ n g  

đ iệ n .  C h ủ  đ ầ u  tư  c h ị u  t rá c h  n h iệ m  trước N h à  n ư ớ c  v ề  c h ấ t  lư ợ n g  c ố n g  t r ìn h  

v à  an  to à n  s ả n  x u ấ t  m à  n g ư ờ i kỹ  sư  tư v ấ n  là n g ư ờ i  g iú p  c h ủ  đ ầ u  tư  đ ô n  đ ố c  

c h í n h  th ự c  h i ệ n  n h ữ n g  n h iệ m  vụ này .

1.3.8. Vấn đề an toàn điện trong cóng trường xãy dựng

Á - Tác động của dòng điện đôi với cơ thể con ngưòi

1. Đ i ệ n  t r ớ  c o n  n g ư ờ i ,  cụ  th ê  là c ủ a  lớp  s ừ n g  n g o à i  d a

T h e o  t r ạ n g  th á i  ẩ m  c ủ a  lớp  sừng:

về điện

- K h ô

- N h i ề u  m ồ  h ô i  

- Ư ớ t

6 0 .0 0 0  -r 4 0 0 .0 0 0  Q / c n r ;

10 .000  Q / c m 2;

100 Q / c m 2
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Đ ộ  ẩ m  c à n g  lớ n ,  c à n g  n g u y  h i ể m ;

K h i t ín h  to á n  k i ể m  t ra  a n  to à n ,  lấ y  th e o  t r ạ n g  th á i  t r u n g  b ình : 1 0 .0 0 0  Q / c m 2

II. Đ i ệ n  áp : C à n g  c a o  th ì  lớ p  s ừ n g  b ị  h u ỷ  h o ạ i  c à n g  n h a n h .

III. C ư ờ n g  đ ộ  d ò n g  đ iệ n :

- L à m  th a y  đ ổ i  t r ạ n g  thá i th ầ n  k in h ,  b iế n  đổ i  th à n h  p h ầ n  m á u ,  g â y  c h á y  b ỏ n g ;

- C ư ờ n g  đ ộ  2 5  -í- 3 0 m A  đ ủ  n g u y  h i ể m ;  >  5 0 m A  c ó  th ể  g â y  c h ế t  n g ư ờ i .

IV .  T ầ n  s ố  d ò n g  x o a y  c h i ề u

- 5 0  4- 6 0  h e r tz :  R ấ t  n g u y  h i ể m ;

- >  1 0 0 0 H z :  K h ô n g  ả n h  h ư ớ n g  tớ i  h ệ  th ầ n  k in h ,  c h ỉ  g â y  b ỏ n g  c ụ c  bộ .

V . V ị  t r í  c ơ  t h ể  t i ế p  x ú c  vớ i d ò n g  đ i ệ n

T ạ o  th à n h  đ ư ờ n g  đ i  c ủ a  d ò n g  đ i ệ n  t r o n g  c ơ  th ể :

1. T ừ  ta y  p h ả i  q u a  c ơ  th ể  d ẫ n  tớ i  c h â n  ( t i ế p  đ ấ t ) :  N g u y  h i ể m  n h ấ t ,  v ì d ò n g  

đ iệ n  q u a  t im  v à  p h ổ i ;

2. T ừ  c h â n  n ọ  s a n g  c h â n  k ia :  í t  n g u y  h i ể m  vì đ ư ờ n g  đ i  c ủ a  d ò n g  đ iệ n  

n g ắ n  lạ i  k h ô n g  q u a  c á c  b ộ  p h ậ n  q u a n  t r ọ n g .

V I .  T h ờ i  g ia n  tá c  d ụ n g  c ủ a  d ò n g  đ i ệ n  

C à n g  lâ u  c à n g  n g u y  h iể m :

1. N h ỏ  h ơ n  0 , 2  g iâ y :  C h ư a  n g u y  h i ể m ;

2. L ớ n  h ơ n  0 ,5  g iâ y :  K h á  n g u y  h i ể m .

( X e m  P L 1 a)

B - Những tai nạn thường gặp về điện và biện pháp phòng ngừa 

N h ữ n g  ta i  n ạ n  t h ư ờ n g  g ặ p  k h i  l ắ p  đ ặ t  h ệ  t h ố n g  đ i ệ n :

* Tai nạn điện khi vận hành thiết bị điện do:

- M ô i  t rư ờ n g  v ậ n  h à n h  ẩ m  ướt.

- T r a n g  bị c á  n h â n  k h ô n g  đ ủ  đ á p  ứ n g  c á c  y ê u  c ầ u  c á c h  đ i ệ n  c h o  m ọ i  b ộ

p h ậ n  c ơ  th ể  c ó  k h ả  n ă n g  v a  c h ạ m  v ớ i  c á c  b ộ  p h ậ n  m a n g  đ iệ n .

- V a  đ ậ p  d ụ n g  c ụ  k im  lo ạ i  đ a n g  c ầ m  ta y  v à o  c á c  b ộ  p h ậ n  c ó  đ i ệ n .  M ọ i  

d ụ n g  c ụ  p h ả i  c ó  t a y  c ầ m  đ ủ  c á c h  đ i ệ n  v ớ i  đ i ệ n  á p  tư ơ n g  ứ n g .

- K h i  lê n  c a o ,  m ặ t  đ ứ n g  k h ô n g  đ ủ  v ữ n g  c h ã i ,  k h ô n g  đ e o  d â y  a n  to à n ,  k h ô n g

đ ủ  đ ộ  c á c h  đ iệ n .
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- M ọ i  th i ế t  b ị đ i ệ n  p h á i  có  nố i  đ ấ t  để d ò n g  d iiện  s.ong  s o n g  q u a  n g ư ờ i  n ế u  

x ả y  ra  là n h ỏ ,  k h ô n g  đ ủ  g â y  tử  v ong  hay tai nạin.

* Tai nạn điện do thao túc kỹ thuật

N g ư ờ i  c ô n g  n h â n  p h á i  được t ran g  bị c á c h  đ i ệ n  c h o  c á  n h â n  đ ầ y  đ ủ  v à  c h ỉ  

th i  c ô n g  k h i  đ ã  m a n g  đ ầ y  đú  các  t ran g  bị bảo  v ệ  c á c h  đ iệ n .

* Tai nạn điện do nơi làm việc bị ẩm hoặc .thưĩìn nước

M ô i  t r ư ờ n g  l à m  v iệ c  liên  q u a n  đ ế n  an toà.n ( đ iệ n . C ô n g  n h â n  th a o  tá c  và  

la o  đ ộ n g  t r o n g  n h ữ n g  m ô i trư ờ n g  n s u v  h iế m  c;ần đ ư ợ c  t r a n g  bị q u ầ n  á o  đ ủ  

đ ộ  a n  to à n  c á c h  đ iệ n .

T h i ế t  bị đ i ệ n ,  đ ổ  đ i ệ n  kh i  k h ô n g  sử  dụng  phảii n g ấ t  r a  k h ỏ i  n g u ồ n  đ iệ n .

K h ô n g  đ ặ t  c á c  c h ấ t  d ẻ  c h á y  (g as ,  xăng. d iu t .  g i ấ y ) g ầ n  c á c  th iế t  bị đ iệ n  

s in h  n h iệ t

B - Yéu cầu vế hệ thòng điện ủ công trường xảy dưng

1. P h ả i  đ ậ t  th i ế t  bị b ả o  vệ t rên  đ ư ờ n g  d â y  đẫin v à  c h o  c á c  th i ế t  bị c ó  c ô n g  

s u ấ t  d á n g  k ể .

2. Dây dẫn và các thiết bị điện phái điìlB bẩC' chất lượng, dứng tiêu chuẩn
k ỹ  th u ậ t .

3. N ơ i  ở , n ơ i  là m  v iệ c  phái s ắ p  đặ t ngăn  nắ,p:

- Đ ấ u  m ố i  n ố i  đ ặ t  t r o n g  tú k ín ; th iế t  bị d i ệ n  c ầ n  đ ư ợ c  c h e  c h ấ n ;

- Đ ư ờ n g  d â y  d ẫ n  v à  b àn g  d iệ n  k h ô n g  láp đ ặ t  trên  đ ư ờ n g  th o á t  h iế m .

4 . M ọ i  t h i ế t  b ị  đ i ệ n  phái đư ợ c  nối đất, c h ỗ  nổ’i đất. p h ả i  c ó  b iể n  b áo .

5. C ó  n ộ i  q ư v  d ù n g  đ iện  chi tiết dễ  hiểu: th ư ờ n g  x u v ê n  n h ắ c  n h ở  th ự c  hiện, 

n g h i ê m  túc .

Ba dạng tai nạn do diện cỏ thê có trên cônỵ trường xửy dựng:

- D a  n g ư ờ i  bị t i ế p  x ú c  trực t iế p  với dây  d ầ n  h'Oặc th iế t  bị đ a n g  m a n g  đ iệ n .

- D a  t i ế p  x ú c  t rự c  t iế p  với ph án  k im  loại c u a  th iế t  b ị  đ i ệ n  c ó  c á c h  đ iệ n  

n h ư n o  p h ầ n  c á c h  đ i ệ n  bị hư  h ỏ n g .

- T h â n  th ể  n g ư ờ i  lao  đ ộ n g  tiếp  x ú c  với đ iệ n  d ò  rỉ tronig đ ấ t  m à  sự  t iê u  tá n  

d ò n g  đ iệ n  c h ư a  đ á p  ứ n g  các  yêu  cầu  về an to à n .  H iệ n  tư ợ n g  n à y  gọ i  là  “ đ iệ n  

á p  b ư ớ c ” .
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N g o à i  ra  c ò n  m ộ t  d ạ n g  tai n ạ n  c ó  t h ể  x ả y  ra  d o  n g ư ờ i  l a o  đ ộ n g  k h ô n g  

tu â n  thứ  n g h i ê m  tú c  c á c  q u y  t r ì n h  đ ó n g ,  c ắ t  đ iệ n .  Đ ó n g  đ i ệ n  k h i  c ó  b ộ  p h ậ n  

đ a n g  th a o  tá c  t r o n g  m ạ n g  m à  k h ô n g  đ ư ợ c  b á o  t rư ớ c .

Biển báo và nhữnq giải pháp an toàn cho hệ thống điện lạm trên 
công trường:

- Đ ể  c h ố n g  đ iệ n  g iậ t ,  v ị t r í  n h ữ n g  v ậ t  d ẫ n  đ i ệ n  p h ả i  đ ặ t  ở  n ơ i  th í c h  h ợ p .  

H ệ  th ố n g  đ ầ u  m ố i  đ iệ n  p h ả i  đ ể  t r o n g  k h ô n g  g i a n  c ó  b ả o  v ệ  n h ư  tủ  c h ứ a ,  

p h ò n g  r iê n g .  P h ả i  c h ố n g  đ iệ n  g iậ t  k h i  d ò n g  đ i ệ n  b ị rò ;

- P h ả i  l à m  c á c  t ấ m  c h e  c h ắ n  n ơ i  c h ứ a  th iế t  b ị đ i ệ n  m à  c ó  th ê  x ẩ y  ra  v a  

c h ạ m  n g o à i  ý  m u ố n ;

- P h ả i  đ ặ t  b iể n  c ả n h  b á o  n g u v  h i ể m  tạ i  n h ữ n g  v ị t r í  c ó  t h ể  x ẩ y  ra n g u y  

h iể m  v ề  đ iệ n ;

- K h i  n g ắ t  đ iệ n  đ ể  th a o  tá c ,  s ử a  c h ữ a  p h ả i  đ ặ t  b iể n  b á o  c ấ m  đ ó n g  đ iệ n  h a y  

c ử  n g ư ờ i  trự c ,  th e o  d õ i  v ị t r í  đ ó n g  n g ắ t  đ iệ n ;

- C á c  v ậ t  d ầ n  đ iệ n  p h ả i  đ ư ợ c  c á c h  đ i ệ n  đ ủ  a n  t o à n  c h o  n g ư ờ i .  L ư u  ý  r ằ n g  

d ò n g  đ iệ n  rò  c ò n  c ó  th ể  g â y  ra  c h ậ p ,  c h á y ;

- C ầ n  c h ố n g  s é t  t ạ m  t r ê n  c ô n g  t rư ờ n g ,  t h a m  k h ả o  th ê m  T C X D  4 6  : 1 984  

C h ố n g  s é t  c h o  c á c  c ô n g  t r ìn h  x â y  d ự n g .

c  - Thao tác kỹ thuật

1. P h ả i  m a n g  đ ủ  t r a n g  p h ụ c  b ả o  h ộ  la o  đ ộ n g  - T u y ệ t  đ ố i  k h ô n g  c h ạ m  v à o  

d â y  d ẫ n  v à  th iế t  bị m a n g  đ iệ n .

2. D ụ n g  c ụ  đ iệ n  p h ả i  đ ủ  t iê u  c h u ẩ n  v ế  c á c h  đ iệ n ;

3. L à m  v iệ c  t rê n  c a o  p h ả i  đ e o  d â y  a n  lo à n ,  p h ả i  c ó  2  n g ư ờ i  t rở  lê n  c ù n g  

là m  v iệ c ;  s à n  đ ứ n g  là m  v iệ c  p h ả i  c h ắ c  c h ắ n .

4. Đ ó n g  v à  c ắ t  m ạ c h  p h ả i  tu â n  th ủ  n g h i ê m  n g ặ t  q u y  t r ìn h  k ỹ  th u ậ t .

Lưu ý: T rư ớ c  k h i  th ự c  h iệ n  th a o  tá c  k ỹ  t h u ậ t  đ i ệ n  c ầ n  k i ể m  t r a  m ọ i  đ iề u  

k iệ n  a n  to à n .  C ầ n  k i ể m  t r a  đ iề u  k i ệ n  a n  to à n  t rư ớ c  k h i  đ ó n g  đ iệ n .  C h ỉ  n ố i  

m ạ c h  đ iệ n  k h i  m ọ i  đ iề u  k iệ n  v ề  a n  to à n  đ ả m  b ả o  tu y ệ t  đ ố i .

D - Các vấn để khác

1. P h ả i  h ế t  sứ c  c á n h  g iá c  vớ i h i ệ n  tư ợ n g  " đ iệ n  á p  b ư ớ c ” :

- C ầ n  t r á n h  t iế p  x ú c  vớ i v ù n g  đ ấ t  c ó  đ i ệ n  rò  rỉ
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- X ử  lý m ộ t  c á c h  k h ô n  k h é o  kh i k h ô n g  t r á n h  đ ư ợ c .

Ghi chú: T ì m  h iể u  về  "Điện áp bước".

N ế u  m ộ t  đ i ể m  n à o  đ ó  c ủ a  m ạ n g  đ iệ n  c h ạ m  đ ấ t ,  d ò n g  đ i ệ n  s ẽ  rò  v à o  t ro n g  

đ ấ t  tạ o  ra  m ộ t  " t rư ờ n g  đ iệ n  rò" .  G iữ a  vùng đ.ất x u n g  q u a n h  c ó  k h o ả n g  c á c h  

k h á c  n h a u  tớ i c h ỗ  đ iệ n  rò  sẽ  x u ấ t  h iệ n  đ iệ n  á p  . N ế u  n g ư ờ i  đ i v à o  v ù n g  n à y  

đ ặ t  h a i  c h â n  ớ  c á c  c h ỗ  có  b á n  k ín h  khác  n h a u  t ừ c h ỗ  đ i ệ n  rò ,  d o  c ó  đ i ệ n  á p ,  

d ò n g  đ iệ n  sẽ  đ i v à o  từ  c h â n  n à v  q u a  chân  kia .

T ạ i  đ i ể m  c h ạ m  đ ấ t  d ò n g  đ iệ n  có  trị sô ló n  inh.ất. D ò n g  đ i ệ n  s ẽ  rò  v à o  t r o n g  

đ ấ t  th e o  h ư ớ n g  n ử a  h ìn h  c ầ u ,  b á n  k ín h  'x'.

C ư ờ n g  đ ộ  d ò n g  đ iệ n  t ro n g  v ù n g  rò  đ iện  s ẽ  là:

l' ’ Ò2rtx

T r o n g  đ ó :  Ic - c ư ờ n g  đ ộ  d ò n g  đ iệ n  tại vị t r í  c h ạ m  đ ấ t ;

Ix - c ư ờ n g  đ ộ  d ò n g  đ iệ n  tại vị t r í  X.

Đ iệ n  á p  b ư ớ c  sẽ  g iá m  d ầ n  ở  vị tr í  xa d ầ n  đ i ể m  rò  đ i ệ n .  N ó i  c h u n g ,  vớ i

d i ệ n  á p  q u á  2 0 m ,  g iá  trị c ù a  n ó  rất nhổ và  kh iông  c ồ n  g â y  n g u y  h i ể m  n ữ a

(k h i  g ặ p  đ i ệ n  á p  b ư ớ c ,  k h ô n g  bước m à  nên n h á y  c h ụ m  h a i  c h â n ) .

2. X e  c ơ  g iớ i  c ồ n g  k ề n h  t rọ n g  tải lớn đi trớn đ ư ờ n g  b ộ  c ó  đ ư ờ n g  d â y  d iệ n  

t r ê n  c a o  c ắ t  n g a n g :  c ầ n  lưu  V b iển  báo  treo  lè n  đ ư ờ n e  d â y  ( th ô n g  b á o  về  

c h i ề u  c a o  d â y  đ i ệ n  s o  với m ặ t  đ ư ờ n g  bộ).

3. C á p  n g ầ m  :

a. K h ô n g  đ ể  m á y  đ à o  đ ấ t  c h ạ m  v à o  cáp  m a n g  đ iện :

- C ắ m  c h ỉ  g iớ i  v ù n g  ho ạ t  đ ộ n g  c h o  m á y  d à o ,

- T ạ m  th ờ i  c ắ t  đ iệ n  k h i  m á y  đ à o  th i c ô n g  ở  v ù n g  g.ần c á p  n g ầ m .

b. Đ ư ờ n g  c á p  n g ầ m  c h ô n  d ư ớ i  đ ư ờ n g  t h ư ờ n g  x u y ê n  c ó  m á y  m ó c  n ặ n g  

đ i  q u a :

+ Đ ư ờ n g  c á p  p h á i  đ ư ợ c  c h ô n  đ ù  đ ộ  sâu;

+  C á p  lu ồ n  t r o n g  ố n g  c ứ n g  (b ằ n g  thép, b ê tô n g ) ,  đ ư ờ n g  k ín h  ố n g  lớ n  h o n  

đ ư ờ n g  k ín h  c á p .

( X e m  P L l b )
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1.4. N G H I Ệ M  T H U  C Ô N G  T Á C  T H I  C Ô N G  L Ắ P  Đ Ặ T  C Á C  T H I Ê T  B Ị  

Đ I Ệ N  C H O  C Ô N G  T R Ì N H

1 .4 .1 .  Q u y  đ ị n h  c h u n g

a )  C h ỉ  đ ư ợ c  n g h iệ m  th u  n h ữ n g  th iế t  b ị,  m á y  m ó c  p h ù  h ợ p  v ớ i  th i ế t  k ế  

đ ư ợ c  d u y ệ t ,  tu â n  th e o  n h ữ n g  y ê u  c ầ u  c ủ a  t i ê u  c h u ẩ n  T C X D V N  37 1  : 2 0 0 6  

v à  c á c  t i ê u  c h u ẩ n ,  q u y  p h ạ m  th i  c ô n g  v à  n g h i ệ m  th u  k ỹ  th u ậ t  c h u y ê n  m ô n  

l iê n  q u a n .

b) Đ ố i  vớ i th i ế t  bị lắ p  đ ặ t  h o à n  th à n h  n h ư n g  v ẫ n  c ò n  c á c  t ồ n  tạ i  về  c h ấ t  

lư ợ n g  m à  n h ữ n g  tồ n  tạ i  đ ó  k h ô n g  ả n h  h ư ở n g  đ ế n  đ ộ  b ề n  v ữ n g  v à  c á c  đ iề u  

k iệ n  s ử  d ụ n g  b ìn h  th ư ờ n g  c ủ a  c ô n g  t r ì n h  th ì  c ó  t h ể  c h ấ p  n h ậ n  n g h i ệ m  th u  

đ ồ n g  thờ i p h ả i  t i ế n  h à n h  n h ữ n g  c ô n g  v iệ c  s a u  đ â v :

- L ậ p  b ả n g  th ố n g  k ê  c á c  c á c  t ồ n  tạ i  v ề  c h ấ t  lư ợ n g  ( t h e o  m ẫ u )  v à  q u y  đ ịn h

th ờ i  h ạ n  s ử a  c h ữ a ,  k h ắ c  p h ụ c  đ ê  n h à  th ầ u  th ự c  h iệ n ;

- C á c  b ê n  c ó  l i ê n  q u a n  c ó  t r á c h  n h iệ m  t h e o  d õ i  v à  k i ể m  t ra  v iệ c  s ử a  c h ữ a ,

k h ắ c  p h ụ c  c á c  c á c  tổ n  tạ i  đ ó ;

- T i ế n  h à n h  n g h i ệ m  th u  lại s a u  k h i  c á c  c á c  t ồ n  tạ i  v ề  c h ấ t  lư ợ n g  đ ã  đ ư ợ c  

s ử a  c h ữ a  k h ắ c  p h ụ c  x o n g .

c )  K h i  n g h iệ m  th u  c ô n g  t r ì n h  c ả i  tạ o  c ó  th i ế t  b ị ,  m á y  m ó c  đ a n g  h o ạ t  đ ộ n g  

p h ả i  tu â n  th e o  n ộ i  q u y ,  t iê u  c h u ẩ n  k ỹ  th u ậ t  v ậ n  h à n h  v à  c á c  q u y  đ ịn h  về a n  

to à n ,  v ệ  s in h  c ủ a  đ ơ n  vị s ả n  x u ấ t .

d )  Đ ố i  vớ i c á c  c ố n g  v iệ c  đ ã  đ ư ợ c  n g h i ệ m  th u  n h ư n g  th i  c ô n g  lại h o ặ c  c á c  

m á y  m ó c ,  th iế t  bị đ ã  lắp  đ ặ t  n h ư n g  th a y  đ ổ i  b ằ n g  m á y  m ó c  th i ế t  bị k h á c  th ì  

p h ả i  t iế n  h à n h  n g h i ệ m  th u  lại.

e )  C h ủ  đ ầ u  tư  c h ủ  tr ì  tổ  c h ứ c  n g h i ệ m  th u  h o à n  t h à n h  h ạ n g  m ụ c  c ô n g  

t r ìn h ,  c ô n g  t r ìn h  x â y  d ự n g  đ ể  đ ư a  v à o  s ử  d ụ n g .

1.4.2. Tố chức nghiệm  thu láp đật hệ thống điện

C ơ  s ờ  đ ể  k i ể m  t ra  và  n g h i ệ m  th u  m ạ n g  lư ớ i  d â y  đ i ệ n  t r o n g  x â y  d ự n g  d â n  

d ụ n g  là c á c  y ê u  c â ù  g h i  t r o n g  b ộ  H ồ  s ơ  t r ứ n g  th ầ u  v à  T C X D  25  : 1991 - Đ ặ t  

đ ư ờ n g  d ẫ n  đ iệ n  t r o n g  n h à  ở  v à  n h à  c ô n g  c ộ n g  - T iê u  c h u ẩ n  th i ế t  kế .

A - Thành phần hội đồng nghiệm thu

P h ụ  th u ộ c  v à o  n ộ i  d u n g  v à  m ụ c  đ íc h  n g h i ệ m  th u  v à  đ ư ợ c  th à n h  l ậ p  th e o  

N g h ị  đ ịn h  2 0 9 / 2 0 0 4 / N Đ - C P .  T h à n h  p h ầ n  h ộ i  đ ồ n g  c ó  th ể  là:
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1. K h i  c ô n g  t r ìn h  c ó  t r ạ m  b iến  th ế .  m áy  phiát đ i ệ n  d ự  p h ò n g  r iê n g

- C h ủ  đ ầ u  tư  (b a n  q u ả n  lý);

- N h à  th ầ u  lắ p  đ ặ t  h ệ  t h ố n a  đ iệ n  t ro n g  nhà.;

- Đ ơ n  vị tư  v ấ n  g iá m  sá t;

- T ư  v ấ n  th iế t  k ẽ  (n ế u  đ ư ợ c  c h ú  d ầ u  tư m ờ i );

- C ơ  q u a n  q u ả n  lv t r u y ề n  tái và k in h  d o a n h  đliện:

- N h à  th ầ u  lắ p  đ ặ t  t r ạ m  b iến  thế , m á v  phát điiện d ự  p h ò n g ;

- N h à  th ầ u  x â y  d ự n g  v ỏ  t r ạ m  b iế n  thế, nhà  đtế i n á v  p h á t  đ iệ n .

2. K h i  c ô n g  t r ìn h  k h ô n g  c ó  t rạ m  b iến  th ế r i ê in g

- C h ủ  đ ầ u  tư  ( b a n  q u ả n  lý);

- N h à  th ấ u  lắ p  đ ậ t  hệ  th ố n g  đ iệ n :

- Đ ơ n  vị tư  v ấ n  g iá m  sát ;

- T ư  v ấ n  th iế t  k ế  (n ếu  d ư ợ c  c h ú  d ầ u  tư m ờ i) .

B - Nội dung nghiệm thu

- Nghiệm thu khối lượng thiết bị. phụ kiện đ iện;

- Vị trí lắp đặt báiiií. lú khí cụ diện:

- C h ứ n g  c h i  k iê m  đ ịn h  th iế t  bị đ ó n g ,  c ắ f c á p  đ i ệ n  t h e o  T C V N ;

- K i ể m  t r a  t h ỏ n s  m ạ c h  hệ th ố n g ;

- K i ể m  tra  c á c h  đ iệ n  g iữ a  c á c  p h a ,  p h ư ơ n g  p 'háp  n ố i  đ ấ t ,  c h ố n g  rò  đ iệ n ;

- C h ỉ  t i ê u  về  đ ộ  ổ n ,  đ ộ  p h á t  tá n  tro , bụi (đố i với m á y  p h á t  d ự  p h ò n g ) .

c  - Hổ so nghiệm thu
- H ồ  s ơ  th i ế t  k ế ,  h ồ  sơ  t rú n g  th ầu ,  hợp  đ ồ n g  k in h  té  th ự c  h i ệ n  g ó i  th ầ u ;

- C h ứ n g  c h i  k iể m  đ ịn h  c h ấ t  lư ợ n g  th iết bị đ ó n g ,  cấ t ,  c á p  đ i ệ n  h ợ p  c h u ẩ n ;

- C á c  b iê n  b ả n  n g h iệ m  th u  g ia i  đ o ạn ,  n g h i ệ m  th u  v ậ t  tư ,  th i ế t  bị;

- B iê n  b ả n  t h ử  n g h iệ m  th ô n g  m ạ c h ,  c á c h  đ i ệ n . . . ;

- B ả n  v ẽ  h o à n  c ô n g  ố n g  lu ồ n  c á p ,  m ạn g  đ i ệ n . .  .■
- H ồ  s ơ ,  tà i l i ệ u  q u ả n  lv k h ố i  lư ợng  đế q u v ế ì  to á n .

1.4.3. N gh iệm  thu chạy thứ có tải

A - Mục đích
1. P h á t  h iệ n  v à  loại t rừ  các  k h u y ế t  tật c ủ a  th iế t  bị t r o n g  q u á  t r ì n h  m a n g  tả i.
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2. Đ iề u  c h ỉ n h  c á c  th ô n g  s ố  k ỹ  th u ậ t  s ả n  x u ấ t ,  c h u ẩ n  b ị  đ ư a  th iế t  b ị v à o  

c h ạ y  thử .

B - Phương án chạy thử

1. M ứ c  tả i  v à  th ờ i  g ia n  c h ạ y  th ử : T h e o  q u y  đ ị n h  t r o n g  h ồ  s ơ  m á y ;  h ồ  s ơ  

th i ế t  k ế .

2. C h ạ y  th ử  l i ê n  tụ c  t h e o  T C V N  5 6 3 9  : 1 9 9 1 :  N g ừ n g  c h ạ y  t h ử  n ế u  m ọ i  

th ô n g  s ố  c ủ a  h ệ  t h ố n g  đ ư ợ c  b ả o  đ ả m  t h e o  y ê u  c ầ u  c ủ a  th i ế t  k ế ,  h ồ  s ơ  t h ầ u  v à  

h ợ p  đ ồ n g  k in h  t ế  th ự c  h iệ n  g ó i  th ầ u .

c  - Lập "Biên bản nghiệm thu chạy th ủ  có tải"

V ớ i c h ữ  k ý  v à  đ ó n g  d ấ u  c ủ a  n g ư ờ i  đ ạ i  d i ệ n  th e o  p h á p  lu ậ t  ( h o ặ c  c ủ a  

n g ư ờ i  đ ư ợ c  u ỷ  q u y ề n  b ằ n g  v ă n  b ả n )  c ủ a  c á c  b ê n  th a m  g ia  n g h i ệ m  th u  ( t h e o  

N g h ị  đ ị n h  2 0 9 / 2 0 0 4 / N Đ - C P ) .  T h à n h  p h ầ n  h ộ i  đ ồ n g :

1. C h ủ  đ ầ u  tư  (b ắ t  b u ộ c ) ;

2. N h à  th ầ u  tư  v ấ n  th i ế t  k ế  ( n ế u  đ ư ợ c  c h ủ  đ ầ u  tư  m ờ i ) ;

3. N h à  th ầ u  l ắ p  đ ặ t  th i ế t  b ị ( b ắ t  b u ộ c ) ;

4 . Đ ơ n  v ị tư  v ấ n  g i á m  s á t  ( b ắ t  b u ộ c ) .

1.4.4. Biên bản bàn giao còng trình hoàn thành

H ộ i đ ồ n g  n g h i ệ m  th u  d o  c h ủ  đ ầ u  tư  là  n g ư ờ i  tổ  c h ứ c  n g h i ệ m  th u  m ờ i  

n h ư n g  vớ i c á c  t h à n h  p h ầ n  b ắ t  b u ộ c  p h ả i  c ó  tư ơ n g  tự  k h i  n g h i ệ m  th u  c h ạ y  th ử  

c ó  tả i.

B iê n  b ả n  b à n  g i a o  c ô n g  t r ì n h  h o à n  t h à n h  đ ư ợ c  th ự c  h i ệ n  t h e o  m ẫ u  c ủ a  

N g h ị  đ ịn h  2 0 9 / 2 0 0 4 / N Đ - C P  v à  T C X D V N  3 7 1  : 2 0 0 6 .
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GIÁM SÁT THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU 
LẮP ĐẶT THIẾT BI CHỐNG SÉT  

TRONG CÔNG TRÌNH XÂY DựNG

2 .1 .  K H Á I  N I Ệ M  V Ề  S É T ,  C Á C  D Ạ N G  S É T  V À  P H Â N  L O Ạ I  M Ứ C  Đ Ộ  

C H Ố N G  S É T

A - Sự  hình thành sét

ì. Hình thành mây lích diện

a . T r o n g  b ầ u  k h í  q u y ể n  a ầ n  trái đ â t  c ó  n h ữ n g  v ù n g  k h ô n g  k h í  c h ứ a  n h iề u  

h ơ i  n ư ớ c  - " m â y " ;

b. T r o n g  m â v ,  ho i nư ớc  và k h ô n g  k h í  l u ô n  c h u y ể n  đ ộ n g  tư ơ n g  đ ố i  n h a u  - 

" t ĩn h  đ i ệ n  m a  sá t"  - m ả y  đ ư ợ c  tích  đ ic n

2. Hình thành tụ diện thiên nhiên

a. T r o n g  k h i  c h u y ể n  đ ộ n g ,  irong  m â y  t í c h  đ iện  t á c h  ra:

- C á c  h ạ t  n h ỏ  m a n g  đ iệ n  â m  và n h ẹ ,  bố'C liên c a o ;

- C á c  h ạ t  lớ n  m a n g  đ iệ n  d ư ơ n g ,  bav  g ầ n  rnặit đấ-..

b. D o  c ả m  ứ n g  t ĩn h  đ iệ n ,  m ặ t đấ t m a n g  đ i ệ n  â m  t ậ p  t r u n g  tạ i  n h ữ n g  n ơ i  

n h ô  c a o ) .

c. P h ầ n  d ư ớ i  c ủ a  m â y  là cực dương; m ặ t  đ ấ t  l à  cực â m  'tụ  đ iệ n  th iê n  n h iê n " .

3. Phóng tia lửa điện giữa hai cực của tụ điện thiên nhiên - sét đánh 
thẳng.

T h ế  h i ệ u  g iữ a  h a i  cự c  đ ạ t  tới trị s ố  g iớ i  h ạ n  sẽ c ó  p h ó n g  t ia  lử a  đ iệ n :  T ia  

c h ớ p  v à  n ổ .

( X e m  p h ụ  lục  P L 1 C )

Chương 2
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Sét c ó  h a i  d ạ n g :  S é t  t ia  t i ê n  đ ạ o  (S é t  đ á n h  t rự c  t i ế p  t h à n h  t ia  lử a  đ i ệ n  - S é t 

đ á n h  th ẳ n g )  &  S é t  la n  t r u y ề n .

N g u y  h i ể m  c ủ a  s é t  đ á n h  th ắ n g :

- T h ô n g  s ố  c ủ a  tia  lửa  đ iện :  c ư ờ n g  đ ộ  tới 2 0 0 k A ;  đ iệ n  á p  k h o ả n g  1 5 0 .0 0 0 k V ;

- T ầ m  p h ó n g  x ạ  c ủ a  t i a  lử a  đ iệ n :  H à n g  k m ;

- N h iệ t  đ ộ :  H à n g  v ạ n  đ ộ .

C á c  đ i ể m  n h ô  c a o  t r ê n  m ặ t  đ ấ t ,  m ậ t  đ ộ  đ i ệ n  â m  rấ t  c a o ,  k h i  g ầ n  p h ầ n  m â y  

t í c h  đ iệ n  d ư ơ n g ,  rấ t  d ễ  x ả y  ra  s é t  đ á n h  th ẳ n g .

c  - Các dạng tác hại của sét

1. Sét đ á n h  th ắ n g :  C ự c  k ỳ  n g u y  h i ể m  c h o  c o n  n g ư ờ i  v à  c ô n g  t r ìn h  x â y  d ự n g .

2. C á m  ứ n g  t ĩ n h  đ iệ n :  C á c  v ậ t  t h ể  k im  lo ạ i  c h ị u  t á c  đ ộ n g  c ủ a  c ả m  ứ n g  

t ĩn h  đ iệ n  k h á c  n h a u ,  p h ó n g  t ia  lử a  đ i ệ n  g iữ a  c h ú n g  v ớ i  n h a u  ( n g u y  h i ể m  n ế u  

x ả y  r a  t r o n g  m ô i  t r ư ờ n g  d ễ  c h á y  n ổ ) .

3. C ả m  ứ n g  đ i ệ n  từ: T ia  c h ớ p  ( s é t  đ á n h  t h ẳ n g )  t ạ o  n ê n  s ự  b iế n  t h i ê n  ( t h e o  

th ờ i  g ia n )  c ủ a  từ  t r ư ờ n g  t r á i  đ ấ t ,  t i ế p  đ ế n  là  " c ả m  ứ n g  đ i ệ n  từ "  t r o n g  v ậ t  th ể  

k im  lo ạ i  lớ n ,  h ìn h  t h à n h  " d ò n g  đ i ệ n  v ò n g "  đ ố t  n ó n g  k i m  lo ạ i .

4 . L a n  t r u y ề n  đ i ệ n  á p  c a o  v à o  t r o n g  c ô n g  t r ì n h .

D - Phân loại mức độ chông sét

C ô n g  t r ì n h  đ ư ợ c  c h i a  t h à n h  3 c ấ p  c h ố n g  sé t:

Cấp l: N h ữ n g  c ố n g  t r ì n h  to ả  ra  c á c  c h ấ t  k h í  h o ặ c  h ơ i  c h á y ,  b ụ i  h o ặ c  sợ i  

d ễ  c h á y  c h u y ể n  s a n g  t r ạ n g  th á i  lơ  lử n g  v à  c ó  k h ả  n ă n g  k ế t  h ợ p  vớ i k h ô n g  k h í  

h o ặ c  c h ấ t  ô x y  h o á  k h á c  t ạ o  t h à n h  h ỗ n  h ợ p  n ổ ,  c ó  t h ể  x ả y  ra  n g a y  t r o n g  đ i ề u  

k i ệ n  là m  v iệ c  b ìn h  th ư ờ n g .  K h i  x ả y  r a  n ổ  s ẽ  g â y  r a  n h ữ n g  p h á  h o ạ i  lớ n  v à  

l à m  c h ế t  n g ư ờ i ;

Cấp II: N h ữ n g  c ô n g  t r ì n h  t o ả  r a  c á c  c h ấ t  k h í  h o ặ c  h ơ i  c h á y ,  b ụ i  h o ặ c  sợ i  

d ễ  c h á y  c h u y ể n  s a n g  t r ạ n g  th á i  lơ  lử n g  v à  c ó  k h ả  n ă n g  k ế t  h ợ p  vớ i k h ô n g  k h í  

h o ặ c  c h ấ t  ô x y  h o á  k h á c  t ạ o  t h à n h  h ỗ n  h ợ p  n ổ .  N h ư n g  k h ả  n ă n g  n à y  c h ỉ  x ả y  

r a  k h i  c ó  s ự  c ố  h o ặ c  là m  sa i  q u y  t ắ c ,  k h ô n g  th ể  x ả y  r a  t r o n g  k h i  l à m  v iệ c  

b ín h  th ư ờ n g .  C ấ p  c h ố n g  s é t  II c ò n  k ê  đ ế n  n h ữ n g  k h o  c h ứ a  c á c  v ậ t  l iệ u  n ổ  và  

d ễ  b ắ t  lử a ,  đ ự n g  t r o n g  b a o  b ì b ằ n g  k i m  lo ạ i .  K h i  x ả y  r a  n ổ  c h ỉ  g â y  ra  n h ữ n g  

h ư  h ỏ n g  n h ỏ  v à  k h ô n g  l à m  c h ế t  n g ư ờ i .

B - Nguy hiểm của sét đánh thẳng
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Ghi chú: Mộ! sô' công trìnli nằm troniỊ pihạ.m VI chổng sét cấp IỈI, nhưng 
có tầm quan trọng đặc biệt vé chính trị, kinh tẽ 'thỉ dược nâng lẻn cấp II như: 
Trụ sở làm việc cáp nhà nước, nhà Quốc hiội, đài phút thanh, truyên hình, 
nhà ở cho người sử dụng cấp cao...

Cấp / / / :  T ấ t  c ả  n h ữ n g  c ô n g  t r ìn h  còn  lại.

T h e o  Đ iề u  3 -9  c ủ a  Q u y  c h u ẩ n  V iệt na.m 1 9 97 ,  c á c  c ô n g  t r ìn h  x â y  d ự n g  

p h á i  đ ư ợ c  c h ố n g  sét th e o  tiêu c h u á n  3 cấp  n h ư  b ả n g  " P h â n  c ấ p  c h ố n g  sé t  c á c  

c ô n g  t r in h  x â y  d ự n g " .  T rừ  n h ữ n g  cô n g  tr ình  đ ặ c  b iệ t  n h ư  k h o  v ậ t  l iệ u  n ổ ,  k h o  

x ã n g  d ầ u , V . V . . phả i tuân  theo  q u v  đ ịn h  c h u y ê n  n g à n h  ( T C V N  4 5 8 6 - 1 9 9 7 ) .

Bảng Phân cấp chòng sét cảc công  trình xây dựng

Phân cấp và yêu cầu chống sét
C ấp  ch ố n g  sét

I II III

ỉ . Phân  c ấp  chống  sét theo đặc điểm  công trình:

a. Q u a n  trọng  (nhà m áy điện, đài phát thanh..,..) +

b. N g u y  cơ  nổ trong quá trình sán xuất:

- R ất cao  (có  thế xảy ra irong điều kịcn b n l ì  th ư ờ p e v +

- C ao  (chỉ xảy ra khi có sự cố  sản xuất) +

c. T h iệ t  hại khi nổ:

- C h ế t  người, thiệt hại lớn +

- K h ô n g  chết người, thiệt hại nhỏ +

d. C ồ n g  trình  còn lại (1) +

2. Y êu  c ầ u  ch ố n g  sét:

a. C h ố n g  sét đánh  thẳng + + +(1)

b. C h ố n g  cảm  ứng tĩnh điện và cảm ứng đ iện  từ + + 0

c. C h ố n g  đ iện  áp cao của sét lan truyền từ đường  dây , ống + + +

k im  loại đặt nổi ở bên ngoài dần vào.

3. Y êu  c ầ u  về thời điểm đưa vào sử dụng các bộ  phận  c h ố n g

sét đ á n h  thảng ,  chống  cảm  ứng tĩnh điện và cả m  ứng  đ iệ n  từ:

a. K h i bắt đầu lắp thiết bị, m áy  móc có trong  cô n g  trình. +

b. Sau khi xây dưng xong công trình. + +
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N h ữ n g  c ô n g  t r ì n h  c ấ p  I I I  d ư ớ i  đ â y  k h ô n g  c ầ n  c h ố n g  s é t  đ á n h  th ẳ n g :

a .  C ó  c h i ề u  c a o  ( t ừ  m ặ t  đ ấ t  l ê n  tớ i  đ i ể m  c a o  n h ấ t  c ủ a  c ô n g  t r ì n h )  d ư ớ i  

8 m  và :

- C ó  s ố  n g ư ờ i  t ậ p  t r u n g  k h ô n g  q u á  c a o ;

- K h ô n g  c ó  b ộ  p h ậ n  k ế t  c ấ u  lớ n  h o ặ c  m á y  m ó c  lớ n  b ằ n g  k i m  lo ạ i ;

- N ằ m  t r o n g  v ù n g  ít  c ó  s é t  ( k h ô n g  th ấ y  s é t  đ á n h  từ  5 n ă m  t r ở  lên ) ;

- K h i  s é t  đ á n h  t h ẳ n g  k h ô n g  g â y  t h i ệ t  h ạ i  v ề  n g ư ờ i  v à  c ủ a .

b. N ằ m  t r o n g  p h ạ m  vi b ả o  v ệ  c ủ a  c á c  c ô n g  t r ì n h  c a o  h ơ n  ở  x u n g  q u a n h .  

Lưu ý:
Trong hệ thống chống sét hiện đại thường được thiết kế  đảm bảo dổriịị thời 

hai chức năng: Chống sét tia tiên đạo, chống sét lan truyền vả ơn toàn diện.
Hệ thống chống sét có bốn bộ phận chính: Bộ thu sét - Dây dẫn sét - Cọc 

tiêu sét - Thiết bị cắt sét thông minh (thứ cấp và sơ cấp).

2 .2 .  Q U Y  Đ Ị N H  C H U N G  V Ề  C H ố N G  S É T ,  C Á C  T I Ê U  C H Ư A N  t h i  

C Ô N G  V À  N G H I Ệ M  T H Ư

2.2.1. Q uy định chung về chống  sét trong các công trình xây dựng  

A - Nội dung chông sét

1. C ô n g  t r ì n h  c ấ p  I và  II: C h ố n g  đ ủ  4  d ạ n g  tá c  h ạ i  c ủ a  s é t  đ ã  k ể  ở  t r ẽ n .

2. C ồ n g  t r ì n h  c ấ p  III: C h ỉ  c ầ n  c h ố n g  h a i  d ạ n g  t á c  h ạ i  c ủ a  sé t ,  là  1 v à  4 .

3. M ộ t  c ô n g  t r ì n h  c ó  n h i ề u  c ấ p  b ậ c  th ì  c h ố n g  t h e o  c ấ p  c a o  n h ấ t .

B - Thòi điểm thi công lắp đặt hệ thông chông sét:

1. T h i ế t  b ị c h ố n g  s é t  c ầ n  đ ư ợ c  lắ p  đ ặ t  ( d ù  là  t ạ m  th ờ i )  n g a y  từ  k h i :

- C ô n g  t r ì n h  c a o  từ  1 5 m  t r ở  lê n ;

- B ắ t  đ ầ u  lắ p  đ ặ t  c á c  k ế t  c ấ u  k i m  lo ạ i  ở  n g o à i  t rờ i ;

- K h i  lắ p  đ ậ t  c á c  th i ế t  b ị  k ỹ  th u ậ t  t r ê n  c a o  ở  t r o n g  n h à .

2. C ô n g  t r ì n h  c a o  b ằ n g  k i m  lo ạ i :  N g a y  lú c  k h ở i  c ô n g ,  m ó n g  c ô n g  t r ìn h  

c ầ n  đ ư ợ c  n ố i  vớ i b ộ  p h ậ n  c h ố n g  s é t  đ á n h  th ẳ n g .

3. H ệ  t h ố n g  c h ố n g  s é t  p h ả i  đ ư ợ c  h o à n  th i ệ n  n g a y  k h i  c ô n g  t r ì n h  đ ư ợ c  x â y  

d ự n g  x o n g .

4 .  S a u  l ắ p  đ ặ t ,  h ệ  t h ố n g  c h ố n g  s é t  p h ả i  đ ư ợ c  t i ế n  h à n h  t h ử  n g h i ệ m  v à  

n g h i ệ m  t h u .
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2.2.2. Vãn bản pháp quy cho việc thi cô n g  và ngh iệm  thu láp đặt  
thiết bị chông sét:

1. T i ê u  c h í  t r o n g  h ồ  s ơ  t rú n g  th ầ u ,  hồ sơ  th i ế t  k ế ,  y ê u  c ầ u  k ỹ  t h u ậ t  t r o n g  

h ợ p  đ ồ n g  x â y  lắ p  v à  c u n g  c ấ p  t ra n g  th iế t bị c h ' 0  c ô n g  t r ìn h .

2. Đ i ề u  k iệ n  k v  th u ậ t  t r o n g  h ợ p  đ ồ n g  x ây  lắp  và  c u n g  c ấ p  t r a n g  th iế t  bị 

c h o  c ô n g  t r ìn h .

3. T i ê u  c h u ẩ n  x â y  d ự n g  T C X D  4 6 :1 9 8 4  C h ố n g  sé t c h o  c á c  c ô n g  t r ì n h  x â y  

d ự n g  - T i ê u  c h u ẩ n  th iế t  k ế  - T h i  c ô n g " .

4 . T i ê u  c h u ẩ n  x â y  d ự n g  T C X D V N  46  : 2 0 0 7  C h ố n g  s é t  c h o  c á c  c ô n g  

t r ì n h  x â y  d ự n g  - H ư ớ n g  d ẫ n  th iế t  k ế .  k iể m  tra v à  b a o  trì h ệ  t h ố n g .

2 .3 .  T H I Ế T  B Ị  C H Ố N G  S É T

2 .3 .1 .  B ộ  p h ậ n  t h u  s é t

A - Kim thu sét:

1. T h é p  ( t r ò n ,  d ẹ t ,  ô n g ) :  T iế t  d iệ n  >  lO O m m 2, d à v  >  3 , 5 m m ,  d à i  >  2 0 c m .

2 . C h ố n g  ă n  m ò n :  M ạ ,  sơ n .

3. Lắp đặt chắc chắn trẽn CỘI đỡ; chòng được gió.
4 . Đ ỉ n h  m ũ i  k im  c a o  hơ n  đ in h  c ộ t  đỡ: >  2.0c;m.

Q u y  c á c h  v à  c á c  y ê u  c ầ u  cụ  th ể  với k im  thu sét:

- K i m  th ư  s é t  c ó  th ể  là m  b ằ n g  th é p  tròn , th é p  d ẹ t ,  t h é p  ố n g  h o ặ c  th é p  g ó c  

vớ i t i ế t  d i ệ n  c ủ a  p h ầ n  k im  loạ i ở  m ũ i k im  k h ô n g  n h ỏ  h ơ n  1 0 0  m m 2 (v ớ i t h é p  

d ẹ t ,  b ề  d à y  k h ô n g  n h ỏ  h ơ n  3 ,5 m m ;  n ế u  là th é p  ố n g ,  b ề  d à y  ố n g  k h ô n g  n h ỏ  

h ơ n  3 m m )  v à  c h i ề u  d à i  h iệ u  d ụ n g  c ủ a  k im  khê>ng n g ắ n  h ơ n  0 , 2 m ;

- T ạ i  n h ữ n g  n ơ i  m ô i  t rư ờ n g  d ễ  bị ăn  m ò n , tiế t  d iệ n  đ i n h  k i m  k h ô n g  n h ỏ  

h ơ n  1 5 0  m m 2 (v ớ i th é p  dẹ t ,  bề  d à y  k h ô n g  n hỏ  hơ n  4 m m ;  n ế u  là  th é p  ố n g ,  bề  

d à y  ố n g  k h ô n g  n h ỏ  h ơ n  3 ,5 m m ) ;

- M ũ i  k i m  th u  sé t  k h ô n g  c ầ n  v u ố t  n h ọ n , nhưng , n ế u  là  ố n g  th ì  p h ả i  d ù n g  

k im  lo ạ i  v í t  k ín  m ũ i  k im  lạ i.  K im  th u  sé t có  th ể  m ạ  k ẽ m ,  th i ế c  h o ặ c  s ơ n  d ẫ n  

đ i ệ n .  N ơ i  c ó  m ô i  t rư ờ n g  ãn  m ò n  th ì k im  thu sé t m ạ  k ẽ m .  K i m  th u  s é t  p h ả i  

đ á m  b ả o  c h ắ c  c h ắ n  t ro n g  s u ố t  q u á  tr ìn h  sử  d ụ n g  n h ấ t  là  p h ả i  c h ị u  c á c  tá c  

đ ộ n g  c ủ a  g ió ,  lố c  v à  c á c  tác  đ ộ n g  c ơ  h ọ c  khác;

- N ế u  c ố  đ ị n h  k im  th u  sé t  t rên  c á c  cộ t  thì đ ầ u  k im  p h ả i  c a o  h ơ n  đ ầ u  c ộ t  ít 

n h ấ t  0 , 2 m  v à  k i m  p h ả i  đ ư ợ c  g ắ n  c h ắ c  ch ắ n  v à o  cộ t.
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1. T h é p  d â y :  T i ế t  d i ệ n  50  -í- 7 0 m m 2. t ầ m  v ợ t  <  5 0 m .

2 .  S ơ n  c h ố n g  g ỉ.

3. D ù n g  k ẹ p  n ố i  đ ặ c  b iệ t  c ố  đ ị n h  c h ắ c  t r ê n  c ộ t .

Q u y  c á c h  v à  c á c  y ê u  c ầ u  cụ  t h ể  v ớ i  d â y  th u  sé t :

+  D â y  th u  s é t  là  d â y  n ố i  n h ữ n g  k i m  th u  s é t  c h ố n g  sé t  đ á n h  th ẳ n g  lắ p  đ ặ t  

t r ê n  m ặ t  b ằ n g  c a o  n h ấ t  c ủ a  c ô n g  t r ì n h ,  t ạ o  n ê n  v ù n g  b ả o  v ệ  sé t  c h o  c ô n g  

t r ì n h .  D â y  th u  s é t  p h ả i  đ ư ợ c  l à m  b ằ n g  th é p ,  t i ế t  d i ệ n  d â y  k h ô n g  đ ư ợ c  n h ỏ  

h ơ n  5 0  m m 2. D â y  c ũ n g  k h ô n g  n ê n  c ó  t i ế t  d i ệ n  lớ n  h ơ n  7 5  m m 2 v à  p h ả i  đ ư ợ c  

s ơ n  d ẫ n  đ iệ n .  D â y  th u  s é t  đ ặ t  ở  m ô i  t r ư ờ n g  k h ô n g  k h í  c ó  h o á  c h ấ t  ă n  m ò n  th i  

t i ế t  d i ệ n  d â y  th a  s é t  p h ả i  m ở  đ ế n  7 5  m m 2.

+  D â y  th u  s é t  c ó  th ể  tạ o  t h à n h  h ì n h  lưới đ ặ t  t r ê n  c ọ c  đ ỡ  b ằ n g  th é p  t r ò n  

c á c h  n h a u  từ  1 đ ế n  1,5 m é t  v à  d â y  th u  s é t  n à y  p h ả i  đ ặ t  c a o  h ơ n  m á i  c ô n g  

t r ì n h  ít n h ấ t  0 ,6 m .

+  C ọ c  đ ỡ  d â y  h o ặ c  lư ớ i  th u  s é t  p h ả i  đ ư ợ c  k i ể m  t ra  v à  p h ả i  đ ả m  b ả o :  M á i  

k h ô n g  bị c h ọ c  th ủ n g  s in h  ra  d ộ t ;  k h ô n g  l à m  h ư  h ỏ n g  c á c  lớ p  c h ố n g  th ấ m ;  

k h ô n g  c ả n  t r ở  đ ế n  v iệ c  th o á t  n ư ớ c  t r ê n  m á i  k h i  m ư a ;  d â y  k h ô n g  c à n g  q u á  v à  

k h i  d â y  q u a  k h e  l ú n  p h ả i  c ó  đ o ạ n  u ố n  c o n g  từ  lO O m m  đ ế n  2 0 0 m m .

c  - Đai và lưới thu sét

1. Thép (tròn, dẹt): Tiết diện > 50m m 2; mắt lưới 5 X 5m m 2.

2. Đ ặ t  c h ắ c  t r ê n  c ọ c  đ ỡ ,  c a o  h ơ n  m á i  >  6 c m ,  k h o ả n g  c á c h  c ộ t  đ ỡ  1 H- l ,5 c m .

3. C ọ c  đ ỡ  đ ặ t  t r ê n  m á i  p h ả i  t r á n h  g â y  ra:

- D ộ t  m á i ;

- H ỏ n g  lớ p  c h ố n g  t h ấ m  v à  lớ p  c h ố n g  n h iệ t .

• M á i  lợ p  k i m  lo ạ i  d à y  h ơ n  4  m m :  C ó  th ể  d ù n g  l à m  b ộ  p h ậ n  th u  s é t .

Q u y  c á c h  v à  c á c  y ê u  c ầ u  c ụ  t h ể  v ớ i  c ầ u  n ố i ,  d â y  n ố i ,  đ a i  v à  c ọ c  đ ỡ :

- C ầ u  n ố i ,  d â y  n ố i  c ủ a  th i ế t  b ị  c h ố n g  s é t  v à  đ a i  s a n  b ằ n g  đ i ệ n  á p  c ó  th ể  

l à m  b ằ n g  th é p  t rò n ,  th é p  d ẹ t  t i ế t  d i ệ n  k h ô n g  n h ỏ  h ơ n  2 8  m m 2 v à  b ề  d à y  t h é p  

d ẹ t  k h ô n g  n h ỏ  h ơ n  3 m m ;

- N ơ i  k h ô n g  k h í  c ó  h o á  c h ấ t  ă n  m ò n  t iế t  d i ệ n  d â y  k h ố n g  n h ỏ  h ơ n  3 5  m m 2 

v à  b ề  d à y  th é p  d ẹ t  k h ô n g  n h ỏ  h ơ n  3 , 5 m m .  C ầ u  n ố i ,  d â y  n ố i  c ủ a  t h i ế t  b ị  

c h ố n g  sé t  c ầ n  đ ư ợ c  s ơ n  c h ố n g  rỉ;

B - Dây thu sét

60



- C ọ c  đ ỡ  d â y  g ắ n  v ào  c ô n g  tr ình  không  qu ;á  xa  n h a u ,  p h ả i  n h ỏ  h ơ n  l , 5 m  

v à  k h o ả n g  c á c h  từ  d â v  đ ế n  m ặ t  kết cấu  phải lỉớm h ơ n  5 0 m m .

2 .3 .2 .  B ộ  p h ậ n  d ẫ n  sé t

A - Dáy xuống  - đi thẳng từ bộ phận thu Siét tói bộ phận tiêu sét

Ị . Vật liệu và quy cách

- T h é p  ( t rò n ,  d ẹ t ) :  T iế t  d iệ n  > 3 5 m m \  d à v  > 3 m m ;  d ù n g  m ộ t  d â y  th ì  t iế t  

d i ệ n  >  5 0 m m 2.

- S ơ n  c h ố n g  g ỉ.

2. Lắp đặt

+ M e n  th e o  tư ờ n g  th e o  đ ư ờ n g  n g ắn  nhấ t ,  tiránh: T ạ o  t h à n h  g ó c  n h ọ n  u ố n  

q u á  c o n g . . .

+  C ô  đ ị n h  c h ắ c  c h ắ n  v à o  c ọ c ,  k h o ả n g  các ln  c ọ c  <  l , 5 m ;  c á c h  m ặ t  đ ư ờ n g  

> 5cm .

+ C á c h  x a  c ử a  ra  v à o  và c ử a  sổ  > l,5m ; x a  dtườnổ d i .  c ổ  th ế  lu ồ n  t r o n g  ố n g  

c á c h  đ iệ n .

B - Cầu Iiôi, dây nói

1. C h ứ c  n ă n g :  N ố i  liền  cá c  p hần  t ru y ền  d ẫ n  sé t vớ i n h a u .

2. V ậ t  l iệu :  T h é p  ( trò n ,  dẹ t d à y  > 3 m m ), t i ế t  d iệ n  >  2 8 m m 2; sơ n  c h ố n g  g ỉ .

Q u y  c á c h  v à  c á c  y ê u  cầu  với cầu  nối va d â y  nối

- D à y  n ố i  từ  b ộ  p h ậ n  thu  sét x u ố n g  bộ p h ậ n  t iế p  đ ấ t  p h ả i  c h ọ n  đ ư ờ n g  

n g ắ n  n h ấ t ,  k h ô n g  n ê n  c ó  đ o ạ n  uốn  nhọn  h a y  g ấ p  k h ú c .  N ế u  b ắ t  b u ộ c  p h ả i  

u ố n  th ì  k h o ả n g  c á c h  g iữ a  hai đ o ạn  d ây  bị uốni p h ả i  c á c h  n h a u  ít n h ấ t  là  1 /1 0  

c h i ề u  d à i  c ủ a  đ o ạ n  d â y  ph ả i  uốn ;

- C ầ u  n ố i  d â y  d ẫ n  sét v ào  b ộ  p h ận  tiếp đ ấ t  có th ê  có  c h ỗ  n ố i  th á o  rờ i đ ư ợ c  

v ớ i m ụ c  đ íc h  k i ế m  tra  d iệ n  t rờ  củ a  bộ  phận  n ố i  đ ấ t .  H a i  đ ầ u  d â y  c ủ a  b ộ  p h ậ n  

n ố i  v à  b ộ  p h ậ n  t i ế p  đấ t ph ả i  h àn  với hai th a n h  nố i b ằ n g  th é p  d ẹ t  d à y  t r ê n  

6 m m ,  r ộ n g  t r ê n  3 0 m m ,  c ó  lỗ bắt b u lô n g  nổ i  với sỏ  lỗ ít n h ấ t  là  2  đ ể  lắ p  h a i  

b u l ô n g  n ố i  lo ạ i  M I 2.  K h o á n g  cá c h  g iữ a  hai b u lỏ n g  là  4 0 m m .

2.3.3. Bộ phận ticu sét

A - Vật liệu

T h é p  ( t rò n ,  d ẹ t ,  g ó c ,  ố n g ) ,  t iế t d iệ n  > 1 0 0 rr„m 2, d à y  > 4 m m .
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B - Hình thức nôi đất

1. p đ <  3 . 1 0 4 c m ;

a. B ìn h  th ư ờ n g :  C ọ c  c h ô n  t h ẳ n g  đ ứ n g :

- D à i  2 ,5  4- 3 m ;

- Đ ầ u  t r ê n  c á c h  m ặ t  đ ấ t  0 ,5  H- 0 ,8 m .

b. Đ ặ c  b iệ t  ( lớ p  đ ấ t  d ư ớ i  sâu  c ó  p d <  3 .1 0 4Q C m ,  h o ặ c  c ó  m ạ c h  n ư ớ c  n g ầ m )

- C ọ c  c h ô n  s â u  h ơ n ,  d à i  h ơ n  ( tớ i 6 m ) ,

- D ù n g  lu ô n  c ọ c  b ê  tô n g  c ố t  th é p ,  m ó n g  c ô n g  t r ìn h .

2 .  p j  =  (3  4- 7 ) . 1 0 4Q C m :  N ố i  đ ấ t  h ỗ n  h ợ p ,  tứ c  c ọ c  p h ố i  h ợ p  v ớ i  t h a n h  

n ằ m  n g a n g .

- K iể u  h ìn h :  V u ô n g ,  c h ữ  n h ậ t ,  t rò n ;

- C á c  c ọ c  đ ó n g  t r o n g  k h o ả n g  2 /3  c h i ề u  d à i  t h a n h .

3. p t| >  7 . 1 0 4Q c m :  N ố i  đ ấ t  h ỗ n  h ợ p ,  t h a n h  k é o  d à i  tớ i  c h ỗ  c ó  đ i ệ n  t r ở  n h ỏ .

4 . L ớ p  n ố i  đ ấ t  c ó  p đ n h ỏ ,  lớ p  d ư ớ i  là  đ á  s ỏ i :  N ố i  đ ấ t  k é o  d à i ,  c ọ c  t h a y  

b ằ n g  t i a  ( t h a n h )  n ằ m  n g a n g .

2.2.4. Nối kết các bộ phận trong th iết bị ch ôn g  sét

1. N ố i  k ế t  p h ả i  b ả o  đ ả m  c h ắ c  c h ắ n ,  d ẫ n  đ i ệ n  t h ô n g  s u ố t .

2. N ố i  k ế t  b ằ n g  h à n  đ iệ n ,  h à n  hơ i:

a. M ố i  h à n  c ầ n  b ả o  đ ả m  c h ấ t  lư ợ n g ;

b. C h iề u  d à i  m ố i  h à n :

- T h é p  t r ò n ,  th é p  ố n g :  >  6  lầ n  đ ư ờ n g  k í n h  n g o à i ,

- T h é p  d ẹ t :  >  2  l ầ n  b ề  rộ n g .

3. Đ ể  t i ệ n  k i ể m  t ra  đ i ệ n  t rở  c ủ a  b ộ  p h ậ n  n ố i  đ ấ t ,  g iữ a  d â y  x u ố n g  v ớ i  b ộ  

p h ậ n  n ố i  đ ấ t  c h o  p h é p  d ù n g  m ố i  n ố i  c ó  th ể  t h á o  rờ i  ( b u - l ô n g )  v à  p h ả i  đ ặ t  

đ i ể m  đ o  đ ể  d ễ  d à n g  đ o  k i ể m  t r a  h ệ  t h ố n g  đ ịn h  k ỳ .

2.4. MỘT SỐ QUY ĐỊNH c ụ  THỂ ĐÔÌ VÓI HỆ TH ỐNG  C H ốN G  SÉT

2.4.1. C hông sét đánh thẳng

A - Công trình cấp I

1. Bộ phận thư sét:
a. K i m  v à  d â y  th u  s é t  p h ả i  đ ộ c  lậ p  v ớ i  c ô n g  t r ì n h ;
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b. Đ a i  v à  lưới thu  sét: C h o  p h é p  đặt ngay  t r ê n  c ô n g  t r ìn h ,  s o n g  p h ả i  c á c h  

ly  vớ i c ô n g  t r ìn h  b ằ n g  vậ t liệu  c á c h  đ iện .

2. Bộ phận nối dát:
a. Đ i ệ n  t r ớ  R  c h o  p h é p  c ủ a  b ộ  p h ậ n  nối đã.t:

- p t) u <  5.1 o 4 Q c m  thì R  <  1OQ.

- p đ u > 5 . 104 Q c m  th ì R  <  4 0 Q

b. K h o ả n g  c á c h  an  to à n  tới: Đ ư ờ n g  ống  k i m  lo ạ i ,  đ ư ờ n g  c á p  d ẫ n  đ iệ n  

n g ầ m ,  c á c  b ộ  p h ậ n  nố i  đ ấ t  k h ác :  >  5m .

Chú ý:
Bộ p h ậ n  n ố i  đ ấ t  c h ố n g  sét c ó  th ể  là m  b ằ n g  th é p  t r ò n ,  t h é p  d ẹ t ,  th é p  g ó c ,  

th é p  ố n g  vớ i p h ầ n  tiế t  d iệ n  k im  loại k h ô n g  nlhỏ h ơ n  lO O m m 2 (b ể  d à y  th é p  

d ẹ t ,  t h é p  g ó c  v à  th à n h  ố n g  k h ô n g  nhỏ  hơn  4 m m ) .  N ế u  đ ấ t  c ó  t ín h  c h ấ t  ã n  

m ò n  th ì  t i ế t  d i ệ n  p h á i  lớn  hơ n  100 m m  .

B ộ  p h ậ n  n ố i  đ ấ t  có  th ể  đ ư ợ c  sơn  dẫn  đ iệ n ,  rn ạ  th i ế c ,  m ạ  k ẽ m  n h ư n g  tu y ệ t  

đ ố i  k h ô n g  đ ư ợ c  sơn  c á c h  đ iệ n ,  sơ n  b itu m , s o n  h ắc  iín h a y  b ấ t  k ỳ  lo ạ i  s ơ n  n à o  

c ó  t í n h  c h ấ t  c ả n  t rớ  v iệc  d ẩ n  đ iện .

B - Công trình cấp II

1. Bộ phận thu sét:

a . Đ ặ t  đ ộ c  lập , c á c h  ly h o ặ c  trực tiếp trên c ổ n g  t r ì n h  đ ề u  đ ư ợ c  s a o  c h o  c ó  

lợi v ề  k i n h  t ế  k ỹ  th u ậ t .

b. Đ ặ t  t rự c  t iế p  t rên  c ố n a  t r ình ,  phải th o ả  m ã n :

- M ỗ i  k i m  m ỗ i  d â y  c ó  >  2 d â y  x u ố n g

- Lưới bằng thép tròn với ô 5 X 5 m2, mắt lưới hàn.

c . M á i  lợ p  k im  loạ i d à y  >  4 m m ,  c ầ n  b ả o  đ ả m  d ẫ n  d i ệ n  t h ô n g  s u ố t  g iữ a

c á c  p h ầ n  r i ê n g  rẽ.

2. Bộ phận dần sét vù bộ phận tiêu sét:

a . C ó  th ể  d ù n g  n g a y  cá c  b ộ  p h ậ n  c ủ a  c ô n g  t r ì n h  là m  d â y  x u ố n g  c h ỉ  c ầ n  

d ầ n  đ i ệ n  đ ư ợ c  th ô n g  su ố t  g iữ a  c ác  b ộ  p h ậ n  c h o  tới b ộ  p h ậ n  t i ê u  s é t ;

b . Đ ổ i  v ớ i  c ọ c  tiêu  sé t,  d â y  x u ố n g  ph ả i  đ ặ t  t rên  m ặ t  n g o à i  c ù a  tư ờ n g  b a o  

c ô n g  t r ìn h ;

c .  K h i  p đ <  3 .1 0 4 Q c m .  c h o  p h é p  d ù n g  c ố t  th é p  c ủ a  m ó n g  là m  b ộ  p h ậ n

t iê u  s é t ,  s o n g  p h ả i  đ ả m  b ả o  d ẫ n  đ iệ n  th ô n g  su ố t .
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d . T i ê u  c h u ẩ n  x á c  đ ị n h  đ i ệ n  t r ở  R  c ủ a  b ộ  p h ậ n  t i ê u  sé t .  N h ư  c ô n g  t r ìn h  

c ấ p  I.

3. Khoảng cách an toàn từ thiết bị chống sét tới các bộ phận kim loại lớn 
và đường dây truyền dẫn điện lực và điện nhẹ:

a  . T r ê n  m ặ t  đ ấ t  >  1,5 m ;

b. N g ầ m  d ư ớ i  đ ấ t  >  3 m .

c  - Công trình cấp III

Ị . Bộ phận thu sét:

a. Đặt ngay trên công trình,

b. Đ ố i  vớ i  lướ i th u  sé t:

-  M ắ t  lư ớ i <  12 X  1 2 m 2;

- T h ê m  k im  h o ặ c  đ a i  th u  sé t  đê’ b ả o  v ệ  c á c  k ế t  c ấ u  n h ô  c a o .

c .  M á i  k im  lo ạ i  d à y  7  >  4 m m  c ó  th ể  d ù n g  đ ể  t h u  s é t .

2. Bộ phận dẫn sét:

T h e o  m ụ c  II t r o n g  m ụ c  2 .3 .

3. Bộ phận tiêu sét: C h ọ n  R  n h ư  b ả n g  s a u :

C ông  tr ình

Đ iện  trở  

c ủ a  dất

C ó  người 

thư ờ ng  x u y ê n
K h ô n g  

thường  xuyên

P j <  5 .1 0 4Q c m 1 0 Q 2 0 Q

P(1 ịt > 5 .1 0 4Q c m 3 0 Q 5 0 Q

4. Khoang cách an toàn từ thiết bị chống sét tới:
a. V ậ t  k im  lo ạ i  đ ặ t  t r ê n  m ặ t  đ ấ t ,  d â y  đ i ệ n  lự c  v à  đ i ệ n  n h ẹ :  >  I ,5 m .

b. Đ ư ờ n g  ố n g  k im  lo ạ i  n g ầ m ,  đ ư ờ n g  c á p  n g ầ m :  >  3 m

2.4.2. Biện pháp chống cảm  ứng tĩnh đ iện  và cảm  ứng điện từ

1. C h ỉ  g i à n h  c h o  c á c  c ô n g  t r ì n h  c ấ p  I v à  II .

2 . C h ố n g  c ả m  ứ n g  t ĩn h  đ iệ n .

a. M ọ i  k ế t  c ấ u  k im  lo ạ i  v à  m ọ i  m á y  m ó c  lớ n  đ ề u  p h ả i  đ ư ợ c  n ố i  vớ i:
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- B ộ  p h ậ n  n ố i  đ ấ t  c h ô n a  c ả m  ứ nạ  sét, hoặc:

- B ộ  p h ậ n  nố i  đ ấ t  b á o  vệ th iế t bị điện.

b. Y ê u  c ẩ u  đ ố i  với b ộ  p h ận  nối đất chốn  a (cả.m ứ n g  sé t :

- Đ i ệ n  t r ở  tả n  d ò n g  <  10Q ;

- C á c h  x a  b ộ  p h ậ n  n ố i  đấ t c h ố n g  sét đ á a h  n h ắ n g  >  5 m .

3. C h ố n g  c ả m  ứ n g  đ iệ n  từ

- M ọ i  đ ư ờ n g  ô n g  k im  loại;

- M ọ i  k ế t  c ấ u  k im  loại dà i;

- Đ a i  v à  v ỏ  k im  loại c ủ a  các  loại cáp.

Đ ề u  p h ả i  đ ư ợ c  nố i lại với nh au  ngay  tại đ i ể m  d ặ t  g ầ n  n h a u  n h ấ t .

+  Đ ặ t  s o n g  so n g :  D ọ c  th e o  ch iểu  dai, c ứ  2 '0 m  p h ả i  c ó  m ộ t  d â y  n ố i ;

+  C h iề u  d à i  (p h ầ n  đ ặ t  so n g  song )  < 2 0  m  th ì  c ó  t h ể  k h ô n g  n ố i .

2.4.3. Biện pháp chỏnịỉ sự lan truyền điên  áp cao  cikỉ sét

1. M ọ i  c ô n g  t r ìn h  n ế u  c ó  hệ th ố n g  đườìiig ố n g  k i m  lo ạ i  từ  n g o à i  d ẫ n  v à o  

th ì  đ ề u  p h ả i  c h ố n g  sự  lan  t ru y ề n  của sé t  v à o  c ô n g  t à n h .

Đ ầ u  v à o  c ô n g  t r ìn h  cù a  hệ th ố n g  đ ư ờ n g  ô n g  p h á i  đ ư ợ c  n ô i  l iề n  vớ i b ộ

p h ậ n  n ố i  đ ấ t  c h ố n g  c ả m  ứng sél hoặc bộ phậm n ố i  đ ấ t  b ả o  v ệ  th iế t  bị đ iệ n .

2. Đ ư ờ n g  d â y  d ẫ n  đ iệ n  vào  c ô n g  tr in h  tố t  n h ấ t  d ù n g  c á p  n g ầ m ,  k è m  th e o  

c á c  b iệ n  p h á p  an  lo à n  k hác .

2 .4 .4 .  C ả i  t h i ệ n  t í n h  d ả n  đ iệ n  c ủ a  m ò i  t r  ư ờ n g  t i ê u  s é t

T r ộ n  m u ố i  ă n  v à o  đ ấ t  ở  v ù n g  x u n g  q u a n h  c ọ c  t i ê u  s é t .

A - Vùng đất dược trộn muối

1. B ề  rộ n g :  L ấ y  c ọ c  làm  tâ m  bán  kính  k h o ả n g  l m ;

2. Đ ộ  sâu  v à  ch iều  dày: T ừ  đầu  cọc trớ x u ố n g ,  d à y  k h o ả n g  1/3 ch iểu  d à i  cọc .

B - Cách trộn:

1. L ầ n  lư ợ t m ộ t  lớ p  m u ố i k ế  tiếp  m ộ t lớ p  đ ấ t ;  c h i é u  d à y  m ỗ i  lớ p  k h o ả n g  

2  -r 4 c m

2. L ư ợ n g  m u ô i  c h o  1 cọc: 4 0  -r 6 0  kg

3. S au  k h i  t rộ n  tới nước 1 -r 1 ,51/kg m u ô i
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c  - Kiểm tra và bổ sung định kỳ

1. Đ ấ t  s é t ,  đ ấ t  th ị t :  3 -ỉ- 5 n ã m ;

2. Đ ấ t  c á t  đ ấ t  p h a  c á t :  1 2  n ă m .

2 .5 .  K I Ể M  T R A  V À  N G H I Ệ M  T H Ư  T H I Ê T  B Ị  C H ố N G  S É T

2.5.1. Phân công trách nhiệm  trong giám  sát và kiểm  tra thi công  
láp đặt

1. C á n  b ộ  k ỹ  th u ậ t  c ủ a  n h à  th ầ u  l ắ p  đ ặ t :  K iể m  t r a  m ọ i  t i ê u  c h í  k ỹ  th u ậ t  

t r o n g  s u ố t  q u á  t r ìn h  lắ p  đ ậ t  d ư ớ i  s ự  c h ứ n g  k i ế n  c ủ a  T ư  v ấ n  x â y  d ự n g  c ủ a  c h ủ  

đ ầ u  tư.

2. T ư  v ấ n  g i á m  s á t  x â y  d ự n g :  T h e o  d õ i  v à  c h ứ n g  k iế n  m ọ i  k h â u  th i c ô n g  

lắ p  đ ặ t  c ủ a  n h à  th ầ u .

2.5.2. M ục đích và trình tự kiểm  tra, nghiệm  thu

A - Mục đích

Đ á n h  g i á  c h ấ t  lư ợ n g  lắ p  đ ặ t  so  v ớ i  h ồ  s ơ  th iế t  k ế  c ô n g  t r ìn h  v à  c á c  v ă n  

b ả n  p h á p  q u y .

B - Trình tự kiểm tra và nghiệm thu

- G ia i  đ o ạ n  1: K iể m  tra  v ậ t  tư, th i ế t  b ị,  p h ụ  k iệ n  th e o  th iế t  k ế ,  c a t a lo g u e  và  

k iể m  tra  c á c  b ộ  p h ậ n  đ ậ t  n g ầ m  ( t ro n g  k ế t  c ấ u  c ô n g  t r ìn h ,  c h ô n  n g ầ m  d ư ớ i  

đất) .  V iệ c  k iể m  tra  đư ợ c  tiến  h à n h  trư ớ c  k h i  lấp  k ín  v à  p h ả i  lậ p  th à n h  b iê n  bản .

- G ia i  đ o ạ n  2: K i ể m  t r a  p h ầ n  n ổ i  v à  t o à n  b ộ  h ệ  th ố n g .

H à n g  n g à y  tư  v ấ n  đ ả m  b ả o  c h ấ t  lư ợ n g  p h ả i  c h ứ n g  k iế n  n h ữ n g  h o ạ t  đ ộ n g  

t ro n g  q u á  t r ìn h  lắ p  đ ặ t  c ủ a  c ô n g  n h â n  lắ p  h ệ  th ố n g  c h ố n g  sé t .  T ừ n g  đ o ạ n  là m  

x o n g ,  c á n  b ộ  k ỹ  th u ậ t  c ủ a  n h à  th ầ u  p h ả i  k i ể m  tra , n g h iệ m  th u  c á c  t iêu  c h í  k ỹ  

th u ậ t  vớ i c ô n g  n h â n  th i  c ô n g  c ó  sự  c h ứ n g  k iế n  c ủ a  tư  v ấ n  đ ả m  b ả o  c h ấ t  lư ợ n g .

Lưu ỷ:

T r o n g  v iệ c  th i  c ô n g  b ộ  p h ậ n  th u  s é t ,  b ộ  p h ậ n  d ẫ n  sé t ,  b ộ  p h ậ n  t i ế p  đ ấ t  th ì  

v iệ c  h à n  n ố i  h ế t  sứ c  q u a n  t r ọ n g .  M ộ t  t r o n g  n h ữ n g  đ i ề u  c ầ n  lu n  ý  k h i  k i ể m  tra  

c h ấ t  lư ợ n g  h ệ  th ố n g  c h ố n g  s é t  là  k i ể m  t r a  c h ấ t  lư ợ n g  m ố i  h à n .  M ố i  h à n  p h ả i  

đ ả m  b ả o  c h i ề u  d à i  l iê n  tụ c  v à  c h i ề u  c a o  đ ư ờ n g  h à n ,  đ ả m  b ả o  k h ô n g  rỗ ,  

k h ô n g  b ọ t  x ỉ.
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2.5.3. Ban kiêm tra và nghiệm thu

K h i  c ô n g  tá c  lắ p  đ ặ t  h o à n  thành  thể hiện bíằng b iên  b ả n  n g h i ệ m  th u  lắ p  

đ ặ t  t ĩn h ,  p h ả i  k ế t  h ợ p  với c h ủ  đ ầ u  tư mời cơ quian k iể m  đ ị n h  c ó  th ẩ m  q u y ề n  

t i ế n  h à n h  đ o  k i ể m  đ iệ n  trớ  n ố i  đất. Sau khi c ó  vãn  bản  c ủ a  c ơ  q u a n  đ o  đ ạ c  

k i ể m  đ ị n h  x á c  n h ậ n  đ iệ n  trở  đ ạ t  yêu cầu. đề nglhị c h ú  đ á u  tư  tổ  c h ứ c  n g h iệ m  

t h u  th e o  T C X D V N  371 : 2 0 0 6 .  thành  phần c ả a  loan n g h i ệ m  th u  g ồ m :

1. Đ ạ i  d i ệ n  n g ư ờ i  sử  d ụ n g  c ô n g  trình (chủ đầiu tư ) .

2. Đ ạ i  d iệ n  n h à  th ầ u  lắp  đặt.

3. Đ ạ i  d i ệ n  đ ơ n  vị tư  vấn  g iá m  sát.

4. Đ ạ i  d i ệ n  n h à  th ầ u  th iế t  k ế  (nếu  đước chủ  điầu tư  m ò i ) .

5. Đ ố i  v ớ i  c ô n g  t r ìn h  cấ p  I và II. có thể mờii th ê m  đ ạ i  d iệ n  H ộ i  đ ồ n g  k ỹ  

t h u ậ t  B ộ  x â y  d ự n g ,  c ơ  q u a n  xé t  du v ệ t  thiết k ế  v/à đ ạ i  d i ệ n  c ơ  q u a n  c h ủ  q u ả n  

c á c  b ê n  c ù n g  th a m  dự .

2.5.4. Nội dung kiểm tra nghiệm thu

A - Nội dung cóng tác kiểm tra
1. V ậ t  l iệ u  v à  q u y  c á c h  c á c  bộ  phận  của  hệ thiống c h ố n g  sé t.

2. H ồ  s ơ  p h á p  ly , h ồ  sơ  k ỷ  thuậ t thiết bị c ã t  sét t h ò n g  m i n h ,  b iê n  b ả n  đ o  

đ ạ c  k i ể m  đ ịn h .

3. S ơ  đ ồ ,  v ị  t r í  k ế t  nố i cù a  th iế t bị cat sét vào  hệ t h ố n g ,  b ả n  v ẽ  h o à n  c ô n g .

4. S ỏ  lư ợ n g ,  v ị t r í  đ ầ u  nố i an  toàn  điện.

5. Đ ộ  b ề n  c ơ  h ọ c  v à  đ ộ  d ẫ n  d iệ n  của  các  m òi hàn , m ố i n ố i .

6. S ự  l iên  h ệ  g iữ a  hệ  th ố n g  ch ô n g  sét với c á c  b ộ  p h ậ n  k im  lo ạ i  k h ô n g  

m a n g  đ i ệ n  s ẵ n  c ó  b ê n  t ro n g  v à  b ên  ngoài cô n g  t r ìn h .

7 . K h o ả n g  c á c h  a n  to à n  c h o  p h é p  trong  k h ó n g  k h í  v à  t r o n g  đ ấ t .

8. B iệ n  p h á p  x ử  lý  c á c  ch i  tiết kh i có  đ o ạn  g ã y  k h ú c ,  u ố n  c o n g  b ă n g  q u a  

k h e  h ở ,  k h e  c o  g iã n . . .

9 . B iệ n  p h á p  c h ố n g  g ỉ, c h ố n g  hư  hỏng  do v a  c h ạ m ,  c h ố n g  d ộ t  c h o  m á i .

10. B iệ n  p h á p  lấ p  đ ấ t  và trị s ố  điện trở  tản d ò n g  đ iệ n  tá n  s ố  c ô n g  n g h iệ p  

c ủ a  b ộ  p h ậ n  n ố i  đ ấ t .

P h ư ơ n g  p h á p  k i ể m  tra : Q u a n  sát bằng  mắt th ư ờ n g  k ế t  h ợ p  v ớ i  q u a n  s á t  đ o  

đ ạ c  b ằ n g  d ụ n g  v à  m á y  m ó c  ch u v è n  dụng.

L ư u  ý : M ọ i  d ụ n g  c ụ  sử  d ụ n g  t ro n g  đ o  k iể m  p h ả i  đ ư ợ c  k i ể m  c h u ẩ n  h ợ p  

th ứ c  t h e o  q u y  đ ịn h .
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1. C á c  b ộ  p h ậ n  d ầ n  đ i ệ n  c ủ a  th iế t  b ị  c h ố n g  s é t  n ằ m  t r ê n  m ặ t  đ ấ t  p h ả i  đ ặ t  

x a  c á c  đ ư ờ n g  ố n g ,  đ ư ờ n g  d â y  đ iệ n  lực , đ i ệ n  th o ạ i ,  ă n g  te n  d ẫ n  v à o  c ô n g  

t r ìn h  v à  c á c  b ộ  p h ậ n  k i m  lo ạ i  c ó  k í c h  th ư ớ c  lớ n  c ủ a  c ô n g  t r ì n h  vớ i k h o ả n g  

c á c h  tố i th i ể u  là  2 m .

V ớ i n h ữ n g  b ộ  p h ậ n  k i m  lo ạ i  c ủ a  c ô n g  t r ìn h  n ế u  k h ô n g  th ự c  h iệ n  đ ư ợ c  

k h o ả n g  c á c h  t r ê n  th ì  c h o  p h é p  n ố i  c h ú n g  v ớ i th i ế t  bị c h ố n g  s é t  n h ư n g  p h ả i  

th ự c  h iệ n  tạ o  đ ẳ n g  t h ế  từ n g  tầ n g .  G iả i  p h á p  n ố i  n ê n  h ạ n  c h ế  đ ế n  tố i  th iể u .

2. K h o ả n g  c á c h  t r o n g  đ ấ t  từ  c á c  b ộ  p h ậ n  k im  lo ạ i  c ủ a  th i ế t  b ị c h ố n g  sé t 

tớ i c á c  đ ư ờ n g  ố n g  k im  lo ạ i ,  đ ư ờ n g  c á p  n g ầ m  d ẫ n  v ào  c ô n g  t r ì n h  k h ô n g  đ ư ợ c  

n h ỏ  h ơ n  3 m .

T r ư ờ n g  h ợ p  k h ô n g  đ ả m  b ả o  đ ư ợ c  k h o ả n g  c á c h  3 m  n h ư  t r ê n  th ì  đ ư ợ c  

n ố i  c h ú n g  v ớ i  n h a u  ở  n ơ i  g ầ n  n h ấ t ,  n h ư n g  p h á i  g i ả m  tr ị  s ố  đ i ệ n  t r ớ  n ố i  đ ấ t  

c ò n  1 Q .  Đ ồ n g  th ờ i  n h ấ t  t h i ế t  p h ả i  s ử  d ụ n g  c á p  d ẫ n  đ i ệ n  v à o  n h à  là  lo ạ i  c ó  

v ỏ  k i m  lo ạ i ,  s a u  đ ó  n ố i  p h ầ n  v ỏ  k i m  lo ạ i  v ớ i  b ộ  p h ậ n  n ố i  đ ấ t  c ủ a  h ệ  t h ô n g  

c h ố n g  sé t .

c  - Các yêu cầu đôi cần kiểm tra vói công tác lắp đặt chỏng sét

1. B ộ  p h ậ n  th u  sét: p h ả i  đ ả m  b ả o  k iể u  d á n g ,  v ị  t r í  lắ p  đ ặ t ,  k í c h  th ư ớ c  v ậ t  

l iệu ;  k i ể m  tra  lớ p  m ạ  đ ầ u  k im  th u  s é t ,  c á c  m ố i  h à n ,  n ố i  ( n ế u  c ó ) .

2. B ộ p h ậ n  d ẫ n  sé t:  P h ả i  k i ể m  t r a  vị t r í  b ố  tr í ,  q u y  c á c h  v à  s ố  lư ợ n g  d â y  

d ẫ n  x u ố n g  đ ấ t ,  k h o ả n g  c á c h  a n  to à n  đ ế n  n h ữ n g  vị t r í  c ầ n  t r á n h ,  p h ư ơ n g  th ứ c  

n e o  g ắ n  d â y  d ẫ n  v à o  c ô n g  t r ìn h ,  p h ư ơ n g  th ứ c  n ố i  d â y  d ẫ n  s é t ,  p h ư ơ n g  th ứ c  

s ơ n ,  m ạ ,  p h ủ  t i ế p  x ú c .

3. B ộ  p h ậ n  n ố i  đ ấ t :  P h ả i  k i ể m  t r a  q u y  c á c h  v ậ t  l iệ u ,  c á c h  h à n ,  n ố i ,  k h o ả n g  

c á c h  a n  to à n  đ ế n  c á c  th i ế t  b ị k i m  lo ạ i  t r o n g  n h à ,  p h ả i  d ù n g  d ụ n g  c ụ  đ o  đ iệ n  

t r ở  đ ấ t  đ ể  k i ể m  t r a  c á c  trị s ố  đ iệ n  t r ở  n ố i  đ ấ t .  K h i  đ ậ t  th i ế t  b ị c h ố n g  s é t  đ ộ c  

lậ p ,  trị s ố  đ iệ n  t rở  n ố i  đ ấ t  x u n g  k íc h  p h ả i  đ ạ t  c á c  y ê u  c ầ u  s a u :

- K h ô n g  q u á  2 0 Q  n ế u  p tt <  5 . 1 0 4Q c m

- K h ô n g  q u á  5 0 Q  n ế u  p tt >  5 . 1 0 4Q c m ;

N ế u  đ ậ t  th iế t  bị c h ố n g  sé t n g a y  t r ê n  c ô n g  t r ìn h  v à  n h ữ n g  c ô n g  t r ì n h  đ ó  

k h ô n g  th ư ờ n g  x u y ê n  c ó  n g ư ờ i  ở  h o ặ c  là m  v iệ c ,  trị s ố  đ i ệ n  t r ở  n ố i  đ ấ t  x u n g  

k íc h  q u y  đ ịn h  n h ư  sau :

- K h ô n g  quá. 2 0 Q  n ế u  p u <  5 .1 0 4 Q c m

B - Các lưu ý đối vói công tác kiểm tra
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- K h ô n g  q u á  5 0 Q  n ếu  p u >  5 .1 0 ’ Q cm ;

N ế u  đ ặ t  th i ế t  bị c h ố n g  sé t n g a y  trên  ccng: tn inh có  n g ư ờ i  ờ  h o ặ c  l à m  v iệ c ,  

t r ị  s ố  đ iệ n  t r ớ  n ố i  đ ấ t  x u n g  k íc h  q u y  đ ịnh  nhiư ssau:

- K h ô n g  q u á  1 0 Q  n ế u  p u < 5 .1 0 4 Q c m

- K h ô n g  q u á  3 0 Q  n ế u  p tt >  5 . 104 Q cm ;

N h à  m á i  k i m  lo ạ i ,  m á i  phá i được gắm k ế t  d ẫ n  đ i ệ n  to à n  m á i  v à  c ứ  

2 0 - r 3 0 m  p h á i  n ố i  vớ i  d â y  d ầ n  s-5( XUỐI12 b ộ  pbiận n ố i  đ ấ t .  t o à n  n h à  ít n h ấ t  c ó

2 d â y  n ố i  x u ố n g  b ộ  p h ậ n  n ô i  đ ấ t .  N h à  m á i kúrm loạ i đ ư ợ c  p h é p  d ù n g  m á i  l à m

b ộ  p h ậ n  th u  sé t  n ế u  c h iề u  d à y  c ù a  m ái:

- L ớ n  h ơ n  4 m m  với c ô n g  t r ìn h  c ó  nguy c ơ  n ổ .  c h á y :

- L ớ n  h ơ n  3 , 5 m m  vớ i c ô n g  t r ìn h  ít n g u y  c ơ  1 1 0 , c h á y .

2 .5 .5 .  L ậ p  h ồ  S0 n g h i ệ m  í h u

ỉ . T h u  t h ậ p  đ ầ y  đ ủ  m ọ i  h ồ  sư, vãn  b ả n  tihiiết kê v à  th i  c ô n g  ( b a o  g ồ m  b ả n  

v ẽ  và  t h u y ế t  m i n h ) .

2. V ă n  b ả n  k i ể m  tra n g h iệ m  th u  lắp đặt, bảtn vẽ h o à n  c ô n g  từ n g  p h ầ n  (đ ặ c  

b iệ t  là  p h ầ n  k h u ấ t ,  k ín  và p h ầ n  Iigáin).

3. V ă n  b ả n  th í  n g h iệ m  d iệ n  Irớ SHấ! hiệỉl! iplíỜRg; v á c  k ế t  q u ả  đ o  đ ạ c  t r o n g  

q u á  t r ìn h  k i ể m  t r a  ch i  tiết c á c  b ộ  phận .

4. C á c  v ă n  b ả n  k ế t  lu ận  sau  từ ng  đợt k iể m  tra ,  sau  từ n g  g ia i  đ o ạ n  k iể m  tra.

5. V ă n  b ả n  k ế t  lu ậ n  c u ố i  c ù n s  về hộ th ố n g  c h ố n g  sé t ,  c á c  v ấ n  đ ề  c â n  x ử  lý  

c ũ n g  n h ư  c ầ n  lư u  ý c h u n g  về tình  trạng  củid h ệ  th ố n g  c h ố n g  s é t  b ả o  v ệ  c ô n g  

t r ìn h  v à  n h ữ n g  k ế t  lu ậ n  c h u n g  về  sử  d ụ n g .

B à n  g i a o  to à n  b ộ  c h o  ng ư ờ i q u ả n  lý và  s iử d ụ n g .
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GIÁM SÁT THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU 
LẮP ĐẶT THANG MÁY 

TRONG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Chương 3

3 .1 . P H Â N  L O Ạ I  T H A N G  M Á Y  T R O N G  C Ô N G  T R Ì N H

A - Theo mục đích sử dụng (chuyên chở)

T r o n g  c ô n g  t r ìn h  t h ư ờ n g  c ó  n h ữ n g  lo ạ i  t h a n g  sau :

•1. T h a n g  m á y  c h ở  n g ư ờ i :  L à  t h a n g  m á y  th i ế t  k ế  c h ỉ  d ù n g  đ ể  c h ở  n g ư ờ i  

g ồ m :  th a n g  m á y  ( e l e v a to r )  v à  t h a n g  c u ố n  ( e s s e l e v a to r ) .

2 . T h a n g  n g ư ờ i  k è m  h à n g :  L à  t h a n g  m á y  th i ế t  k ế  c h ủ  y ế u  đ ể  c h u y ê n  c h ở  

n g ư ờ i  n h ư n g  c ó  t í n h  đ ế n  h à n g  h o á  m à  n g ư ờ i  m a n g  th e o .

3. T h a n g  m á y  c h ở  n g ư ờ i  b ệ n h :  L à  t h a n g  m á y  t h i ế t  k ế  c h u y ê n  c h ở  g iư ờ n g  

( b r a n c a r d ,  s t r e t c h e r )  c h u y ê n  d ù n g  t r o n g  c á c  b ệ n h  v iệ n .

4 . T h a n g  h à n g  h o á  c ó  n g ư ờ i  đ i  k è m :  L à  t h a n g  m á y  t h i ế t  k ế  c h ủ  y ế u  d ể  

c h u y ê n  c h ở  h à n g  h o á  n h ư n g  t h ư ờ n g  c ó  n g ư ờ i  đ i  k è m  h à n g  h o á .

5. T h a n g  m á y  đ iề u  k h i ể n  n g o à i  b u ồ n g  th a n g :  L à  t h a n g  m á y  d ù n g  đ ể  

c h u y ê n  c h ở  h à n g  h o á ,  k h ô n g  c ó  n g ư ờ i  đ i  k è m  v à  n g ư ờ i  đ i ề u  k h i ể n  ở  b u ồ n g  

t h a n g  ( c a b in ) .  L o ạ i  n à y  k h i  t h i ế t  k ế  c a b i n  p h ả i  k h ố n g  c h ế  k í c h  th ư ớ c  đ ể  

n g ư ờ i  k h ô n g  th ể  vào đ ư ợ c .

N g o à i  ra ,  c ó  m ộ t  s ố  t h a n g  n â n g  h à n g  c ó  t í n h  n ă n g  k ỹ  t h u ậ t  h ạ n  c h ế ,  c ó  

k ế t  c ấ u  vớ i d ẫ n  đ ộ n g  đ ơ n  g i ả n  ( n h ư  tờ i  q u a y  t r ụ c  đ ứ n g )  v à  t í n h  c h ấ t  l à m  v iệ c  

tạ m  th ờ i  ( n h ư  c á c  t h a n g  n â n g  p h ụ c  v ụ  x â y  d ự n g ) .  Đ ố i  v ớ i  c á c  t h a n g  v ậ n  

h à n h  tố c  đ ộ  n h a n h  ( t r ê n  2 ,5  m / s ) ,  h o ặ c  l à m  v iệ c  t h e o  c h ế  đ ộ  n g h i ê m  n g ặ t  

( n h ư : C h ở  h o á  c h ấ t ,  t h u ố c  n ổ . . . )  v à  h o ạ t  đ ộ n g  t r o n g  m ô i  t r ư ờ n g  c ó  t í n h  c h ấ t  

k h á c  th ư ờ n g ,  n g o à i  v iệ c  p h ả i  t u â n  th ủ  t h e o  c á c  t i ê u  c h u ẩ n  T C V N  5 7 4 4  : 

1993  c ò n  p h ả i  đ ư ợ c  th o ả  t h u ậ n  r i ê n g  c ủ a  c ơ  q u a n  c ó  t h ẩ m  q u y ề n  v ề  an  to à n  

k h i  l ắ p  đ ặ t  v à  s ử  d ụ n g .
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B - Theo nguồn động lực (h o ặc  n g u v é n  lý h o ạ ĩ  đ ộ n g )  c ó  t h a n g  m á y  d ẫ n  

đ ộ n g  b ằ n g  đ iệ n ,  th u ỷ  lự c . . . g ồ m :

1. Thang máy điện

T h a n g  m á y  đ iệ n  là  th a n g  m á v  v ận  hành  n i iờ  đ ộ n g  c ơ  đ i ệ n  p h á t  lự c  d ẫ n  

đ ộ n g  c a b i n .  N g o à i  v iệ c  phải tu â n  th ủ  theo  c á c  t i ê u  c h u ẩ n  T C V N ,  k h i  g i á m  

s á t  l ắ p  đ ặ t  t h a n g  m á y  loạ i n à y  cò n  p h ả i  tuân th ủ  T C V N  6 3 9 5 : 1 9 9 8  v à  T C V N  

6 9 0 4  : 2 0 0 1  T h a n g  m á y  đ iệ n  - P h ư ơ n g  p h á p  t h ử  c á c  y ê u  c ầ u  a n  to à n  v ề  c ấ u  

t ạ o  v à  l ắ p  đ ặ t .

2. Thang máy rluiỷ lực

T h a n g  m á y  th u v  lực  là  loạ i th a n g  m á y  v ậ n  h à n h  n â n g  tả i  n h ờ  h ệ  th ố n g  

t h ủ y  lự c  ( d ù n g  b ơ m  đ iệ n  b ơ m  c h ấ t  lỏng  v à o  k í c h  - x i l a n h ) đ ể  tạ o  lự c  d ẫ n  

đ ộ n g  t r ự c  t i ế p  h o ặ c  g iá n  tiếp  lên  c a b in  (có  th ể  d ù n a  m ộ t  h o ặ c  n h iề u  đ ộ n g  cơ ,  

b ơ m ,  m ộ t  h o ặ c  n h iề u  k íc h ) .

C ó  2  lo ạ i  th a n g  m á y  th u ỷ  lực:

- T h a n g  t rự c  tiếp : L à  th a n g  m á y  thuỷ  lực  c ó  p i s t o n  h o ặ c  x i l a n h  l iê n  k ế t  

t rự c  t i ế p  vớ i c a b in  h o ặ c  k h u n g  treo  cab in ;

- Thang gián tiếp: Là thang máy tliuỷ lực có Ịpiston hoặc xilanh nôi với 
c a b i n  h o ặ c  k h u n g  t re o  c a b in  h ằ n g  d â y  treo  ( c á p ,  x íc h ) .

N g o à i  v iệ c  p h ả i  tu â n  thủ  th e o  c á c  tiêu c h u ẩ n  T C V N ,  k h i  g i á m  s á t  lắ p  đ ặ t  

t h a n g  m á y  lo ạ i  n à y  c ò n  p h ả i  tu â n  (hủ  T C V N  6 3 9 6 : 1 9 9 8  v à  T C V N  

6 9 0 5 : 2 0 0 1  T h a n g  m á y  tliuỷ lực - P h ư ơ n g  p h á p  t h ử  c á c  y ê u  c ầ u  a n  to à n  về  

c ấ u  t ạ o  v à  lắ p  đặ t .

c  - Theo phương chuyển động có : T h ả n g  đ ứ n g ,  n g h i ê n g .

T r o n g  tà i l iệ u  n à y  c h ú n g  ta  ch ỉ  đ ề  c ập  tớ i th a n g  m á y  c h ở  n g ư ờ i  v à  t h a n g  

m á y  c h ở  h à n g  h o á .

3 .2 .  Y Ê U  C Ầ U ,  T R Á C H  N H I Ệ M  T R O N G  C Ô N G  T Á C  L Ắ P  Đ Ặ T  V À  

C Á C  T I Ê U  C H U Ẩ N  T H Ỉ  C Ô N G  V À  N G H I Ệ M  T H U  T H A N G  M Á Y

N hận xét chung:

C ô n g  tá c  g i á m  sá t  lắp  đặ t th a n g  m á y  c ủ a  tư  V ấ n  g i á m  s á t  p h ụ  th u ộ c  v à o  

c h ấ t  lư ợ n g  c h ế  tạ o  th a n g  m á y .  C ó  thể  p h â n  th à n h  b a i  d ạ n g  s a u :
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1. T h a n g  m á y  h i ệ n  đ ạ i  d o  c á c  h ã n g  n ổ i  t i ế n g  c h ế  tạ o :  T h ự c  c h ấ t  t h a n g  là  

m ộ t  c ỗ  m á y  h o à n  c h ỉ n h ,  đ ồ n g  b ộ .  C á c  c h i  t i ế t ,  p h ụ  k i ệ n  đ ư ợ c  c h ế  tạ o ,  k i ể m  

tra ,  t h ử  n g h i ệ m  th e o  t i ê u  c h u ẩ n  k ỹ  th u ậ t ,  q u y  t r ì n h  n g h i ê m  n g ặ t  tư ơ n g  tự  n h ư  

m ộ t  c ỗ  m á y  h o à n  c h ỉ n h  k h á c ,  c ô n g  tá c  lắ p  đ ặ t  tạ i  h i ệ n  t r ư ờ n g  c h ỉ  là  k ế t  n ố i  

b ộ  th a n g  m á y  h o à n  c h ỉ n h  n à y  vớ i v á c h  hô' t h a n g  ( h ố  th a n g ,  p h ò n g  m á y  c ũ n g  

đ ư ợ c  th iế t  k ế ,  th i  c ô n g  t h e o  t i ê u  c h u ẩ n  c ủ a  n h à  c h ế  t ạ o  t h a n g )  v à  h i ệ u  c h ỉ n h  

th e o  n h à  c h ế  t ạ o  n ê n  c ô n g  tá c  g i á m  s á t ,  t h ử  n g h i ệ m  đ ơ n  g i ả n  n h ư  l ắ p  đ ậ t  

c ụ m  m á y  k h á c .

H iệ n  n a y ,  x u  t h ế  n h ậ p  k h ẩ u  v à  lắ p  đ ặ t  c á c  lo ạ i  t h a n g  m á y  d ạ n g  n à y  tạ i  

V iệ t  N a m  đ a n g  n g à y  m ộ t  p h á t  t r i ể n  (đ ặ c  b iệ t  th a n g  m á y  t r o n g  n h à  c a o  tầ n g ) .

2. C á c  lo ạ i  t h a n g  m á y  đ ư ợ c  c h ế  t ạ o  k h ô n g  đ ồ n g  b ộ ,  c h ỉ  là  tổ  h ợ p  p h ụ  

k iệ n ,  th iế t  bị c ủ a  n h i ề u  đ ơ n  v ị c h ế  tạ o  k h á c  n h a u  th ì  v iệ c  g i á m  s á t  lắ p  đ ặ t ,  

t h ử  n g h i ệ m  c ầ n  c h i  t iế t ,  t ỷ  m ỷ  v à  c ó  th ể  th ự c  h iệ n  t h e o  y ê u  c ầ u  c h u n g  đ ư ợ c  

t r ìn h  b à y  d ư ớ i  đ â y :

3.2.1. Điểu kiện đối với thang m áy đẽ được phép lắp đặt

A - Thang máy nhập khẩu

1. C ó  đ ủ  h ồ  s ơ  k ỹ  t h u ậ t  g ố c .

2. T h a n g  m á y  c ó  th ể  đ ư ợ c  c h ế  t ạ o  th e o  t i ê u  c h u ẩ n  q u ố c  t ế  h o ặ c  t i ê u  c h u ẩ n  

c ủ a  n ư ớ c  k h á c  n h ư n g  p h ả i  p h ù  h ợ p  vớ i t i ê u  c h u ẩ n  a n  to à n  c ủ a  V i ệ t  N a m .

3. C á c  p h ụ  t ù n g  v à  c h i  t iế t  đ i  k è m  p h ả i  đ ồ n g  b ộ ;  đ ố i  v ớ i  s ả n  p h ẩ m  l i ê n  

d o a n h  h o ặ c  tổ  h ợ p  th i ế t  b ị ,  p h ụ  k i ệ n  c ủ a  n h i ề u  h ã n g ,  n h i ề u  n ư ớ c  th ì  q u y  c á c h  

k ỹ  th u ậ t  p h ả i  d o  h ã n g  đ ứ n g  t ê n  c h ế  t ạ o  t h a n g  m á y  c h ị u  t r á c h  n h i ệ m .  Đ ặ c  

b iệ t  c h ú  ý  k i ể m  t r a  q u y  c á c h  c á c  b ộ  p h ậ n  v à  c h i  t i ế t  q u a n  t r ọ n g  n h ư .

+  C á p  th é p ,  x í c h  c h ịu  tả i ;

+  R a y  d ẫ n  h ư ớ n g  c h o  c a b i n  v à  đ ố i  t r ọ n g ;

+  P u l i  d ẫ n  đ ộ n g ,  d ẫ n  h ư ớ n g ;

+  H ệ  h ã m  đ i ề u  k h iể n ,  d ừ n g  tầ n g ;

+  H ệ  h ã m  a n  to à n ;

+  C á c  c ơ  c ấ u  k h ố n g  c h ế  a n  to à n ,  t ín  h i ệ u  b ả o  v ệ .

B - Thang máy chế tạo trong nước:

1. Đơn vị sản xuất phải có tư cách pháp nhân và có giấy phép hợp lệ của 
c ơ  q u a n  c h ứ c  n ă n g  c ó  t h ẩ m  q u y ể n  cấ p :
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* G i ấ y  p h é p  c h ế  tạ o  th a n g  m á y  củ a  n h à  sản  s u ấ t  ( g i ấ y  p h é p  c ấ p  r i ê n g ,  

k h ô n g  đ ư ợ c  d ù n g  g iấ y  p h é p  c ấ p  c h u n g  c h o  n g à n h  c ơ  k h í ) .

* H ồ  s ơ  k ỹ  th u ậ t  g ố c  c ủ a  n h à  c h ế  tạo.

* K ế t  q u ả  k i ế m  t ra  c á c  th ô n g  s ố  cơ  bản  và q u y  c á c h  k ỹ  t h u ậ t  c ủ a  c á c  c h i  

t i ế t  n h ậ p  n g o ạ i  h o ặ c  liên  kết với nước  ngoà i đ ể  c h ế  tạ o  g h i  t r o n g  h ồ  sơ .

2 . T h a n g  m á v  p h á i  đ ư ợ c  c h ế  tạo  phù  h ợ p  vớ i c á c  t i ê u  c h u ẩ n  y ê u  c ầ u  

k ỹ  t h u ậ t  h i ệ n  h à n h  và  p h ả i  tu â n  thủ c á c  q u y  đ ịn h  c ủ a  t i ê u  c h u ẩ n  T C V N  

5 7 4 4  : 1 9 9 3 .

3. T h a n g  m á y  c h ế  tạ o  h à n g  loạ t phải đ ú n g  th e o  m ẫ u  đ ã  đ ư ợ c  th ử  n g h i ệ m  

v à  p h ả i  đ ầ y  đ ủ  h ồ  s ơ  k ỹ  th u ậ t  gốc .

4 .  C á c  b ộ  p h ậ n  v à  c h i  t iế t  q u a n  t r ọ n g  n h ậ p  n g o ạ i  h o ặ c  l i ê n  k ế t  c h ế  t ạ o  

n h ấ t  t h i ế t  p h ả i  g h i  rõ  c á c  t h ò n g  s ố  c ơ  b ả n  v à  q u y  c á c h  k ỹ  t h u ậ t  t r o n g  h ồ

s ơ  g ố c .

3 . 2 .2 .  Y ê u  c ầ u  đ ó i  v ó i  đ ơ n  v ị l á p  đ ặ t

A - Đơn vị lắp đặt phải có đù tư cách pháp nhân, tứ c  p h ả i  c ó :

a) Giấy phép hoạt động hợp lệ
- G i ấ y  p h é p  h à n h  n g h ề  lắp  đ ặ t  ih a n g  m á y  d o  c ơ  q u a n  q u ả n  lý  n h à  n ư ớ c  c ó  

t h ẩ m  q u y ề n  c ấ p ;

- G i ấ y  p h é p  u ỷ  q u y ề n  lắp đ ặ t  thang  m á y  củ a h ã n g  d o  đ ạ i  lý  lắ p  đ ặ t  c h u y ê n  

d ụ n g ,  đ ộ c  q u y ề n  r iê n g  c ủ a  h ã n g  đ ó  (có g iấ v  p h é p  r i ê n g  đ ể  lắ p  đ ặ t  t h a n g  m á y  

n h ậ p  n g o ạ i ) .

b )  Đ ủ  c á n  b ộ  k ỹ  th u ậ t  đã  đ ư ợ c  đ à o  tạo  k v  th u ậ t  c h u v ê n  n g à n h ;

c )  C ó  đ ủ  đ ộ i  n g ũ  c ò n g  n h â n  kỹ  thuật là n h  n g h ề ,  đ ư ợ c  h u ấ n  l u y ệ n  c ơ  b ả n  

v à  đ ị n h  k ỳ  v ề  k ỹ  th u ậ t  an  toàn .

d )  C ó  đ ủ  m ọ i  t r a n g  th iế t  b ị, đ iều  k iện  k ỹ  th u ậ t ,  k h ả  n ã n g  c ô n g  n g h ệ  c ầ n  

th i ế t  c h o  v iệ c  l ắ p  đ ặ t ,  đ iề u  c h ỉn h  và sửa ch ữ a  như : t h i ế t  b ị  g i a  c ô n g ,  th i ế t  b ị  

k i ể m  tra ,  h i ệ u  c h ỉ n h  và đ o  lường .

B - Đơn vị lắp đặt phải tuân thủ nghiêm ngặt mọi quy định trong các 
văn bản phấp quy liên quan đến thang máy

- P h ả i  h o à n  to à n  tu â n  th e o  c á c  hướng  d ả n  lắp  đ ặ t ,  v ậ n  h à n h ,  s ử  d ụ n g  c ủ a  

n h à  c h ế  tạ o ;
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- P h ả i  đ ả m  b ả o  tấ t  c ả  c á c  t h ô n g  s ố ,  d u n g  sa i  k í c h  th ư ớ c  v à  đ ặ c  t ín h  k ỹ  

th u ậ t  c ủ a  t h a n g  m á y  t h e o  h ồ  s ơ  k ỹ  t h u ậ t  g ố c .

c  - Đơn vị lắp đặt phải lập một số tài liệu kỹ thuật

T r ê n  c ơ  s ở  h ồ  s ơ  k ỹ  t h u ậ t  g ố c ,  đ ơ n  v ị  l ắ p  đ ặ t  p h ả i  l ậ p  m ộ t  sô' t à i  l i ệ u  k ỹ  

t h u ậ t  đ ể  b à n  g i a o  c h o  b ê n  s ử  d ụ n g  n h ư  sa u :

- L ý  l ị c h  t h a n g  m á y ;

- H ư ớ n g  d ẫ n  v ậ n  h à n h ,  s ử  d ụ n g  a n  t o à n  t h a n g  m á y ;

- H ư ớ n g  d ẫ n  c h ế  đ ộ  b ả o  d ư ỡ n g ,  k i ể m  t r a  t h ư ờ n g  x u y ê n  v à  đ ị n h  k ỳ ,  b i ệ n  

p h á p  k h ắ c  p h ụ c  s ự  c ố  k h ẩ n  c ấ p  n h ư  m ấ t  đ i ệ n ,  d ừ n g  t ầ n g  k h ô n g  đ ú n g ;

- P h â n  c ấ p  t r á c h  n h i ệ m  v à  q u y  đ ị n h  c h u  k ỳ  đ i ề u  c h ỉ n h ,  b ả o  d ư ỡ n g ,  s ử a

c h ữ a ,  k h ắ c  p h ụ c  s ự  c ố  g iữ a  đ ơ n  v ị  c h ị u  t r á c h  n h i ệ m  l ắ p  đ ặ t ,  b ả o  d ư ỡ n g  v à

đ ơ n  v ị s ử  d ụ n g  t h a n g  m á y  t r o n g  th ờ i  g i a n  b ả o  h à n h .

D - Đơn vị lắp đặt phải chịu trách nhiệm bàn giao thang máy sau lắp 
đặt và sửa chữa theo đúng trình tự quy tắc trong TCVN 5744 :1993

V iệ c  th ử  n g h i ệ m  p h ả i  đ ư ợ c  t i ế n  h à n h  v ớ i  m ộ t  h ộ i  đ ồ n g  k ỹ  t h u ậ t  g ồ m :

- C ơ  q u a n  c ấ p  đ ã n g  k ý  s ử  d ụ n g  t h a n g  m á y ;

- Đ ạ i  d i ệ n  đ ơ n  v ị l ắ p  đ ặ t  t h a n g  m á y ;

- Đ ạ i  d i ệ n  đ ơ n  v ị  ( h o ặ c  c á  n h â n )  s ử  d ụ n g  t h a n g  m á y .

K ế t  q u ả  t h ử  n g h i ệ m  p h ả i  g h i  t h à n h  v ă n  b ả n  c ó  c h ữ  k ý  c ủ a  c á c  t h à n h  v iê n  

v à  d ấ u  c ủ a  đ ơ n  v ị  l ắ p  đ ặ t .

3.2.3. Trách nhiệm  của T ư vấn g iám  sát xây dự ng đối với láp đặt  

thang m áy

A - Quá trình tập kết và tiếp nhận thiết bị thang máy

G i á m  s á t  c h ặ t  c h ẽ  q u á  t r ì n h  t ậ p  k ế t  v à  t i ế p  n h ậ n  t h i ế t  b ị ,  đ ả m  b ả o  t í n h  

n g u y ê n  đ a i  n g u y ê n  k i ệ n  v à  đ ầ y  đ ủ  v ề  s ố  lư ợ n g  c ủ a  t h i ế t  b ị .

B • Quá trình lắp đặt

1. T h e o  d õ i  q u á  t r ì n h  l ắ p  đ ặ t .

2 . Đ ề  x u ấ t  v à  k i ể m  t r a  c á c  y ê u  c ầ u  t ổ n g  t h ể  v ề  a n  t o à n  l a o  đ ộ n g  đ ố i  v ớ i  tư  

v ấ n  g i á m  s á t  c h u y ê n  n g à n h  v à  n h à  t h ầ u  lắ p  đ ặ t .
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Lưu ý:
T h a n g  m á y  là lo ạ i  th iế t  bị đ ò i  hỏ i  độ  an to à n  c a o ,  c ô n g  t á c  lắ p  đ ặ t  đ ư ợ c  

th ự c  h i ệ n  n h a n h  ( th ư ờ n g  k h ô n g  q u á  hai th á n g )  d o  h ầ u  h ế t  c á c  t h i ế t  b ị  đ ư ợ c  

c h ế  t ạ o  đ ồ n g  b ộ  c ủ a  m ộ t n h à  c h ế  tạo , m ật b ằ n g  th i  c ô n g  c h ỉ  t r o n g  k h u  v ự c  

g i ế n g  th a n g .  H i ệ n  n a y ,  h ầu  h ế t  c á c  c ô n g  tr ìn h  kh i lắ p  đ ặ t  t h a n g  m á y  th ư ờ n g  

th ự c  h i ệ n  t h e o  h ìn h  thứ c  h ợ p  đ ổ n g  trọ n  gó i.  Đ ơ n  v ị th i  c ô n g  t h ư ờ n g  đ ồ n g  

th ờ i  là  n h à  c u n g  ứ n g  th a n g  h o ặ c  đ ạ i  lý  c ủ a  n h à  c u n g  ứ n g .  C h ủ  đ ầ u  tư  b à n  

g i a o  m ặ t  b ằ n g  th i  c ô n g  (h ố  th a n g )  c h o  nhà  th ẩ u  c u n g  ứ n g ,  to à n  b ộ  q u á  t r ìn h  

l ắ p  đ ặ t  c h o  tớ i  k h i  h o à n  c h ỉn h  và  c ó  vãn  b ả n  k ế t  l u ậ n  k i ể m  tra ,  k i ể m  đ ịn h  

c ủ a  c ơ  q u a n  c h ứ c  n ă n g  có  th ẩ m  q u y ề n  về an  to à n  đ ể  đ ư a  v à o  s ử  d ụ n g ,  k h i  đ ó  

c h ủ  đ ầ u  tư  m ớ i  tổ  c h ứ c  n g h iệ m  thu .

N h ư  v ậ y ,  n h i ệ m  vụ  c ủ a  tư  v ấ n  g iá m  sát c h ủ  y ế u  là  g i á m  s á t  v à  q u ả n  lý  v ề  

k h ố i  lư ợ n g ,  g i á m  sá t  về đ iều  k iệ n  an  to à n  lao  đ ộ n g ,  v ệ  s i n h  m ô i  t rư ờ n g ,  k i ể m  

t r a  h ồ  sơ , tà i  l i ệ u  k ỹ  th u ậ t ,  c h ứ n g  k iế n  q u á  t r ì n h  k i ể m  t r a ,  k i ể m  đ ịn h  v à  g iú p  

c h ủ  đ ầ u  tư  c ù n g  v ớ i  c ơ  q u a n  c h ứ c  n ă n g  n h à  n ư ớ c  về  q u ả n  lý  a n  to à n  s ử  d ụ n g  

t h a n g  m á y  tổ  c h ứ c  n g h iệ m  thu  đ ư a  v ào  sử  d u n g .

c  - Quá trình thủ nghiệm nghiệm thu

1. T h e o  d õ i  v à  c h ứ n g  k iế n  c h ặ t  c h e  quá  t r ì n h  th ử  n g h i ệ m  n g h i ệ m  th u .

2 .  C ó  q u y ề n  c h ấ p  n h ậ n  h o ặ c  từ  c h ố i  kếf. lu ậ n  t h ử  n g h i ệ m  đ ố i  v ớ i  th a n g  

m á y  v à  c ô n g  t á c  l ắ p  đ ặ t .

3.2.4. Văn bản pháp quy liên quan tới việc láp đặit than g  máy

A - Hồ sơ kỹ thuật góc của nhà chè tạo:

1. H ư ớ n g  d ẩ n  v à  v ậ n  h à n h

2 . C á c  t h ô n g  số ,  d u n g  sai k íc h  th ư ớ c  và đ ặ c  t ín h  k v  t h u ậ t  c ủ a  t h a n g  m á y .

B - Tiêu chuẩn Việt Nam về thang máy:

1. T C V N  5 7 4 4  : 1993 T hang  m á y  - Y êu  cầu  a n  toàn  trom g lắ p  đ ặ t  v à  s ử  d ụ n g .

2 .  T C V N  5 8 6 6  : 1995 T h a n g  m á y  - C ơ  c ấ u  a n  to à n  c<ơ k h í .

3 . T C V N  5 8 6 7  : 1995 T h a n g  m á y  - C a -b in ,  đ ô i  t r ọ n g ,  r a y  d ẫ n  h ư ớ n g  - 

Y ê u  c ầ u  a n  t o à n .

4 .  T C V N  6 3 9 5  : 1998  T h a n g  m á y  đ iệ n  -  Y ê u  c ầ u  a n  t o à n  v ề  c ấ u  t ạ o  v à  

l ắ p  đ ặ t .
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5. T C V N  6 3 9 6  : 1 9 9 8  T h a n g  m á y  t h u ỷ  lự c  - Y ê u  c ầ u  a n  to à n  v ề  c ấ u  t ạ o  

v à  lắ p  đ ặ t .

6 . T C V N  6 9 0 4  : 2 0 0 1  T h a n g  m á y  đ i ệ n  - P h ư ơ n g  p h á p  th ử  c á c  y ê u  c ầ u  a n  

to à n  v ề  c ấ u  tạ o  v à  lắ p  đ ặ t .

7. T C V N  6 9 0 5  : 2 0 0 1  T h a n g  m á y  th u ỷ  lực  - P h ư ơ n g  p h á p  t h ử  c á c  y ê u  c ầ u  

a n  to à n  v ề  c ấ u  tạ o  v à  lắ p  đ ặ t .

8. T C V N  6 9 0 6  : 2 0 0 1  T h a n g  c u ố n  v à  b ã n g  c h ở  n g ư ờ i  - P h ư ơ n g  p h á p  t h ử  

c á c  y ê u  c ầ u  a n  to à n  v ề  c ấ u  tạ o  v à  lắ p  đ ặ t .

N g o à i  ra  c ò n  p h ả i  q u a n  t â m  đ ế n  T C V N  4 2 6 4  : 1 9 8 6  " Q u y  p h ạ m  k ỹ  th u ậ t  

a n  to à n  th i ế t  bị n â n g " ;

c  - Các tiêu chuẩn khác

- T C V N  4 0 8 6  : 1 9 8 5  ( A n  to à n  đ i ệ n  t r o n g  x â y  d ự n g  - Y ê u  c ầ u  c h u n g ) ;

- T C V N  3 1 4 6  : 1 9 8 6  ( A n  to à n  h à n  đ iệ n ) .

- T C V N  3 2 5 4  : 1 9 8 6  ( A n  to à n  c h á y  - Y ê u  c ầ u  c h u n g ) ;

- T C V N  4 7 5 6  : 1 9 8 9  ( Q u y  p h ạ m  n ố i  đ ấ t  v à  n ố i  k h ô n g  th i ế t  b ị đ i ệ n ) ;

- T C V N  5 3 0 8  : 1991  ( K ỹ  th u ậ t  a n  t o à n  t r o n g  x â y  d ự n g ) ;

3 .3 .  T Ậ P  K Ế T  V À  G I A O  N H Ậ N  T H I Ê T  B Ị  T H A N G  M Á Y

3.3.1. Tập kết

C ấ t  g iữ  tạ i  k h o  t ạ m  tạ i  h i ệ n  t rư ờ n g .

3 .3 .2 .  G i a o  n h ậ n

A - Tổ chức tiếp nhận

ì. Ban tiếp nhận, gồm các bên:
- N h à  c u n g  c ấ p  ( n ế u  c ó ) ;

- C h ủ  đ ầ u  tư  ( tư  v ấ n  g i á m  s á t ) ;

- N h à  th ầ u  lắ p  đ ặ t ;

- C ơ  q u a n  k i ể m  đ ị n h  c h ấ t  lư ợ n g  h à n g  h o á  ( V I N A C O N T R O L ) ;

- V à  m ộ t  s ố  b ê n  h ữ u  q u a n  k h á c .

2. Mở hòm thiết bị
a. K i ể m  tra  n i ê m  p h o n g ,  k ẹ p  c h ì ,  t ì n h  t r ạ n g  b ê n  n g o à i  h ò m , . . .
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b. Kiểm kê số lượng thiết bị và vật tư, thốn,!K số cơ bản các bộ phận quan 

trọng, tình trạng bên ngoài của phụ tùng.

B - Sắp xếp thiết bị vào kho

c  - Lập biên bản giao nhận

1. N ộ i dung biên bản, cần khắng định và kếư luận về:

a. Sô lượng thiết bị và vật tư;

b. Tinh trạng kỹ thuật của thiết bị và vật tư;

c. Thời hạn khắc phục các khuyết tật và hư hỏng (nếu có).

2. Bàn g iao th iế t b ị và tà i liệu kỹ thuật chơ nhà thâu lắp  đặt.

3.4. LẮP Đ Ặ T  T H A N G  M Á Y

3.4.1. Công tác chuẩn bị

A - Nghiệm thu phần xây dựng của các bớ phận có liên quan

Đơn vị lắp đặt thang máy phải kiểm tra phần xây đựng và chỉ tiến hành
công việc lắp đặt sau khi xác nhận phần xây dựng đã hoàn thành và đạt

yẽu cầu kỹ thuật theo thiết kế. Hội cliinị’ nhung cống việc cần kiểm tra và 

nghiệm thu trước lắp đặt gồm:

1. G iếng thang:

a. Các kích thước:

- Thông thuỷ của giếng và các tầng;

- Độ cao của đáy giếng và đỉnh giếng.

b. Độ vuông góc của tiết diện.

c. Cao độ (cốt) của sàn tầng.

2. Buồng máy:

a. Kích thước thông thuỷ;

b. Sàn và dầm chịu lực:

c. Cửa ra vào, cửa sổ;

d. Chống dột chống thấm;

e. Các lỗ kỹ thuật;

f. Lối lên buồng máy.
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3. Phần điện nguồn và tiếp đấ t:

a. V ị trí cấp điện và điện chiếu sáng, thiết bị đóng ngắt;

b. Quy cách dây dẫn của điện nguồn;

c. Điện áp giữa các pha;

d. Dây tiếp đất của thang máy.

4. K ỷ  "Biên bản bàn giao giếng thang cho nhà thầu lắp đặt".

B - Lập phương án lắp đặt và các giải pháp bảo đảm an toàn lao động

1. Phương án lắp đặt, gồm các nội dung:

a. Vận chuyển thiết bị tới khu vực giếng thang;

b. Đưa chuyển thiết bị vào buồng máy;

c. Lắp đặt giàn giáo thao tác.

2. N ộ i quy và các g iả i pháp an toàn lao động, an toàn phòng chống cháv.

c  - Một số việc chuẩn bị cụ thể

1. Lắp đặt giàn giáo thao tác bằng kim  lo ạ i hoặc bằng gổ:

- Bố trí sàn thao tác bắt đầu từ dưới lên, trên suốt chiều cao giếng thang, 
với khoảng cách giữa chúng không quá 3m đặt một sàn thao tác;

- Sàn thao tác phải vững chắc, đủ bền, chịu được tải không dưới 2,5 kN/rrr sàn;

- Có thang tay để lên xuống, di chuyển giữa các sàn.

2. Che chắn tất cả các ô cửa tầng và ô lắp ráp (nếu có) từ mặt sàn tầng 

dừng lên độ cao phần che chắn > l , lm ,  che kín sát sàn lên độ cao > 150mm; 

các bộ phận che chắn phải được cố định chắc chắn vào tường.

3. Kéo điện chiếu sáng tạm thời vào từng sàn trong giếng thang và buồng 

máy. Chiếu sáng tạm thời dùng nguồn điện có điện áp < 42V  và độ chiếu 

sáng > 50 Lux. Các bóng sợi đốt phải mắc phía trên các sàn thao tác, tại 

những vị trí không gây cản trở công việc lắp đặt.

Mức độ hoàn thiện của phần xây dựng, các sàn gỗ thao tác trong giếng
thang và các chỗ che chắn phải được phản ánh trong biên bản do bên đặt
hàng và bên lắp đặt ký.

4. Điều kiện để được tiếp tục công việc lắp đặt

Trước khi tiến hành công việc lắp đặt thiết bị thang máy, ngoài các yêu 

cầu nêu trên, phải đảm bảo các điều kiện sau:
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- Có đủ và đồng bộ thiết bị thang máy với chiất lượng đảm bảo;

- Có đủ vật tư, trang thiết bị, dụng cụ, điồ gá cần thiết cho lắp đặt; các 

trang bị điện cần được kiểm tra an toàn trước khi đem ra sử dụng;

- Có đủ hồ sơ kỹ thuật - lắp ráp của thang máy;

- Có đủ trang bị phòng hộ lao động, phòng chống cháy và có bản nội quy 

an toàn lắp đặt thang máv.

3.4.2. Láp đặt thang máy:

A - Lựa chọn trình tự lắp đặt, tuỳ theo điểm kiện thực tế  để  chọn

1. Lắp cửa tầng trước, tiếp theo đật ray và cảc bộ phận khác. Cách lắp này 

có ưu và nhược điểm riêng:

Ưu điểm: Thi công lắp đặt an toàn, vật lạ khó rơi vào giếng.

Nhược điểm: Không thông thoáng nên dễ gây bí thở.

2. Lắp ray (buồng thang, đối trọng) trước, rồi tơi cửa tầng. Cách lắp này 

có ưu và nhược điểm riêng:

Ưu điểm: Thi công lắp đặt thông thoáng.

Nhược điểm: Kém an toàn, vật lạ dễ rơi vào giếng. Nên cần có giải pháp 

an toàn nghiêm ngặt khi sử dụng phư(mg án lắp này.

B - Lắp đặt theo cách chọn 1

Thứ tự công việc lắp đật như sau:

1. Cửa tầng: Hoàn chỉnh từng cửa tầng từ trên xuống.

2. Ray (buồng thang, đôi trọng): Chất lượng lấp ráp ảnh hưởng rất lớn tới 
quá trình chuyển động của buồng thang.

3. Khung đối trọng và đối trọng.

4. Buồng thang.

5. Bộ tời kéo (trong buồng thang).

6. Cáp chịu lực.

7. Bộ hạn chế vận tốc.

8. Rải và cố định dây đuôi thang giếng thang.

9. Các bộ phận còn lại: Công tắc hạn chế hành trình, công tắc dừng tầng,
công tắc dừng chết, dây điều khiển gọi tầng và tín hiệu tầng, dây điện thoại

nội bộ...
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10. Đấu điện: Cắm giắt theo màu sắc hoặc ký hiệu; theo sơ đồ đấu dây.

c - Đặc điểm trong giám sát các công đoạn chính tạo thành thang máy

1. G iến g  th an g

- Giếng thang chỉ sử dụng riêng cho thang máy, không được bố trí kết 

hợp những cáp điện, ống dẫn, trang thiết bị và vật dụng khác không liên 

quan đến thang máy.

- Giếng thang có yêu cầu hết sức nghiêm ngặt về độ phẳng và độ thẳng 

đứng vách giếng, độ thẳng hàng của các cửa khoang tầng. Thang càng cao 

càng đòi hỏi nghiêm ngặt. Khi kiểm tra kích thước hình học của giếng thang 

phải đảm bảo các chỉ tiêu theo tiêu chuẩn của từng loại thang.

- Trong trường hợp một giếng lắp nhiều thang phải đảm bảo khoảng ngăn 

cách tối thiểu giữa hai phần giếng lắp hai thang kề nhau theo tiêu chuẩn của 

nhà chế tạo.

- M ột trong những khó khăn, trở ngại lớn khi thực hiện nghiệm thu hố 

thang trong nhà cao tầng là tư vấn giám sát đảm bảo chất iượng hệ thống kỹ 

thuật chỉ được bắt đầu thực hiện công việc khi công tác xây cất phần thô đã 

xong và thường đã được chủ đầu tư nghiệm thu trước nên trong thực tế 

không thực hiện còng tác này.

2. B uồn g m á y  và  bu ồ n g  p u ìi

Buồng máy và buồng puli chỉ dành riêng để lắp đặt máv móc, các thiết bị 

kèm theo và puli của thang máy. Không kết hợp với các việc khác, không 

được lắp đặt bất kỳ một bộ phận, thiết bị nào khác (đường ống nước, dây 

điện ...) không liên quan đến thang máy.

Buồng máy phải thông thoáng, khô ráo và che kín bụi. Hô giếng phải khô 

ráo, không có nước ngầm, nước thải ngấm vào hố thang.

Hiện nay trên thị trường Việt Nam đã có lưu hành loại thang máy hiện đại 

do Hãng K O N E (Phần Lan) sản xuất không có buồng máy và hộp giảm tốc 

(tốc độ được điều khiển trực tiếp bằng tốc độ vòng quay của động cơ điện).

3. Cửa tâng

- Cửa lùa ngang phải có dẫn hướng cả trên và dưới. Cửa lùa đứng phải 

có dẫn hướng cả ở hai cạnh. Cửa lùa đứng hai cánh phải treo vào hai hệ dây
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riêng biệt và dây treo đảm bảo độ an toàn l.à 8 trở lên. Nếu treo bằng puli 

thì puli treo có đường kính lớn hơn dâv treo trên 25 lần. Cáp hoặc xích 

treo phải có kết cấu bảo vệ chống bật khỏi rãnh puli hoặc trật khớp với 

đĩa xích.

- Cửa vào buồng máy phải có khoá kín và phải được lắp trước khi bắt đầu 

lắp đặt các thiết bị trong buồna máy.

- Khoảng hở giữa cáp và mép lỗ đi cáp trên sàn buồng máy > 25mm.

4. Cabin, đố i irọniỊ, kết câu treo vù ray dẫn hướiiíỊ

a) Tại cửa cabin phải có tấm chắn chân chạy suốt chiều rộng khoang. Cửa 

cabin phải kín khít và khi đóng thì cửa plìái che kín lối vào.

b) Chất lượng lắp đặt ray dẫn hướng sẽ quyết định độ trơn, êm khi thang 

làm việc. Ray dẫn hướns phải trơn đều, khoảng cách giữa các thanh tại đầu 

nối phải chính xác theo thiết kế.

c) Khoang hớ giữa bậc cửa tầng và hậc cửa cabin phải < 25mm đối với 

thang máy điều khiển từ cabin và với cabin không có cửa; phải < 35mm đối 

với các thang máy khác.

d) Độ chính xác dừng cabin tại mỏi điếm dừng phải đảm bảo trong giới 

hạn ± 20mm đối với thana máy bệnh viện, thang máy chất hàng bằng xe, và 

±  50mm đối với các thang máy khác.

e) Khoảng cách những điếm gần nhất của các bó phận thang máy không 

được dưới các giá trị sau:

- 50mm giữa cabin với dối trọna:

- 50mm giữa cabin, đối trọng với vách ngăn tầng lưới thép;

- 25mm giữa cabin, đối trọng với vách ngăn kín của giếng ở phía không 

có cửa cabin (15mm với thành giếng không có phán lồi lõm);

- lOmm giữa bậc cửa tầng và bậc cửa cabin, giữa chi tiết nhô lên của cửa 

tầng và cửa cabin, không kẽ các chi tiết khoá cửa tầng cùng các bộ phận liên 

quan ớ cabin;

- lOmm giữa các chi tiết nhô lén cùa cabin (đối trọng) với các phần kết 

cấu ray dẫn hướng, kể cả các chi liết kẹp chặt ray;

- Khoảng cách giữa cánh cứa tầng với cánh cửa cabin phải < 120mm.
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f) Khoảng cách từ các phần thấp nhất của trần, giếng thang hoặc các thiết 

bị lắp dưới trần đến mặt nóc cabin, khi đối trọng để trên các ụ tì cứng hoặc 

trên giảm chấn nén tận cùng, phải > 750mm.

g) Khoảng không gian phía dưới cabin đến đáy hố giếng, khi cabin đè lên 

các ụ tì cứng hoặc trên giảm chấn nén tận cùng, phải > 500mm.

5. P h ần  đ iện  củ a  th an g  m á y

Thang máy thực chất là tổng thành thiết bị được chế tạo sẵn tại nơi sản 

xuất, công tác thi công tại hiện trường chỉ là thực hiện phần lắp ráp theo thiết 
kế sẩn. Phần điện của thang cũng không nằm ngoài quy luật trên. Công tác 

giám sát cán lưu ý:

a) Các cáp và ống mềm lồng dây dẫn phải được bố trí và cố định để 

đảm bảo khi buồng thang chuyển động chúng không bị cọ sát vào các kết 

cấu thang.

b) Nối đất cho phần điện của thang máy: Việc nối đất thang máy phải 
tuân theo các yêu cầu trong các tài liệu hướng dẫn của nhà chế tạo và phải 

tuân theo các yêu cầu sau:

- Phải nối đất những bộ phận bằng kim  loại của thiết trí thang máy có thể 

mang điện áp khi cách điện của các bộ phận mang điện bị hỏng.

- Các buồng dẫn hướng bằng kim loại, các đối trọng và các kết cấu kim 

loại của rào chắn giếng thang, đều phải được nối đất.

- Các kết quả k iể m  tra nối đất phải lập thành biên bản.

c) Những quy định sau đây được áp dụng đối với các trang thiết bị điện 

của mạch điện động lực, mạch điện điều khiển và mạch điện chiếu sáng của 

thang máy (chiếu sáng cabin, buồng máy, buồng puli và giếng thang):

* Các thiết bị điện phải được nối đất, nối không bảo vệ đúng quy định 

theo T C V N  hiện hành;

* Các công tắc, các dây và cáp điện phải đảm bảo các yêu cầu theo các tài 
liệu pháp quy kỹ thuật hiện hành;

* Trong buồng máy và buồng puli phải được bảo vệ, che chắn tránh tiếp 

xúc trực tiếp;

* Điện trở cách điện giữa các dây pha và giữa dây pha với đất phải có giá 

trị tối thiểu theo bảng sau:
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Điện áp định mức, V Điện áp thừ, V Điện áp cách điện, MQ

<250 250 >0,25

<500 500 >0,50

> 500 1000
1

> 1,00
■

Khi trong mạch có ỉinh kiện điện từ thì diây pha và dây trung tính phải 

được nôi với nhau trong lúc đo.

* Điện áp một chiều hay điện áp hiệu dụng xoay chiều giữa các dây dẫn, 

hoặc giữa các dâv dẫn với đất. không đưọc ỉớn hơn 250V  đối với mạch điều 

khiển và mạch an toàn.

* Phải luôn luôn cách ly dây trunạ tính và diây bảo vệ nối không.

3.4.3. Kỹ thuật an toàn trong láp đặt

A - Văn bản pháp quy về kỹ thuật an toàn lắp dặt thang máy

Khi tiến hành lắp đặt thang máy cần tuân thiủ nghiêm ngặt các Tiêu chuẩn 

Việt Nam sau đây:

- T C V N  4264 : 1986 Quy phạm kỹ thuát an toàn thiết bị nâng;

- T C V N  3254 : 1979 An loàn cháy;

- T C V N  4086 : 1985 Tiêu chuẩn an toàn điệ;n irong xây dựng;

- T C V N  3146 : 1986 Yêu cẩu chung về an toàn trong hàn điện;

- T C V N  5308 : 1991 Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng.

Đồng thời phải tuân thủ nghiêm ngặt các đ iều quv định cụ thể trong mục 

B dưới đâv.

B - Một sô quy định cụ thể vé an toan khi lắp đặt thang máy

1. Các công việc xây, trát, hoàn thiện phải liến hành sau khi lắp đặt xong 

thiết bị thang máy. Việc trát tường giếng th.an.g (nếu có trong thiết kế) phải 
tiến hành trước khi lắp đặt thiết bị thang m.áy.

2. Chạv thử khởi động, hiệu chỉnh các thiết bị cơ khí, thiết bị điện, hệ 

thống điều khiển, hệ thống kiếm tra và tín hiệu phải tiến hành sau khi hoàn 

thành xây trát, hoàn thiện.

3. Không cùng một lúc vừa lắp đật thang vừa làm Viiệc thi công khác của 

đơn vị xãy dựng hoặc lắp máy khác ò độ cao khác nhau trong giếng thang.
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4. Khi tiến hành hiệu chỉnh, nhiệt độ trong buồng máy và trong giếng 

thang không được quá 40llc  và thấp nhất không được dưới 5°c.
5. Trong lắp đặt thang máy, thợ hàn phải có chứng chỉ từ bậc 4/7 trở lên 

thực hiện. Khi hàn, phải che chắn, bảo vệ thiết bị thang máy khỏi tác động 
của nhiệt và xỉ hàn. Không được hàn các dây điện sau khi đã đặt dây.

6. Không được để các chi tiết, thiết bị thang máy, dụng cụ, trang bị đồ 

nghề, vật liệu xây dựng,...chiếm chỗ hành lang, sân chờ, cầu thang và các 

lối đi lại khác.

Chỉ được phép tập kết tạm thiết bị thang máy lên sàn, lên mái, tại những 

nơi được đơn vị tổng thầu thi công đồng ý.

7. Trong khi tiến hành lắp đặt thang máy, tại vị trí lắp đặt thang, phải có 
mặt ít nhất hai người mới được làm việc.

8. Người làm việc trong giếng thang bắt buộc phải đội mũ bảo vệ; nếu có 

sứ dụng các dụng cụ điện, phải đeo găng tay và đi giày cách điện.

9. Tuyệt đối không trèo bám theo: Khung sắt, ray dẫn hướng, đường cáp 

điện...để di chuyển giữa các sàn lắp đặt, mà phải dùng thang. Không được 
ném vào giếng thang các mảnh kim loại, mẩu que hàn hoặc bất kỳ vật gì khác.

10. Chi được phép làm việc trong giếng phía dưới cabin với diều kiện 
cabin được treo trên cáp (cáp phải được ép chặt vào rãnh puli dẫn), được hãm 

bằng bộ hãm an toàn được chèn chặt, hoặc được đặt trên dầm thép cố định 
không thể rơi.

11. Không được làm việc trong cabin hoặc trên nóc khi cabin đang chuyển 

động. Không cho phép có người trong cabin khi tiến hành thử bộ hãm an 

toàn. Không được dùng động cơ điện của bộ dẫn động để tháo cabin khỏi 
hãm an toàn.

12. Chỉ được phép làm việc trên nóc cabin với điều kiện cabin đã được 

treo chắc chắn vào cáp, bộ hãm an toàn đã được chỉnh và được thử. Không 

được lên nóc cabin quá 2 người và không được ngồi buông thõng hai chân 

trong giếng thang.

13. Khi công nhân trên nóc cabin, chỉ được phép di chuyển cabin theo 

chiều đi xuống với vận tốc không quá 0,71 m/s và phải cùng một công nhân 

khác ở trong cabin; điều khiển cabin bằng nút bấm trên nóc.

14. M ọi việc có thể làm được ở ngoài giếng thang (lau chùi cáp các chi 
tiết m áy...) thì không làm ở trên nóc cabin.
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15. Không đứng ớ hành lang thò tav qua cửra tầng và cửa cabin để khởi 
động thang máy.

16. Các thiết bị nâng như tời, palãng. puli.....có thể được treo vào kết cấu
của giếng thang theo đúng thiết kế và phải được: cố định, không dịch chuyển 

trong khi làm việc.

17. Chỉ đóng, mở tời. paláng theo hiệu lệnh của na ười có trách nhiệm; bất 
kì một hiệu lệnh nào không rõ ràng đều được hiểu là lệnh dừng máy.

18. Khi nâng hạ trong giếng thang, tải phảii được kẹp chặt và treo chắc 

chắn; chỉ tháo tải sau khi nó đã được đặt an toàn; vào vị trí không thê rơi.

19. Nghiêm cấm người đứne và qua lại ở khôn2 sian phía dưới tải và trên 

đường đi của tải đang được nâng hạ.

3.5. N H Ũ N G  Y Ê U  CẦU CHÍNH Đ ố i VỔI TH A N G  M Á Y  SAU K H I 
LẮP Đ Ặ T

Để công tác giám sát đám bảo chât lượng, rigười giám sát cần nắm vững 

những yêu cầu chính đối với thang máy sau khi lắp đặt. Dựa vào những yêu 

cầu này, kết hợp với nhiệm vụ của mình và cãn cứ vào các T C V N  hiện hành 

người giám sát tiến hành kiểm tra, giấm 5ấl Gụ t hê từng công việc một.

3.5.1. Giêng thang (khónỊí gian (li chuyển củ a buồng thang và đối trọng)

A - Bao che giếng thang

1. Giếng thang phải được bao che tách hiệt bằng vách kín bao quanh, trần 

và sàn.

2. Chỉ cho phép mở các lỗ và ỏ cửa sau dây:

a) Ô cửa tầng;

b) Ô cửa kiểm tra, cứu hộ và lỗ cửa sập kiểm tra;

c) Lỗ thông gió (ở đỉnh giếng, qua buồng máy);

d) Lỗ thoát khí và khói do hoá hoạn:

e) Lỗ thông giữa giếng với buồng máy hoặc buồng pu li.

3. Trường hợp đặc biệt, khi giếng thang không tham gia làm khoang ngăn 

cháy có thể cho phép:

* Giới hạn chiều cao vách giếng không có cửa là 2,5m tính từ mặt sàn có 

người đứng;
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* Ở phía tầng, từ 2,5m trở lên có thể dùng lưới thép hoặc tấm đục lỗ để 

che chắn (yêu cầu này không bắt buộc nếu cửa cabin có khoá cơ khí). Kích 

thước theo phương ngang và phương đứng của các mặt lưới hoặc lỗ đục 

không được lớn hơn 60mm.

B - Độ cứng vững của giếng

Ị . V á ch , sàn  và  trầ n  g iến g  th an g

a) Tổng thê giếng thang phải chịu được các tải trọng có thể tác động do 

các nguyên nhân sau:

- Từ máv, từ các ray dẫn hướng truyền sang;

- Hoạt động của các bộ phận giảm chấn, thiết bị chống nảy, bộ phận bảo hiểm;

- Tải lệch tâm lên cabin;

- Khi chất tải và dỡ tải cabin.

b) Vách giếng thang được coi là đủ độ bền cơ học, nếu khi chịu lực 300N  

phân bố trên diện tích tròn hoặc vuông 5cm2, tác động thẳng góc tại bất kì 
điểm nào, từ phía trong hay từ phía ngoài, mà:

- Không bị biến dạng dư;

- Không bị biến dạng đàn hồi quá 15mm.

2. V ách  g iến g  th a n g  p h ía  lố i  v à o  c a b in

a) Vách giếng thang phía dưới mỗi ngưỡng cửa tầng phải tạo thành một 
mặt phẳng thẳng đứng liên tục nối trực tiếp vào ngưỡng cửa tầng. Vách 

giếng thang được coi là đủ độ bền cơ học, nếu khi chịu lực 300N phân bố 

trên diện tích tròn hoặc vuông 5cm2, tác động thẳng góc tại bất kì điểm nào, 
từ phía trong hay từ phía ngoài, thì vách giếng thang phải:

- Không bị biến dạng dư;

- Không bị biển dạng đàn hồi quá lOmm.

b) Mép dưới của vách giếng thang phải được nối vào xà của cửa dưới 
hoặc kéo dài xuống dưới bằng một mặt vát cứng, nhẵn, với góc vát ít nhất 
60" so với phương ngang; hình chiếu của cạnh vát lên mặt phẳng ngang 

không được nhỏ hơn 20mm.

c - Vật liệu làm giếng

* Vách, sàn và trần giếng thang phải làm bằng các vật liệu chống cháy, 
tuổi thọ cao, không tạo bụi bậm và phải đủ độ bền cơ học;
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* Nếu dùng các tấm kính phắng hoặc co>ngỊ để ỉàm vách giếng thang ở gần

vùng có người đi lại, thì phải làm bằns kính nhiều lớp và phải có chiều cao

tối thiểu 2,5m tính từ mật sàn có naười đứriỉg.

D  - Đ ộ  c h ín h  x á c  c ủ a  k ích  thước hình h ọ c

1. Giếng thang phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, đặc biệt độ thẳng 

đứng của vách giếng, độ đồns tâm và độ thắng hàng của khoang cửa tầng, 

theo tiêu chuẩn hiện hành về xây dựna. NaOiài ra, phải đảm bảo các yêu cầu 

về độ chính xác về kích thước hình học.

2. Yêu cầu về độ chính xác về kích thước của mặt cắt ngang bất kì:

a)' Sai lệch kích thước bên trong vách đo từ tâm giếng về mỗi bên so với 
kích thước danh nghĩa ghi trên bản vẽ thiết kế. tuỳ theo chiểu cao giếng 

thang, không được vượt quá các giá trị sau đầy:

+ 25mm khi giếng cao đến 30m;

+ 35mm khi giếng cao từ trên 30m -r 60m;

+ 50mm khi giếng cao từ trên 60m -r 90m;

b) Sai lệch giữa hai đường chéo < 25mm.

c) Trường hợp nhiều thang lắp trong một giếng thang, phải đảm bảo khoảng 

ngãn cách tối thiểu giữa hai phần giếng lắp hai thang kề nhau là 200mm.

3. Yêu cầu về độ chính xác về kích tliước theo phương thẳng đứng:

a) Sai lệch chiều cao buồng đinh giếng < + 25mm.

b) Sai lệch chiều sâu hố thans < + 25mm.

4. Yêu cầu về độ chính xác vé kích thước đối với khoang cửa tầng:

a) Sai lệch chiều rộng đo từ đường trục đối xứng về mỗi bên < + 25mm.

b) Sai lệch chiều cao < + 25mm.

c) Sai lệch vị trí đường trục đối xứng của mỗi khoang cửa tầng so với đường 

trục thẳng đứng chung ứng với tâm giếng thang không được quá lOmm.

E - Chiếu sáng

- Giếng thang phải được chiếu sáng đảm bảo đủ ánh sáng trong lúc sửa 

chữa hoặc bảo trì, bảo dưỡng, ngay cả khi tất cả cửa đều đóng. Độ chiếu 

sáng phải đảm bảo ít nhất 50 Lux ớ độ cao lm  trên sàn hố thang và phía trên 

nóc cabin;
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- Hệ thống chiếu sáng thang được lắp đặt với khoảng cách giữa các đèn 

không lớn hơn 7m, trong đó đèn trên cùng phải cách điểm cao nhất của 

giếng thang không lớn hơn 0,5m và đèn dưới cùng cách điểm thấp nhất của 

giếng không lớn hơn 0,5m;

- Trường hợp đặc biệt, khi giếng thang không bao che toàn phần, mà 

nguồn điện sáng bên cạnh giếng đã đủ, thì không cần làm hệ chiếu sáng 

riêng cho giếng thang.

3.5.2. Buồng máy và buồng puli

A - Yêu cầu chung

1. Buồng máy và buồng puli là nơi dành riêng để lấp đặt máy móc, các 

thiết bị kèm theo và puli của thang máy;

2. Trong buồng máy và buồng puli không được để các ống dẫn, cáp điện 

hoặc các thiết bị khác không phải của thang máy;

3. Không được sử dụng buồng máy và buồng puli kết hợp vào một mục 
đích khác không liên quan đến thang máy.

4. Cho phép các ngoại lệ sau:

a) Trong buồng máy và buồng puli có thể lắp đặt các thiết bị sau:

- Máy dẫn động của thang hàng hoặc thang cuốn;

- Hệ thống điều hoà không khí;

- Các cảm biến báo cháy và bình bọt cứu hoả tự động có nhiệt độ tác 

động thích ứng với các thiết bị điện và phải được bảo vệ chống va chạm.

b) Các puli dẫn hướng có thể lắp đặt ở đỉnh giếng thang, với điều kiện 

không lắp đặt phía trên nóc cabin và không gây mất an toàn khi tiến hành 

các việc kiểm tra, thử nghiệm, bảo dưỡng từ nóc cabin hoặc từ ngoài 
giếng thang.

Cho phép lắp đặt puli phía trên nóc cabin để dẫn hướng cáp tới đối tượng, 
nếu puli có vỏ che và từ nóc cabin có thể với tới trục của nó một cách an toàn.

c) Bộ khống chế tốc độ có thể được lắp đặt trong giếng thang, với điều 

kiện có thể tiến hành bảo dưỡng từ ngoaig giếng thang.

d) Puli dẫn hướng cũng có thể được lắp đặt trong giếng thang với điều kiện:

- Các thao tác kiểm tra, thử nghiệm và bảo dưỡng có thể thực hiện từ 

buồng máy;
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- Các lỗ thòng giữa buồng máy và giếng thang phải làm nhỏ nhất có thể.

5. Cần ưu tiên bố trí buồng máy phía trên giế:ng thang.

6. Chỉ những người có trách nhiệm (trực tiiếp chuyên trách thang máy, 
làm công tác bảo dưỡng, kiểm tra, cứu hộ) mới đuợc phép vào buồng máy và 

buồng puli.

B - Cấu tạo buồng máy và buồng puli

1. Cấu tạo buồng máy và buồní’ puli phải đủ độ bền c ơ hạc, đảm bảo chịu 

được các tải trọng và lực có thể tác động lên chủng.

Buồng máy và buồng puli phái xây dựng bẳng vật liệu có tuổi thọ cao, 
không tạo bụi. Sàn buồng máy và buồng puli phải dùng vật liệu không 

trơn, trượt.

Trường hợp công trình có yêu cầu chống ồn (nhà ớ, khách sạn, bệnh viện, 
thư viện...) thì phải làm tường, sàn, trần buồng máy hấp thụ được tiếng ồn 

do hoạt động của thang máy.

2. Kích thước buồng máy và buồng puli phảỉ đủ lớn để nhân viên bảo 

dưỡng có thể tiếp cận dễ dàng và an toàn tới các thiết bị đặt trong đó, nhất là 

các thiết bị điện. Chiều cao thông tliuỳ từ mặt dlưứi dầm đờ trần đến mặt sàn 

đi lại, hoặc mặt sàn đứng thao tác, không được nhỏ hĉ n l,8rn đối với buồng 
máy và l,5m  đối với buồng puli.

3. Cửa ra vào và cửa sập:

- Cửa ra vào phải có chiều rộng ít nhất 0,6itt, chiều cao ít nhất l,8m  đối 
với buồng máy và l,4m  đối với buồng puli. Cửa phải m ở  ra ngoài, không 

được mở vào trong;

- Cửa sập cho người chui qua phải có kích thước thõng thuỷ không nhỏ 

hơn 0,8m X 0,8m và phải có đối trọng cân bằng Tất cả các cửa sập phải chịu 

được trọng lượng hai người, mỗi người tính 1000N đứng trên diện tích
0,2m X 0,2m tại vị trí bất kì mà không bị biến dạng dư. Cửa sập không được 

mở xuống dưới, nếu lắp bản lề thì phải lắp loại khỗng thể tháo được.

- Các cửa ra vào và cửa sập đều phải có khoá mở bằng chìa, nhưng có thể 

mớ từ phía trong không cần chìa.

4. Lỗ trên sàn:

* Các lỗ trên sàn buồng máy và buồng puli phải đuợc làm với kích thước 

nhỏ nhất có thể;
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* Để phòng ngừa các đổ vật rơi gây nguy hiểm, tất cả các lỗ mở này, kể 

cả các lỗ mở luồn dây điện, đều phải làm gờ xung quanh mép lỗ, cao tối 
thiểu 50mm.

c - Môi trường và trang bị bên trong buồng máy và buồng pulỉ

- Buồng máy phải được thông gió nhằm tạo môi trường bảo vệ máy móc, 
thiết bị, dây dẫn điện...chống bụi ẩm. Không khí bẩn từ các bộ phận khác 

không được đưa trực tiếp vào buồng máy;

- Nhiệt độ trong buồng máy và buồng puli có lắp đặt các thiết bị điện phải 
duy trì trong giới hạn từ +5°c  đến +40(IC;

- Trong buồng máy và buồng puli phải có điện chiếu sáng tại chỗ. Độ 

sáng mặt sàn buồng máy phải không nhỏ hơn 200 Lux;

- Trong buồng máy phải bô' trí kết cấu chắc chắn (giá đỡ bằng kim loại, 

dầm sắt, dầm bê tông) ở những chỗ thích hợp, có móc để treo thiết bị nâng 

phục vụ việc tháo lắp máy móc, thiết bị;

- Trong buồng puli phải lắp đặt một thiết bị dừng ở gần lối ra vào để dừng 

thang máy ở vị trí mong muốn và giữ cho thang máy không hoạt động.

3.5.3. Cửa tầng

1. Các khoang cửa tầng ra vào cabin phải được lắp kín. Cửa và khung cửa 
tầng cần đủ cứng và bền, không bị biến dạng theo thời gian, chịu được lửa. 
Tốt nhất là cửa kim loại.

Về độ bền cơ học: Cửa và khoá cửa phải có độ bền cơ học sao cho ở vị trí 

khoá, khi chịu lực 300N phân bô' trên diện tích tròn hoặc vuông 5cm2, tác

động thẳng góc tại bất kì điểm nào, từ phía trong hay từ phía ngoài, mà:

- Không bị biến dạng dư;

- Không bị biến dạng đàn hồi quá 15mm;

- Trong khi thử nghiệm và sau thử nghiệm, tính năng an toàn không bị 
ảnh hưởng.

Về khả nãng chịu lửa: Cửa tầng phải làm theo đúng mẫu đã thử nghiệrr 

một giờ về khả năng chịu lửa, phải đảm bảo độ cách nhiệt, độ kín khít, độ bềr 

chắc và đảm bảo độ tin cậy của hệ thống khoá trong trường hợp có hoả hoạn.

2. Cánh cửa di chuyển troín, chuẩn xác được dẫn hướng ở cả hai mép (trêr 

và dưới).
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Đối với cửa lùa ngang tự động, cần có thiết: b'ị chống kẹt, tự động mở trở 

lại khi gặp phải chướng ngại.

3. Cửa tầng cần được lắp khoá tự động, bảo đảim:

a. Khoá cửa tầng chỉ mở ra khi buồng t.haìng dừng ở gần sàn (cao hoặc 

thấp hơn sàn < 20cm)

b. Buồng thang chỉ khởi động khi:

- Chi tiết khoá đã gài sâu > 7mm;

- Cả 2 cánh cửa tầng đều đã đóng chặt.

c. Cửa tầng chỉ bắt đầu đóng khi cửa buiồn-.g thang đã đóng được 2/3 

hành trình.

4. Cửa tầng phải lắp đặt thiết bị an toàn điện V'ới chức năng giám sát trạng 

thái đóng khoá của cánh cửa.

Trong vận hành bình thường, các cửa tầng điều khiển tự động trong 

trường hợp không có lệnh di chuyển cabin, pihảii tự động đóng lại sau một 
khoảng thời gian nhất định, khoảng thời gian này đưọvc xác định tuỳ thuộc 

tính chất sử dụng thang.

3.5.4. Buồng thang (cabin)

1. Phải được bao che kín (nhừ: Vách, sàn, tíầr.i); chỉ được trổ: Cửa ra vào, 
cửa cứu hộ, lỗ thông gió. Kết cấu eabin phải đủ chắc chố n đủ bền; bằng vật 
liệu khó cháy không toả mùi khó ngửi.

2. Nóc cabin phải:

a) Chịu được tải trọng của hai người (tương đương 2kN ) đặt trên bề mặt
0,2 X 0,2m 2 mà không bị biến dạng dư.

b) Đủ rộng cho hai người đứng (> 0,]2m2. cạnih ngắn > 0.25m).

c) Nóc cabin phải làm lan can bảo vệ ở những nơi có khoảng cách theo 

phương ngang giữa mép ngoài của nóc với vách giếng lớn hơn 0,3m.

3. Cửa cabin:

a) Phải hoàn toàn kín, riêng đối với thang Ihàng có người kèm có thể 

làm cửa lùa đứng mở lên trên; cửa có thế làm bằng lưới hoặc tấm đục lỗ; 

kích thước mắt lưới hoặc lỗ không được lớn hơn lOm.m chiều ngang và 

60mm  chiều đứng. K hi đóng khe hở (giữa hai cinh cửa, giữa cánh cửa với 

khung) < 6mm.
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b) Đủ độ bền:

Về độ bền cơ học: Cửa cabin ở vị trí đóng phải có độ bền cơ học sao cho 

ở vị trí khoá, khi chịu lực 300N phân bố trên diện tích tròn hoặc vuông 5cm2, 
tác động thẳng góc tại bất kì điểm nào, từ phía trong hay từ phía ngoài, mà:

- Không bị biến dạng dư;

- Không bị biến dạng đàn hồi quá 15mm;

- Trong khi thử nghiệm và sau thử nghiệm, tính nãng an toàn không bị 
ảnh hưởng.

Về khả năng chịu lửa: Cửa cabin phải đảm bảo khả năng chịu lửa, phải 
đảm bảo độ cách nhiệt, độ kín khít, độ bền chắc và đảm bảo độ tin cậy của 

hệ thống khoá trong trường hợp có hoả hoạn.

c) Cửa lùa ngang được dẫn hướng cả hai mép (trên và dưới). Nếu cửa làm 

bằng kính, cần phải có biện pháp phòng ngừa khả năng cửa kính lôi theo tay 

các em bé, như:

- Giảm hệ số ma sát giữa tay với kính;

- Làm kính mờ đến độ cao l, lm ;

- Đặt cảm biến báo tín hiệu khi có tay người...

d) Có thiết bị chống kẹt:

Phải có thiết bị chống kẹt phòng khi cửa đang đóng gặp chướng ngại, 
hoặc chạm phải người đang vào cabin, cửa sẽ tự động đổi chiều chuyển động 

để mở trở lại.

Lưu ý rằng thiết bị này có thể không tác động ở 50mm cuối hành trình 

của mỗi cánh cửa.

e) Có lắp đặt thiết bị an toàn điện với chức năng kiểm soát trạng thái đóng 

mở của cửa cabin.

Trong vận hành bình thường, thiết bị này đảm bảo dừng ngay hoạt động 

của thang, hoặc không cho phép khởi động thang, nếu có dù chỉ một cánh 

cửa bị mở hoặc không được đóng kĩ, nhưng vẫn cho phép thực hiện một số 

thao tác chuẩn bị cho cabin di chuyển.

4. Thông gió và chiếu sáng:

a) Cabin với cửa kín phải có các lỗ thông gió phía trên và phía dưới. Tổng 

diện tích các lỗ thông gió (kể cả các khe hở xung quanh cửa) không được 

nhỏ hơn 1% diện tích hữu ích của cabin.
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Các lô thông gió phải được cấu tạo sao chio 1 thanh cứng, thẳng, đường 

kính lOmm không thể xuyên lọt được từ trong ra ngoài qua vách cabin.

b) Cabin phải được chiếu sáng liên tục bằmg ánh sáng diện với cường độ 

tối thiểu 50 Lux lên mặt sàn và lên các thiết bịị điều khiển.

Trường hợp cửa điều khiến tự động, khi calbin đỗ chờ ở tầng với cửa đóng 

kín, có thể tắt điện chiếu sáng.

Phải có nguồn điện chiếu sáng dự phòng tỊự động nhảy mạch khi có sự cố 

mất nguồn chiếu sáng chính để ít nhất cấp điện cho một bóng đèn 1W trong

1 giờ.

3.5.5. Kết cấu treo buồng thang (cabin), treo đối trọng

Cabin và đối trọng phải được treo bằng cáp) thép hoặc bằng xích ống hoặc 

xích ống con lãn.

1. Cáp treo thép cần đủ tiêu chuẩn, đường kinh, độ bền, số lượng dây và 

hệ số an toàn:

a) Đường kính danh nghĩa của cáp phải khóng nhò hơn 8mm;

b) Độ bền các sợi cáp:

- 1570 N /m m \ hoặc 1770 N/Vnnr dối vơi cắ p cố cấc SỢ: thép cùng độ bền;

- 1370 N/m m 2 đối với sợi ngoài và ] 770 N/m m2 đối với sợi trong ở cáp có 

các sợi khác độ bền.

c) Các đặc tính khác (kết cấu, thành phần, dộ dãn dài, độ ô van, độ bền, thử 

nghiệm...) ít nhất phải tương đương theo nêu chuẩn tương ứng hiện hành.

d) Số lượng tối thiểu dây cáp (hoặc xích) phải' bằng hai.

e) Hệ số an toàn:

Hệ số an toàn là tỉ số giữa tải trọng phá hu ỷ tối thiểu của cáp (hoặc xích) 
với tải trọng tối đa tác động trong dây cáp (xích ) khi cabin đầy tải dừng ớ 
tầng thấp nhất.

Hệ số an toàn đối với cáp trong mọi trường hợp phải không nhỏ hơn các 

giá trị sau:

- 12 trong trường hợp dẫn động ma sát với oa dãy cáp trở lên;

- 16 trong trường hợp dẫn động ma sát với hai đây cáp ;

- 12 trong trường hợp dẫn động bằng tang cuốn cáp.

Hộ số an toàn đối với xích treo phải không nhỏ hơn 10.
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2. Đường kính puli:

Tỉ lệ giữa đường kính theo đáy rãnh của puli hoặc của tang với đường 

kính danh nghĩa của cáp phải > 40, không phụ thuộc vào sô tao bện cáp.

3. Kết cấu cố định đầu cáp (với cabin, với đối trọng) và tại mọi thời điểm 

treo phải chịu được tải trọng không nhỏ hơn 80% tải trọng phá huỷ tối thiéu 

của cáp.

Đê cô định cáp vào cabin, đối trọng và các điểm treo khác, phải dùng kết 
cấu ống côn đổ kim loại, khoá chêm tự hãm, bulông khoá cáp (dùng ít nhất ba 

bộ khoá có vòng lót cáp), hoặc các kết cấu khác có độ an toàn tương đương.

Để cố định xích vào cabin, đối trọng và các điểm treo khác, phải dùng các má 

chuyển tiếp phù hợp. Kết cấu cố định đầu xích (với cabin, với đối trọng) phải 
chịu được tải trọng không nhỏ hơn 80% tải trọng phá huỷ tối thiểu của xích.

4. Puli và đĩa xích phải được bảo vệ nhằm bảo đảm an toàn, tránh các 

hiện tượng:

- Gây thương tích cho người;

- Cáp (xích) bật khỏi puli (đĩa xích) khi bị chùng;

- Vật lạ rơi vào khe giữa cáp (xích) với puli (đĩa xích).

3.5.6. Ray dẫn hướng (cho cabin và đôi trọng)

Cabin và đối trọng phải được dẫn hướng ít nhất bằng hai ray cứng bằng 

thép. Yêu cầu với ray dẫn hướng như sau:

1. Ray dẫn hướng, kết cấu nối ray và cố định ray phải chịu được các tải
trọng có thể tác động lên chúng, để đảm bảo vận hành an toàn cho thang
máy và phải đáp ứng các yêu cầu sau:

a) Dẫn hướng cho cabin và đối trọng di chuyển theo phương đã thiết kế.

b) Hạn chế độ cong vênh sao cho không thể xảy ra:

- Mở khoá cửa không chú ý;

- Hoạt động bất thường của các thiết bị an toàn;

- Va chạm giữa các bộ phận chuyển động với các bộ phận khác.

2. Ray phải đảm bảo độ cứng vững để lúc vận hành bình thường, khi có
tác động của tải trọng ngang, biến dạng tính toán ở mọi vị trí theo cả hai
phương không được lớn hơn:

* 5mm khi cabin và đối trọng có lắp bộ hãm bảo hiểm;
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3. Kết cấu cô định ray vào cỏns trình phải cho phép chính được sai lệch 

(tự động hoặc bằng điều chỉnh đơn giản) do liún công trình hoặc co ngót 
của bêtông.

Chi tiết kẹp ray phải có kết cấu chống xoav, đề phòng ray bị bật khỏi kẹp.

4. Chiều dài của thanh dẫn hướna cẩn bảo điảm cho eabin và đối trọng đi 
tới vị trí giới hạn cuối cùng.

3.5.7. Các khoảng cách an toàn

Khoảng cách an toàn phải được đàm bảo klnôma chỉ khi tiến hành kiểm  

tra, kiểm định thang máy trước khi đưa vào sử diụns, mà phải duy trì trong 

suốt thời gian sử dụng thang.

A  - K h oả n g  cách (khe hở) theo phương nga ng

1. Giữa ngưỡng cửa, khuôn cửa (hoặc mép cửa trong trường hợp cửa lùa) 
của cửa cabin với vách giếng thang: < 15cm.

Khoảng cách này có thể được tăng lên đến:

- 0,2m trên chiều cao không lớn hơn (),50m;

- 0,2m  trên toàn bộ hành trình ớ ihane hang cỏ  ngươi kèm, có cửa tầng 
kiểu lùa đứng;

- Không hạn chế trong trường hơp cabin có cử.a khoá cơ khí chỉ mở được 
trong vùng mở khoá cửa tầng.

2. Giữa ngưỡng cửa cabin với ngưỡng cửa tầng: < 35irimi.

3. Giữa cánh cửa cabin với cánh cửa tầng kh i vận hiành đóng mở, cũng 

như khi đóng hẳn: < 12cm.

Trong trường hợp phối hợp cửa tầng kiểu bản liề với cửa cabin là cửa gập, ■ 
khoảng cách giữa hai cửa đóng phải sao cho không thể bỏ lọt viên bi đường . 
kính 0 ,15m vào bất kì khe hở nào giữa hai cửa.

4. Khoảng cách theo phương ngang giữa các phần nhỏ xa nhất cửa cabin 

với đối trọng phải không nhỏ hơn 0,05m.

B - S a i lệch dừng tầng  so với th iết kế  cửa cabin

Sai iệch dừng tầng so với thiết kế cửa cabin phải < 25anm, riêng đối với 
thang máy chở bệnh nhân và thang máy chất hàng bằng bánh xe thì sai lệch 

dừng tầng cho phép là 15mm.

* lOmm khi đối trọng không lắp bộ hãm bao hitểm.
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Chức năng ngăn ngừa buồng thang:

- Rơi tự do (khi đứt cáp treo);

- Đ i xuống quá vận tốc cho phép;

- Trôi tụt tầng quá 0,12m và quá điểm thấp nhất của vùng mở khoá (đối 
với thang máy thuỷ lực).

A - Bộ hạn chê vận tốc

1. Lắp đặt sao cho dễ kiểm tra và bảo dưỡng.

2. Được điều khiển bằng thiết bị điện an toàn:

a. Vận tốc đi xuống của buồng thang sắp đạt tới trị số tới hạn: Thiết bị 

điện tự động cắt điện dừng máy;

b. Khi bộ hãm bảo hiểm đã giải toả mà bộ hạn chế vận tốc chưa kịp phục 

hồi: Thiết bị điện an toàn không cho khởi động thang.

c. Khi cáp dẫn động của bộ hạn chế vận tốc có sự cố: Thiết bị điện an 

toàn không cho thang hoạt động.

3. Yêu cầu với bộ hạn chế tốc độ:

Bộ hạn chế tốc độ phải phát động cho bộ hãm bảo hiểm cabin hoạt động 

khi vận tốc đi xuống của cabin đạt giá trị 115% vận tốc định mức và phải 
nhỏ hơn:

- 0,8m/sec đối với bộ hãm bảo hiểm tức thời kiểu con lãn;

- lm/sec đối với bộ hãm bảo hiểm kiểu con lăn;

- l,5m/sec đối với bộ hãm bảo hiểm tức thời có giảm chấn, và đối với bộ 

hãm bảo hiểm êm khi sử dụng với vận tốc định mức không lớn hơn l,0m/sec;

- l,25v + (0,25/v) m/sec đối với bộ hãm bảo hiểm phanh êm khi sử dụng 

với vận tốc định mức lớn hơn l,0m/sec.

B - Bộ hãm bảo hiểm

1. Khi cabin hạ xuống với vận tốc vượt quá trị số cho phép, bộ hạn chế 

vận tốc sẽ tác động lên bộ hãm bảo hiểm, rồi cabin được giữ chặt trên các 

ray. Bộ hãm bảo hiểm nên đặt ở phần dưới thấp của cabin.

2. Bộ hãm bảo hiểm cũng được gắn kết với thiết bị an toàn điện, trước khi 
cabin được kẹp chặt trên ray thì động cơ dẫn động đã được ngắt điện.

3.5.8. Thiết bị an toàn cơ khí
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Không được dùng các chi tiết kẹp hãm của bõ hãm bảo hiểm để làm má 

dẫn hướng. Nếu bộ hãm bảo hiểm là loại điềui chỉnh được thì kết cấu phải 

thuận tiện cho việc kẹp chì các chi tiết đã điều chình.

3. Giải toả bộ hãm bảo hiểm phải do người: c<ó nghiệp vụ thực hiện.

3.5.9. Giảm chấn cabin và đỏi trọng

Thang máy phải được trang bị giảm chấn ở giiới hạn dưới của hành trình 

cabin và đối trọng. Giảm chân cabin phải được liắp trên bệ có độ cao thích 

hợp, sao cho thoả mãn được yêu cầu về độ sâu icủa hố thang, về khoảng cách 

giữa đáy hố thang và cabin.

Giảm chấn gồm bốn loại:

- Giảm chấn tích năng lượng kiểu tuyến tính:.

- Giảm chấn tích nãng lượng kiểu không tuyến tính;

- Giảm chấn tích năng lượng tự phục hồi;

- Giảm chấn hấp thụ năng lượng.

Giảm chấn tích nãng lượng kiểu tuyến tinh hoặc không tuyến tính, chỉ 

được dùng đối với thang máy có vận tốc định rriiức không lớn hơn 1 m/sec.

Giảm chấn tích nãng lưcmg lự phục hồi, chỉ được dùng đối với thang máy 

có vận tốc định mức không lớn hơn 1,6 m/sec.

Giảm chấn hấp thụ năng lượng, có thể được dùng đối với thang máy có 

vận tốc bất kì.

3.5.10. Hệ thống dẩn động

1. M ỗi thang máy được dẫn động bầng ít nhất một động cơ thông qua hộp 

số và ròng rọc - cáp.

Cho phép dùng hai kiểu dẫn động sau:

a) Dẫn động bằng ma sát (giữa puli với cáp);

b) Dẫn động cưỡng bức, nêu vận tốc định múc không vượt quá 0,63m/sec và:

- Dùng tang cuốn cáp, không dùng đối trọng; hoặc

- Dùng xích và đĩa xích.

Khi tính toán các bộ dẫn động, phải tính đến khả năng đối trọng hoặc

cabin có thể nằm trên giảm chấn.
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2. Trên trục ròng rọc có đặt hệ thống hãm cơ điện tự động.

Thang máy phải được trang bị hệ thống phanh tự động đóng khi mất 

nguồn điện động lực hoặc mất điện mạch điều khiển.

Hệ thống phanh phải có một phanh cơ điện (kiểu ma sát), có thể bổ sung 

thêm hệ thống phanh khác.

Phanh cơ điện phải đủ khả nãng dừng được máy khi cabin có tải vượt quá 

25% tải định mức chuyển động theo chiều đi xuống với vận tốc định mức.

3. Vận tốc cabin của thang máy không được vượt quá 5%  so với tốc độ 

định mức. Vận tốc cabin quy định theo thiết kế và được đo trong các điều 

kiện sau:

- Cabin với tải cân bằng;

- Chiều chuyển động đi xuống;

- ớ  giữa hành trình, không kể các thời kì tăng tốc hay giảm tốc;

- Nguồn điện cung cấp đúng giá trị điện áp và tần số định mức.

Các sai lệch 5% cũng được áp dụng đối với cabin trong các trường hợp: 

chỉnh tầng, chỉnh lại tầng, thao tác kiểm tra, thao tác cứu hộ, xếp dỡ hàng 

trên bệ.

3.5.11. Thiết bị điện

Thiết bị điện có chức năng bảo đảm sự hoạt động của các mạch: Điện 

động lực. điều khiển và chiếu sáng.

1. Phải lắp đặt bộ cứu hộ tự động hoặc hệ thống máv phát dự phòng.

2. Trang bị điện phải được nối đất bảo vệ theo quy định trong TC V N  

4756 : 1989 và các tiêu chuẩn có liên quan.

3. Vật tư cùng các thiết bị bảo vệ và điều khiển đều phải tuân thủ tiêu 

chuẩn kỹ thuật.

4. Động cơ đấu thẳng với nguồn đểu phải được bảo vệ chống ngắn mạch 

và quá tải.

5. Một số quy định cụ thể:

- Chỉ dùng dây (cáp) dẫn có vỏ cách điện cao-su hoặc tương đương 

(không dùng loại cách điện giấy tẩm dầu);

- Tiết diện dây dẫn đồng > 1,5mm2;
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- Mọi đầu dây dẫn phải được ghi kv hiệu theo thiết kế;

- Đối với dây dẫn vào buồng thang, chỉ dùng dâv dẫn mềm hoặc cáp mềm 

nhiều sợi, được lồng trong ống cao su mềm;

Cáp mềm và ống mềm cần bó gọn lại với nhíau và được gá giữ sao cho khi 
buồng thang chuyển động không cọ sát với các bộ phận khác của thang;

- Buồng thang có thể được nối đất thông qu.a lõi của dây cáp điện (lõi là 

trung tính);

- Sau khi nôi đất, cần kiểm tra sự thông mạch từ thang tới bộ phận tiếp 

đất. Kết quả kiểm tra nối đất nhất thiết phải lập thành biên bản.

6. Danh mục các công việc cần kiểm tra vơi tihiết bị an toàn

TCVN6395 : 1998 Nội dumg kiểm tra

4 2 . 2 . 5
Trạng thái đóng cùa các cử;a kiểm tra, cứu hộ và cửa sập 
kiểm tra

4.6.2.6a Thiết bị dừng trong hô thang

5.4.5 Thiết bị dừng trona buồng piuly

6.6.4 Kiểm tra khoá cửa táng

6.6.6.1 Trạng thái dóng của cửa tần g

6.6.6.5 Trạng thái đóng của các cừat không khoá với cửa lùa nhiều 
cánh

7.5.11.1 Trạng thái đóng cửa cabin

7 . 5 . 1 1 . 2 Khoá cửa cabin (nếu có)

7.6.3.5 Khoá cửa sập cứu hộ và cửa cứu hộ cabin

7.3.5.6 Thiết bị dừng trên nóc cabin

7.9.4.3
Độ dãn tương đối bất thuờng cùa cáp hoặc xích (tương đối 
bất thường cùa cáp hoác xích (khi treo cabin bằng 2 dày 
cáp hoặc xích)

7.9.5.1 Độ căng cùa cáp bù

1.9.52 Thiết bị chống nẩv

9.22.1 Hoạt động cùa bộ hãm bảo hiểm

9 . 3 . 1 1 . 1 Hoạt dộng cùa bộ không chế vưẹrt tốc
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TCVN 6395 : 1998 Nội dung kiểrr. tra

9.3.11.2 Sự phục hồi của bộ khống chế vượt tốc

9.3.11.3 Độ căng của cáp bộ khống chế vượt tốc

9.4 Thiết bị bảo vệ khi cabin đi xuống vượt tốc

9.4.6 Độ phục hồi của giảm chấn

10.5.5 Độ giảm chấn trong trường hợp giảm chấn hành trình ngắn

10.6 Độ trùng của cáp (hoặc xích theo hướng nâng)

10.8.1.1 Vị trí vô lăng cứu hộ tháo lắp được

11.8.3.3.2b Công tắc cực hạn

11.8.1.2a Kiểm tra việc điều chỉnh và điều chỉnh lại tầng

11.8.2.2.3
Độ căng của thiết bị truyền tín hiệu vị trí cabin (các công 
tấc cực hạn)

11.8.1.5b; i Hạn chế chuyển động cabin cho thao tác xếp dỡ

1I.8.1.5Í Thiết bị dừng cho thao tác kiểm tra

11.8.6 Hệ thống báo quá tải

3.6. H IỆU  C H ỈN H  TH A N G  M Á Y  (THỤC H IỆ N  TRUỚC N G H IỆ M  THƯ)

A  - M ụ c  đích

Hiệu chỉnh thang máy nhằm kiểm tra xem xét toàn bộ công việc lắp đặt, 
hiệu chỉnh các thông số động học, các kích thước và khe hở an toàn...

Dùng các dụng cụ thường dùng và các dụng cụ chuyên dùng về cơ khí 

và điện.

Các bước kiểm tra và hiệu chỉnh:

1. Kiểm tra, quan sát bên ngoài: Buồng máy, giếng thang, buồng thang.

2. Kiểm tra điện nguồn cung cấp cho thang.

3. Kiểm tra hệ thống tiếp đất của thang (theo T C V N  6395:1998).

4. Kiểm sự hoạt động của thang theo vận tốc nhỏ (quy định).

5. Kiểm tra cửa tầng và cửa buồng thang; căn chỉnh:

a. Khoá liên động cửa buồng thang - cửa tầng;
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b. Khoá cửa tầng;

c. Các tiếp điểm của cửa tầng.

6. Kiểm tra: Khoá kẹp cáp, đầu cáp, sức căng các sợi cáp chịu lực.

7. Hiệu chỉnh hệ thống hãm cơ - điện từ: Khe hở eiữa má hãm với bánh 

hãm, lực của lò xo phục hổi.

8. Kiểm tra và hiệu chỉnh bộ điều khiển động cơ.

9. Kiểm tra dòng điện ở các chế dộ trọng tải: 50%, 75%  và 100%

10. Đo độ chênh lệch giữa sàn buồng thang với sàn tầng, hiệu chỉnh độ 

chính xác dừng tầng của buồng thang.

11. Hiệu chỉnh công tắc quá tải.

12. Kiểm tra và thử hoạt động của bộ cứu hộ tự động khi mất điện nguồn, 
đèn cứu hộ, chuông báo khẩn cấp ...

13. Hiệu chỉnh mức độ đóng mớ cửa buồng thang và thời gian mở cửa.

14. Hiệu chỉnh độ êm dịu của buồng thang khi khởi động và dừng.

B - Các hồ sơ kỹ thuật và chứng chỉ do nhà sản xuất cung cấp hiệu chỉnh

I . Bản vẽ kỹ thuật và các thông tin du  tiết vé kỹ thuật cần hiệu chỉnh

Danh mục các công việc cần hicu chính
Địa chỉ làm căn cứ để 

hiệu chỉnh trong TCVN

Kích thước thông thuỷ của khoảng không gian dự 
phòng đỉnh giếng và hố thang

4.6.1; 4.6.2 
T CVN 6395:1998

Lối vào hố thang
4.6.2.4 

TC VN  6395:1998

Vách ngăn giữa thang nếu lắp nhiều thang trong một 
giếng thang;

4.5
TC VN  6395:1998

Các quy định về cố định ray;

Vị trí, kích thước, buồng máy, mặt bằng lắp đặt máy 
và thiết bị, lồ thông gió, lực tác động vào công trình;

Lối vào buồng máy
5.2

TC VN  6395:1998

Vị trí, kích thước lối vào buồng máy;

Puly, bố trí thiết bị trong buồng puly (nếu có);
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Danh mục các công việc cần hiêu chỉnh
Địa chỉ làm căn cứ để 

hiệu chỉnh trong TCVN

Loại và kích thước cửa tầng
6.3

TCVN 6395:1998

Loại và kích thước cửa kiểm tra, cửa sập kiểm tra;

Kích thước cabin và cửa cabin
7.1; 7.2 

TCVN 6395:1998

Khoảng cách an toàn
8

TCVN 6395:1998

Đặc tính cơ bản của hệ treo như hệ số an toàn, cáp 
(số lượng, đường kính, tải trọng kéo đút cáp) hoặc 
xích (loại, bước, tải trọng kéo đút);

Đặc tính CO' bản về cáp của bộ không chế vưọt tốc 
(hệ số an toàn, đường kính, lực kéo đứt);

Kích thước, độ bền của ray dẫn hướng, điều kiện, 
kích thước mặt chịu ma sát;

Kích thước, độ bền cùa giảm chấn loại tích luỹ năng 
lượng (p kiểu tuyến tính;

So* đồ mạch điện kể cả mạch động lực, mạch nối với 
thiết bị an toàn điện.

2. Chứng ch ỉ và quỵ cách kỹ  thuật

- Các chứng chỉ thử nghiệm các bộ phận an toàn;

- Các chứng chỉ khác như cáp, xích, thiết bị chống cháy nổ.v.v...

- Chứng chỉ về thiết bị an toàn;

- Các chứng chỉ thử nghiệm độ bền cơ học;

- Chứng chỉ về độ bền và khả nãng chịu lửa của cửa tầng.

3.7. N G H IỆ M  T H U  T H A N G  M Á Y

3.7.1. Mục đích và quy tắc nghiệm thu 

A Mục đích nghiệm thu

- Xác định mức độ phù hợp giữa các thông số kỹ thuật và kích thước của 

thang máy sau khi lắp đặt với số liệu ghi trong hồ sơ kỹ thuật.
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- Đưa ra kết luận: Thang máy có đủ tiêu chiuẩ.n vận hành an toàn không?

B  - Q uy tắc ngh iệm  thu  sau lắp đặt

1. Đơn vị lắp đạt thang máy phải làm các việc chuẩn bị cho nghiệm  

thu gồm:

- Hoàn chỉnh hồ sơ;

- Chuẩn bị cho thang máv sẩn sàng hoạt đỘMig;

- Cùng bên đặt hàng mời cơ quan kiểm định thang may có tẩm quyền 

thực hiện kiểnrđịnh và đảm bảo các điều kiện d'ể nghiệm thu.

2. Các thông số kv thuật cần kiểm tra gồm:

* Trọng tải (do cơ quan kiểm định thực hiện);

* Vận tốc làm việc và vận tốc chậm;

* Độ chính xác dừng thang ở các tầng;

Nghiệm thu thang máy đủ điều kiện vận hành an toàn phải bao gồm:

- Thử tải các loại;

- Kiểm tra chế độ làm việc của các hộ thông đảm bảo an toàn (liên lạc từ 

cabin ra ngoài), cơ cấu hoạt dộng khi có v;ự GÔ: M át # ':n . kẹt thang...

3.7.2. Quy trình nghiệm thu

A - Thành lập Ban nghiệm thu 

Ban nghiệm thu, gồm:

- Cơ quan cấp đăng ký sử dụng thang máy;

- Chủ sử dụng (chủ đầu tư);

- Đơn vị tư vấn giám sát;

- Nhà thầu lắp đặt;

- Đại diện thanh tra nhà nước về an toàn lao động (đối với trường hợp 

đặc biệt).

B - Trách nhiệm của nhả thầu lấp đặt trong khâu chuẩn bị nghiệm thu

1. Hoàn chỉnh bộ hồ sơ:

Yêu cầu bên lắp đặt giao cho dơn vị sử dụng các loại hồ sơ sau:

a) Lý lịch gốc của thang máy.

b) Hướng dẫn vận hành, sử dụng an toàn thane máy.
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c) Hướng dẫn chê độ bảo dưỡng, kiểm tra thường xuyên và định kỳ, biện 

pháp khắc phục sự cố khẩn cấp như mất điện, dừng không đúng tầng.

d) Phân cấp trách nhiệm và quy định chu kì điều chỉnh, bảo dưỡng, sửa 

chữa, khắc phục sự cố giữa đơn vị lắp đặt, bảo dưỡng và đơn vị sử dụng 

thang máy trong thời gian bảo hành.

2. Chuẩn b ị cho thang máy sẵn sàng đì vào hoạt động.

3. Cùng với chủ đầu tư  chuẩn b ị tả i và m ọi điều kiện về nhân vật lực cho 

nghiệm thu.

c  - Trình tự nghiệm thu 

Trình tự nghiệm thu gồm 4 bước:

1. Quan sát kiểm tra;

2. Thử không tải;

3. Thử tải tĩnh;

4. Thử tải động;

và một vài thử nghiệm khác.

3.7.3. Quan sát kiểm tra

Khi quan sát phải kiểm tra tình trạng của:

* Bộ dẫn động;

* Thiết bị điện;

*  Các thiết bị an toàn;

* Bộ điều khiển, chiếu sáng và tín hiệu;

*  Phần bao che giếng thang;

* Cabin, đối trọng, ray dẫn hướng;

*  Cửa cabin và cửa tầng;

* Cáp (xích) và phần kẹp chặt đầu cáp (xích);

*  Bảo vệ điện;

* Độ cách điện của thiết bị điện và dây điện.

Ngoài ra cần kiểm tra các khoảng cách an toàn, sơ đồ điện và các dụng cụ 

cần thiết cho buồng máy, các biển nhãn nhà máy.
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3.7.4. Thử không tải

1. Thang không tải chạy lên xuống.

2. Khi thử không tải cần kiểm tra hoạt động của các bộ phận sau:

- Bộ dẫn động (phát nhiệt, chảy dầu, hoạt đtộng của phanh);

- Cửa cabin và cửa tầng;

- Bộ điều khiển, chiếu sáng và tín hiệu;

- Các bộ phận an toàn (công tắc hành trình, nút "stop", khoá tự động của

tầng, sàn động của cabin).

3.7.5. Thử tải tĩnh

Thử tải tĩnh nhằm mục đích kiểm tra độ bẳn các chi tiết của bộ dẫn động, 

độ tin cậy của phanh, cáp không bị trượt trên [puli dẫn, độ bền của cabin, của 

kết cấu treo cabin, treo đối trọng và độ tin cậy kẹp đầu cáp.

A • Cách tiến hành, dùng 1 trong 2 cách s:au

1. Buồng thang dừng ở tầng thấp nhất:

Thử tải tĩnh được thựí' hiện vộị cạbịn ộ tầng thấp nhất, giữ tải trong thời

gian 10 phút, với tải quy định vượt quá trọng t-ải:

- 50% đối với thang máy có tang cuốn cáp và thang máy dùng xích làm 
dây kéo;

- 100% đối với thang máy có puli dẫn cáp.

Thử tải tĩnh có thể thay thế bằng ba lẩn di chuyển cabin đi xuống với tải 
trọng vượt trọng tải 50%.

2. Xê'p tả i từ  từ tớ i t r ị  số quy định:

1,5 lần trọng tải danh nghĩa;

Thang máy chuyển động lên xuống 3 lần.

B - Nội dung cần kiểm tra

1. Hoạt động của bộ hãm cơ - điện từ;

2. Cáp treo và sự bám dính ma sát giữa cáp treo với rãnh ròng rọc.

3. Biến dạng của kết cấu thép treo buồng thang và đối trọng;

4. Các mối hàn:
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5. Đầu kẹp cáp;

6. Đo độ cao chênh lệch giữa sàn buồng thang so với sàn tầng thấp nhất.

3.7.6. Thử tải động

Thử tải động nhằm mục đích kiểm tra độ tin cậy của thang máy có tải và 

kiểm tra hoạt động của bộ hãm an toàn, bộ hạn chế vận tốc và bộ giảm chấn.

A - Cách tiến hành

1. Xếp tải từ từ tới 110% trọng tải danh nghĩa.

2. Buồng thang dịch chuyển lên xuống 3 lần hết hành trình.

B - Kiểm tra, trong quá trình chạy thử và tại thời điểm kết thúc chạy thủ

1. Hoạt động của bộ hãm cơ - điện từ;

2. Sự phát nhiệt của động cơ;

3. Hoạt động liên hợp của bộ hãm an toàn - bộ hạn chế vận tốc trong 

hành đi xuống; lưu ý xem vết hãm trên ray.

4. Hoạt động của bộ giảm chấn.

3.7.7. Các thử nghiệm khác

1. Kiểm tra độ chính xác của dừng buồng thang so với sàn tầng trong các 

chế độ xếp tải.

- 100% trọng tải danh nghĩa;

- Không tải.

So sánh kết quả kiểm tra với sai số cho phép trong T C V N  5744-1993 và 

T C V N  6395-1998.

2. Thử hoạt động của Bộ cứu hộ tự động khi mất điện nguồn.

3. Thử chuông báo, điện thoại nội bộ khi có và mất điện. Thử đèn cứu hộ 

trong buồng thang khi mất điện nguồn.

4. K iểm  tra vận tốc danh nghĩa và vận tốc chậm (kh i kiểm  tra bảo 

dưỡng thang).

5. Kiểm tra khoá cửa tầng, thử công tắc cứu hoả, thử công tắc quá tải...

3.7.8. Giám sát khi nghiệm thu sau láp đặt

1. Hoàn chỉnh bộ hồ sơ (xem mục B thuộc II) .
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2. Các thông số kĩ thuật cần kiểm tra giầm sát:

+ Trọng tải;

+ Vận tốc làm việc và vận tốc chậm;

+ Độ chính xác dừng thang ò các tẩng;

+ Diện tích sàn cabin của thang chờ người;

+ Độ trơn, phảng của ray.

3. Các quá trình phải kiểm tra giám sát:

+ Quan sát bằng mắt thường và nghe để có nhận xét sơ bộ về hình dạng, 

vị trí, quá trình vận hành và nhìn nhận tổng thể;

+ Thử không tải;

+ Thử tải tĩnh;

+ Thử tải động.

4. Những bộ phận sau đây cần được lưu ý khi kiêìn tra giám sát:

+ Bộ dẫn động;

+ Các thiết bị an toàn;

+ Bộ điều khiển, ánh sáng và tín hiệu;

+ Cáp (hay xích) và phần neo kẹp đẩu cáp ('xích);

+ Bảo vệ điện;

+ Độ cách điện của thiết bị điện và dây dẫn điện.

Cần lưu ý  rằ n g : Các loạ i thang máy hiện đại do các hãng nổ i tiếng chế  

tạo hoàn chỉnh, đồng bộ, các chi tiết, phụ kiện tương tự  như một cỗ máy 

hoàn chỉnh, công rác lắp đặt ch ỉ còn là kết nôĩ thang máy với kết cấu công 

trình  và hiệu chỉnh theo nhà chế tạo nên công tác g iám  sát, thử nghiệm đơn 

giản như lắp đặt cụm máy khác.

3.7.9. Biên bản nghiệm thu

A - Vãn bản nghiệm.thu

1. Kết quả thử nghiệm nghiệm thu được lập thành biên bản có chữ ký của 

các thành viên ban nghiệm thu:

Việc thử nghiệm thang máy theo TC VN  5744 : 1993 (do đơn vị lắp đặt 

tổ chức).
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Hội đồng kỹ thuật đánh giá công tác thử nghiệm gồm:

+ Cơ quan cấp đăng ký sử dụng thang máy;

+ Đại diện cơ quan lắp đặt thang máy;

+ Đại diện đơn vị hay cá nhân sử dụng thang máy.

2. Biên bản nghiệm thu được đóng dấu của đơn vị lắp đặt thang.

B - Vai trò của tư vấn giám sát xây dựng trong việc kiểm tra và nghiệm 
thu thang máy

1. Theo dõi và chứng kiến toàn bộ quá trình kiểm tra và nghiệm thu.

2. Có quyền yêu cầu làm lại thử nghiệm để có kết quả tin cậy thực sự.

3. Có tiếng nói quyết định đối với việc tiếp nhận hoặc từ chối sản phẩm 

lắp đặt của nhà thầu.

c - Sự phối hợp giữa tư vấn giám sát xây dựng với chuyên gia vê 
thang máy

Thang máy là một tổ hợp thiết bị cơ điện phức tạp, lại đòi hỏi rất cao về 

an toàn. Bởi vậy:

1. Trong quá trình kiểm tra và nghiệm thu rất cần sự tham dự cúa chuyên 

gia về thang máy.

2. Để có một quyết định xác đáng và tin cậy, tư vấn giám sát xây dựng 

cần tranh thủ sự tham vấn của chuyên gia về thang máy.

Nghiệm thu đưa vào sử dụng thang máy có chở người phả i được kiểm định  

chất lượng và cho phép sử dụng của cơ quan quản lý  nhà nước có thẩm quyền.

3.8. K IỂ M  Đ ỊN H  T H A N G  M Á Y

Để bảo đảm chất lượng, an toàn trong sử dụng và kéo dài tuổi thọ của 

thiết bị thang máy, công tác nghiệm thu kỹ thuật thang máy sau lắp đặt phải 

được thực hiện nghiêm túc và chuẩn xác. Với những nội dung của quy trình 

kiểm định kỹ thut an toàn thang máy hoàn toàn có thể đánh giá một cách 

chính xác về chất lượng thiết bị và chất lượng lắp đặt thang máy.
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A - Các tiêu chuẩn hiện hành (TCVN)

3.8.1. Các tiêu chuẩn an toàn về cấu tạo., láp đặt và sử dụng

TCVN 5744:1993 Thang máy - Yêu cầu ;an toàn trong lắp đặt và sử dụng

TCVN 5866:1995 Thang máv - Cơ cấu an toàn cơ khí

TCVN 5867:1995
Thang máy - Cabin, đối trọng, ray dẫn hướng - Yêu cầu 
an toàn

TCVN 6395:1998 Thang máy điện - Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt

TCVN 6396:1998 Thang máy thuỷ lực - Y êu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt

TCVN 6397:1998
Thang cuốn và bãng chở người - Yêu cầu an toàn về cấu 
tạo và lắp đặt

TCVN 6904:2001
Thang máy điện - P'hU'ơng pháp thử các yêu cầu an toàn 
về cấu tạo và lắp đặt

TCVN 6905:2001
Thang may thuỷ lực - Phương pháp thử các yêu cầu an 
toàn về câu lạo 'và lâp dặt

TCVN 6906:2001
Thang cuỏn và băng chứ người - Phương pháp thử các
yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt

B  - Đ ô i với các loạ i thang máy mà chưa có T C V N

Áp dựng tiêu chuẩn của các hãng chế rạc» (bảo đảm tiêu chuẩn châu Âu, 
Nhật Bản).

3.8.2. Thời hạn kiểm định

a) Thang máy là loại thiết bị thuộc danh mục các thiết bị có yêu cầu 

nghiêm ngặt về an toàn do Nhà nước quy định. Thang máy phải được tiến 

hành kiểm định kỹ thuật an toàn toàn bộ trong các trường hợp sau:

- Sau lắp đặt trước khi đưa vào sử dụng;

- Đến thời hạn kiêm định toàn bộ định kỳ (không ít hơn 5 năm);

- Sau khi cải tạo, sửa chữa lớn:

- Khi xảy ra sự cố nghiêm trọng, đã khắc phục xong trước khi đưa vào 

sử dụng;

- Theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về an toàn lao động.
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Công tác kiểm định k ĩ thuật an toàn toàn bộ do Trung tâm Kiểm định kỹ 

thuật an toàn thực hiện.

b) Việc kiểm tra định kỳ do đơn vị bảo trì - bảo dưỡng thang máy tiến 

hành; nội dung kiểm tra theo quy định của nhà sản xuất; kết quả kiểm tra 

định kỳ phải được ghi vào sổ nhật ký thang máy dưới dạng biên bản kiểm  

tra. Thời hạn giữa hai lần kiểm tra không quá một năm.

3.8.3. Nội dung - Phương pháp kiểm định kỹ thuật an toàn thang máy

A  - Q uỵ đ ịn h  ch un g

- Công tác kiểm định kỹ thuật an toàn thang máy sau lắp đặt, trước khi 

đưa thang máy vào sử dụng là một yêu cầu bắt buộc;

- Cơ sở để đánh aiá tổng thể và sự đồng bộ của thang máy căn cứ vào hồ sơ 

thiết kế, hồ sơ kỹ thuật và chứng chỉ xuất xưởng do nhà sản xuất cung cấp;

- Công tác kiểm định kĩ thuật an toàn (bao gồm kiểm tra kỹ thuật toàn bộ 

và thử nghiệm) chỉ được tiến hành khi khả năng chịu lực của kết cấu xây 

dựng phù hợp với quy định của thiết kế (phần kết cấu xây dựng buồng máy 

và hố thang đã được nghiệm thu) và khi thang máy đã được lắp đặt hoàn 

chỉnh, sẵn sàng hoạt động (nghiệm thu lắp đặt, nghiệm thu chạy thử).

B - Nội dung vò phương pháp kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thông 
thang máy

1. Phương pháp kiểm tra

a) Kiểm tra kết cấu xây dựng khu vực lắp thang, kích thước và độ chính 

xác kích thước hình học của các đối tượng sau:

- Giếng thang;

- Buồng máy, buồng puly (nếu có);

- Cửa tầng, cửa cabin, khe hở giữa các cánh cửa và giữa các cánh cửa với 
khuôn cửa;

- Sàn và nóc cabin;

- Các khoảng cách an toàn;

- Sai lệch dừng tầng;

- Cáp và cáp (xích) bù;

- Đường kính puly.

110



b) Kiêm tra sự đồng bộ, đầv đủ, kết cấu v:à bố trí hợp lý và khả năng làm 

việc an toàn của:

* Trạng thái đóng mở cửa, khả năng chống kẹt cửa cabin và cửa tầng, 
thiết bị báo động, thiết bị cứu hộ và chiếu sáữ.g;

* Các thiết bị khoá;

* Kết cấu treo và dẫn hướng cửa;

*  Kết cấu tay vịn, kết cấu treo, cửa sập cứu hộ, cửa cứu hộ, thiết bị điều 

khiển trên nóc cabin;

* Kết cấu cabin đối trọng và kết cấu treo c;abin đối trọng;

*  Kết cấu và khả năng điều chỉnh của kẹp ray, khoảng cách tối đa giữa 

các kẹp ray so với thiết kế;

*  Hệ thông thông gió;

* Lối lên xuống, độ sạch sẽ khô ráo của giếng thang;

* Hệ thống phanh, hệ thống cứu hộ. bộ chông đảo pha, hệ thống bảo vệ 

các bộ phận quay;

* Các công tắc chính, công tắc cực hạn;

* Phương thức phát động bộ hàm bào hiểm.

c) Đo và kiểm tra hệ thống diện, vận tốc đ inh rnứ.c, nhiệt độ buồng máy:

- Điện áp, cường độ dòng điện;

- Dây dẫn, bô' trí và lắp đặt dâv dẫn;

- Điện trở cách điện, điện trứ mối nối;

- Vận tốc định mức;

- Hệ chiếu sáng;

- Nhiệt độ buồng máy.

d) Kiểm tra hệ thống điện an toàn.

2. Phương pháp thừ nghiệm

a) Thử phanh:

Phanh thang máy được thử theo trình tự sau:

+ Chất tải bằng 125% tải định mức:

+ Cho cabin đi xuống với vận tốc định mức;

+ Ngắt nguồn điện động cơ và nguồn điện phanh;
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+ Đo quãng đường phanh. Quãng đường phanh không vượt quá giá trị 
quy định của nhà sản xuất.

b) Thử bộ khống chế vượt tốc:

Bộ khống chế vượt tốc được thử bằng cách tạo vuợt tốc theo quy định khi 
cabin hoặc đối trọng đi xuống.

* Bộ khống chế vượt tốc phải phát động cho bộ hãm bảo hiểm cabin hoạt 

động khi vận tốc đi xuống của cabin đạt giá trị bằng 115% vận tốc định mức.

* Thiết bị điều khiển điện hoạt động đúng theo quy định: Thử bộ hãm bảo 

hiểm; Thử bộ hãm bảo hiểm cabin.

c) Thử nghiệm bộ hãm bảo hiểm cabin nhằm kiểm tra độ chính xác sau 

lắp đặt, độ tin cậy của cụm thiết bị đồng bộ gồm: Cabin, ray dẫn hướng, bộ 

hãm bảo hiểm và bản mã gắn vào công trình.

Thử bộ hãm bảo hiểm cabin được tiến hành khi cabin đi xuống, tải thử

được phân bố đều trên sàn cabin, phanh mở và:

*  Đối với bộ hãm bảo hiểm tức thời hoặc bộ hãm bảo hiểm tức thời có
giảm chấn:

- Thang chuyển động đi xuống với vận tốc định mức;

- Tải trọng bằng tải trọng định mức.

* Đối với bộ hãm bảo hiểm êm:

- Tải trọng bằng 125% tải trọng định mức;

- Chuyển động với vận tốc định mức hoặc thấp hơn;

Trong trường hợp được thử với vận tốc thấp hơn vận tốc định mức thì nhà 

sản xuất phải cung cấp đầy đủ hồ sơ kỹ thuật hợp pháp chỉ rõ đặc tính 

của loại bộ hãm bảo hiểm được thử khi tiến hành thử động lực cùng với thiết 

bị treo.

d) Thử nghiệm bộ hãm bảo hiểm đối trọng:

Thử nghiệm nhằm kiểm tra độ chính xác lắp ghép, độ chính xác sau lắp 

đặt, độ tin cậy của cụm thiết bị đồng bộ gồm: Đối trọng, bộ hãm bảo hiểm, 

ray dẫn hướng và các bản mã gắn vào công trình.

Thử bộ hãm bảo hiểm đối trọng được tiến hành khi đối trọng đi xuống và:

* Đối với bộ hãm bảo hiểm tức thời hoặc loại bộ hãm bảo hiểm tức thời 
có giảm chấn:

112



- Thang không tải;

- Chuyển động với vận tốc định mức.

* Đối với bộ hãm bảo hiểm êm:

- Thang không tải;

- Chuyển động với vận tốc định mức hoặc chậm hơn.

Nếu phép thử được thực hiện ớ vận tốc tháp hơn vận tốc định mức thì nhà 

sản xuất phải cung cấp đồ thị biểu diễn đặc tính của loại bộ hãm bảo hiểm 

ém cho đối trọng khi thử động lực cùng với bộ phận treo.

Thử bộ hãm bảo hiểm được tiến hành bằng cách tác động để bộ khống 

chế vượt tốc bật hãm ngoại trừ trường hợp bộ khống chế vượt tốc có puli thử 

với đường kính nhỏ hơn để tạo vận tốc phát động.

e) Thử kéo:

- Chức năng kéo của thang được thử bằng cách cho cabin không tải lên 

tầng dừng phía trên. Chất tải bầng 125% tải trọng định mức, sau đó cho 

cabin đi xuống đến tầng dừng phúi dưới. Trong quá trình đi xuống cabin 

được dừng ở một số tầng. M ỗi lần dìmg cabin không bị trôi hoặc tụt tầng;

- Sau khi dỡ tải đưa cabin khône túị (ti Ịện tầng phục vụ cao nhất. Cabin 

không thể tiếp tục chuyển động lên được níỉa khi đối trọng tựa trên giảm 

chấn, dù động cơ vẫn hoạt động theo chiều di lên; tiếp tục đưa cabin đi 
xuống tựa trên giảm chấn, đối trọng không thể nâng cao h(?n so với hồ sơ kỹ 

thuật, dù động cơ vẫn hoạt động theo chiều đi xuống. Trong khi thử tiến 

hành đo cường độ, điện áp và tốc độ động cơ.

f) Giảm chấn:

*  Giảm chấn dạng tích luỹ năng lượng được thử bằng, cách cho cabin với 
tải trọng định mức tựa trên giảm chấn, cáp nâng chùng Đo và quan sát độ 

lún. So sánh với thông số do nhà chế tạo cung cấp;

*  Giảm chấn tích luỹ nãng lượng tự phục hồi và giảm chấn hấp thu năng 

lượng được thử bằng cách cho cabin với tải trọng định mức và đối trọng tiếp 

xúc với giảm chấn tại thời điểm có vận tốc bằng vận t ốc định mức hoặc vận 

tốc khi tính toán giảm chấn;

*  Kết quả kiểm tra được đánh giá bằng cách quan sát cẩn thận tình trạng 

của giảm chấn. Sau khi thử khône có bất cứ hư hỏng nào gây ảnh hưởng đến 

hoạt động bình thường của thang.
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g) Thử cứu hộ tự động (nếu có):

Thử cứu hộ tự động được tiến hành bằng cách cho thang chuyển động 

bình thường. Ngắt điện nguồn. Kiểm tra hoạt động của thiết bị theo quy định 

của nhà sản xuất.

h) Thiết bị báo động cứu hộ:

Thiết bị báo động cứu hộ được thử ở trạng thái bình thường của thang và 

ờ trạng thái không có điện nguồn. Cả hai trạng thái hoạt động của thang 

chuông và điện thoại phải hoạt động đúng theo chỉ dẫn trong hồ sơ kỹ thuật.

- Khi nhiều thang máy lắp đặt chung một hệ thống điều khiển, việc tiến 

hành kiểm định được tiến hành lần lượt cho từng thang, sau đó kiểm tra hệ 

điều khiển theo tính nãng của cả hệ thống.

- Kết quả kiếm định kỹ thuật an toàn được thể hiện trên Biên bản kiểm 

định kỹ thuật an toàn thang máy.

3. M ộ t số  ý kiến về công tác kiểm đ ịnh thang máy

+ Đối với công tác giám sát lắp đặt thang máy nên lựa chọn các đơn vị 

chuyên ngành nhằm giảm thiểu những sai sót đáng ra có thể sửa chữa trong 

quá trình lắp đặt đến khi nghiệm thu mới được phát hiện.

+ Trong hệ thống thang máy của các công trình nhiều tầng, đặc biệt là 

trong các chung cư cao tầng nên:

- Sứ dụng một thang máy chuyên dụng cho người khuyết tật, có tính 

đến khả năng vận chuyển đồ đạc có kích thước lớn hoặc băng ca cấp cứu 

khi cần thiết.

- Nên trang bị một thang máy chớ hàng kết hợp chở người với buồng 

thang có kích thước một cạnh trong của buồng không nhỏ hơn 2m.

+ Trong tiêu chuẩn an toàn thang máy, việc trang bị bộ cứu hộ tự động là 

không bắt buộc nhưng thực tế là cần thiết và cần được trang bị.

+ Trong thiết kế cần quy định cụ thể về hệ thống tiếp đất của thiết bị 

thang máy (trong quá trình thi công phần lớn không quan tâm, đến giai đoạn 

hoàn thiện mới xử lý).
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GIÁM SÁT THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU 
LẮP ĐẶT HỆ THỐNG 

THÔNG GIÓ VÀ ĐIỂU HOÀ KHÔNG KHÍ

4.1. PHÂN LO Ạ Ỉ HỆ TH Ố N G  THÔNG GIÓ VÀ Đ'lỀU HOÀ KH Ô N G  K H Í

4.1.1. Khái niệm về hệ thống thông gió và điều hoi không khí

A - Hệ thông thông gió

Hệ thống kỹ thuật chỉ dùng biện pháp hút thải, pha loãng để khống chế 

nồng độ các chất khí, bụi mà không làm lạnlh không khí nhân tạo được gọi là 

hệ thống thông gió.

Các thành phần của hệ thống thôní2 í’ió:

a) Hệ thống đường ống dẫn không khí (đường ổne th ông gió):

- Đường ống dẫn không khí;

- Các phụ kiện: Van, cửa gió, chụp hút bụi, chụp x.ả khí, ống nối mềm, 
gối đỡ đường ống...

b) Các thiết bị:

+ Quạt gió (hút, đẩy);

+ Bộ xử lý không khí: Bộ xử lý nhiệt ẩm không, khí, bộ lọc (phin lọc) 
không khí, bộ hút bụ i...

+ Ông và thiết bị tiêu âm, bộ chống rung và các chi tiết gá. treo, đỡ...

B - Hệ thống điểu hòa không khí

Hệ thống kỹ thuật chỉ dùng biện pháp hút thải, pha loãng để khống chế 

lồng độ các chất khí, bụi có làm lạnh không khí nhàn tạo được gọi là hệ 

hống điều hoà không khí.

Hệ thống gồm các thiết bị sau: Hệ thống câp lạnh, thiết bị xử lí nhiệt, ẩm 

chông khí và hệ thống phân phối gió.

Chương 4
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Về cấu tạo, hệ thống thông gió và hệ thống điều hoà không khí chỉ 
khác nhau bởi hệ thống thiết bị làm lạnh. Sau đây sẽ gọi chung là điều hoà 

không khí.

Hệ thống điều hoà có ba bộ phận chính sau:

1. Hệ thống cấp lạnh gồm: Mặy lạnh, giàn giải nhiệt (giàn ngưng, tháp 

giải nhiệt nước), mạng ống dẫn chất tải nhiệt (môi chất lạnh, nước lạnh), 
bơm nước, mạng ống thải nước ngưng, A H U  (A ir Handling Ưnit) và FCU  

(Fan Coi Unit), thiết bị xử lý nước.

2. Hệ thống phân phối gió bao gồm cả các hệ thông thông gió sự cố, hệ 

thống hút thải cục bộ với các thiết bị chính là: Quạt gió, ống gió, miệng hút, 
cấp gió, thiết bị tiêu âm, thiết bị lọc bụi.

3. Hệ thống điều khiển và cấp điện cho máy lạnh, quạt trong FCU, A H U  

trong đó bao gồm cả hệ thống kiểm soát môi trường.

4.1.2. Phán loại hệ thống điều hoà không khí

Hệ thống điều hòa tại Việt Nam do nhiều hãng khác nhau thiết kế, chế 

tạo thiết bị nên chúng rất đa dạng về chủng loại, khác nhau về nguyên lý 

làm việc, cấu tạo hệ thống. Tuy nhiên, trong thực tế thường chỉ yêu cầu 

giám sát kỹ thuật các hệ thống điều hoà trung tám (Water chiller hoặc 

V R V ) còn hệ thống điều hoà cục bộ bằng các máy đơn lẻ thường bị bỏ qua 

công tác giám sát chất lượng.

Trên thực tế hệ thống điều hoà không khí thường được phân thành các 

loại sau:

A - Hệ thông cấp lạnh trung tăm nước (Water Chiller)

Hệ thống này có các thiết bị chính đặt tại phòng máy chuyên dụng sau:

1. Chiller là loại máy lạnh chuyên dụng chỉ để sản xuất nước lạnh. Các 

chi tiết chính gồm:

- Giàn lạnh của chiller là bình trao đổi nhiệt dạng ống lồng ống;

- Tháp giải nhiệt, bình ngưng (đối với máy.chiller giải nhiệt bằng nước) 
hoặc giàn ngưng và quạt gió (đối với máy lạnh giải nhiệt gió)

- Bơm nước giải nhiệt;

- Bơm nước lạnh tuần hoàn;

- Bình dãn nớ, các giàn lạnh FCU và A H U ;
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- Hệ thống xử lý nước và cấp nước bổ sung.

2. Giàn nóng của chiller có thế là bình trao đổi nhiệt dạng ống lồng ống 

được làm mát bằng nước (chiller giải nhiệt nước) hoặc 2 Íàn ống có cánh tản 

nhiệt(giải nhiệt gió).

Nước
7

Hình 4.1b: Hệ thống \Vater chiller
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B - Hệ thông cấp lạnh VRV (Variable Refrigerant Volume)

Chưa có tên gọi tiếng V iệt phản ánh đúng bản chất loại máy điều hoà 

kiểu V R V . Trong giới chuyên môn người ta chấp nhận gọi là V R V  như các 

nước và hiện nay mặc nhiên được công nhận rộng rãi.

Tên gọi V R V  xuất phát từ các chữ đầu tiếng Anh: Variable Reữigerant 
Volume, nghĩa là hệ thống điều hoà có khả năng điểu chỉnh lượng môi chất 
tuần hoàn, qua đó có thể thay đổi công suất theo phụ tải bên ngoài do hãng 

D A IK IN  của Nhật bản phát minh đầu tiên nhằm khắc phục nhược điểm của 

máy điều hoà cục bộ. Hiện nay đã có nhiều hãng sản xuất với tên gọi khác 

nhau (như VR F - Variable Reííigerant Flow) nhưng về bản chất cấu tạo không 

khác nhau.

Trong máy V R V  giàn nóng, máy nén được chế tạo thành các Bloc có 

công suất đa dạng và có thể được nối ghép với nhau khi cần tăng công suất, 
tẩng số giàn lạnh. M ôi chất lạnh (Frêôn) được dẫn trực tiếp tới A H U , FCU. 
Hệ thống có bộ điều khiển tự động để tiết kiệm năng lượng điện.

000000
0 Ũ 0 D 0 Ũ

000Ũ0Ũ

ĩ
Giàn nóng

'I
--------- s r - ị ---------------------------------------------------- V T “ ------------------------------------------------------ 1

1 11 1 1
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-1

■"'T

w

Hình 4.2: Sơ đồ nguyên lý hệ thống điều hoà không khí VRV

c  - Thiết bị làm lạnh không khí đặt trong phòng

+ G iàn lạnh FC U (F an  C o il U n it) : Là giàn trao đổi nhiệt ống đồng cánh 

nhôm và quạt gió. FCU có nhiều loại như loại âm trần, dấu trần (nằm kín 

trong khoang trần), loại treo tường...
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+ Giàn lạnh A H U ịA ir  Handling Unit): /AHL' lá thiết bị sử lý nhiệt, ẩm 

kiểu trao đổi nhiệt bề mặt (như FC l nhưng có còn.2 suất lớn hơn. thường 

được lắp đặt để phục vụ các phòng có thể tíchi lớn, hành lang hoặc khi có yêu 

cầu khống chế cả nhiệt độ và dộ ám của khỏma khí) V V ...

Khi chất lượng không khí sau sử lý đòi hỏi cao, cần sự khống chế dao 

động thông số nhiệt ẩm của không khí tron.íg phạm vi rất hẹp, thường dùng 

loại thiết bị xử lý không khí kiểu buồng plnun - Loại này có cấu tạo cồng 

kềnh nhưng chất lượng xử lý không khí rất cao, chỉ sừ dụng trong trường hợp 

có yêu cầu thật đặc b iệ t .

A H U  có hai loại: Loại đặt nằm ngana và loại đặt đứng, A HƯ  có thể được 

đặt trực tiếp trên sàn hoặc treo trẽn trần, tường tuỳ theo yêu cầu của cống 

trình và chủng loại A H U .

Cần lưu ý rằng: Nguồn lạnh trong Đ H K K  không chỉ có thể là máy lạnh, 

nó có thể là nước lạnh tự nhiên như nước ngầm, nước được làm lạnh bằng 

phương pháp bay hơi đoạn nhiệt, sử dụng không khí lạnh về đêm v.v...

D  - N goà i ra :  Hệ thống điều hoà không khí còn được phân loại theo hai 
cách sau:

1. Theo công suất có:

a) Công suất nhỏ (< 2,2kW ), 2 kiểu:

- Cửa sổ: M ọi bộ phận (máy nén, giàn nóng, giàn lạnh...) đặt gọn trong 
một cụm; đặt ngay trong khoang lỗ tường;

- Hai cụm tách rời: Cụm đặt trong nhà (van tiết lưu. giàn lạnh và quạt), 
cụm đặt ngoài nhà (máy nén có bơm dầu gắn liền giàn nóng và quạt).

Hai cụm đặt không xa nhau (< 15m) được nối thông với nhau bằng đường 
'ống dẫn môi chất lạnh.

Trần sàn bê tông K h o a n g  trám

F C l  d ồ 'u  t"ẳ n
FCU âm trần \

Trôn nhã (trần phẳnig hoặc trốn)

Hỉnh 4.3: Các loại I CU và vị tri lắp đặĩ
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b) Công suất vừa (2,2 -ỉ- 7,5kW ), dạng tủ, 2 kiểu:

+ Hợp khối: M ọi bộ phận chính (máy nén, giàn nóng, giàn lạnh, van tiết 
lưu, quạt...) đặt gọn trong hộp (tủ). M áy nén được đặt theo hai cách: Đặt 
cùng giàn nóng ngoài trời (phòng ít bị ồn) và đặt cùng giàn lạnh trong phòng 

(tiếng ồn nhiều hơn);

+ Hai cụm tách rời: Cụm làm mát (chủ yếu là giàn lạnh) đặt trong nhà, 
cụm giải nhiệt (chủ yếu là giàn nóng) đặt ngoài trời. Hai cụm nối với nhau 

bằng qua đường ống dẫn môi chất.

c) Công suất lớn (> 7,5kW ): M áy điều hoà không khí trung tâm cung cấp 

chất tải lạnh cho nhiều nơi. Đặc điểm của loại máy này có hệ đường ống dài, 
nhiều thiết bị với chức năng khác nhau. Có hai cách lắp đặt:

- M áy lạnh kiểu tổ hợp: M ọi thiết bị đặt chung trên 1 đế.

- M áy lạnh kiểu rời: M áy nén, giàn nóng, giàn lạnh ... lắp đặt riêng rẽ.

2. Theo phạm vi không gian, có:

+ Hệ thống điều hoà không khí cục bộ;

+ Hệ thống điều hoà không khí trung tâm.

4.2. Y Ê U  C Ầ U  V À  N Ộ I D U N G  G IÁ M  SÁ T T H I C Ô N G  LÁ P Đ Ặ T  HỆ  
TH Ố N G  Đ IỀ U  H O À  K H Ô N G  K H Í, C Á C  T IÊ U  C H U A N  t h i  c ô n g  

V À  N G H IỆ M  T H U

4.2.1. Yêu cầu lắp đặt hệ thống điều hoà không khí

A - Lắp đặt hệ thống thông gió

/. Đường ống dẫn gió và các phụ kiện

1. Quy định chung:

- Bên trong đường ống và các buồng xử lý không khí không được đặt bất 
kỳ vật gì khác;

- M ối nối cần tháo lắp không được lắp đặt kín khuất;

- Đường ống của hệ thống hút khí thải và hút bụi chỉ lắp đặt sau khi đã 

đặt xong các thiết bị phát sinh bụi, khí thải;

- Các chi tiết chờ và bulông của giá treo đỡ cần được cố định chắc 

chắn ở vị trí chính xác; phần chôn chìm phải làm sạch dầu mỡ và không 

được sơn;
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- Độ dày của thép tấm chế tạo ống gió, plhụ kiện hệ thống phải tuân 

theo chỉ dẫn thiết kế nhưng không được thấp hơn yêu cầu trong T C V N  

232 : 1999.

2. Gối đỡ

a) Khoảng cách (theo TC V N  232 : 1999)

- Đường ống nằm ngang nhỏ hơn 4 mét kh.1 €>nc <  400mm; nhỏ hơn 3 mét 
khi ® ng > 400mm;

- Đường ống thẳng đứng nhỏ hơn 4 mét; mỗi ống ít nhất có 2 gối.

b) Gối đỡ cần tránh đặt ở chỗ có: Cửa gió, cửa van, cửa kiểm tra.

3. Gioăng của mặt bích

a) Kích thước: Dày 3 -ỉ- 5mm; không chìa ra về phía lè>ng ống.

b) Vật liệu:

- Thông thường: Cao su thường, cao su xốp;

- Dẫn không khí nóng (> 70°C): Cao su chịu nh.iệĩ, vật liệu chịu nhiệt;

- Dẫn khí ãn mòn: Cao su chịu axit, nhựa đặc bìiệt.

4. Độ chính xác của trục đường ống

Sai số về độ cao đặt nằm ngang và độ nghiêng đặt đứng <3mm/m; tổng 
sai số < 20mm.

5. Các phụ kiện:

- Van: đặt ở chỗ thuận tiện cho thao tác;

- Cửa gió: Đặt ngay ngắn và vuông góc theo ph ương g.ió thổi;

- Chụp hút bụi và xả khí đặt chắc chắn và chuẩn xác the-o thiết kế;

- Ống nối mềm: Lắp chặt, không xoắn, vặa.

B - Thiết bị
1. Quạt gió lắp đặt theo thiết kế, khi thiết kế không chỉ rõ thì đặt theo yêu 

cầu sau:

a) Lắp đặt tại vị trí dễ vận hành, bảo quản và sửa ch ữa.

b) Lắp đặt trên móng vững chắc, chú ý chống rung:

- Miệng cửa gió cần đặt trên gối đỡ vững chắc;

- M ố i nối đầu vào và ra cần đảm bảo luồng gió thông thoáng.

c) Bộ truyền động cần được bảo vệ: miệng cửa vào và ra cần được che chắn.
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d) Sai số trong lắp đặt phải nằm trong phạm vi cho phép của nhà chế tạo, 
yêu cầu ghi trong thiết kế hoặc TC V N .

e) Chạy thử:

- Trước khi chạy: Cấp đủ dầu mỡ bôi trơn vào khớp nối giữa bộ truyền 

động với trục cánh;

- Kiểm tra nhiệt độ phải thỏa mãn: Trục ổ bi t < 70°C; trục ổ trượt 
t < 80°c là đạt yêu cầu.

2. Bộ lọc không khí:

+ Trước lắp đặt cần làm sạch ống dẫn;

+ Lắp đặt tại vị trí thuận tiện cho tháo dỡ và thay thế vật liệu lọc;

+ Đặt theo đúng hướng chuyển động của dòng khí;

+ Hệ thống khung giữ cần kín khít, tránh không khí vòng quanh bộ lọc.

3. Ống tiêu âm và giải pháp chống ổn:

- Liên kết chắc chắn với đường ống gió;

- Phương chuyển động không khí ở cửa ra, vào cần trùng với phương dọc 

đường ống;

- Đặt tại vị trí tốc độ dòng khí thường xuyên biến đổi lớn.

c - Lắp dặt hệ thông điều hoà không khí

I. Lắp đặt máy lạnh hợp khố i công suất nhỏ và vừa

1. Đặc điểm

a) M ọi bộ phận của máy lạnh lắp đặt chung trong một khối;

b) Các hệ thống: Thòng gió, tải lạnh đều ngắn gọn và đơn giản.

c) Các loại máy lạnh:

- Cửa sổ: < 2,2kW; lắp đặt trong khoang lỗ tường nhà, ở độ cao thích hợp;

- Kiểu tủ: 2,2 H- 7,5 W; lắp đặt trên giá đỡ gắn chặt với tường, hoặc bệ 

trên mặt đất.

2. Lắp đặt máy lạnh cửa sổ

a) Kiểm  tra và hiệu chỉnh các sai lệch. Kiểm tra chứng chỉ và hướng dẫn 

lắp đặt.

b) Lắp đặt máy trong khoang lỗ tường hoặc giá đỡ gắn cứng với tường:

- Chỗ đặt máy cần thông thoáng;
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- ống thoát nước ngưng tụ cần luôn thômg suốt, có độ nghiêng dốc về 

phía cửa xả.

c) Kiểm tra sự cân bằng của máv. Chạy thiử máy và điều chỉnh.

3. Lắp đặt máy lạnh tủ hợp khối

- Tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn lắp đặt cửia nh à chế tạo;

- Tham khảo quy định đối với loại máy lạmh cửa sổ mục 2 trên đây.

II. Lắp đặt máy lạnh 2 cụm

1. Đặc điểm

a) Dàn lạnh (indoor unit) làm mát không khí đặt trong phòng, Dàn nòng 

(outdoor unit) đặt ngoài trời.

- Cụm trong nhà gồm giàn lạnh và van tiết iưu, quạt gió, bộ cảm ứng 

điều khiển;

- Cụm ngoài nhà gồm máy nén, giàn nóng và quạt giài nhiệt.

b) Khoảng cách và chênh lệch độ cao giíữa 2 cụưi không nên quá lOm;
chiều dài của đường ống dẫn môi chất lạnh và tải lạnh đéu nhỏ.

c) Các loại máy lạnh kiểu rời:

- Dàn lạnh treo: Trần hoặc tường với tông suất nhỏ;

- Kiểu tủ đối với công suất vừa.

2. Lắp đặt máy lạnh 2 cụm kiểu tủ

a) Chuẩn bị:

- Kiểm tra và hiệu chỉnh các sai lệch. Kiểm tra chứng chỉ và hướng dẫn 

lắp đặt;

- Kiểm tra vị trí lắp đặt, chiều dài đường ống dẫn rnc»i chất lạnh và chênh 

lệch độ cao giữa hai cụm cần phù hợp qui định trong h ướng dẫn lắp đặt;

- Kiểm tra lượng môi chất lạnh (chứa trong cụm dặt ngoài trời); nếu vơi, 

thiếu thì phải tìm nguyên nhân và bổ sung môi chát ìthf chỉ dân của nhà 

chế tạo.

b) Lắp đặt cụm trong nhà, theo các bước:

*  Đặt thiết bị lên bệ vững chắc. Bệ máy cần đủ ca..o;

*  Lắp nối đường ống dẫn môi chất lạnh và thiết bị; đường ống phải khô 

và sạch. Khi phải nối dài đường ống, cần theo đúng quy rtrình kỹ thuật;
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* Lắp nối ống thoát nước ngưng tụ; ống cần được bọc cách nhiệt tránh 

đọng sương bề mặt;

* Nối dây điện theo đúng sơ đồ; vị trí ban đầu công tắc đặt ở "tất"; nối đất 
theo quy định;

*  Kiểm tra:

- Độ vững chắc;

- Hệ thống điện: Dẫn điện thông suốt, cầu chì, nối đất, vị trí ban đ.ầu của 

công tắc...

- Độ kín khít của mối nối ống thoát nước.

* Cấp điện cho máy rồi theo dõi sự hoạt động của quạt, điều chỉnh máy.

c) Lắp đặt cụm ngoài trời, đặt trên nóc trần nhà hoặc trên mặt đất:

* Đặt máy trên bộ đỡ:

- Bệ đỡ bê tông chắc chắn, mặt bằng phẳng và đủ rộng, có lớp đệm chống 

rung; bệ đỡ nhô trên mặt đất > lOcm;

- Không gian xung quanh rộng rãi và thông thoáng, đảm bảo khoảng 

trống cần thiết (đằng sau > lOcm; đằng trước > l,5m ; hai bên sườn > 3'0cm.

- Đảm bảo nước mưa không chảy vào máy.

* Kiểm tra sự cân bằng của máy.

* Lắp nối ống dẫn môi chất lạnh và đường ống thoát nước ngưng tụ..

*  Nối đường dây dẫn điện, nối đất.

d) Hoàn tất việc lắp đặt:

- Hút chân không cho đường ống, mở van cho môi chất tràn vào đường ống;

- Kiểm tra độ kín khít của đường ống;

- Bảo ôn đường ống;

- Bó gọn đường ống dẫn mối chất, đường dây điện và đường ốn;g thoát 
nước ngưng tụ lại với nhau;

- Để cửa hệ thống nghỉ 2 giờ trở lên, chuẩn bị đưa vào chạy thử.

e) Chạy thử:

*  Thời gian chạy thử: 2 + 1 2  tiếng;

*  Trong quá trình chạy thử, kiểm tra:

- Áp suất hơi môi chất ở đầu ra cụm làm mát;

- Nhiệt độ không khí ở đầu ra và đầu vào bộ phận trong nhà.
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* Kiểm tra lại toàn bộ hệ thống điều hũià không khí chờ nghiệm thu và 

đưa vào khai thác.

3. Lắp đặt máy lạnh 2 cụm công suất nhỏ

a) Kiểm tra hiệu chỉnh máv.

b) Lắp đặt:

- Cụm trong nhà được treo chắc vào tường {hoặc trần) bằng bulông 

(hoặc vít nở), với các khoảng cách hở: Các h trần > 5cm; cách sàn > 2,3m, 

ớ 2 đầu > lOcm.

- Bộ phận ngoài trời đặt cân bằng trên giả đỡ; không gian xung quanh cần 

thông thoáng: Phía trên > 60cm: phía sau > 10'cm; phía trước >  70cm và phía

2 đầu có đật quạt > lOcm;

- Đường ống dẫn môi chất nối liền hai cụm cần được lắp đặt theo quy 

trình hướng dẫn (tham khảo máy lạnh 2 cụm kiểu tủ);

- Các bước còn lại giống máy lạnh kiểu tù.

c  • Lấp đặt hệ thông điều hoà không khí trung tâm

Do có sự khác nhau về cấu tạo và nguyên lý làm việc, hệ thống điều hoà 

trung tâm ioại trung tâm nước (Water chilier) và loại V R V  (V R F ) có yêu 

cầu khác nhau trong lắp đặt.

1. Các bộ phận chính của hệ thông

a) M áy lạnh: Cụm chiller, dàn nóng của V R V .

b) Thiết bị thông gió: Quạt, mạng ống dẫn gió, FC U, A H U .

c) Hệ thống đường ống tải nhiệt: Nước, môi chất lạnh (Frêon).

d) Hệ thống đường ống tải lạnh và hệ thống đưcmg ống dẫn chất giải nhiệt

e) Hệ thống cấp điện và điểu khiển.

2. Láp đặt máy lạnh  (chiller, dàn nóng)

a) Quy định chung cần phải tuân thủ:

* Hướng dẫn lắp đặt của nhà chế tạo;

* Chỉ dẫn chung về lắp đặt:

- M ở thùng bao bì: Chủng loại, quy cách, cần thận trọng kiểm tra tính 

nguyên vẹn của các thiết bị điều khiển, bảo vệ;
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- Kiểm tra chất lượng móng máy, khung, giá đỡ về: Mác và cường độ bê 

tông, kích thước, độ cao, trạng thái bề mặt, lỗ chi tiết chờ...

- Vận chuyển máy lạnh trong quá trình lắp đặt: Đảm bảo nguyên vẹn và 

an toàn;

- Quá trình lắp đặt máy: Vạch tuyến, định vị bulông đế, thép kê đệm, cơ 

cấu giảm chấn, chống rung;

- Lắp đặt xong, kiểm tra độ cân bằng của máy.

* Quy định riêng cho các thiết bị đặc biệt:

+ Thiết bị áp lực cao: Cần thử áp lực theo TC VN ;

+ Chiller giải nhiệt nước: Đảm bảo không gian phòng máy theo tiêu 

chuẩn của nhà chế tạo, có đủ mặt bằng, không gian để kiểm tra, làm vệ sinh 

sửa chữa, bảo dưỡng;

+ Chiller giải nhiệt gió: Ngoài yêu cầu như chiller giải nhiệt nước, không 

gian đặt máy phải thông thoáng, không bị ảnh hưởng trực tiếp bởi các nguồn 

nhiệt khác (bức xạ mặt trời chiếu trực tiếp lên giàn ngưng, gần nguồn sinh 

nhiệt...).

+ Dàn nóng của hệ V R V : Không đặt trong không gian bị ảnh hưởng 

trực tiếp của các nguồn sinh nhiệt; khoảng cách giữa các dàn nóng phải 
đủ lớn để không làm ảnh hưởng đến dòng không khí làm mát của mỗi cụm 

dàn nóng.

3. L ắ p  đ ặ t  hệ th ố n g  đư ờ n g  ố n g  d ẫ n  c h ấ t tả i  n h iệ t

a) Chuẩn bị:

* Làm sạch đường ống và van:

- Ống cần được làm sạch bẩn cả trong và ngoài, phải giữ khô ráo;

- Van cũng cần làm sạch (trừ khi có chứng chỉ hợp chuẩn, miệng vẫn 

được bịt kín, trong thời hạn quy định).

* Thử áp suất riêng rẽ cho các van cũ, không rõ nguồn gốc, áp suất thử 

bằng 1,5 áp suất làm việc dự kiến nhưng không nhỏ hơn 2kG/cm 2.

b) Lắp đường ống:

*  Đường ống đổng dẫn môi chất lạnh:

- Pha lỏng: Không được vồng lên để tránh tạo túi hơi, ống nhánh nối với 

ống chính tại đáy hoặc cạnh ống chính;
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- Pha hơi: Không được lõm xuống để tránh t;ạo túi lỏng. Chỉ dùng ống có 

mặt cắt bằng phắng và trơn nhẩn;

- Có thể uốn cong, độ méo < 8%;

- M iệng ống sau khi lật biên cần đảm bảo đồmg tâm, độ giãn nở phải đều, 

không nứt, không phân tầng;

- Ông có thể hàn nối bằng mãng xông, trực tiếp, hướng mở rộng phải 

thuận chiều chuyển động của môi chất.

- Khi hàn nối ông, trong lòng ống phái th'ổi đầy khí trơ để loại trừ xỉ 

đồng do cháy.

* Đường ống dẫn nước tải nhiệt bằng thép

- Có thể nối ống bằng phương pháp hàn, nối ren. nối mặt bích, rắc co

- Trên đường ống dẫn nước lạnh, trước mỗi FCU, A H U  ngay sau van 

chặn phải đặt thiết bị lộc cặn bẩn tại vị trí có thể dễ ràng thao lắp lưới lọc để 

làm vệ sinh

* Đường ống thải nước ngưng: Phải có độ dóc đều để đảm bảo xả hết 

nước ngưng.

* Xuyên qua tường và sàn:

- Lồng trong ống bọc (kim loại hav nhựa);

- Trong ống lồng không có môi hàn nối;

- Khe hớ giữa hai ống nhồi kín báng vật liệu cách nhiệt không cháy.

* Gối đỡ đường ống:

- Kiểu, vị trí, khoảng cách, độ cao... phái luân theo quv định;

- Đường ống nối với máy phải có gối đỡ riêng;

- Nhiều đường ống nằm ngang song song trong cùng mặt phẳng thẳng 

đứng: Đường ống dẫn môi chất nguội phải nằm dưới.

* Các van, phụ kiện:

- V ị trí, phương và chiều, độ cao của van: Đáp ứng đòi hỏi kỹ thuật, tránh 

đặt ngược chiều;

- Van chặn: Tay cầm hướng lên trên;

- Các loại van: Điện từ, điều tiết, ẹiãn nở nhiệt. . đầu van phải đặt thẳng 

đứng hướng lên trên, đảm bảo khôn g bị kẹt khi làm việc:
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- Van điều tiết nhiệt và van cảm ứng nhiệt: Tuân thủ nghiêm ngặt yêu cầu 

kỹ thuật, đầu cảm ứng phải tiếp xúc tốt với môi chất, đường ống, cần được 

bảo ổn tốt, tránh cầu nhiệt, đọng sương cục bộ.

4.2.2. Yêu cầu chông ăn mòn và bảo hộ hệ đường ống

A - Chống ăn mòn (đường ống thép)

1. Chuẩn bị: Đường ống được làm sạch bụi bẩn và gỉ, làm khô.

2. Sơn phủ:

- Trong môi trường sạch và khô;

- Cách sơn: Phun hoặc quét; màng sơn mỏng và đều, phẳng phiu và liên 

tục. Lớp sơn bám trực tiếp vào bề mặt kim loại (lớp sơn lót) đóng vai trò 

chống gỉ chính;

- Lớp sơn cuối cùng trên bề mặt ngoài được tiến hành sau khi toàn bộ hệ 

thống đường ống đã lắp đặt xong.

B - Cách nhiệt

ỉ.  Đường ống gió

1. Kiểm tra chất lượng hợp chuẩn, rồi làm lớp cách nhiệt.

2. Lớp cách nhiệt phải bằng phẳng, chắc kín.

3. Vật liệu cách nhiệt thường dùng:

- Dùng vật liệu kết dính tấm cách nhiệt vào bề mặt đường ống và thiết bị, 

sau đó bao bó hoặc buộc chặt;

- Vải thuỷ tinh, vải nhựa: Chồng nối đều đặn, độ chật đồng đều;

- Vật liệu rời: Độ dày phải đều và cần được bó chặt, vật liệu rời không 

được lộ ra ngoài.

I I .  Đường ống và th iế t b ị trong hệ thống lạnh

1. Chỉ làm lớp cách nhiệt sau khi đường ống đã được:

- Thử nghiệm đúng quy định, kiểm tra rò rỉ và chống gỉ;

- Bơm đủ môi chất.

2. Chỗ có van và mặt bích, lớp cách nhiệt phải làm riêng biệt để dễ tháo 

rời khi cần.
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3. Thi công lớp cách nhiệt

- Chất liệu và quy cách phải phù hợp yêu câu kỹ thuật, phải: Dán chặt, 
rải đều;

- Đối với chất liệu rời và chất liệu mềm. pihải nén chặt để đạt tiêu chuẩn 
về dung trọng.

c - Chông ẩm

1. Lớp chống ẩm phải dính bám chắc, bằng pháng và phủ kín đều đặn lên 
lớp cách nhiệt.

2. Có thể dùng vật liệu cuộn (giấy dầu) làm lớp chống ẩm, cuốn xoắn ốc 
từ dưới lên bao chặt lóp cách nhiệt.

4.2.3. Thử nghiệm kiêm tra hệ thòng thống gió và hệ thống điều hoà 
không khí

A - H ệ thông  thông  g ió

I. M ục đích

- Kiểm tra độ kín khít của đường ống (nếu c ần);

- Thối bò chất tạp và bụi bẩn rạ. khỏi (Ịuừp.2 ống:

- Kiểm tra sự hoạt động của hệ thống.

II .  Các bước

Tiến hành trước khi đường ống dược bảo ôn. Gồm các bước:

1. Thử độ kín khít cho từng đoạn ống, lừng nhánh ống.

2. Chạy thử, không ít hơn 2h để: Làm sạch đường ống, xem xét sự hoạt 
động của hệ thống.

3. Kiểm tra các hạng mục: Chuvển động của cánh quạt, nhiệt độ ổ trục...

B - Hệ thống gió lạnh (trong hệ thống điều hoà trung tâm)

ì. M ục đích

Kiểm tra độ kín khít của hệ đường ống, xem xé t sự hoạt động của hộ thống:

- Kiểm tra trước khi bảo ôn;

- Thử nghiệm lần lượt từng nhánh ống. từns đoạn ống.

II. Các bước thự hiện

1. Thổi bỏ bẩn bụi;
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2. Bơm không khí vào đường ống: > 4kG/cm2; hoặc áp suất làm việc hoặc 

thử bằng cách xông khói, hỗn hợp các chất khí có màu để kiểm tra độ kín 

khít (nếu cần);

3. Giữ áp suất cao > 30 phút. Áp suất không được giảm.

Thử áp suất cho van như cho van của đường ống dẫn môi chất (trên đáy)

c  - H ệ thống  đường ông dẫn m ô i chấ t lạnh

ỉ. M ục đích

- Làm sạch đường ống;

- Kiểm tra độ kín khít.

II. Bước làm

1. Thổi bỏ chất bẩn bằng không khí khô áp suất 6 kG/cm2; sau 5 phúi lau 

bằng vải trắng để kiểm tra. Thử xong tháo ruột van làm sạch.

2. Thử độ bền, độ kín khít:

a. Áp suất thử bền:

- Theo hướng dẫn của nhà chế tạo thiết bị;

- Khi không có hướng dẫn của nhà chế tạo thì theo T C V N  232:1999.

b. Áp suất thử kín

- Bằng áp suất làm việc của hệ thống;

- Thời gian không hạn chế, đủ để kiểm tra đảm bảo độ kín.

3. Hút chân không:

- Áp suất dư khi hút theo hướng dẫn của nhà chế tạo;

- Sau 24h nếu phát hiện áp suất dư tăng vượt quá quy định, tìm nguyên 

nhân và lại hút chân không tiếp (áp suất tăng có thể do bay hơi ẩm trong hệ 

thống), thử cho đến khi đạt chuẩn;

- Chuẩn: Sau 24h áp suất tãng thêm < 4mmHg.

4. Nạp môi chất lạnh vào hệ thống:

- Chỉ sau khi đảm bảo hệ thống kín khít, trong hệ thống không còn ẩm;

- Không nạp mỏi chất liên tục đủ ngay một lần mà phải nạp gián đoạn 

thành nhiều lần. Đợt đầu chỉ nên nạp khoảng 60 - 70% lượng môi chất cần 

thiết sau đó cho máy chạy để kiểm tra các thông sô' như: Áp suất đầu đẩy,
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đầu hút máy nén, dòng điện... Khi không phát hiện hiện tượng bất thường

của máy nạp mới nạp tiếp đến khi đạt yêu cầ j;

- Khi nạp môi chất lạnh, phải luôn theo dõi, kiểm tra trạng thái làm việc

cúa máy nén và đề phòng không khí lọt vào.

D  - Hệ thống  đường ống nước

1. Làm sạch ống. Thử kín khít cho từng nhánh từng đoạn ống (như trong 

mục II, trên đây).

2. Vận hành hệ thống bơm đế hệ thông nước hoạt động tuần hoàn. Đo đạc 

kiểm tra áp lực nước tại:

a. Đầu đẩy và đầu hút của trạm bơm;

b. Đầu vào và đầu ra của các thiết bị trao đổi nhiệt.

Áp lực đo được cần đạt chuẩn.

3. Thử nghiệm xong, xả sạch nước, tháo rửa van lọc.

E  - Các th iế t b ị tra o  đổ i nhiệt

1. Nhà máy chế tạo đã thử nghiệm, tiến hành thử lại với áp suất > 1.5 lần 

ấp suất làm việc, giữ 2 H- 3 phút, áp suất không được giám.

2. Nhà máy chưa thử nghiệm, vẫn ihử với áp suất 1.5 lần áp suất làm việc, 
song cần giữ > 30phút.

F  - Chạy th ử  máy lạ n h

ì. C liu ẩ n  b ị

1. Kiểm tra lại trạng thái sẩn sàng làm việc các thiết bị trong hệ thống.

2. Kiếm tra lại các khâu: Hệ thống cấp điện, trạng thái của các thiết bị 

điéu kiển, bảo vệ

3. Kiểm tra các dụng cụ và thiết bị kiểm tra hợp chuẩn chưa.

I I. Chạy thừ: (không cho phép chạy khóng tải máy lạnh)

1. Tuân thủ quy định của nhà chế tao.

2. Kiểm tra các thông số về điện như: Điện áp, dòng định mức, dòng 

khới động...

3. Kiểm tra các thông số kỹ thuật của máy:
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a. Máy chiller: Nhiệt độ, lưu lượng, áp suất nước lạnh, nước giải nhiệt, quạt...

b. M áy V R V : Nhiệt độ dầu, môi chất, áp suất đầu đẩy, đầu hút, van 

tiết lư u ...

4.2.4. Nội dung giám sát thi công láp đạt hệ thông điều hoà không khí

A - G iám  sát tro ng  g ia i đoạn chuẩn b ị th i công

1. Khác với các công đoạn thi công khác, việc lắp đặt hệ thống điều hoà 

chỉ được bắt đầu khi việc xây lắp phần xây thô về cơ bản đã hoàn thành 

(khung, sàn bê tông, tường).

Việc kiểm tra kích thước tại hiện trường so với thiết kế, phát hiện những 

sự khác nhau lớn giữa thiết kế và thực tế hiện trường (do xây lắp, do thay đổi 
thiết kế của phần xây lắp...) để tìm giải pháp khắc phục, hiệu chỉnh là vô 

cùng quan trọng vì nó có thể làm ảnh hưởng tới tiến độ thi công, biện pháp 

thi công, nhiều khi phải thay đổi cả thiết kế.

Các phần cần đặc biệt kiểm tra, hiệu chỉnh kích thước hộp kỹ thuật, 
phòng đặt máy, khoang trần.

2. Kiểm tra, xác nhận vật tư, thiết vị tập kết về hiện trường. Trong thực tế 

công việc này được thực hiện trong suốt quá trình thi công và là một trong 

những công tác quan trọng nhất của TV G S hệ thống điều hoà, đổng thời 
cũng là việc nếu không làm nghiêm túc, cẩn thận rất dễ vi phạm pháp luật.

Thiết bị điều hoà hầu hết phải nhập ngoại, chúng gồm nhiều chủng loại, 
hãng sản xuất, xuất xứ và giá cả khác nhau. Tư vấn giám sát phải yêu cầu 

nhà thầu cung ứng cung cấp đầy đủ hồ sơ theo luật định, sau đó mới cho 

phép đưa vào lắp đặt.

3. Kiểm tra kế hoạch, thời gian thiết bị được nhập về cảng V iệt Nam và 

kiểm tra quá trình bốc dỡ hàng về công trình.

4. Kiểm tra hệ thống giám sát đảm bảo chất lượng của nhà thầu, nàng lực 

công nhân, cán bộ kỹ thuật và trình độ tay nghề của thợ hàn (hàn hơi, hàn điện).

5. Giúp chủ đầu tư lập tiến độ thi công và tham gia giao nhận mặt bằng 

thi công giữa các nhà thầu.

B - G iám  sát tro n g  quá tr ìn h  th i công

Trong hệ thống điều hoà, hầu như toàn bộ các máy móc, thiết bị, phụ kiện 

của hệ thống cấp lạnh, hệ thống điều khiển, thiết bị cấp điện chế tạo sẵn. Các
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thiết bị, phụ kiện của hệ thống phán phối gió như các miệng hút, thổi gió, thiết 
bị lọc bụi, xử lý khỏnạ khí trong nhiều trường hợp cũng được chế tạo sẵn tại 
nhà máy, công xưởnq. Tại công trường chi thiực hiện việc ghép nối hệ thống, 
gia công ống gió, bảo ôn.

ì . Công tác g ia còng

a) Giám sát việc gia côno ống dẫn gió, các chi tiết của mạng ống theo 

thiết kế được duyệt, tiêu chuẩn TCVN 2321:1999 Lắp đặt, nghiệm thu hệ 

thống Đ H K K .

Ngãn chặn không cho sử dụn° vật tư khõng đúng chủng loại theo hồ sơ 

thiết kế, hồ sơ trúng thầu, quy cách vật tư, phương pháp gia công, ghép nối 

ống không theo thiết kế, không theo TCVN.

Chất lượng gia công, chất lượng vật tư sẽ quyết định tuổi thọ, vốn đầu tư, 

chi phí vận hành.

b) Chế tạo các loại van 210:

- Van phải chắc chắn, bộ phận điều chỉnh phải linh hoạt, chính xác, 
tin cậy.

- Van nhiều lá phải khít và cự Iv đều đặn.

- Van phòng hoả không được biến dạng khi chịu lửa, độ dày vỏ không 

nhỏ hơn 2mm.

- Bộ phận quay trong bất kỳ trường hơp nàio cũng phải quay dễ dàng.

- Cầu chì của van phòng hoả phải được kiểm nghiệm. Nhiệt độ điều chỉnh 

phải phù hợp với thiết kế, cầu chì phải đặt ở  phía đón gió của van.

- Cánh van khi đóns phải kín khít, ngân được luồng không khí theo áp 

suất quy định của hệ thống.

c) Chế tạo ống tiêu âm

- Tấm đục lỗ của ống tiêu âm phải bằng phẳng, hàng lỗ phải thẳng, bề 

mặt trơn nhẵn.

- Hệ khung của ống tiêu âm phải chắc chấn, chỏ nối vách ngăn với thành 

ống phải kín khít.

- V ậ t  liệu hút âm bên trong ống tiêu â.m phải đều đặn và chắc chắn, bề 

mật phải bằng phẳng.
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Lắp đặt phải theo đúng thiết kế đã được phê duyệt, T C V N  232:1999. M ọi 
sự thay đổi phải được sự đồng ý của chủ đầu tư, của tư vấn thiết kế bằng vãn 

bản (hoặc phải ghi vào trong nhật ký thi công).

Do nhiều nguyên nhân, việc lắp đặt hệ thống ống dãn, cửa gió các loại 
thường không đúng theo thiết kế nên tư vấn giám sát, cần theo dõi để có giải 
pháp chỉnh sửa kịp thời phù hợp với thay đổi vị trí của các hệ thông khác 

như chiếu sáng, phòng cháy chữa cháy trong khoang trần, trên trần và trong 

hộp kỹ thuật.

a) Lắp đặt hệ thống phân phối gió:

Ông gió: M ối nối có thể tháo được của ống gió và các bộ phận khác 

không được bố trí trong sàn và trong tường. Các chi tiết chờ, chôn sẩn hoặc 

bulông nở của giá treo, giá đỡ phải đúng vị trí, chắc chắn. Kết cấu đỡ như 

giá treo, chống và đỡ đường ống thông gió không có bảo ôn phải theo đúng 

thiết kế, T C V N  232:1999.

Quạt g ió : Mọi bộ phận truyền động phải được bảo vệ hợp lý. Trước khi 

chạy thử quạt thông gió cần kiểm tra các yêu cầu về an toàn. Quay bánh 

không thấy vướng, kẹt hay chạm quệt. Kiểm tra chiều quay cúa guồng cánh. 

Khi chạy, nhiệt độ của trục bi không được vượt 70°c. Nhiệt độ cao nhất của 

trục bạc không vượt 80°c.

Bộ lọc không khí: Lắp đặt bộ lọc thô và lọc trung bình phải thuận tiện khi 

thay vật liệu lọc. Phải đảm bảo độ kín khít, đúng hướng của dòng không khí; 

Bộ lọc khi lắp đặt phải đảm bảo các yêu cầu sau đây:

*  Phải sạch không dính bụi bẩn

* Hệ khung giữ bộ lọc phải thật kín khít để tránh không khí đi vòng 

quanh bộ lọc.

b) Lắp hệ thống cấp lạnh

Lắp máy lạnh (Chiller hay giàn nóng của V R V ):

Trong lắp đặt các loại máy lạnh dựa vào quy phạm lắp đặt máy nói chung 

đế kiểm tra và phải dựa vào tài liệu của nhà chế tạo, đảm bảo độ nằm ngang.

- Đối với chiller cần có không gian cần thiết để vệ sinh, sửa chữa bình 

ngưng, bình bay hơi. Không gian máy đủ rộng, dễ dàng đi lại xung quanh 

máy để thao tác. Khi đặt chiller trên tầng cao phải có bộ chống rưng.

2. Giám sát công tác lắp đặt
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- Đôi với hệ thông lạnh giái nhiệt bằng gió (Chillar giải nhiệt gió, V R V , 

cục bộ...) vị trí đặt giàn nóna trên cao (thường trên mái nhà), phải đảm bảo 

độ lưu thông không khí cần thiết để giải nhiệt , tránh hiện tượng gió quẩn, có 

đủ mặt bằng để làm vệ sinh khi giàn nóna bị biárn bụt bẩn.

Lắp đặt A H U , FCU:

- Đám bảo độ nằm ngang của máy. phái đảm bảo khổng đọng, tràn nước 

ngưng khi vận hành. Cơ cấu định vị phải đủ độ vững chắc về cơ học.

- Ty treo A H U . FCƯ trên tường, trần phái chắc chắn, phải có cơ cấu 

chống rung. Nối A H U , FCU với ống gió làm bằns đoạn ông mềm.

Lắp hệ ống dẫn tác nhân lạnh, nước lạah, nước ngưng: ống, van và các 

chi tiết phải kiểm tra chất lượng và đảm bảo phần trong ống đổng, van phải 
sạch sẽ trước khi hàn nối.

Hàn nối ống đồng dẫn tác nhân lạnh: Ổng đổng dẫn tác nhân lạnh 

thường có đường kính nhó, tác nhân lạnh (Firêon) đi trực tiếp vào máy nén 

nên khi hàn nối ống dẫn phái đảm bào khôing tạo lóp ôxit kim loại trong 

ruột ống do nhiệt độ cao khi hàn. Tư vấn giám sát cần giám sát đảm bảo 

khi hàn ống đồng phải được thổi dầy khí tro (thường dùng khí nitơ) để 

không tạo lớp xỉ hàn tioỉìg ống.

Lắp đặt ống thép dẫn nước lạnh (Kế cả nướ'C ngưng):

Tư vấn giám sát phải giám sát, kiểm tra việc nối ống, lắp đặt theo đúng 

thiết kế. đúng T C V N . Không nối ống llìép trá ng kẽm bằng phương pháp hàn 

sẽ phá lớp kẽm bảo vệ chống ăn mòn. Khê'ng cắt ống kim loại bằng hàn hồ 

quang dể tạo lớp xi hàn làm bẩn, tắc ống.

Lắp đăt ống dẫn nước ngưng: ống thải ntưóc ngưng phải có độ dốc đều 

đám bảo thoát hết nước, không ứ đọng nước ngtưng trong đường ống vì nước 

ngưng là mỏi trường thuận lợi cho một số vi trùng ngu v hại phát triển.

3. Giám sát bọc cách nhiệt

Khi các đường ống đã được kiểm tra chất lượng, thử bền, thử kín đạt yêu 

cầu mới được bọc cách nhiệt.

Thi công các lớp cách nhiệt phái đảm bác khống có các "Cầu nhiệt", 
không đọng sương trẽn bề mặt naoài, phù hợp* với các yêu cầu sau đây:

* Vật liệu sử dụng phải đúna về chủng loại, phẩm chất. Vật liệu phải 
được dán chặt, rải đều, khôns trơn, lỏng hay bị đứt.
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* Lớp vỏ ngoài bao lớp cách nhiệt bằng vật liệu cứng hoặc nửa cứng phải 

kín khít. Các khe ngang phải so le. Khi lớp cách nhiệt có chiều dày lớn hơn 

lOOmm thì lớp cách nhiệt phải dán làm hai tầng, giữa các tầng phải ép chặt.

*  Lớp cách nhiệt bằng vật liệu rời và chất liệu mềm phải ép chặt cho đạt 
quy định về dung trọng. Khi buộc vật liệu giấy tẩm vào đường ống phải đảm 

bảo không có khe hở ở các mối nối.

* Các chỗ đầu của lớp cách nhiệt phải được xử lý kín khít.

Hiện nay, để cách nhiệt các loại ống có đường kính không lớn, thường sử 

dụng loại ống chế tạo sẵn bằng cao su xốp có đường kính trong khác nhau. 

Khi dùng phải chọn loại phù hợp cả về đường kính và yêu cầu cách nhiệt 

theo đúng thiết kế.

4. Giám sớt đảm bảo an toàn lao động

- Khi lắp đặt hệ thống cấp lạnh dung môi chất lạnh Frêon thường hàn ống 

đồng bằng hàn hơi thường dùng khí axêtylen và ôxy. Bình chứa từng loại khí 
cần để tách biệt vì hỗn hợp hai khí này, nếu rò rỉ có thể gây nổ mạnh.

- Các bình khí hàn phải để xa nguồn nhiệt và ánh nắng mặt trời. Kho chứa 

các binh khí phải có thông gió thật tốt. Những bình đang dùng phải đặt trốn 

giá hay xe đẩy, không được để đứng đơn độc tự do. Thiết bị cắt ngọn lửa tạt 

lại của thiết bị hàn hơi phải được lắp trên van điều chỉnh của bình và van 

một chiều phải được lắp ở đầu ống dẫn, phía có ngọn lửa.

- Ống dẫn khí phải tốt, dễ phân biệt và được bảo vệ chống nóng và chống 

bị va chạm, bụi bẩn hoặc bị dầu, mỡ bám. M ọi mối nối (măngxông) phải 

chặt, khít, không được rò rỉ.

- Khi bình axêtylen bị phát nóng, phải khoá van ngay tức thì, phát lệnh 

báo động sơ tán người khỏi khu vực sẽ nguy hiểm và tìm nước làm lạnh bình 

nhanh chóng đồng thời phát lệnh báo động cháy, gọi cứu hoả.

- Các thiết bị lạnh như Chiller, dàn nóng máy V R V , A H U , ống chính dẫn 

nước lạnh, nước giải nhiệt là thiết bị nặng, kích thước lớn lại phải vận 

chuyển, lắp đặt trong nhà bằng phương pháp thủ công nên cần đảm bảo điều 

kiện an toàn khi kích, kéo thủ công.

5. Kiểm tra  hệ thông điều hoà không khí

a) Kiểm tra hệ thống phân phối gió:
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* Cần thử độ kín khít của từng đoạn ống, của nhánh ống trong hệ thống. 

Phương pháp thử thường dùng là nén không khí có hàm lượng khói

* Chỉ cho phép bọc cách nhiệt khi đã thử xong đường ống.

* Cho vận hành thử nhằm thổi bỏ bụi bẩn và tạp chất trong đường ống. 

Thời gian chạy thử là 2 giờ.

* Kiểm tra các tiêu chí an toàn, bánh xe công tác, cánh quạt về độ trơn

khi quay và chiều quay. Nhiệt độ trục bi không qu i 70"c và ở trục bạc không

quá 80 c.
b) Kiểm tra ống của hệ thống lạnh

* Làm sạch tạp chất và bụi bẩn bằng cách bơm thổi N 2 đối với ống dẫn 

Frêon và bơm rửa bằng nước sạnh đối với hệ thông dẫn nước.

* Thử áp lực cho từng đoạn ống, từng nhánh ống và cả hệ thống:

+ Hệ thống dẫn Frêon: Bơm khí nitơ (N: ) đến áp suất bằng 1,25 -ỉ- 1,5 lần 

áp suất công tác sau này nhưng không được nhỏ hơn 4 kG/cm 2. Giữ trong 24 

giờ, yêu cầu áp suất không được giảm.

+ Hệ thống dần nưức lạnh: Bơm nước đến áp suất bằng 1,25 -H 1,5 lần áp 

suất công tác sau rmy nhưng khônẹ đươc nhỏ he.n 4 kG/cm 2. Giữ trong 10 

phút, yêu cầu áp suất không được giám.

* Thử áp suất riêng cho từng van đường ống lạnh.

c) Kiểm tra hệ thống dường ống nước:

- Đường ống được kiểm tra như mục b trên đây;

- Vận hành hệ thống bơm để toàn bộ hệ thống được hoạt động tuần hoàn;

- Đo áp lực nước tại các điểm đầu chảy, đẩu hút của trạm bơm, áp lực 

nước vào và ra tại các bộ trao đổi nhiệt. Các chỉ tiêu áp lực phải đáp ứng yêu 

cầu ghi trong hồ sơ của nhà chế tạo;

- Kiểm tra xong, xả sạch nước trons đường ống và tháo rửa van lọc. Lắp 

lại và tiến hành các bước kiếm tra tiếp.

d) Kiểm tra bộ trao đổi nhiệt

- Bộ trao đổi nhiệt đã được kiểm tra tại nơi chế tạo, vẫn cần kiểm tra lại 

với áp suất nhỏ hơn 1,5 lần áp suất khi làm việc cao nhất trong thời gian

2 + 3 phút mà áp suất thử khổng bị suy giảm;

- Nếu chưa kiểm tra tại nơi chế tạo thì thử như ĩrên trong 30 phút.
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* Thổi bỏ tạp chất, thử độ kín khít, rút chân không, bom môi chất lạnh và
chạy thử. Cơ sở để định ra chất lượng là những quy định trong tài liệu này, ngoài
ra còn căn cứ vào các yêu cầu ghi trong lý lịch máy do nhà chế tạo cung cấp;

* Khi chạy thử có tải hoặc không tải thì hệ thống máy nén kiểu piston 

phải phù hợp các quv định sau:

+ Thân máy phải gắn chặt với hệ đỡ;

+ Đồng hồ và thiết bị điện được kiểm định trước khi lắp đặt và đã hiệu 

chỉnh để hoạt động chính xác;

+ Thời gian chạy không tải ít nhất 2 giờ;

+ Thời gian chạy thử có tải ít nhất 4 giờ;

+ Nhiệt độ của dầu và các bộ phận cần phù hợp với các chỉ dẫn kỹ thuật 
của thiết bị;

+ Nhiệt độ nước giải nhiệt không quá 35°c tại đầu vào và 45°c tại đầu ra 

của máy lạnh.

* Các máy kiểu ly tâm cũng cần chạy thử và các tiêu chí đạt được phải

phù hợp như hồ sơ do nhà chế tạo cung cấp.

* Nước cấp cho hệ thống tuần hoàn nước lạnh và nước giải nhiệt phải đáp
ứng theo yêu cầu của máy và phải đạt các chỉ tiêu sau:

e) Kiểm tra sự làm việc của hệ thống lạnh

- Độ pH: 7,8

- Hàm lượng sắt: 0,05 mg/1

- Độ cứng toàn phần: 17,8 dH

- Độ cứng cabônat: 13,5 dH

- Lượng hữu cơ trong môi trường axit: 2,4 mg/1

- Lượng hữu cơ trong môi trường kiềm: 2,4 mg/1

- Hàm lượng magiê Mg: 25,7 mg/1

- Hàm lượng canxi Ca: 84,4 mg/1

- Hàm lượng nhôm Al: 3,8 mg/1

- Hàm lượng clo Cl: 30,0 mg/1

f. Kiểm tra hệ thống điều khiển, cấp điện

Hầu hết việc lắp đặt, thử nghiệm đều do đại diện hãng cung cấp hệ thống 

lạnh thực hiện.
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6. Yêu cầu đối với việc kiểm tra chi tiết của hệ thống

* D ùng  kh í khỏ thổi bỏ chất bẩn với áp suất 6 k G /c m 2. D ù n g  vải trắng  để  

k iếm  tra. sau 5 phút không thấy có vết bẩn  l;à hợp ch u ẩn .  Sau khi thổi phải 

tháo  các ruột van ra đê tẩy rửa, trừ van an toàn ;

* T h ử  độ kín khít trong 24 giờ. Sau 6 gi'ờ đáu . độ  g iảm  áp suất không  

dược q u á  0,3 k G /cm 2. Chờ tiếp 18 giờ mà áp  s;uất k h ô n g  g iảm  là đạt yêu  cầu;

* Á p suất dôi khi thử chân không được quy/ đ ịn h  n h ư  sau:

- Hệ A m ôniác  áp suất thử nghiệm không q uá 60  m m H g ;

- Hệ F rêô n  áp suất thử không quá 60 m m H  g;

D uy trì c h ế  độ này trong 24 giờ với áp suiất của  hệ A m ô n iã c  k h ô n g  thay 

dổi và áp  suất của hệ Frêỏn không tăng hơn 4Ị m m H g  là đạ t  yêu  cầu .

* Bơm m ôi chất lạnh vừa phải vào hệ thôíng theo  trình  tự sau:

- Hệ thống  dùng  Am ôniãc thì tãng áp suấtt từ 1+2 k G /c m 2, d ù n g  giấy  chỉ 

thị m àu  (phénolephtaléine) đế kiểm tra rò rỉ;

- Hệ thống  dừng Frêôn thì tãng áp su,ất từ 2-5-3 k G /c m 2, dù n g  đèn  xì 

h a lo g en  hay  m áy đo halogen để kiểm tra.

Lưu ỷ :  Chi khi không thây rồ 11 mới tăng ắp suất d ề n  các  chỉ số  kỹ thuật 

q u y  đ ịnh. K hi bơm phòng tránh chất bán hay k h ông  k h í  lọt vào.

Sau khi kiếm  tra, nếu các tiêu chí thông íiố chưa khớp  với hổ sơ do  nhà sản 

xuất bàn giao thì phải điều chỉnh theo sự hướng dẫn  của đơn vị cung cấp  m áy.

7. Chạy thử toàn bộ lỉệ thống

- N ếu thiết bị đã bơm đú môi chất lạnh và đóng  k ín  thì chạy  thử  tại vị trí

lắp đặt với thời gian không ít hơn 8 giờ;

- N ếu m áy  chưa bơm chất môi làm lanh, phải tuân  thủ  theo  ch ỉ dẫn  của

nh à  c h ế  tạo thiết bị và theo các chỉ dẫn sau:

+ M áy  nén  chỉ hoạt động sau khi đã vận hành các  q u ạ t  gió;

+ Q uạt g ió  chỉ ngưng hoạt động khi máy nén n ạ im g  hoạt động.

Lưu ý :

Với m áy  điều hoà trung tâm khi chạy thừ  t oàn bộ hệ  th ố n g  cần  lưu ý:

* K hởi độ n g  hệ thông nước để hệ thông hoạt đ ộ n g  tuần  hoàn , xả  sạch  kh í 

trong  h ệ  thống;
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* Á p  suất trước và sau m áy  đ iều  hoà  phải p hù  h ợ p  với th iế t bị;

* K hởi đ ộ n g  hệ th ố n g  nước g iả i nh iệ t  để hệ th ố n g  ho ạ t đ ộ n g  tuần  hoàn  

(đối với m áy  lạnh sử  d ụ n g  nước đ ể  giải nhiệt);

* K hởi đ ộ n g  m á y  lạnh, hệ th ố n g  bơm  dầu  và  q u ạ t  n g ư n g  tụ hoạt đ ộ n g  

trước khi m áy  n én  hoạt đ ộ n g  đố i với hệ th ố n g  g iả i n h iệ t  b ằn g  k h ô n g  khí;

* K hởi đ ộ n g  q u ạ t  thổ i, qu ạ t hú t tu ần  hoàn  c ủ a  hệ  th ố n g  dẫn  không  khí;

* C hạy  thử  toàn  bộ hệ th ố n g  k h ô n g  ít hon  8 giờ;

* Chỉ ngừng  hoạt đ ộ n g  tuân  th eo  trình  tự: N g ừ n g  m á y  nén, sau 2 phú t thì 

ngừng  bơm  dầu, tiếp  th eo  n g ừ n g  q u ạ t  g ió  và c u ố i  c ù n g  là ngừ ng  m áy  bơm .

Sau khi ho àn  th iện  giai đ o ạ n  lắp  đặt, quá  tr ình  th ử  k h ô n g  tải, có  tải c ủ a  cả 

hệ th ố n g  phải th eo  q u y  đ ịn h  c ủ a  n h à  c h ế  tạo, và  T C V N .

4.2.5. Các tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu láp đặt hệ thống điều 
hoà không khí

Tiêu chuẩn áp dụng:

T C V N  5687  : 1992 Hệ th ố n g  th ô n g  gió , đ iề u  h o à  k h ô n g  k h í  và sưởi ấ m  - 

T iêu  ch u ẩn  thiết kế;

T C V N  232  : 1999 H ệ  th ố n g  th ô n g  gió, đ iều  hoà  k h ô n g  k h í  và c ấp  lạn h  - 

T iêu  ch u ẩn  c h ế  tạo, lắp  đặ t và n g h iệ m  thu;

T C V N  5308 : 1991 Q u y  p h ạ m  an toàn  kỹ  th u ậ t  t ro n g  x ây  dựng;

T C V N  4 0 8 6  : 1985 A n  toàn  đ iệ n  trong  x ây  d ự n g  - y ê u  cầu  chung;

T C V N  7336  : 2 0 0 3  P h ò n g  c h á y  chữ a  ch áy  - H ệ  th ố n g  sp rin k le r  tự  đ ộ n g  - 

Y êu  cầu  th iết k ế  và  lắp đặt.

T h a m  khảo  các  sổ  tay  hư ớng  d ẫ n  th iế t k ế  đ iề u  h o à  k h ô n g  k h í  "G uide  and  

D ate book" c ủ a  A S H R E  - M ỹ  và  G u id e  d es ig n  d a te"  c ủ a  C IB S E  - A nh.

4.3. N G H IỆ M  T H U  C Ô N G  T Á C  T H I C Ô N G  L Ắ P  Đ Ặ T  H Ệ  T H ố N G  

Đ IỀ U  H O À  K H Ô N G  K H Í

4.3.1. Quy định chung

a) Chỉ được ng h iệm  thu những  thiết bị, m áy  m ó c  phù  hợp với thiết k ế  được 

duyệt, tuân  theo những yêu  cầu c ủ a  tiêu chuẩn  T C X D V N  371 : 2006 và các 

tiêu ch u ẩn  quy  p hạm  thi c ố n g  và n g h iệm  thu kỹ  th u ậ t  c h u y ê n  m ôn  liên q u an .
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b) Đ ối với th iế t bị lắp đặt hoàn thành nhưng vẫn còn  các  tồn  tại về chấ t 

lượng  m à nhữ ng  tồ n  tại đ ó  không ảnh hưởns đến  độ  b ền  vữ ng  và các  đ iều  

k iện  sử  d ụ n g  b ình  th ư ờ n g  của  công trình thì có  thể c h ấ p  n h ậ n  n g h iệm  thu 

đ ồ n g  thời phải tiến  h à n h  nhữ ng  công việc sau đây :

- L ậ p  bảng  th ố n g  kê  các  các tồn tại về chất lượng ( theo  m ẫ u )  và q u y  đ ịnh  

thời h ạn  sửa chữa, k h ắ c  phục  để nhà thầu thực hiện;

- C ác bên có  liên  q u a n  có  trách nhiệm theo dõ i và k iể m  tra  việc sửa chữa, 

khắc  phục  các  các  tồ n  tại đó ;

- T iế n  hành  n g h iệ m  thu  lại sau khi các các tổn  tại về ch ấ t  lượng đ ã  được 

sửa ch ữ a  khắc  p h ụ c  x o n g .

c) K hi n g h iệm  th u  cô n g  trình cải tạo có thiết bị, m á y  m ó c  đ a n g  hoạ t đ ộ n g  

phải tuân  theo  nộ i q u y ,  tiêu  chuẩn kỹ thuật vận hành  và các  q u y  đ ịnh  về an 

toàn , vệ sinh  củ a  đơ n  vị sản  xuất.

d) Đ ối với các  c ô n g  v iệc xây dựng đã được ngh iệm  th u  n h ư n g  thi cô n g  lại 

hoặc  các  m áv  m ó c  th iế t  bị đã  láp đặt nhưng tlhay đổi h ằ n g  m á y  m ó c  th iết bị 

khác thì phải tiến  h à n h  n g h iệ m  thu lại.

e) C hủ  đầu  tư ch ủ  trì tổ chức nghiệm  thu hoàn  th àn h  h ạ n g  m ụ c  cô n g  trình 

xây dựng , cô n g  tr ìn h  xây  dự n g  để đl!"d vằn sử dụĩng.

4.3.2. Nghiệm thu  hệ thống điềui hoà không khí

A - H ội đồng nghiệm  thu

H ội đồn g  n g h iệ m  thu có  các thành viên:

1. Chủ đầu  tư  (có  tư  vấn  đảm  báo chất lượng ià người g iú p  việc).

2. N hà  th ầu  th i  c ô n g  lắ p  đặt (có đại diện n.hà c u n g  c ấ p  m á y  lạn h ) ;  n h à  

th ầu  ch ín h .

3. T ư  vấn th iế t k ế  về c ô n g  trình và tư vấn thi ết k ế  c ô n g  n g h ệ  (do chủ  đầu  

tư m ời).

B  - Các tiêu c h í nghiệm  thu

- Y ê u  cầu  c ủ a  th iế t  kế ,  yêu cầu sử dụng gh i t ro n g  gh i t ro n g  bộ  hồ  sơ  

m ời th ầu :

- T iêu  chuẩn  và q u y  p h ạm  chế tạo và lắp đặt thiết bị (T iêu chuẩn  xây  dựng 

T C X D  232 : 1999, th eo  q u y ế t  định số  19/1999 /B X D -K H C N  n g ày  2 /7/1999.

- Y êu  cầu  về an  to àn  và thẩm  mỹ chung của công  trinh.
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1. H ồ sơ  n g h iệ m  thu  cần:

- Bản vẽ th iết kế, hồ  sơ kỹ  thuật,  hồ  sơ  pháp  lý và các yêu cầu kỹ thuật 

của  nhà  c h ế  tạo  lập  nên;

- Bản vẽ hoàn  cô n g  của hệ th ố n g  th ô n g  gió, đ iều  hoà k h ô n g  khí, hệ thống  

cấp  lạnh, chứ ng  chỉ hợp  c h u ẩ n  của  th iế t bị;

- Các b iên  bản k iểm  tra, th í  n g h iệ m  và n g h iệm  thu từng  phần  trong  quá 

trình  c h ế  tạo và lắp đật;

- Biên bản k iểm  tra thử  n g h iệ m  các  th ô n g  số  kỹ  thuật c ủ a  hệ thống;

- K iểm  tra chứ ng  chỉ hợp c h u ẩ n  của  các  thiết bị trước khi lắp đặt;

- Q uy  trình  vận hành  các hệ  thống .

2. H ồ sơ  n g h iệ m  thu tổng  h ợ p  gồm :

a) M ọ i th u y ế t m inh  và b iên  bản  h o à n  c ô n g  của hệ thống .

b) C ác sơ  đồ  bản vẽ:

- Sơ đ ồ  về d ò n g  chảy  cùa: M ô i chất,  nước (giải nhiệt, tái lạnh), k h ô n g  khí;

- Sơ đồ  cân  bằng  đ ộ n g  các  th iế t bị h o àn  thành;

- Sơ đồ  v ận  hành: C ác hệ  th ố n g , các  m á y  m óc thiết bị;

- Bản vẽ cấu  tạo và hướng  d ẫn  bảo  d ư ỡ n g  các m áy  m óc th iế t bị.

c) G iấy  chứ ng  nhận  xuất xư ởng  h ợ p  c h u ẩn  và b iên  bản  k iểm  n g h iệ m  đối 

với các loại vật liệu, thiết bị, thành  p h ần  và nửa thành  phần , đ ồ n g  hồ  đường  

ống, d ụ n g  cụ k iểm  t r a . ..

d) Các b iên  bản n g h iệm  thu  đã  ký k ế t  về:

- H ệ thống  đ iều  hoà  k h ô n g  k h í  ho àn  ch ỉnh ;

- T h ử  n g h iệ m  và k iểm  tra chi tiết từ ng  bộ phận;

- Sô liệu đ o  đạc k iểm  tra các  th ô n g  s ố  kỹ  thuật;

- K iếm  tra thử  n g h iệm  vệ s inh  toàn  hệ  thống .

3. T rình  tự n g h iệm  thu n h ư  sau:

- K iểm  tra bằng  m ắt thư ờng  toàn  bộ  hệ thống  đường ống . các th iết bị 

ch ính , các chi tiết qu an  trọng  c ủ a  hệ th ố n g  vận hàn h  có  tải;

- K iểm  tra sự  hoạt đ ộ n g  c ủ a  bảng  đ iều  kh iển , vận  h àn h  th iế t bị c ủ a  hộ 

thống, k iểm  tra q u y  trình  hướng  dẫn  v ận  h àn h  của  hệ thống;

- K ý  kết văn bản ng h iệm  thu  khi k h ô n g  cần  h iệu  ch ỉnh  và sửa chữa.

c  - H ồ sơ  và trình tự  nghiệm  thu
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D - Văn bản yêu cầu được thiết lập và lưu g’ỉữ

1. T h u y ế t m inh  thi cô n g  và biên bản hoàn cỏưig của hệ thống .

2. Các loại sơ  đồ:

- Sơ  đồ  d ò n g  c h ả y  c h ấ t  lỏ n g  (môi chất lạnh., nước lạ n h ,  n ư ớ c  giải nh iệ t ,  

nư ớc  tro n g  hệ th ố n g  sử  lý nước), dòng chuivển đ ộ n g  k h ô n g  k h í  tro n g  

ố n g  d ẫn ;

- Sơ đồ  vận hành  từng m áy  hoàn chính, sơ đc> vận hàn h  hệ thống;

- Bản vẽ cấu tạo và chí dẫn  bảo dưỡng với từng loại th iế t bị;

- Sơ đồ  vận hàn h  m áy , bản vẽ cấu tạo máy và chỉ dẫn b ảo  dư ỡ n g  m áy .

3. G iấy  chứ ng  nh ận  xuất xướng hợp chuấn hoặc tài liệu  k iểm  ng h iệm  của  

các  loại vật liệu sử  dụng , thiết bị lắp đặt và không lắp đ ặ t ,  th àn h  phẩm , bán 

th à n h  phẩm  và đ ồ n g  hồ đo.

4. H ồ  sơ  được lập  khi ng h iệm  thu bao gồm:

+ Biên bản n g h iệm  thu liên hợp hệ thống diều h o à  k h ó n g  khí.

+ Biên ban thử  n g h iệ m  và kiểm  ira chất lượng chi tiết từng  bộ phận , cả  hệ 

thống .

+ Biên bản đo đ ạc  k iểm  tra các thống sỏ kỷ thuật.

+ Biên bản thử  n g h iệ m  vệ sinh hệ thống.

4.3.3. Biên bản bàn giao cóng trình hoàn thành

Biên bản bàn g iao  cô n g  trình  hoàn thành được thực h iện  theo  m ẫu.
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G IÁM  SÁ T THI C Ô N G  VÀ N G H IỆ M  THU  
HỆ TH Ố N G  CẤP, T H O Á T  NƯỚC T R O N G  NHÀ

Chương 5

5.1. H Ệ  T H Ố N G  CẤ P N Ư Ớ C

5.1.1. Phân loại hệ thống cấp nước

H ệ th ố n g  cấp  nước bên  trong  n h à  bao  gồm :

- H ệ  th ố n g  cấp  nước sinh  hoạt;

- H ệ th ố n g  cấp  nước sản  xuấ t và d ịc h  vụ;

- H ệ  th ố n g  cấp  nước chữ a  cháy .

C ác hệ thống  n ày  có  đư ờng  ố n g  d ẫn  nước vào  nhà , đ ồ n g  hồ  đ o  nước, 

m ạn g  lưới đường  ố n g  ch ính , ố n g  n h á n h ,  ố n g  phân  p h ố i  nước dẫn  đến  các 

đ iểm  d ù n g  nước, đ ến  các  dụn g  cụ  vệ s inh , các  th iết bị sản  xuất và th iế t bị 

chữa  cháy .

T u ỳ  tình  trạng  cấ p  nước bên  n g o à i  m à  hệ th ố n g  c ấ p  nư ớc  bên  trong  nhà

còn  có  th êm  m áy  bơ m , két nước áp  lực, k é t  nước k h í  nén , bể chứa nước b ố

trí  ở  trong  hay  gần  cô n g  trình.

A  - Trang thiết bị dùng nước cho công trình

1. Vòi lấy nước: V ò i đơn, vòi n h iều  chức năng , vò i rửa  l iền  vòi tắm  di 

động , vòi rửa đi với bồn hay  lavabo .

2. Thiết bị rửa: Lavabo và chậu rửa.

- L a v a b o  có  n h iề u  loại: Đ ơ n  (đ ặ t  ở  tư ờ n g  p h ẳ n g ,  đ ặ t  ở  g ó c  tư ờng , đ ặ t  

lọt trong  bệ bằng  đ á  hoặc  bê tông  ố p  g ạch  m en ) ,  gật gù, hai vòi (1 nón g  và

1 lạnh );

- C h ậu  rửa thường  đặt ở  bếp, c ó  n h iề u  loại: M ộ t  hố , hai h ố . ..

N goà i ra: Tại m ộ t số  p h ò n g  vệ s inh  h iện  đạ i còn  đư ợc  tra n g  bị th êm  m áy  

xì khô , m á y  xịt xà p hòng , m áy  cạo  r â u . ..
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3. Thiết bị tắm, gồm:

- V ò i  tắm  hư ơng  sen cố  định hoặc di động ( lỗ p h u n  thẳng , phun  x iên  và lỗ 

phun  k iểu  d ò n g  rối);

- C ab in  sản x u ấ t  sẵn;

- Bồn tắm  bằng  tôn  tráng men hav tôn bọc nhự a:

- Bổn tắm  đặc biệt: N hư tắm  massage đ ù n g  lực xoáy  và đập  của  nước 

thông  q u a  các vòi được thiết k ế  nằm  ở hai bên sườn thành  b ồn  tắm.

4. Thiết bị x í:

- X í  x ổ m  có  k é t  hoặc dội tay;

- X í  bệt có  k é t  c ao  hay thấp (loại thường h a y  âm  tường);

- X í bệt két liền: Loại thường hay loại có thiiết bi đ iện  tử đi kèm .

5. Thiết bị biđê (chậu vệ sinh phụ nữ), gồm:

- B iđê có vòi t rộ n  nóng lạnh;

- B iđê có vòi p h u n  tia từ dưới lên;

- B iđê có nút g iữ  và tháo nước như lavabo.

6. Thiết bị tiểu:

- L o ạ i  đơn g iản  là m áng tiểu cho  nam và c h o  nữ:

- Âu tiểu.

7. Bình nóng lạnh:

- L oạ i có  b ình  chứ a  nước lạnh dùng để đun;

- L oạ i k h ô n g  có  b ình chứa nước lạnh.

- B ình đ un  cỡ  lớn dùng  cho tập thể hoặc nơi công  cộ n g ,  k h ách  sạn.

8. Thiết bị van khoá:

- V a n  đóng  cắt;

- V a n  m ột ch iều ;

- V a n  g iảm  áp, van  phòng ngừa, van phao.

9. Đồng hổ nước:

- Đ ồ n g  hồ  nước lưu tốc loại cánh quạt:

- Đ ồ n g  hồ  nước lưu tốc loại tuỏcbin;

- Đ ồ n g  hồ  nước lưu tốc loại phối hợp.
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B  - Trang thiết bị trên hệ thống cấp nước trong nhà và trang thiết bị 

trên hệ thông cứu hoả bằng nước (x em  nội d u n g  trong  phần  "Các phương  

tiện và thiết bị chữa ch áy  kh ác"  .thuộc phần  A trong  m ục  7.1).

5.1.2. Yêu cầu về hệ thống cấp nước

A - Yêu cầu chung

1. Hệ thống  cấp nước s inh  h o ạ t  lấy  từ  n g u ồ n  nước thành  p h ố  k h ông  được 

nối c ố  đ ịnh  với các đường  ố n g  cấp  nưóc sinh hoạt lấy  từ  các n g uồn  cục bộ, 

chỉ trừ khi có sự thoả  th u ậ n  c ủ a  cơ  quan  q u ản  lý hệ thống  cấp  nước của  

thành  p h ố  hay  địa phương sở  tại.

2. H ệ thống  cấp  nước, s in h  h o ạ t  phải đảm  bảo  cấp  nước có  chất lượng do 

nhà  nước quy  đ ịnh  với nước d ù n g  để  ăn uống.

3. Nước sản xuất và d ịch  vụ phải đáp  ứng các  yêu cầu  về công  nghệ, 

không  ăn m òn  đường ống  và phụ  tùng, không  lắng cặn  và phát triển chất bám  

trong đường ống.

4. Phải lắp đặt đư ờng  ố n g  c ấ p  nước chữa ch áy  trong  nhà với các trường 

hợp sau:

- T rong  các nhà sản  xuất;

- T rong  nhà ở  gia đ ìn h  từ  4  tần g  trở  lên, nhà  ở  tập  thể, k h ách  sạn, cửa 

hàng  ãn uống  từ 5 tầng  trở  lên;

- T rong  các nhà h ành  c h ín h  từ  6 tầng  trở  lên;

- T rong  nhà ga, k h o  tàng , các  loại cô n g  tr ình  công  cộng  khác , nhà phụ trợ  

cho  các công  trình công  n g h iệ p  có  khố i tích trên  5 0 0 0 m \

- T rong  nh à  hát, rạp  ch iếu  b ó ng , câu  lạc bộ  có  từ 300  ch ỗ  ngồ i trở  lên.

B  - Yêu cầu vê vật tư sử dụng trong hệ thống cấp nước

1. M ọi vật tư, thiết bị, p h ụ  k iện  đưa  vào sử d ụ n g  trong  hệ thống  cấp  nước 

bên  trong  nh à  cần  được k iểm  tra  th eo  hồ  sơ  th iế t kế.

2. Các phụ k iện và th iế t bị đ ư ờ n g  ống , các ch ỗ  nối cần  đặt ở vị trí dễ  k iểm  

tra và dễ sửa chữa khi cần  th iết.

3. M ặt ngoài của  ống  k im  loại cần  có  lớp bảo  vệ c h ố n g  gỉ, ch ố n g  ăn m òn.

4. N hững ống  m éo, bẹp , sét gỉ, k h ô n g  được sử dụng . Đ ầu  ren phải được 

bảo  q uản  để răng  ren k h ô n g  bị d ậ p  hoặc m òn.
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5. C ác  phụ  k iện  đường ống phải hợp quy cách, sử  d ụng  dễ d àn g  và độ  tin 

cậy  cao.

6. Ố n g  có  thể nối theo kiểu măng sông, kiểu rắcco, hàn  nhưng  phải đảm  

bảo  các q u y  đ ịnh  về m ối nối trong quy phạm lắp ráp đường ống. Đ ược phép 

sử  d ụ n g  c ác  vật liệu họ cao su, đay tẩm nhựa cho các nối nối nhung  phải 

đ ả m  bảo  k ín  khít khi thử áp lực và vệ sinh môi trường.

c  - Yêu cầu về lắp đặt
I. Yêu cầu về lắp đặt đường ống

1. H ệ th ố n g  đường ống đi ngầm dưới đất phải được lập thành  bản vẽ và 

lưu giữ  trong  hồ sơ  hoàn công. Khoảng cách nhỏ nhất theo  m ặt bằng ngang  

củ a  đư ờng  ố n g  nước đến các đường ống khác chôn n gầm  dưới đất theo quy  

đ ịnh  sau:

a) Đ ư ờ n g  k ính  ống  nhỏ hơn 200mm:

- K h o ả n g  c á c h  n h ỏ  nhất từ đường nước vào n hà  đ ế n  đ ư ờ n g  th o á t  nước 

là l ,5 m ;

- K hoảng  cách nhỏ  nhất từ dường nước vào nhà đèn đường dẫn nhiệt là l,5m ;

- Khoảng cách nhỏ nhát từ dường nước vàn nhà đến đường dẫn hơi là l,5m;
b) Đ ư ờ n g  k ính  ố n g  lớn hơn 200mm:

- K h o ả n g  c á c h  n h ỏ  nhất từ đường nước vào n h à  đ ến  đ ư ờ n g  thoá t nước 
là 3,Om;

- K hoảng  cách nhỏ nhất từ đường nước vào nhà đến đường dẫn nhiệt là 1,5m;

- K hoảng  cách nhỏ  nhất từ đường nước vào nhà đến đường dẫn  hơi là 1,5m;

2. Ố n g  vào nhà  nối với m ạng của thành phố phải có g iếng  đặt van khoá  
nước. N ếu  đư ờng  ống  nhỏ hơn 40m m  thì đật van chặn v à  k h ô n g  nhất thiết 

phải xây  g iến g  van. Khi ống dẫn vào nhà bằng gang và cộ t áp  củ a  đường ống 

bên ngoài lớn hơn 50 m ét thì ở những chỗ ngoặt cua đường  ố n g  dẫn  nước 

vào nhà  phả i xây  trụ  đỡ  ống.

3. Đ ư ờ n g  ống  d ẫn  nước vào nhà xuyên qua tầng hầm hay  tường m óng  nhà 

đều  phải b ố  trí lỗ chừa  sẵn:

- Nơi đất khô: K h o ản g  rộng giữa hai ống về phía trên p h ả i  lớn hơn 0 ,1 5m  

và nhồi khe  h ở  giữa 2 ống bằng đay tẩm nhựa hoặc tấm dáu:

- Đ ất c h u n g  quan h  lỗ chừa ẩm  ướt hay sũng nước cán  có  lá  chắn  ngăn 

nước ở  đầu  ố n g  chừa.
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4. Khi cần đặt chung  các đường ống  kỹ  thuật trong m ương n g ầm  thì đường 

ống dẫn hơi, dẫn nước nóng  đật bên trên ống nước lạnh. Đ ường ố n g  dẫn  nước 

chữa cháy  không  đặt dọc theo vì kèo, hoặc  dọc theo các cột k im  loại.

5. Đ ường  nước cấp  không  đặt bên  trong  các  ống  th ô n g  gió, th ô n g  hơi, 

thông  khói.

6. Các đường  ống ch ính , ống n h án h ,  ống phân  phối nước d ẫ n  đến  các  

dụng  cụ vệ sinh đều đặt có độ  d ốc  (từ  0 ,2  - 0 ,5 % ) về ph ía  đư ờng  ố n g  đứng 

hay đ iểm  lấy nước. Tại các  đ iểm  th ấp  nhất của  đường ống  phải đặ t thiết bị 

xả nước.

7. Ố ng  ch ính , ống n h án h  trong n h à  sản  xuất phải đặt hở. N ếu  k h ô n g  đặt 

hở  được cho  phép  đặt đường  nước cấp  ch u n g  với đường ống  khác  trong  cùng  

rãnh nhưng  rãnh này  k h ô n g  được có  các  ống dẫn  khí, dẫn  chất lỏ n g  dễ bắt 

lửa hoặc có chất độc.

8. Đ ường  cấp  nước sinh  hoạt có  thể đặt ch ung  với đường  nước th o á t  trong 

điều kiện rãnh  khô.

9. Các van khoá  nước của hệ c ấ p  nước trong  nhà phải đật ở n h ữ n g  vị trí 

sau đây:

- T rên  đường dẫn  nước vào nhà;

- T rên  m ạn g  lưới phân  n h ánh  k h ép  vòng đ ảm  bảo có  thể  đ ó n g  từng  đoạn 
ống để sửa chữa;

- T rên  m ạng  vòng củ a  hệ thống  c ấ p  nước sản  xuất đã  tính  toán  đ ảm  bảo 

cấp  nước tới thiết bị hoạt đ ộ n g  liên tục từ  hai phía  của  m ạch  vòng;

- Tại chân  ống đứng sinh  hoạt hoặc  cấp  nước sản xuất trong  n h à  cao  từ  3 
tầng trở lên;

- Tại ố n g  n h ánh  có  từ  5 vòi nước trở  lên;

- Tại ố n g  n h án h  vào  từng căn  hộ , ở  ố n g  n h án h  tới vòi xả, b ình  x ả  trên các 

ống nhánh  dẫn  nước tới vòi tắm  và ch ậu  rửa m ặt;

- Trước vòi công  cộng , vòi nước tưới cây  bên ngoài;

- Trước các  th iết bị m áy  m óc  đặc b iệ t trong trường hợp cần  th iết;

- T rên  m ạng  lưới dường  ống  cấp  nước sinh hoại và nước chữa  c h á y  th iết 

k ế  vòng k ín  thì cử  5 họng  chữa ch áy  có  1 van k h o á  cho  1 tầng;

- N hững trường hợp van k h o á  trên  đường  cấp  nước đặt q ua  nhà hàng , nhà 

ăn công  cộng  và các p h ò n g  xây  kế t  hợp  với n h à  m à k h ô n g  thể  k iể m  tra ban 

đ êm  được thì nên  bố  trí ở ngoài nhà.
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10. M ọi phụ  tùng  đường ống, vòi nước, vòi trộn, c á c  p h ụ  tùng  nối của  hệ 

th ố n g  cấp  nước sinh hoạt đểu tính với cột áp làim việc là  6 0  m ét. Phụ  tùng 

lắp  c h o  hệ cấp  nước sản xuất theo yêu cầu riêng c ủ a  cô n g  nghệ .

11. Tại nhữ n g  đ ịa  đ iểm  trong thành phố mà m ạn g  lưới c ấ p  nước có  áp  lực 

d ư  ở các  nhà  nh iều  tầng có thể đặt những thiết b)ị điều c h ỉn h  áp  lực n h ư  rông 

đ en  thay  đổ i tiế t d iện nước qua hav nếu áp lực th a y  đổ i th ấ t  thư ờng  thì trang  

bị bộ p h ậ n  đ iều  ch ỉn h  áp lực điều khiển được.

12. C ần  th iế t k ế  chống  ồn, chống  rung cho thiiết bị và đ ư ờ n g  ống.

13. C ác h ọ n g  chữa cháy trong nhà phải bố t:rí gần lối ra vào, trên  ch iếu  

ngh ỉ cầu  th an g , ở  tiền sảnh, ở hành lang và ahumg nơi d ễ  thấy , dễ sử  dụng . 

C h iều  c a o  h ọ n g  chữa cháy đặt ở độ cao 1,25m  so vơi m ặ t  sàn. M ỗi họng  

chữa c h áy  phải nối với ống m ềm  chuyên dạng Ctó độ dài từ  10 đến  30 m ét có 

đủ  đầu  nố i và lăng  phun  nước đặt trong tủ riêng.. Tủ này  c ó  c án h  cửa lắp loại 

k ín h  d ày  k h ô n g  q u á  3m m  m à khi vỡ vụn, khỏing có  m ả n h  to và sắc cạnh , 

trên  m ặt k ín h  sơn  ký hiệu ngọn lửa màu đỏ và ch ữ  "cứu h oả" .

Lưu ý :

Đ ối với bể chứa  trước khi lắp đật các Irang biị của hệ ;hổ 'ng cấp  nước phải 

k iểm  tra c ô n g  tác  xây  dựng như: Độ kín chổng  chấm cùa bể, k ích  thước và vị 

tr í  các  lỗ c h ờ  c h o  ống qua. Sau khi lắp đặt trang  bị, mọi k h e  h ở  giữa ống  và 

vách  lỗ x u y ê n  qua  phải nhồi vật liệu chống th ấm  nhi/ sợi đay  tẩm  nhựa rồi 

trá t k ín , p h ủ  bên  ngoài bằng vữa xiinãng h.ay bắt ép bằr.g  m ặt b ích  k im  loại 

đ ả m  bảo  nước k h ô n g  rò rỉ qua.

/ / .  Yêu cầu vê lắp đặt máy bơm cấp nước

1. K h ô n g  được lắp m áy bơm hút trực tiếp t.rén đ ư ơ n g  ố n g  dẫn  nước vào 

n h à  m à  phải hú t qua  bể chứa nước điều hoà.

2. M á y  bơ m  phải được lắp đặt đúng vị trí q u y  định ư ơ n g  bản  vẽ.

3. K h i lắp  m áy  phải kiểm  tra để đảm bảo  rnáy được lắp  cân  bằng . T rục  

n g an g  c ủ a  đ ộ n g  cơ  phải nằm  ở tư thế ngang bằng , sai s ố  đ ộ  n g an g  k h ố n g  

q u á  0,1 m m . Sau kh i xiết bulông neo máy vào bệ, phải k iể m  tra và n g h iệm  

thu  về đ ộ  câ n  bằng  của m áy  lần cuối, sau đó m ới ch èn  k ín  phần  dưới bệ đ ỡ  

m á y  b ằn g  x im ãn g  cát vàng tỷ lệ 1 : 2 và m ặ t  trên [ớp  c h è n  có  đ á n h  m àu  

x im ã n g  tạo  đ ộ  sạch  sẽ và dễ làm  vệ sinh.
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1. Hệ thống  óấp nước trong  nhà  cầ n  được k iể m  tra  từng đ o ạ n  khi lắp  đặt 

xong. T h e o  T C V N  4 5 1 9 :1 9 8 8  - H ệ  th ố n g  cấp  th o á t  nước b ên  trong  n h à  và 

cô n g  trình. Q uy  p h ạm  n g h iệ m  thu  và th i c ô n g  và T C V N  557 6 :1 9 9 1  - H ệ  

thống  cấp  thoát nước. Q u y  p h ạ m  q u ả n  lý  k ỹ  thuậ t.

2. Bơm  thử  áp  lực phả i đ á p  ứng yêu  cầu  gh i t ro n g  th iế t k ế  và hồ sơ  m á y  

m ó c  hoặc th iết bị được cu n g  cấp. T h ô n g  thường  á p  lực th ử  là 12 k G /c m 2 và 

lưu g iữ  tro n g  30 phút, nếu  áp  lực k h ô n g  g iảm  là c h ấ p  n h ậ n  được.

3. C ần ch ỉnh  sửa n g a y  nhữ n g  k h u y ế t  tật khi p h á t  h iệ n  tro n g  q u á  trình  thử  

và sau khi sửa xong  lại phải thử  đến  kh i đạ t yêu cầu . K h ô n g  được để d ồ n  đ ế n  

kh i k iểm  tra xon g  toàn  bộ  m ới sửa vì làm  n h ư  th ế  sẽ  bị sót c ô n g  việc sửa m à  

gây  trở  ngại và kéo dài thời g ian  hoàn  th iện .

5.1.3. Các tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu hệ thống cấp nước

C ông  tác g iám  sát đ ả m  bảo  chấ t lư ợng  phải th e o  h ồ  sơ  th iế t kế ,  tiêu chuíỉn  

áp  d ụ n g  củ a  hồ  sơ  th iế t k ế  va các  tiêu  c h u ẩ n  sau:

T C V N  4 0 3 7  : 1985 H ệ  th ố n g  cấ p  nước - T h u ậ t  n g ữ  và đ ịn h  ngh ĩa .

T C V N  451 3  : 1988 H ệ  thống  cấp  nư ớc  trong  n h à  - T iêu  c h u ẩ n  th iết kế.

T C V N  4 5 1 9  : 1988 H ệ  th ố n g  cấp  th o á t  nước b ê n  tro n g  n h à  và cô n g  trình . 

Q u y  phạm  n g h iệm  thu và thi công .

T C V N  5576  : 1991 H ệ  thống cấp  thoá t nước. Q u y  p h ạm  q u ản  lý kỹ  thuật.

T C X D  66 : 1991 V ận  hành  kha i th ác  hệ th ố n g  c ấ p  th o á t nước - Y êu  cầu  

an toàn.

T C X D  183 : 1996 M á y  bơm  - Sai số  lắp  đặt.

5.2. H Ệ  T H Ố N G  T H O Á T  N Ư Ớ C

5.2.1. Phân loại hệ thống thoát nước

A - Theo loại nước thải

T heo  loại nước thải, hệ  thống  th o á t nư ớc  bên  tro n g  n h à  g ồ m  hai hệ thống:

- H ệ thống thoát nước m ư a trên m á n g  xả  ra hệ th ố n g  thoá t nước bên ngoài;

- H ệ th ố n g  thoát nước đã  q u a  sử  d ụ n g  ra  k hỏ i nhà . N ước đã  q u a  sử  d ụ n g  

là nước từ các  th iế t bị vệ sinh, nước d ù n g  tro n g  s in h  hoạt (rửa, giặt, tắm , 

nước từ khu sản xuất nh ỏ  trong  nhà).

D - K iểm  tra giám  sát th i công lắp đặ t hệ th ôn g  cấp nước
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T h e o  tính chấ t củ a  nước thải, hệ thống thioáít nước thải gồm :

- H ệ  th ố n g  thoát nước sinh hoạt:

- H ệ  thống  th o á t  nước mái;

- H ệ  thống  thoát nước sản xuất:

- H ệ  thống  thoát nước hỗn hợp.

c  - P h ụ  kiện của hệ thống thoát nước tromg nhà

Phụ kiện củ a  hệ th ố n g  thoát nước bên tron;g n h à  gồm :

- T h iế t  bị vệ sinh  như: Phễu thu, chậu rửa, chậu  giặt, c h ậ u  xí, chậu  t iể u . . . ;

- Đ ư ờ n g  ố n g  n h á n h  thoát nước, đường ố n g  đ ứ n g ,  ố n g  xả  nư ớc , ố n g

th o á t  c h ín h ;

- V an , khoá, ống thông tắc, ống kiểm tra và các dạng ống dẫn  nước thoát khác.

- M ộ t  số  c ô n g  tr ình  đặc  biệt còn có bể n g á n  các d a n g  m ỡ , xà  p h òng  hoặc  

xử  lý c ục bộ trước khi đ ổ  ra hệ thống thoát nuớc  chung .

5.2.2. Yêu cầu và nhiệm vụ kiểm tra giám sát hệ thông thoát nước

A - Yêu cầu và nhiệm  vụ kiểm tra giám sát hệ thoát nước bên trong

H ệ thống  th o á t nước bên trong công trình có thể g ổ m  đầy  đủ hoặc m ột 

phần  n ộ i  d u n g  sau:

- H ệ  thoát nước thải s inh  hoạt;

- H ệ  thoát nước  thải sản  xuất;

- H ệ  thoát nước hỗn  h ợ p  Rồm cả thải sinh hoạt và thả i sản  xuất;

- H ệ  thoát nước m ư a trên  mái dẫn xuống.

1. Yêu cầu đối với hệ thoát nước bên trong

* N ư ớ c  thả i có  nh iệ t  đ ộ  trên 4 0 ° c  phải làm nguội trước  kh i xả  vào m ạn g  

lưới th o á t  nước đô  thị;

* C á c  đ ư ờ n g  ống, các  phụ kiện phải bền, đảm b ảo  c h ấ t  lượng vệ sinh, 

c h ố n g  được các  tác đ ộ n g  của nhiệt độ, tác độ n g  ăn m ò n , d ễ  làm  sạch  sẽ. K hi 

c h ọ n  v ậ t  liệu  đư ờng  ốn g  phải dựa vào các th àn h  phần có tro n g  nước thải;

* N ế u  các  phụ  k iện  bằng  gang không tráng m en thì trước kh i thi công  lắp 

đ ặ t  p h ả i  q u é t  sơn c h ố n g  gỉ cho cả hai mặt trong và n g o à i .  M ặ t trong  củ a  các

B - T heo tính chất của nước thải
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th iế t bị vệ s inh  bằng  g an g  phải đư ợc  t rá n g  m e n  và m ặ t  n g o à i  sơn  c h ịu  nước 

hoặc  tráng  m e n  ló t rố i sơn  ch ịu  nước;

* Bề m ặt dụn g  cụ  vệ s inh  b ằn g  th é p  p h ả i  tráng  m e n  k ín h  cả  hai m ặ t trong 

và ngoài.

* Bề m ặt các  th iết bị vệ s inh  b ằn g  g ố m  sứ  phải có  lớ p  m e n  phủ ;

* M ặt trong  và ngoà i củ a  các  th iế t bị vệ s inh  b ằ n g  g ạch  h a y  bê tô n g  thì 

lớp phủ ng o à i phải là vữa xi m ã n g  đ á n h  m àu ;

* K h ô n g  nên  d ù n g  th iế t bị vệ s inh  b ằ n g  g ran itô  và  x im ã n g  th u  nư ớc  thải 

s inh  hoạt, phân , nước tiểu;

* Các th iế t bị vệ s inh  nố i với đ ư ờ n g  ố n g  đ ều  q u a  ố n g  x ip h ô n g  đ ặ t  n gay  

dưới hay  trong  d ụ n g  cụ  vệ s inh  này .

T h iế t k ế  sẽ q u y  đ ịn h  vị tr í  đ ặ t  d ụ n g  cụ  vệ s inh  và s ố  lượng  th iế t  bị vệ sinh.

2. Nhiệm vụ kiểm tra giám sát hệ thoát nước bên trong

a) C ần  k iểm  tra k ích  thước từ  m ặ t sàn  đ ế n  m é p  trê n  c ủ a  c h ậ u  x í  b ệ t  theo  

T C V N  (trong m ụ c  5.2.3):

N ội d u n g  k iểm  tra:

- C h ậu  xí phải có  th iế t b ị b in h  xả  h a y  vòi xục  rửa. B ìn h  xả  đư ợc  đ ặ t  ca o  từ 

m ật sàn  đ ến  đ áy  b ình  là l ,8 m .  Đ o ạ n  ố n g  nố i từ  b ìn h  x ả  tới bệ  x í  c ó  đ ư ờ n g  

k ính  là 3 2 m m , b ằn g  thép, thép  trá n g  k ẽ m  và c ũ n g  c ó  th ể  là m  b ằ n g  ố n g  nhựa 

có  đư ờng  k ín h  2 5 m m ;

- M ặt trên  c ủ a  x í  x ổ m  từ  0 ,3 3 m  đ ến  0 ,4 0 m  so  với m ậ t  sàn  p h ò n g  xí;

- Đ ư ờ n g  k ín h  phễu  thu  nước thải từ  50 , 75 , lOOm m  đ ể  th u  nư ớc  th ả i  trên  

sàn; V ới p h òng  tắm  đư ờng  k ín h  p h ễu  th u  nước là 7 5 m m  (n ế u  c ó  1 đ ế n  2 vòi 

hương sen), và là lOOmm (nếu  c ó  3 đ ế n  4  vò i h ư ơng  sen);

- Đ ộ  dốc củ a  sàn  p h ò n g  tắ m  h ư ơ n g  se n  p h ả i  b ằn g  1% đ ế n  2 % . R ã n h  thoát 

nước h ở  trong  p h ò n g  tắ m  h ư ơ n g  sen  p h ả i rộ n g  ít n h ấ t  là  0,1 m  và  c ó  c h iều  

sâu  khở i thuỷ  là 5 cm  và có  độ  d ố c  1% về  p h ía  phễu  th u .

- C ần k iể m  tra  k ích  thước từ  m ặ t  sà n  đ ế n  m ép  trê n  c ủ a  c h ậ u  x í  bệ t từ

0 ,4 0 m  đến  0 ,4 2 m . Đ ố i với các  k h u  vệ s in h  c ủ a  trư ờ ng  t iểu  h ọ c ,  c h iề u  c a o  từ  

m ặt sàn  đến  m ặ t  trên  củ a  x í  bệ t là 0 ,3 3 m . N h à  trẻ, t rư ờ n g  m ẫ u  g iáo  th ì  k ích  

thước n ày  là 0 ,2 6 m .

b) K hi k iểm  tra vật liệu sử  d ụ n g  tro n g  h ệ  thoát n ư ớ c  ch ú  ý c á c  th àn h  k im  

loại của  bồn tắm , Jchay tắm  phải nố i với đ ư ờng  cấp  nước đ ể  cân  b ằ n g  đ iện  thế.
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M ạ n g  lưới th o á t  nư ớ c  bên trong để thoát niước thả i s in h  h o ạ t  và nước 

m ư a  bên  tro n g  phải d ù n g  ông gang, ỏng chất d ẻo , ố n g  x im ă n g  h ay  ố n g  

sà n h  t rá n g  m e n  ha i m ặ t .  Với nước thải sản xuấtí có  th ể  d ù n g  ố n g  g an g ,  ố n g  

s à n h  t rá n g  m e n  ha i m ặ t ,  ống  bê tông, ống xiimãng, ố n g  th u ỷ  t inh , ố n g  ch ấ t  

d ẻ o  và ố n g  thép .

1. K iể m  tra phụ  k iệ n  m ạn g  lưới ống thoá t t:he:o thiết kế. C h ọ n  vật liệu nào  

tuỳ  th u ộ c  loại nước thả i d o  bên thiết kế đề nghụ. N ê u b ên  th iế t  k ế  k h ổ n g  đề  

nghị loại vật liệu  cụ  th ể ,  nhà  thầu có thể đề nghị loại vâ t tư sử  d ụ n g  và tư vấn 

đ ả m  bảo  chất lượng  sẽ th a m  mưu để chủ đầ>u tư  m à đại d iệ n  là chủ  n h iệm  dự  

án duyệt.

2. N hữ ng  ố n g  thoá t nước từ chậu rửa đến ốn;g đứ ng  đư ợ c  phép  d ù n g  ống 

đứ ng  thép  hay  ố n g  th é p  m ạ  kẽm. Khi dùng Ôing s.àrìh phải tu ân  theo  T C V N  

(T C V N  3 7 8 6 :1 9 9 4  ống sành thoát nước và phụ tùng) d ể  sử  d ụ n g  thoá t nước 

thải s inh  hoạt và nước m ư a  bên trong nhà dân đụing có  t iêu  c h u ẩ n  thấp.

3. Phải lun V việc đ ặ t  ống  kiểm tra hay ố ng  5thông  tắc . V ới nhà  cao  tầng , 

v iệc đặt ống  th ô n g  tắc  phải bô trí cứ 3 tầng lạú có a iộ t  ố n g  d ọ c  theo  ố n g  

đứng . T u ỳ  thuộc  loại nước thải mà bố trí ống t.hô>ng tắc n h iề u  h ay  ít.

4. T ro n g  các  n h à  sản  xuất, các phòng thí npịhiệrn m à  ở  đ ó  quy  trình  sử 

d ụ n g  có  k h ả  n ă n g  b ố c  lửa  lên áo quần hoặc g â y  bỏng  h o á  ch ấ t  cần  phải đặt 

vòi tắm  sự cố , ch ậu  rử a  d ự  phòng hay bể nướíc dự  t rữ  tạ i n h ữ n g  vị trí  có  

người đi lại nh iều . P h ò n g  x í  có 3 chậu xí trở lèn. p h ò n g  rửa m ặt có  5 ch ậu  

rửa trớ  lên cần  đặ t vòi rửa.

c  - Yêu cầu và nhiệm vụ kiểm tra giám s.át trạm bơm thoát nước vò 
công trình làm sạch cục bộ

N ếu  nước thải k h ô n g  tự  chảy ra đường thoát nước c ô n g  c ộ n g  th ì phải b ố  

trí t rạ m  bơm  th o á t  nước.

1 .  Yêu cầu với trạm bơm thoát nước và công trình làm sạch cục bộ

- C ấp  đ iệ n  c h o  t r ạ m  b ơ m  nước thải phải sử d ụ n g  h a i  n g u ồ n .  K h i  k h ô n g  

th iế t  k ế  đ ư ợ c  h a i  n g u ồ n ,  phải có ống xả d ự  p h ò n g .  Lắp; đ ặ t  c á c  t ra n g  bị 

b ơ m  thoát nư ớc  th a m  k h ả o  công tác kiểm tra kh i lắp  t rạ m  b ơ m  và m á y  bơ m  

c ấ p  n ư ớ c .

B  - Yêu cầu kiểm tra giám sát mạng lưới đUiờiv.g ông đhoát nước bên trong
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- N ếu  nước thải chứa  các  c h ấ t  d ễ  ch áy ,  các  chấ t lơ  lửng, d ầu , m ỡ, axit,  

các  ch ấ t  đ ộ c  hại làm  phá  h u ỷ  m ạ n g  lưới đường  ố n g  phải được gạn  lắng  và 

làm  sạch  trước khi thải ra đ ư ờ n g  th o á t  nước c ô n g  cộng .

- Phải chú  ý đ ảm  bảo các  bộ  p h ận  có những  chức năn g  k h ác  nhau  trong  

việc làm  sạch  cục bộ nước thả i như: Song ch ắn  rác, bể lắng cát; bể lắng  cặn , 

bể thu  m ỡ  nổ i,  bể thu hồi c h ấ t  lỏ n g  c h á y  (như  xăng , dầu , m ỡ), bể trung  hoà  

axit hay  k iểm  và các c ô n g  tr ìn h  khác . H o á  chất đ ộ c  trong nước thải phải 

được kh ử  độc  trước khi dẫn  ra  d ò n g  nước thải công  cộng;

- C hất thải có  k h ả  năng  g â y  lây  n h iễ m  do  vi k h u ẩ n  n h ư  nư ớc thải bệnh  

viện c ần  k h ử  d iệ t k h u ẩn  trước k h i  đư a  vào  hệ  th ố n g  nước thải c ô n g  cộng ;

2. Kiểm tra giám sát

C ần  dự a  vào  tính ch ấ t  c ủ a  từ ng  tran g  bị, các  yêu  cầu  sử d ụ n g  m à n êu  các  

yêu  cầu  k iểm  tra và nếu  cần , c ần  th ử  n g h iệ m  trước khi ch o  lấp  k ín  để  làm  

các  p h ần  khác.

5.2.3. Các tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu hệ thống thoát nước

C ô n g  tác g iá m  sát đ ảm  b ảo  c h ấ t  lượng  phải theo  hồ  sơ th iế t kế, tiêu ch u ẩn  

áp d ụ n g  c ủ a  hồ  sơ  th iết k ế  và các  tiêu  c h u ẩ n  sau:

T C V N  4 0 3 8  : 1985 H ệ th ố n g  th o á t  nước - T h u ậ t  n g ữ  và đ ịn h  nghĩa .

T C V N  4 4 7 4  : 1987 H ệ  th ố n g  th o á t  nước trong  n h à  - T iêu  c h u ẩ n  th iế t kế.

T C V N  4 5 1 9  : 1988 H ệ th ố n g  c ấp  th o á t nước bên  trong  nhà  và c ô n g  trình. 

Q u y  p h ạm  n g h iệm  thu và thi cô n g .

T C V N  5576  : 1991 H ệ  th ố n g  cấp  thoát nước. Q uy  phạm  quản  lý kỹ  thuật.

T C X D  66  : 1991 V ậ n  h à n h  k h a i  thác  hệ th ố n g  cấp  thoát nước - Y êu  cầu  

an  toàn .

T C V N  3786  : 1994: ố n g  sàn h  th o á t  nước và  phụ tùng

T C X D  183 : 1996 M áy  b ơ m  - Sai số  lắp  đặt.

5.3 G IÁ M  S Á T  T H Ử K ÍN ,  T H Ử B Ề N  v à  T ổ  C H Ú C  N G H IỆ M  T H U

V iệ c  th ử  k ín  hệ th ố n g  c ấ p  n ư ớ c ,  th o á t  n ư ớ c  th ả i ,  th o á t  n ư ớ c  m ư a  c ầ n  

tu â n  th ủ  n g h iê m  n g ặ t  th e o  T C V N  (m ụ c  5 .2 .3 ) ,  đ ặc  b iệ t  đố i  vớ i hệ  th ố n g  

th o á t  n ư ớc  n h à  c a o  tầ n g .  K h i  th ử  k ín  hệ  th ố n g  th o á t  nước có  th ể  th ử  b ằ n g  

x ô n g  k h ó i .
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T rong  tất cả  các  chung cư, nhà cao tầng, đặc  b iệ t t ro n g  ch u n g  cư  cao  

tầng , việc thử  bền  hệ thống cấp nước và thử kín h ệ  th ố n g  th o á t nước (kể cả  

thoá t nước m ái)  cần  được kiểm tra, giám sát tỷ  m ỷ, đ ú n g  y êu  cầu về áp  suất 

và q u y  trình  thử.

- H ệ th ố n g  cấp  nước khi xác định áp suất thử phải t ín h  đến  ảnh hưởng do  

c h ê n h  lệch  độ  cao  và áp suất cột nước tĩnh.

- Hệ th ố n g  thoát nước phải có giải pháp ngãn cách  ly để  thử  riêng  từng 

tầng , từng  căn  hộ, từng khu vệ sinh và từng đoạn n h á n h  ố n g  thoát.

5.4. N G H IỆ M  T H U  TH I C Ô N G  H Ệ T H ố N G  CẤP T H O Á T  N Ư Ớ C

5.4.1. Quy định chung

a) C h ỉ đ ư ợ c  n g h iệ m  thu nhữ n g  thiết bị, m áy  m ó c  p h ù  hợ p  với th iế t  k ế  

đ ư ợ c  d u y ệ t ,  tu â n  theo  những yèu cầu của tiêu  c h u ẩ n  T C X D V N  371 : 2 0 0 6  

và c á c  t iêu  c h u ẩ n  quy  phạm  thi công và n gh iệm  thu  kỹ  th u ậ t  c h u y ê n  m ô n  

liên  q u an .

b) Đ ố i với th iế t bị lắp đặt hoàn thành nhưng vẫn c ò n  các  tồn tại về chấ t 

lượng m à  n h ữ n g  tồn  tại đó không  ảnh hưởng đến, độ  bền  vững  và các  đ iều  

k iện  sử d ụ n g  b ìn h  thường của công trình thì có th ể  c h ấ p  n h ận  n g h iệm  thu 

đ ồ n g  thời phải t iến  hành những công việc sau đây:

- L ậ p  b ản g  th ố n g  kê các các tồn tại về chất lượng ( theo  m ẫu )  và q u y  đ ịnh

thời hạn  sửa chữa, khắc  phục để nhà thầu thực h iệ n ;

- C ác bên  có  liên  quan có trách nhiệm theo dõi và k iể m  tra  việc sửa chữa,

k h ắc  p hục  c á c  các  tồn tại đó;

- T iến  h àn h  n g h iệm  thu lại sau khi các các tồn tại về ch ấ t lượng đã  được 

sửa chữa k h ắc  phục  xong.

c) K hi n g h iệ m  thu công trình cải tạo có thiết bị, m á y  m ó c  đ ang  hoạt đ ộ n g  

phải tuân  th eo  nộ i quy, tiêu chuẩn  kỹ thuật vận h àn h  v à  các  quy  đ ịnh  về an 

toàn , vệ s in h  củ a  đơn vị sản xuất.

d )  Đ ố i với các  công  việc xây dựng đã được ngh iệm  th u  như n g  thi cô n g  lại 

hoặc  các  th iế t bị đ ã  lắp đặt nhưng thay đổi bằng m á y  m ó c  th iế t bị k h ác  thì 

phải t iến  h à n h  n g h iệm  thu lại.

e )  C hủ  đ ầ u  tư  ch ủ  trì tổ chức nghiệm thu hoàn th à n h  h ạ n g  m ục  công  trình  

xây  dựng, c ô n g  trình  xây dựng để đưa vào sử dụng.
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A - H ội đống nghiệm thu

H ội đ ồ n g  n g h iệm  thu có  các  th àn h  viên:

1. C hủ đầu  tư  (có kỹ  sư  tư vấn  đ ả m  bảo  chất lượng là người g iú p  việc).

2. N h à  thầu thi cô n g  lắp  đặ t (có đại d iện  n h à  cung  c ấ p  m á y  - n ế u  có); N h à  

thầu  chính.

3. T ư  vấn th iết kế vể cô n g  trình.

B - Các tiêu chí nghiệm thu
- Y êu cầu  của  thiết kế, yêu  cầu  sử  d ụ n g  ghi trong  bộ hồ  sơ  m ờ i thầu;

- T iêu  ch u ẩ n  V iệ t  N a m  n h ư  m ụ c '5 .2 .3  và T iêu  c h u ẩ n  x â y  d ự n g  T C X D  

2 32 :1999 , theo  quyế t đ ịn h  số  1 9 /1 9 9 9 /B X D -K H C N  n gày  2 /7 /1 9 9 9 .

- Y êu  cầu  về an toàn  và th ẩm  m ỹ c h u n g  của cô n g  trình.

c  - Hồ sơ và trình tự nghiệm thu

1. Hồ sơ nghiệm thu cần:

- Bản vẽ thiết kế, hồ  sơ  kỹ thuậ t,  h ồ  sơ  p h áp  lý và các  y ê u  cầu  kỹ  thuậ t 

của nh à  c h ế  tạo  lập nên;

- Bản vẽ hoàn cô n g  (phải có  sơ  đ ồ  k h ô n g  gian , cả  hệ th ố n g  với đ ầ y  đủ  các  

k ích  thước về đư ờng  k ính, độ  dài đ o ạn  ố n g  và thể hiện cao  độ  lắp  đ ặ t  ch i tiết, 

phụ  k i ệ n . . . )  của  hệ thống  cấp  thoá t nước, ch ứ n g  ch ỉ hợp  c h u ẩ n  c ủ a  th iế t  bị;

- C ác  b iên  bản  k iểm  tra  và n g h iệ m  th u  từng  p hần  tro n g  q u á  tr ìn h  th i công;

- Biên bản  k iểm  tra thử  n g h iệm  các  th ô n g  số  kỹ  thuật của  toàn  bộ  hệ  thống;

- K iểm  tra  chứ ng  ch ỉ hợp  ch u ẩ n  c ủ a  c á c  th iế t bị trước khi lắp  đặt.

2. Hồ sơ nghiệm thu tổng hợp gồm :

a) M ọi thuyế t m in h  và b iên  bản  h o à n  c ồ n g  của  hệ thống .

b) C ác  sơ  đồ  bản  vẽ:

- Sơ đồ  vận  hành: C ác  hệ  thống , c á c  m á y  m ó c  th iế t bị;

- Bản vẽ cấu  tạo  và hư ớng  d ẫ n  bảo  d ư ỡ n g  các  m á y  m ó c  th iế t  bị.

c) G iấy  chứ ng  n h ận  x u ấ t  xư ởng  hợ p  c h u ẩ n  và biên  b ả n  k iể m  n g h iệ m  đối 

với các  loại vật liệu , th iế t  bị, th à n h  p h ầ n  và  nửa thành  phần , đ ồ n g  h ồ  đường  

ống, dụng, cụ kiểm tra...

5.4.2. Nghiệm thu hệ thống cấp thoát nước
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d) Các b iên  bản  n g h iệ m  thu đã ký kết về:

- H ệ  th ố n g  cấp  th o á t  nước;

- T h ử  n g h iệ m  và k iể m  tra chi tiết từng bộ phận;

- Số  liệu  đ o  đ ạc  k iể m  tra các thông số kỹ thuật;

- K iể m  tra  thử  n g h iệ m  vệ sinh toàn hệ thông.

3. Trình tự nghiệm thu như  sau:

- K iể m  tra bằng  m ắ t thường toàn bộ hệ thống đ ư ờng  ống , các  th iế t bị

ch ín h , các  ch i tiế t q u a n  trọng của hệ thống vận  hành có  tải;

- K iể m  tra sự  hoạ t động  của bảng điều kh iển , v ậ n  h à n h  th iết bị củ a  hệ

thống , k iể m  tra q u y  tr ình  hướng dẫn vận hành của hệ thố n g ;

- K ý  kết văn bản  n g h iệ m  thu khi không cầ n  hiệu c h ỉn h  và sửa chữa.

4. Hồ sơ được lập khi nghiệm thu bao gồm :

+ Biên bản  n g h iệ m  thu liên hợp hệ thống đ iều  hoà k h ô n g  khí.

+ B iên  b ả n  th ử  n g h iệ m  và kiểm  tra chất lư ự n g  c h ì  t iế t  từ n g  bộ p h ậ n ,  c ả  

h ệ  th ố n g .

+ Biên bản  đo  đ ạ c  k iểm  tra các thông số ký  thuật.

+ Biên bản  th ử  n g h iệ m  vệ sinh hô thống.

5.4.3. Biên bản bàn giao công trình hoàn thành

Biên bản  bàn g iao  công  trình hoàn thành được thực h iện  theo  m ẫu  quy  

đ ịnh  h iện  hành .
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G IÁM  SÁ T T H I C Ô N G  VÀ N G H IỆ M  TH U  
LẮ P Đ Ặ T HỆ T H Ố N G  C Â P K H Í Đ Ố T  T R U N G  TÂ M  

T R O N G  C Ô N G  T R ÌN H  XÂY DỰNG

Chương 6

6.1 T Ổ N G  Q U A N  V Ề  H Ệ  T H ố N G  C Ấ P K H Í  Đ Ố T  T R U N G  T Â M  

T R O N G  C Ô N G  T R ÌN H  X Â Y  D Ụ N G

6.1.1. Khái niệm, định nghĩa

Sử d ụ n g  k h í  đố t th iên  n h iê n  phục  vụ nhu cầu  d àn  d ụ n g  (đun  nước n ó n g , 

nấu  ăn...)  n g ày  m ột tăn g  ở  V iệ t  N am . Trong n h à  c a o  tầ n g  thì việc sử  d ụ n g  

k h í  đố t để  nấu  ăn là x u  t h ế  tấ t  yếu  và c ó  lẽ là giải p h á p  d u y  nhấ t d o  tro n g  

n h à  k h ô n g  thể sử  d ụ n g  n g u y ê n  liệu n h ư  củ i,  th an  các  loại, đ ồ n g  thời n g u ồ n  

đ iện  c ủ a  ta vẫn  th iếu  hụ t n g h iê m  trọ n g  k h ó  có  th ể  kh ắc  p h ụ c  trong  vài th ập  

kỷ  tới nên  k h ả  năng  sử  d ụ n g  đ iện  để  n ấ u  ãn  h àn g  n g à y  là  ph i thực tế.

K hí đốt (gas): L à  th u ậ t  n g ữ  c h u n g  đ ể  gọ i các  loại h y d ro c a c b o n  có  c ô n g  

thức hoá  học C nH 2n+2 ở  thể  k h í  tro n g  đ iều  k iệ n  nh iệ t  đ ộ  và áp  suất trong  

p h ò n g  (2 0 ° c  và 1 a tm o tp h e ) .  K h í  h y d ro c a c b o n  d ù n g  là m  n h iên  liệu đố t 

trong  th iết bị dân  d ụ n g  th ư ờ n g  có  th ê m  c h ấ t  tạo  m ù i đặc  ch ư n g  để dễ  p há t 

h iện  khi kh í đố t phát tán  t ro n g  k h ô n g  k h í  d o  xì, hở.

Khí hoá lỏng hay khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG ): L à  th u ậ t  n g ữ  để  gọi loại 

k h í  đố t  được kha i thác  từ  m ỏ  dầu , m ỏ  k h í  và sản  ph ẩm  d ầu  m ỏ. T ro n g  đ iều  

k iện  b ình  thư ờng  (nh iệ t  đ ộ  tro n g  p h ò n g  và á p  suất k h í  q u y ể n )  ở  thể k h í 

như n g  dễ d àn g  c h u y ển  sang  th ể  lỏng  kh i bị n é n  ở  c ù n g  n h iệ t  độ.

K h í  h o á  lỏ n g  d ù n g  t ro n g  d â n  d ụ n g  tại V iệ t  N a m  h iệ n  n a y  là loại k h í  

hoá  lỏng thương  m ại, th à n h  p h ần  ch ủ  y ếu  là hỗ n  h ợ p  k h í  P ro p an  (C 3Hg) và 

b u ta n  (C 4H 10).

Thiết bị sử dụng khí đốt (gọi tắt là thiết bị sử dụng: L à  thuật n g ữ  ch u n g  

chỉ tất cả các  d ạn g  th iế t  bị d ân  d ụ n g  d ù n g  để  đố t c h á y  k h í  đ ố t  như: Bếp nấu , 

lò nướng, th iết bị đu n  nước n ó n g  ...
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Thiết bị hoá hơi: L à  thiết bị chuyên dạng, dùng để c h u y ể n  đổi k h í  hoá  

lỏ n g  th à n h  hơi để  c ấp  c h o  hệ thống cấp khí đốt trung tâm  tro n g  nhà.

T h iế t  bị hoá  hơ i cư ỡng  bức: Sự hoá hơi trong thiết bị do  được cấp  nh iệ t 

cư ỡ n g  bức từ  n g u ồ n  n h iệ t  nhân tạo (Đốt nóng bằng n g ọ n  lửa trực tiếp, hơi 

nước, nước nóng , k h í  n ó n g  hay điện năng);

T h iế t  bị h o á  hơi tự  nh iên : Sự hoá hơi trong thiết bị xảy  ra  tự  nh iên  k h ô n g  

c ần  n g u ồ n  nh iệ t n h â n  tạo  (khôrm cấp nhiệt cưỡng bức).

Bồn chứa khí hoá lỏng: Là loại bồn chuyên dụng, được c h ế  tạo đặc  biệt 

d à n h  r iêng  để  tồn  chứ a  k h í  hoá lỏng có dung tích chứa lớn hơ n  0 ,45  m 3. Khi 

d u n g  tích  củ a  b ồn  n h ỏ  h ơ n  0,45 rrf’ được gọi là bình chứa.

6 .1 .2 . P h â n  lo ạ i  h ệ  t h ô n g  c ấp  kh í đốt

H ệ th ố n g  cấp  k h í  đố t trung tâm trong nhà là mạng đường ố ng  vận ch uyển  

k h í  đốt từ  m ộ t n g u ồ n  k h í  đốt chung cung cấp đổng thời cho  nh iều  hộ tiêu thụ 

phục vụ n hu  cầu  đ u n  n ấu  trong sinh hoạt của các gia đ ình  n h ư  nấu ãn, đun  

nước nóng...

C ấp  k h í  đốt cục  bộ: K h í  đốt (thường là khí hoá lỏng) được lấy  từ m ột bình 

nhỏ , r iêng  lẻ để c ấp  cho  m ột thiết bị tiêu thụ khí (iôt.

H ệ th ố n g  cấp  k h í  đ ố t  hoá lỏng trong nhà có các phẩn c h ín h  sau:

- M ạ n g  ống  d ẫn  bằn g  thép chuyòn dụng;

- H ệ th ố n g  c ả n h  báo  n ồ n g  độ khí hoá lỏng;

- C ác loại van c h u y ê n  dụng  (van chặn, van giảm áp) và các  chi tiết nối;

- C ác  loại bếp  đ u n  (th iế t bị sử dụng);

- T rạ m  chứ a  k h í  h o á  lỏng, các thiết bị phụ trợ (thiết bị h o á  hơi, th iết bị 

p h ò n g  c h á y  chữ a  ch áy ) ,  ch ia  hai dạng:

+ T rạ m  chứa d ò n g  b ồ n  chứa;

+  T rạ m  chứa d ù n g  d à n  bình chứa.

T h iế t  bị h o á  h ơ i  có  th ể  là loại hoá hơi dùng n h iệ t  n ã n g ,  loạ i h o á  hơi 

tự  n h iê n .

H ệ th ố n g  cấp  k h í  đ ố t  trung tâm trong một chừng mực n hấ t đ ịnh  nào  đó  

tương tự n h ư  hệ th ố n g  c ấp  nước sinh hoạt, nhưne do kh í đố t là loại chấ t lỏng 

nén  được dễ  cháy , n ổ  n ê n  đòi hỏi phải có các tiêu chuẩn  thiết kế, lắp đặt riêng.
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Hình 6 .1: Sơ đồ hệ thống cấp khí đốt trung tâm

6.1.3. Quy định chung khi láp đặ t hệ thông cấp khí đốt

1. N gười c h ế  tạo, lắp  đặt, th ử  n g h iệ m  và n g h iệ m  thu  phải có  đủ  tư cách  

pháp  nh ân  và được p h é p  của  c ấ p  c ó  th ẩ m  q u y ề n  theo  q u y  định . K h i  thực h iện  

thi c ô n g  và n g h iệm  thu  hệ th ố n g  c ần  lập  q u y  trình  q u ản  lý chấ t lượng theo  

đú n g  yêu  c ầu  củ a  người th iế t  k ế  và ch ịu  t rá c h  n h iệm  về chấ t lượng  vật tư, 

th iết bị được đưa vào lắp  đặt t ro n g  hệ  thống .

2. C ác  loại vật tư  và th iế t bị d ù n g  c h o  việc lắp đặ t cần  có  chứ ng  chỉ hợp 

c h u ẩn  về ch ủ n g  loại, xu ấ t sứ  và c á c  tiêu  c h u ẩ n  kỹ  th u ậ t  được c ơ  q u an  th ẩm  

q u y ền  q u y ế t  đ ịnh  phê duyệ t.
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3. Lắp  đặ t th iết bị và phụ kiện cần phải liến hành th eo  q u y  đ ịnh  củ a  nhà  

c h ế  tạo. C ấ m  sử  d ụ n g  lại các  vật tư thiết bị đã quá kỳ h ạn  c h o  phép  sử  d ụ n g  

ghi trong  lý lịch n h ư  b iên  bản thử nghiệm hay giấy phép sử  dụng .

4. Đ ựơc phép  lắp  đặ t lại nhữna vật tư thiết bị đã q u a  sử  d ụ n g  nếu quy  

c á c h  phù h ợ p  với hồ  sơ  thiết kế  và chất lượng qua kiểm  n g h iệ m  đ áp  ứng đủ 

vêu  cầu  và những  q u y  đ ịn h  theo tiêu chuẩn có hiệu lực.
<

5. L ắp  đặ t thiết bị và phụ kiện phải theo đúng  th iết k ế  đã  được duyệt.  K hi 

có  nhữ ng  khác  biệt so với khi thiết kế làm thay đổi các g iả i pháp  đã chọn  

hoặc  ánh  h ư ớng  đến  an  toàn và hiệu quá làm việc của hệ th ố n g  thì phải thoả 

thuận  với c ơ  q u an  th iế t kế, những khác biệt đã  thoả thuận  với cơ  q u an  thiết 

k ế  phải ghi vào bản  vẽ hoàn  cóng và sau khí hoàn thành cô n g  trình, các  bán 

vẽ đ ó  phải g iao  cho  chủ  đầu  tư.

6. Hệ ihống  đư ờng  ống  dẫn khí đốt và khí hoá lỏng, từ  trạm  cung  cấp  ngoài 

nhà, được lắp dặt theo  yêu  cầu trong hồ sơ thiết kê và T C V N  4 6 0 6  : 1988.

7. Lắp đặt, thử  n gh iệm  bồn chứa khí hoá lỏng và thiết bị hoá  hơi được 

thực hiện theo  yêu cầu trong hồ sơ thiết kế và hướng dẫn c ủ a  nhà c h ế  tạo thiết 

bị. Khi tiến hành lắp  đặt phải tuân Ihú yêu cầu k ĩ thuật vé an toàn lắp đặt, 

thử nghiệm và kiểm tra, dược qliy dịiìh trong TCVN 6155 : 1996. TCVN 
6 1 5 6  : 1996, T C V N  7 4 4 ]  : 2004 và quy định về an toàn ch u n g  cho  công  trình.

8. Đ ể  tiến hành lắp đặt hệ thống cung cấp khí đố t trong  nhà, cần  yêu cầu 

chú  đầu  tư cu n g  c ấ p  đủ  hồ  sơ  kv thuật, tiến độ  thưc hiện và cơ  cấu  b ố  trí hệ 

th ố n g  kv  thuật củ a  c ô n g  trình.

9. Tất cả  các  phụ k iện  và thiết bị của m ạng phán phối k h í  trong  nhà  như: 

V an  an  toàn , van k h o á , thiết bị sử dụrự  khí đốt, dụng cụ  đo, k iểm , đầu  cảm  

b iến  nhiệt độ , cảm  b iến  kh í nồng độ đốt, phụ kiện nối ố n g . . .  phải là phụ k iện  

và th iế t bị c h u y ê n  d ụ n g ,  có  nguồn góc xuất xứ, dam  bảo  theo  tiêu chu ẩn  kỹ 

thuậ t tương ứng, trước khi lắp đặt phải tiến hành kiểm  tra theo  chỉ dẫn  kỹ  

thuậ t củ a  n h à  c h ế  tạo.

6.2. C Á C  T IÊ U  C H U Ẩ N  THI CÔNG V À  N G H IÊ M  T H U  LẮ P Đ Ậ T  

T H IẾ T  BỊ CẤ P K H Í Đ ố T

H iện nay  nước ta ch ư a  có  bộ tiêu chuẩn về hệ thống cấp  k h í  đốt trung  tâm  

trong  nhà  nên  tiêu c h u ẩ n  áp dụng chính trona g iám  sát là t iêu  ch uẩn  được áp 

d ụ n g  trong  h ồ  sơ  th iế t kế. Các tiêu chuấn tham chiếu sổ m :
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T C V N  4606  : 1988 Đ ư ờ n g  ố n g  ch ính  d ẫ n  d ầu  và sản  p hám  dầu . Q u y  

phạm  thi cô n g  và ngh iệm  thu.

T C V N  5066 : 1990 Đ ư ờ n g  ố n g  ch ín h  d ẫn  k h í  đố t,  dầu  m ỏ, sản  p h ẩm  dầu 

m ỏ  dặt n a ầ m  dưới đất - Y êu  c ầu  ch u n g  về th iết k ế  c h ố n g  ăn m òn .

T C V N  6008  : 1995 T h iế t  bị áp  lực - M ỏi hàn . Y êu  cầu  kĩ thuật và phương 

p háp  k iêm  tra.

T C V N  5307  : 1991 K ho  d ầu  m ỏ  và các sàn  plìám  dầu  m ỏ  - T iêu  ch u ấn  

thiết kế.

T C V N  6153  : 1996 Bình ch ịu  áp  lực yêu cầu  kỹ th u ậ t  an toàn  về th iế t kế, 

kết câu, c h ế  tạo.

T C V N  6 1 5 4  : 1996 Bình ch ịu  áp  lực yêu  cầu  kỹ thuậ t an toàn về thiết kế, 

kết cáu. c h ế  tạo. Phương ph áp  thử.

T C V N  6155  : 1996 Bình ch ịu  áp  lực. Y êu  cầu  k ĩ th u ậ t  an toàn  về láp đật 

sử dụng , sứa chữa.

T C V N  6 1 5 6 :1 9 9 6  Bình cliịu áp  lực. Y êu  cầu  kĩ thuật an toàn  về láp dặt, 

sứ  d im ” , sửa chữa. Phương ph áp  thử.

T C X D  177 : 1993 Đ ư ờ n a  ố n g  d ẫn  khí đặ t ở  đất liền - Q uy  đ ịn h  tạm  thời 

vò hành  lana  an loàn

TC V N  4 8 7 9  : 1989 (iso  6 3 0 9 -8 7 )  P hòng  c h á y  dấu  h iệu  an toàn.

T C V N  3255 : 1986 A n  to àn  nố, vêu cấu  chung .

T C V N  2622  : 1978 - P h ò n g  c h á y  và chữ a  c h á y  c h o  n h à  và c ô n g  trình .

T C V N  7441 : 2004  Hệ th ố n g  c u n g  cấp  k h í  dầu  m ỏ  h o á  lỏng (L P G ) tại noi

tiêu thụ. Y êu cầu thiết kế, lắp  đặt và vận  hành.

T C X D V N  377 : 2006  H ệ th ố n g  c ấp  k h í  đố t,  kh í hoá  lỏng  trong  nhà. T iêu  

c h u án  thiết kế.

T C X D V N  387 : 2006 Hệ th ố n g  cấp  khi đố t tru n g  tâm  trong  nhà  ờ. T iêu  

ch u ấn  ihiết kế.

BS 6 8 9 1 -1 9 9 8 , A dobe  ac roba t d o c u m e n t  (tiêu  c h u ẩ n  V ư ơng  q u ố c  A nh).

BS EN 12493-2001 A d o b e  a c ro b a t  d o cu m en t.(  tiêu  c h u ẩn  A nh , EU ).

N FPA  - 58 : 1995 - T iêu  ch u ẩn  quốc gia H oa Kỳ - T ồ n  chứa và vận ch u y ên  

k h íh o á  lỏng.

A S 1586 : 1989 - T iê u  c h u ẩ n  A u s t r a l ia  - Báo q u ả n ,  tồn  c h ứ a  k h í  h oá  

ló n g  LPG .



S N iP  2 .0 4 .0 8 -8 7  T iêu  chuán  thiết kê hệ thống cấp  k h í  đố t tiêu chuẩn  

L iên  X ô (cũ)

6.3. G IÁ M  S Á T  T R O N G  Ọ U Á  TR ÌN H  LẮP ĐẶ T

6.3.1. Các vêu cầu kỹ thuật chung khi gia cóng dường ông dẫn khí 
đ ố t  và các  p h ụ  k iệ n

1. K iém  tra đư ờng  ố n g  và phụ kiện tại hiện trườnu phái ch ứ n g  tỏ:

- Ô n g  và phụ kiện  có n g uồn  gốc và chững chi hợp chuãn;

- O n g  k h ô n g  c ó  vết nứt. rỗ, nép dập. vết lõm và các vết xước sâu;

- Phụ k iện  nối ỏng  k h ô n g  được có vết nứt, rỗ kim hoặc các  biến dạng  cơ  

học khác.

2. ố n a  k im  loại có  đ ư ờng  kính lớn hơn 50mm khi ghép  nố i phải hàn g iáp  

m ép  hai đấu . Ồ n g  có  kích  thước nhó hon 50mm có thế sử d ụ n ạ  phương pháp  

ren nối ònsi tại nhữ ng  vị trí nối với van hay  thièt bị.

3. Các chi tiết c h ế  tạo  lừ ông . trước khi gia công, cán  phái làm  sạch gờ  

m ép bòn tro n ” và bên Iiiioài. Đ ầu  ống dế hàn hay tiện ren phái cất vuông  góc 

với II ục cùa  ố!)li.Vp.

4. M ói nổi ố n g  d ạng  hàn  cần phù hợp vẽu cầu TCVN 6 0 0 8  : 1995.

5. K hi hàn  nố i ô n g  với ố n g  hình c h ữ  "T "  haV hình ch ữ  trục  ôn g  

phái vuông  góc  với nhau. T rục của nhánh ống phái trùn” với tâm  cùa lỗ trên 

»11 í: c h ín h .

Glii cliú:

- K h ông  được hàn  ố n g  nhánh  vào mối nối của ô n s  chính;

- Lỗ  để hàn  ố n g  n h án h  vào ống  chính có dường kính nho  hơn 4 0 cm  cán  

ạo hằng phương p háp  khoan , đục. Nếu dùng pliươim pháp hán  xì đó dục lỗ 

hì nhất thiết phái làm n h ẩn  gờ  m ép bằn ti iphưưna pháp cơ học;

- Khe hở  uiữa thành ống và móp óna nhá.nh hình c h ữ T  khôna vượt quá lem ;

- K hoáng cách  giữa hai m ối hàn trên một tuyến ống khóng nhó hơn 1 OOmm.

6. T rước khi hàn  cần  đ ịn h  vị chuán hướna và kiếm tra đ ộ  đ ồ n g  tâm  cứa lỗ 

choan với tâm ô n g  n hánh .

7. O ng  có  độ  dày  nhỏ  hơn 6m in  phái lià.11 ít nhất 2 lớp: Đ ộ  dày  ống  từ 6 đến

2 m m  phải hàn  ít nhất 3 lớp; Đ ộ dày ổn 2 hơn 12mm phái hàn  íl nhấ t 4 lớp.
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8. M ỗi m ối hàn, trước khi hàn  tiếp  lớp sau, phải được đ án h  thật sạch  xỉ 

hàn. Lớp hàn  đầu tiên phải đ ảm  bảo  hàn  thật ngấu  đ ế n  ch ân  đ ư ờ n g  hàn.

9. Cần kiểm  tra bằng m ắt tất cả  các  m ối hàn  sau khi đ ã  tẩy  sạch  hết xỉ của  

sản phẩm  hàn, h ình  dạng  bên n g o à i  cần  phải đạ t các  yêu  cầu  sau:

- Phải phẳng  và được đắp  cao  đ ề u  trên toàn  bộ vò n g  tròn  c ủ a  m ối hàn;

- ứ n g  suất hàn phân bô' đều  theo  su ố t  ch iều  dài đư ờng  hàn;

- Đ ường hàn phải nhô  lên trên  m ặ t  ống  từ  1,5 đ ế n  2 m m  và bề rộng  của 

đường hàn phái phủ ra ngoài g ờ  m é p  vát từ 1,5 đến  2 m m ;

- Tại m ối hàn không  được có  vết nứt rỗ, khuyết tậu  m ép  hở, vết xước và vết 

hàn không  ngấu cũng  như  nhảv  bậc và kim  loại lỏng ch áy  vào trong  ống.

10. T rưởng  tổ hàn và cán  bộ  kỹ  thuật phải trực tiếp  k iểm  tra ch ấ t lượng 

hàn  m ột cách  có hệ thống  trong  q u á  trình g hép  và hàn  sản phẩm .

11. K iểm  tra công  tác hàn cần  ch ú  ý:

- K iếm  tra việc chuẩn  bị hàn  b ằng  quan  sát bên  ng o à i,  th eo  các  đ iểu  quy  

đ ịnh  ớ điều  từ 1 đến  9;

- K hông dê nước hay các tạp chất bẩn bám  vào trong đường ống và phụ tùng:

- K iếm  tra bằng siêu âm  chất lượng các m ối hàn , thử  bền và thứ kín bằng 

phương pháp thuỷ lực sau đó dùng  kh í nén khô để thổi khô và loại bỏ tạp chất.

12. M ối nôi ống  dạng  ren phải có  d ạng  h ình  trụ hoặc  h ìn h  côn . K ích 

thước chủ  yếu của  ren h ình  trụ được quy đ ịn h  tro n g  bảng  1. R en  h ìn h  côn 

được quy  đ ịnh  trong báng 2.

13. Đ ư ờng  ren phải đều  và đ ả m  bảo  chất lượng. Chi tiết ren  hỏ n g  phải cắt 

bó ngay . T uyệ t đối k h ông  được p h é p  nối có  phần  ren  h ỏ n g  hay  ren không  

đảm  bảo chất lượng.

14. Phải làm  sạch dầu  m ỡ  và các  tạp c h ấ t  trên  đ ầ u  phần  ren, trước khi 

thao  tác nối ống. Chất liệu sử  d ụ n g  trong nối ren  phải là vật liệu ch u y ên  

dụng , k h ông  tan  trong  các  sản p h ẩ m  dầu  m ỏ.

Ghi chú:

- Nếu dùng loại sợi xơ tẩm, khi nối cần dấm bảo sợi sơ không tràn vào 
rrong ống;

- Nếu dùng vật liệu dạng băng, khi kết nối cần phủi quấn với 50%  diện 

tích băng cliồnọ lên pliần băng đ ã  quấn.
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Bảng 6.1. Quy cách mối nối dang ren hình trụ

Đường kính 
quy ước 
của ống

Ren ngắn (mm) Ren dài (mm)

Chiều dài lớn nhất So vòng Độ dài ngắn 
nhất không 
kể ren thoát

Số
vòngKhông có 

ren thoát
Có ren 
thoát

Không có 
ren thoát

Có ren 
thoát

15 9,0 11.5 5.0 6,3 40 22,0

20 10,5 13,0 5.8 7,2 45 25,0

25 11,0 14,5 4.8 6,3 50 21,5

32 13,0 16,5 5.6 7,2 55 24,0

40 15,0 18.5 6,5 8,0 60 26,0

50 17,0 20.5 7,4 8,9 65 28,0

70 19,5 20,0 8.5 10,0 75 32,5

80 22,0 23,5 r  9,5 11,0 85 37,0

Bảng 6.2. Quy cách mòi nói dạng ren hình côn

Đường kính 
trong của ống

Đường kính 
ngoài cùa ống

Độ dài làm việc 
của ren (khỏng có 

vòng cu ối)

Độ dài ren từ 
đầu ống đến 

mặt chuẩn

Số lượng răng 
trên 1 inch 

(= 2,54 cm)

15 21,3 15 7,5 14

20 26,8 17 9,5 14

25 33,5 19 ; 11,0 11

32 42,3 22 13,0 11

40 48,0 23 14,0 11

50 60,0 26 16,0 11

70 75,5 30 18,5 11

80 88,5 32 20,5 11
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15. N hữ ng  ch ỗ  ngoặt củ a  ốn g  c h o  p h é p  thực h iện  bằng  c á c h  uốn  õng. 

O n a  có  k ích  thước lớn cho  phép  h àn  uố n  nếp.

16. Bán k ính  n h ỏ  nhất c ủ a  cu n g  u ố n  ch o  phép  bằng  1,5 đư ờng  k ín h  trong 

của  ống.

17. Đ ộ  ôvan  củ a  tiết d iện  ống  tại n h ữ n g  c h ó  uốn (tỉ số  cù a  h iệu  số  giữa 

đường  k ính  ngoài lớn nhất và n h ỏ  n h ấ t  đối với đư ờng  k ính  ngoà i n h ỏ  nhất) 

cùa  đư ờng  ống  k h ô n g  được vượt q u á  10% .

18. M ối nối bằng m ặt bích phải sử  d ụ n g  vòng  g io ãn g  bằng  vật liệu 

ch u y ên  dụng , có  khả  n ăn g  c h ố n g  ăn  m ò n  và c h ố n g  lão hoá. N ếu  vònR 

g ioăng  được làm  bằng  k im  loại hoặc  vật liệu c ó  kim  loại với đ iểm  n ó n g  ch ảy  

dưới 8 1 6 ° c  phải được báo vệ n g ăn  lửa. Bề rộ n g  cúa  v ò n g  g io ã n g  phả i có  độ  

lớn tới tận  lỗ bu lỏng và k h ông  ãn v ào  trong  lòng ốn g . K h ỏ n c  được d ù n g  

vòng g ioãng  vát lẹm , hay  nh iều  v ò n g  g io ăn g  ghép  lại.

19. M ặt b ích bằng  thép  phái đặ t v u ô n g  góc với tim  ống. Đ ầu  b u lỏ n g  nên 

đặt cù n g  phía  so với m ặt bích. T rên  các  ố n g  đứ n g  êcu  phải đặt q u a y  về phía 

dưới. Đ ầu  m út dư  củ a  b u lô n g  k h ô n g  q u á  0 ,5  đ ư ờng  k ính  củ a  bu lông.

20. Đ ư ờng  vòng  trong  củ a  m ặ t b ích  có  đư ờng  k ín h  bằng  đ ư ờ n g  k ính  

ngoài củ a  ống  nối và được sang p h a n h  45°  hai m ặt với đ ộ  d àv  san g  phanh  

k hông  nhỏ  hơn độ  d ày  ống  nối.

21. Đ ư ờng  hàn  m ặt b ích và đầu  n h ô  củ a  ốn g  nối k h ô n g  vượt m ặ t phắng  

củ a  bích nối hai m ặt b ích tiếp  xúc với nhau .

22. Chi tiết hàn  nối ốn g  đ ồ n g  cầ n  phù  hợp  các  quy  đ in h  sau:

- Bề m ặt củ a  m ặt cắt ố n g  đ ồ n g  phải b ằn g  phẳng , trơn  nhẵn , k h ô n g  được 

gai sờm  hoặc lồi lõm . Sai số  cho p h é p  về đ ộ  k h ô n g  b ằ n g  p h ẳn g  c ủ a  m ặt cắt 

là 1 % của  đường  k ính  ống

- N hững  chỗ  ngoặt có  thể sử d ụ n g  p h ư ơ n g  p h áp  uốn, đ ộ  e líp  k h ô n g  được 

lớn hơn 8% ;

- M iện g  ố n g  đ ổ n g  sau khi lật b iên  x o n g  phả i đ ả m  bảo  đ ồ n g  tâm , k h ô n g  

được có khe nứt, phân  tầng  và các k h u y ế t  tật khác ;

- H àn  nối ống  bằng  phương  p h á p  h àn  lồng  ghép  h o ặc  hàn  có  ố n g  lồng. 

Phần  lồng ống  đ ồ n g  trong  khi hàn  lồ n g  g h é p  k h ô n g  ít hơn  đ ư ờng  k ín h  ống, 

hướng m ở  rộng  ống  phải th u ận  theo  c h iề u  củ a  d ò n g  kh í đố t trong  ống .
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23. Đ ai m óc. g iá  đ ỡ  quana treo, ốna  1(Ồ11Ị!Ỉ... phái d ư ợ c  g ia  c ô n u  và kiếm

tra tại xư ớng  c h ế  tạo. K hi vận chuvến đếm C(òn:g trườn lĩ phái được đón g  tro iì ‘4 

th ù n g  hoặc  ghép  th à n h  lừng kiện đế thuặm lợi (Cho việc c h u y ê n  chở. T rẽn  m ỗi 

k iện  hay  th ù n g  phái dán  nhãn hiệu nhà m.áv cỉhê tạo, sc'j h iệu  đơn vị đặt h à n 2

và chứ ng  chỉ k iểm  n g h iệm  dạt yêu cáu.

24. Các phụ k iện  c h ế  tạo phái qua thử btển, t hử kín và làm  sạch  theo vêu 

cấu  trong T C V N  6 0 0 8  : 1995. Nếu liến hainỉh !íhử Lại thì các  bước thứ  cần  

thực h iện  theo  q u v  đ ịn h  hiện hành.

6 .3 .2 . K ỹ  t h u ậ t  lá p  đ ặ t

A  - Yêu cầu lắp đặt

1. Vị trí  và k ích  cỡ  đường ỏng phai phù hợíp vói y ê u  cầ u  trong  hổ sư ílìiéi

kế. T rước khi tiến  h à n h  lắp đật phái kiếm ưa:

- C hứ ng  chỉ n g u ồ n  gốc và cliâl lượng ôingi phù  lìựp t iêu  ch u ấn  cho  phép 

lắp đật:

- K iếm  tra b ằn g  q u a n  sát như khcxin 1 mục 6.3.1.

2. M ối nối và q u y  cách  nối (Itíìmii ỏnị: dlẫn khí dôì cần  tuân  theo  các quy  

định tron Sĩ chương 5 của TCXDVN 38 / :3006.

3. Đ ư ờ n g  ốn g  và phụ kịẽn trước khi láp đặit pli.ủi dược; làm  sạch  bằng thổi 

k h í  áp  lực cao. T rước  khi lạm ngừng cỏr.ii việc cán nối n g a y  nút bịt kín hợp 

c h u ẩ n  tại các  đầu  hớ.

Lưu Ý: N gười lắp  dặt cần tíí>h đến khá nồing x à v  ra  rủi ro nếu  ai dó  m ở  

n g u ồ n  cấ p  gas tại đ ổ n g  hổ chính ngay ụ i  các  vị tr í Áhi h ọ  mới tạm  ngừng  

c ô n g  việc.

4. T rước bất kỳ các  công  việc có khả năng  xảy  ra c h á y  nổ, ví dụ như  hàn 

h ổ  q u a n g ,  trong  q u á  trình lắp đặt đ iờ n s  ỐI1É. có  chứa ho ặc  đã chứa kh í đốt 

thì ngừ n g  n g u ồ n  c ấ p  k h í  dốt đến đoạn tí ươn.-a ố n g  đỏ và làm  sạch  bằng kh í 

trơ  trong  tuvến  ố n g  (nồng độ khí đốt chứa tron2  đ ư ờ n g  ố n g  phái nhó hơn 

5 % )  trước khi th ao  tác côim việc. Các dầu h ớ c ú a  đưCĩna ố n s  nối với nguồn  

c ấ p  kh í đố t và tới đ ổ n g  hồ  do cần phái dưực bịt kín.

5. Các đầu  h ở  c ủ a  đư ờna  ỐI1H phải tránh tiếp xúc với lứa.

6. K h ô n g  được d ù n g  hàn hơi dế cát với bàt cứ  viẻc lắp đật đ ồ n g  hồ, đườníỉ 

ố n g  hay phụ k iện  n ào  đang  và đã có chứa khí cháy .
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7. Các tuyến  ống  cấp  kh í đố t tới n h ữ n g  nơi k h ô n g  có  nhu cầu  tiếp  tục  sử 

dụng , cần phải kh o á  n g u ồ n  c ấ p  k h í  đố t lại hoặc c h o  th áo  gỡ  ngay . V ị trí 

khoá hoặc tháo  gỡ  gần với n g u ồ n  cấp  k h í  đố t gần nh ấ t của tu y ến  ống. T oàn  

bộ các  phần cuố i đường  ố n g  đư ợc th áo  gỡ  c ần  phải đư ợ c  bịt k ín  hoặc  h à n  lại 

bằng các m ũ ch ụ p  hợp  chuẩn .

8. Bảo vệ chống  ãn m òn  và an toàn  đ iện  hệ thống đường ống  cấp  kh í đốt 

trong nhà phải phù hợp các yêu  cầu  trong  chương 7 của  T C X D V N  387 : 2006 .

9. Phải lắp  đ ặ t  vật liệu  n g ă n  lửa  n g a y  tạ i tất cả  c á c  vị tr í  ố n g  đi x u y ê n  

trần  h ay  x u y ê n  tư ờng . Q u y  c á c h  lắp  đ ặ t  và yêu  c ầ u  c ầ n  phù  h ợ p  T C V N  

2 6 2 2  : 1995.

10. N ên lựa ch ọ n  kích thước ố n g  d ẫn  th ích  hợp để  g iảm  tối đa  số  đ iểm  

nôi n g ầm  (ỏng  nằm  trong ố n g  b ảo  vệ, tro n g  m án g  kỹ  thuât). V ị trí đ iể m  nòi 

n gầm  phải được đ án h  dấu, có  cửa  th ăm  để  thuận  tiện việc k iểm  tra.

11. K hi lắp  đặt đường ố n g  c ần  phải ch ú  ý không  c h o  phép  đ ư ờ n g  ố n g  tiếp 

xúc trực tiếp với đường  d ây  c á p  đ iện , th iế t bị dùng  đ iện , thiết bị g ia  n h iệ t  và 

tránh  những  nơi xuất h iện  các  lực c ơ  học.

12. V iệc san  bằng  th ế  c h o  hệ  th ố n g  và an  toàn  về đ iệ n  cần  được tiến  hành  

đồng  thời khi lắp đặt tuyến  ống .

13. Đ ê tránh  h iện  tượng ăn  m ò n  đ iện  hoá  ch o  tu y ến  ống , khi lắp  đật 

khòng  được đê  thành  ố ng  tiếp  xúc  với các  bộ phận  k h ác  bằng  k im  loại.

14. Tại những  khu vực k h ó  k iể m  soát phải sử d ụ n g  m à n g  c h ấ t  d ẻo  hoặc  

sơn cách  đ iện  và cách  ẩm  đ ể  n g ă n  n g ừ a  khả  nãn g  tiếp  x ú c  gây  ăn m òn .

15. Đ oạn  ố ng  đi trong  các  các  ố ng  lồng  xuyên  sàn  hay  x u y ê n  tường  phải 

không  có  m ối nối.

16. Đ ường  ống  phải đặt vững  c h ắc  trên  các gối tựa, g iá  đỡ. C ác  m ố i hàn 

nối ố ng  k h ô n g  được tỳ trên  gối tựa h ay  g iá  đỡ  và phải đảm  bảo  ch o  đ ư ờng  

ố ng  k h ô n g  bị d ịch  ch u y ển  th e o  p h ư ơ n g  n g an g  và được tự  do  dịch ch u y ên  theo 

phương dọc tuyến  ống  khi có  sự  th ay  đ ổ i  c ủ a  nhiệt đ ộ  m ôi trường.

17. Phải k iểm  tra  đảm  bảo  đ ộ  bền , độ  kín  c ủ a  tu y ế n  ống  đư ợc lắp  đặt 

trước khi sơn, bọc lớp bảo  vệ và c h ố n g  ăn m ò n  cho  tu y ế n  ống .

B - Quy cách lắp đặt đường ống và phụ kiện
1. Đ ường  ố ng  ch ính , các  đ o ạ n  n h á n h  ố ng  dẫn  hơi k h í  hoá  lỏng  nằm  n g an g  

cần đặt với độ  dốc từ 0 ,003 đ ến  0 ,005  về phía  thiết bị tiêu thụ. Lắp đ ặ t  ống
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nằm  n g an g  không  được lắp  vòng xuống theo  hình đ ể  trá n h  h ình  thành  túi 

chất lỏng.

Hình 6.2: Cách dặt ống khí cíốt qiíia móng, két cấu, tường

2. Ố n g  m ềm  đặc c h ủ n g  khi lắp đặt khỗng  được p hép  gấp, xoắn  và cần  

được bảo  vệ ch ố n g  tác đ ộ n g  nhiệt và các lực cơ  học khác .

3. Đ ư ờng  ống đ ồ n g  có  đường kính nhỏ hơn 2 0 m m , tại ch ỗ  nối với van, 

đ ồ n g  h ổ . . . ,  phải có  g iá  đ ỡ  riêng.

4. Đ ư ờ n g  ống  đ ứ n g  phải có  phương thẳng đứng, đ ộ  lệch phương  không  

được q u á  2 m m  trên Im  ch iều  dài.

5. Ố n g  lồng được gắn  c ố  định vào kết cấu còng trình . M ộ t  đầu  ống  lồng 

được hàn  với ống  dẫn  b ằng  vật liệu có khả n ăng  chịu lửa. K h e  h ở  giữa đường 

ống  dẫn  và ố n g  lồng  được nhồi kín bằng bitum  hoặc vậ t  liệu  nhẹ, dẻo  khác 

n hư ng  k h ô n g  được gây  ăn m ò n  tới đuờng ống dần.

Ghi chú: T rong  trư ờng  hợp  một đầu ống lồng có  lấp đ ổ n g  hồ  đo  lưu lượng 

thì vị trí đầu  hàn ố n g  d ẫ n  với ống lồng sẽ được lựa c h ọ n  n g ay  tại đầu  lắp 

đ ồ n g  hồ  đo.

6. V iệc thử  bển, thử  kín và kiểm  tra với tửng  nhánh  ố n g ,  tuyến  ống  lắp đặt 

(từ th iế t bị đến  thiết bị trên tuyến ống hoặc tới các nháinh rẽ) phải được thực 

h iện  ngay . Chỉ sau khi tu y ến  lắp đặt trước dã  đạ t  yêu cầu  về thử  n g h iệm  mới 

tiến hành  lắp  đặt tu y ến  tiếp  theo.

7. Vị trí, h ình  thức, k h o ả n g  cách, cao đõ  của  giá đ<ỡ, q u a n g  treo, gối tựa 

đường ống  phải phù h ợ p  với yêu cầu thiết kế. Tại vị Lrí kết nối với th iết bị 

huy phụ  k iện  nên b ố  trí g iá  đ ỡ  riêng biệt.

8. V ị trí, k h ô n g  g ian  lắp  đặt, phương, chiều và cao độ  lắp  đặ t  van, đ ồ n g  

hồ và th iết bị sử d ụ n g  k h í đố t phải phù hợp yêu cầu  th iế t  k ế  và  hướng dẫn  

cùa  nh à  c h ế  tạo.
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1. Trước khi lắp đặt đ ồ n g  hồ đo, van và thiết bị an toàn phải tiến  hành  

kiểm  tra. H ình  thức k iểm  tra như  sau:

- N ếu các nút bịt tại đầu  vào và ra của  thiết bị còn  trong  thời hạn  q u y  đ ịnh  

thì không  cần tháo  ra để  ihổi rửa;

- Nếu Ihiết bị đã được thử  n g h iệ m  k iểm  tra hợp  ch u án  k h ô n g  bị tốn 

thương, không  bị rí và trong thời g ian  được phép lắp đặt thì k h ô n g  cần phái 

làm thử  ngh iệm , nếu k h ô n g  phù hợp  phái làm thứ ng h iệm  lại;

- V iệc thử  ng h iệm  k iếm  tra tại h iện  trường được thực hiện theo  hư ớng  d ẫn  

cúa nhà c h ế  tạo thiết bị. R iên g  thử  bền, thử  kín được thực hiện với cư ờng  độ  

bằng 1,5 lần áp lực quy  ước nhưng  k h ô n g  được nhỏ  hơn 2 k G /c m 2. Sau khi 

thử  ng h iệm  hợp chuẩn  phải thực h iện  việc tẩy  rừa tạp  chất và g iữ  c h o  thiết bị 

trong  tình trạng  khô  ráo;

- Việc thử  ng h iệm  thiết bị cảm  ứng rò ri kh í gas được thử  với n ồ n g  đ ộ  khí 

gas thấp  nhất, theo  chỉ dẫn  của  n h à  c h ế  tạo, trước khi lắp dặt. Đ ư ờ n g  truyền  

tín h iệu tới van ngắt khẩn  c ấ p  của  hệ th ố n g  phải th ô n g  và k h ô n g  bị n h iều  bởi 

bất kỳ n g uyên  nhân  nào  khác .

2. Lắp đặt van và đ ồ n g  h ổ  đo  c án  lưu ý:

* V an d iều  áp trên tuyến  ống  phải lắp  đặt trước đ ổ n g  hồ  đo  lưu lượng 

theo  d ò n g  chảy  cúa  khí đố t,  k h o án g  c ách  tối đa tới đ ổ n g  hồ k h ô n g  q u á  lm ;

* V an  khoá lắp sau  đ ồ n g  hồ đ o  lưu lượng phái lắp  ngược ch iều  quy  ước 

của  van Iheo dòng  chảy  c ủ a  kh í đốt;

* V an  ngắt kh án  cấp  phải đặt tại vị trí dễ nhận  biết, dễ  thao  tác, có  tên vì 

đ án h  dấu  các vị trí đ ó n g  và m ở  van. K h i  van được lắp  theo  c h iều  dọ c , vị tr 

đó n g  van phải được gạt xuô i x u ố n g  dưới;

* Tại nhữ ng  nơi van ngắt kh ẩn  c ấp  k h ô n g  lắp gần  đ ồ n g  hồ  ch ín h , cần  phả 

có  biển báo  “V an  ngắt k h ẩn  c ấ p ” đ ặ t  ở  vị tr í  gần  van  để  người sử  d ụ n g  kịf 

thời vận hành  trong  tình  h u ố n g  k h ẩ n  cấp.

* V an  ngắt kh ẩn  cấp  tự đ ộ n g  phải lu ô n  đặt trong c h ế  độ  tự  n gắ t khi có  tú  

h iệu từ thiết bị cảm  ứng rò rỉ kh í gas.

3. L ắp  đặt th iết bị sử  d ụ n g  kh í đốt:

- Trước bất kỳ  m ộ t th iết bị sử d ụ n g  k h í  đố t nào  đ ều  phải lắp  đ ặ t  van  kho: 

đ ó n g  m ở  bằng  tay;

c  - Lắp đặt th iết bị trên tuyến ống
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- Nôi thiết bị với hệ ihống đường ống tcá.p khí đố'1 n ên  d ùng  ống m ềm  

ch u y ên  dụng  đê th u ận  tiện trong khi vận hàmh và bảo trì;

- Sau khi lắp đặt song  phải tiến hành thử k iếm  tra b ằn g  n g u ồ n  kh í đố t cấp  

trực tiếp tới th iết bị. Thời gian thư không ít Ihcen 30 phú t và k h ô n g  có  m ùi kh í 

đốt xuất hiện.

Ghì chứ:

C hi sau khi các thiết bị phòng chống cháy cho công trình, được kiềm tra, 
ironỊỉ tình trạiìíỊ hoạt dộniị bình thường mới dược liếir hành thửniịhiệm.

D • Chống ăn mòn và an toàn điện cho .hệ thống cấp kh í đốt trong nhà

I . Chôn (Ị ăn mòn

a) Bọc chô n g  ăn m òn  đường ống bằng thép, nằm n goà i cô n g  trình và các 

tuvến  ống  n gầm  trong  m áng  dẫn, phải tuân theo các  q u y  đ ịn h  trong T C V N  

4 6 0 0 :1 9 8 8  va T C V N  3066: ỉ 990.

b) Bọc báo vệ đư ờng  ống  và phu kiện trong côn si tr inh  nên  được thực h iện  

tại nhà  m áy. Khi vận chuyên  ỏng và các c h i  tiết đ ã  dược bọc bảo  vệ đến  

còn  ỉ! trường cầ:i có những biện pháp bảo vệ . tránh ẩm  ướt, n h iêm  bẩn và 

những  hư  hỏng  d o  các  lực cơ  học túc động.

c) T rên  công  trường, sơn báo vệ chống ăn mòn được thực h iện  theo  các 
bước sau:

- Bé m ặt đường  ố n g  và phụ kiện phải được đánh sạch  bẩn han  ri. các vấy, 
bụi sắt:

- Khi ố n g  còn  lớp bọc cũ  (kiểm tra khóng đạt yêu c ẩu )  phải d ù n g  chổi sắt 
hoặc  m áy  đánh  sạch  cho  hết lớp bọc cũ;

- Sau khi vệ s inh  sạch  sẽ mặt ngoài ống (sạch bụi bán và khô  ráo) phải 

tiến h àn h  sơn lót ngay . K hông dược sơn lót lúc trời rnư:a, g iông , gió to và có  

sương  m ù. Lớp sơn  lót phải đều, phảng, khổng  bỏ sót, k h ô n g  bị gợn, k h ông  

c ó  vết ch áy ,  bọt. C h iều  dày lớp sơn lót vào khoảng từ 0. lm m  đ ến  0,2 m m ;

- Nếu k iểm  tra  thấy lớp sơn lót không đạt vèu c ầu ,  c ầ n  rửa sạch  bằng  

x ăn g  chỗ  h ỏng  rồi sơn  lại ngay;

- Chỉ tiến h àn h  sơn  lớp sơn chông ăn m òn cho đư ờ n g  ố n g  khi lớp sơn lót 

đ ã  thật khô;

- K iểm  tra sau  k h i sơn chòng ăn mòn phải chứng tỏ: L ớ p  sơn phải phẳng  

đều , k h ô n g  bỏ sót, k h ô n g  sủi bọt.
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d) K h i có  c h ỗ  sơn bị h ư  h ỏ n g ,  p h ả i  đ á n h  sạch  c h ỗ  bị hư  h ỏ n g  và q u é t  

lại từng  lớp. M ỗi lớp phả i th ậ t  k h ô  m ớ i  đư ợc  q u é t lớp sau. C h iề u  d ày  c ú a  

m ỗi lớp k h ô n g  vựơt q u á  0 ,3  m m . Q u y  đ ịn h  khi t iến  h àn h  sơn  lạ i c ầ n  tu ân  

th eo  m ụ c  c.

e) Lớp ngoài phải sơn m ầu  vàng theo  quy  định  của ngành công n g h iệp  khí.

f) M àng  chất dẻo  bảo vệ c h ố n g  ăn  m ò n  đ iện  hóa có thể được c h ế  tạo từ 

polivinyl - c lo á t  và phải được bảo  q u ả n  k h ô  ráo. K hi bọc m àng  bảo  vệ c h o  

tuyến  đường  ống  các lớp m àn g  phải ch ờ m  lên nhau  không  bé hơn  2cm  và 

đ ảm  bảo đường  ống được bọc tố i th iểu  hai lớp. Đ o ạn  đầu của c u ố n  sau  phải 

ch ồng  lên đoạn  cuối của  cu ố n  trước ít nhất lOcm. Các lớp bọc phủi phắng  và 

áp  sát vào lớp sơn lót.

g) Việc bảo vệ ch ống  ăn m ò n  đ ư ờ n g  ống  và các  m ối nối chỉ được thực 

hiện sau khi thử  k iểm  tra đ ảm  b ảo  các  yêu  cầu  về thử  nghiệm .

h) VỊ trí các  đ iểm  nối ố n g  phải đựơc phán  biệt, có thể dùng  m ầu  sắc khác,

và được ghi rõ trong hồ sơ  h o àn  công .

i) Phải tiến hành  k iểm  tra lớp bọc n g ay  trong  từng khâu của q u á  trình thi 

công. Phương thức k iểm  tra bằng  q u a n  sát dựa theo các  quy  đ ịnh  nêu  trên và 

có  biện pháp  bảo vệ lớp m àn g  b ọc  khỏi các tác đ ộng  cơ  học.

k) C h ố n g  ăn m òn  cho  g iá  treo, c h ố n g ,  đ ỡ  phải được tiến h àn h  tương tự 

như  đối với đường ống dẫn  k h í đốt.

2. Tiếp địa và an toàn diện cho dường ống cấp

* A n  toàn  đ iện  cho  hệ th ố n g  đ ư ờ n g  ố n g  bên ngoài và các tu y ến  ống  đặt 

n gầm  trong cô n g  trình được thực h iện  theo  yêu cầu  trong hồ  sơ  th iế t k ế  và 

các quy  đ ịnh  trong chương  11, T C V N  4 6 0 6  : 1988.

* K h o ản g  cách  tối th iểu  củ a  tu y ế n  ố n g  tới đ ồng  hồ, tủ đ iện  hay  h ộ p  cầu  

chì không  nhỏ  hơn 15cm , tới c á p  dẫn  đ iện  và các  th iết bị bằng  k im  loại khác  

không  nhỏ  hơn 2,5 cm . K h o ả n g  cá c h  an  toàn khi lắp đặt đường  ố n g  ngoài 

nhà cần  phù hợp quy  đ ịnh  trong  T C X D  1977:1993.

* K h ô n g  lắp đặt đường ống dưới sàn  nơi m à đã lắp đặt hệ th ố n g  gia nhiệt

sử  d ụng  đ iện , trừ  khi hệ th ố n g  đ ó  đ ã  n g ừ n g  hoạt động.

* T iếp  đ ịa  ch o  hệ th ố n g  đ ư ờ n g  ố n g  phải được thực hiện độc lập  với từng 

n h ánh  ống r iêng  lẻ. K h ô n g  được d ù n g  c h u n g  dây  tiếp  địa cho  hai hoặc  nh iều  

tuyến  ống.
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* C ần  k iểm  tra ngay  đ iện  trớ tiếp đất của tùrng vị trí nố i d â y  tiếp  địa. N ếu  

trị số  tiếp  đất lớn hơn trị số  theo thiết kế thì cầin bổ xung  đ iệ n  cực tiếp  đấ t và 

th ô n g  báo  tới đơn vị th iết k ế  để xác nhận biên ỉbản.

* Tại m ỗ i vị trí tiếp đ ịa  đã  được kiểm tra điiện trở  tiếp đ ấ t  cần  có  dấu  h iệu  

th ô n g  báo  “T iếp  đ ịa  an toàn” .

* Chỉ sau  khi cô n g  việc tiếp địa và an toàn đ iện  ch o  hệ th ố n g  được h oàn  

th àn h  m ới được phép  vận hành  thử và bàn giao hệ th ố n g  đ ư ờ n g  ống.

* Ô n g  đ ồ n g  k h ô n g  được đặt tại nơi nhiệt đ ộ  m ôi t ru ờ n g  x u n g  q u an h  vượt 

quá 1 00 c.
* Phải tổ chức k iểm  tra và nghiệm thu rièn;g đối với h ạ n g  m ụ c  tiếp đ ịa  và 

an  toàn  đ iện  cho  hệ thống  đường ống câp kh í dốt. T ro n g  b iên  bản n g h iệm  

thu cần  m ó  tả rõ q u y  cách , kết quả đo đạc k iểm  tra và c ó  xác  nhận  của  cơ  

q u a n  chù  đ ầu  tư.

6 .3 .3 . K iể m  t r a  và  g iá m  sá t  hộ thống câp  kh í đ ô t  t r o n g  n h à

a) V iệc k iểm  tra và g iám  sát hệ thống cu n g  cấp  khí đố t trong  nhà để  đưa 

vào  sử  d ụ n g  cần  đặt dưới sự  giáin sát cùa tổ chuyên  g ia  c ó  n ăn g  lực và đủ  tư  

c á c h  p h áp  nhân  trong  lĩnh vực cấp khí đốt trong công, tr ình . Q u y  trình  tiến  

h à n h  g iá m  sát phải theo  đún g  các quy đ inh  củ a  T C V N  4091 : 1985 và các  

V ãn  bản pháp  quy  h iện  hành.

b) Y êu  cầu  cần  đạt được:

- C ần  phải đ áp  ứng yêu cầu  thiết kế và những quy đ ịn h  trong  T C X D V N  

387  : 2006 ;

- C ần phù hợp yêu cầu  về an toàn và m ỹ quan  chung c ủ a  cô n g  trình.

c) C ác bước tiến hành  k iểm  tra giám sát cần  căn cứ  trê n  c ơ  sở:

* N h ữ n g  yêu cầu  trong  hồ  sơ thiết kế. quy trình q u ản  lý ch ấ t  lượng  cô n g  

tr ìn h  đã  được phê d u y ệ t  và những thav đổi trong quá tr ình  thi công ;

* Bảng kê tất cả  những thay đổi so với thiết kế, n g u v ê n  n h ân  và các  văn 

bản  c h o  p h ép  thay đổi;

* C ác  g iấy  tờ  củ a  nhà m áv sản xuất về đường ố ng , th iế t  bị, phụ  tù n g  

đ ư ờ n g  ống ...  trong trường hợp không có  giấv tờ n,àv thì phải có  b iên  bản  

k iể m  n g h iệ m  và k iểm  tra;

* N g u ồ n  gốc vật liệu bọc, nhật ký cỏ n s  tác bọc và kết q u ả  k iể m  tra;
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* N guồn gốc vật liệu hàn, nhật ký công tác hàn và kết quá  kiểm  tra mối hàn;

* H ồ sơ  và kết q u ả  k iể m  tra  v iệc lắp đặt th iết bị c h ố n g  ãn m ò n  đ iện  hóa;

* K ết quả  thử  n g h iệ m  đ ộ  bền  và độ  k ín  của  từng bộ  phận , hạn g  m ục  trong  

q u á  trình gia cò n g  và lắp đ ặ t  hệ  th ố n g  c u n g  cấp  kh í đố t trong  c ô n g  trình;

* Biên bản thổi rửa đư ờ n g  ố n g  và đuổ i k h í  làm  sạch.

d) Hệ thống  được bàn  g iao  sau  6 th án g ,  nếu  chư a  sử  dụng , khi đưa vào 

vận  hành  phải tiến hành  k iểm  tra  lại độ  bền , độ  kín kh ít  củ a  hệ thống .

6.3.4. Thử nghiêm và đuổi khí làm sạch hệ thông cấp khí đốt 
trong nhà

A - T h ủ  nghiệm kiểm tra

1. T h ử  n g h iệ m  k iể m  tra  hệ  th ố n g  d ư ờ n g  ố n g  c ấ p  gas ,  k h í  h o á  lỏng  

trong  nhà được tiến hành  với từ ng  n h án h  ống , đo ạn  ố n g  trong  suố t q u á  trình 

lắp  đặt.

2. H ình  thức thử  n g h iệ m  k iêm  tra gồm : K iểm  tra b ằn g  siêu âm  chất lượng 

m ố i hàn, thử  kín. thử  bền dối với lừng tu y ến  ống .

3. Q u ỵ  đ ịnh  thử  n g h iệ m  k iểm  tra  phải đ ảm  bảo  các  yêu  cầu về an toàn  nổ 

trong  T C V N  3255 : 1996. an  to àn  p h ò n g  c h á y  cho c ô n g  trình trong  T C V N  

2622  : 1995 và các q u y  đ ịn h  th ử  n g h iệ m  k iểm  tra t rong  T C V N  7441 : 2004 .

4. T h ử  k ín  tất cả  các  tu y ế n  đ ư ờ n g  ố n g  đư ợ c  t iến  h à n h  với áp  su ấ t  thử  

n h ư  sau:

- T h ử  thuỷ  lực ớ áp  suất b ằn g  1,1 lần  g iá  trị đặt của  van  an toàn;

- Sau khi kết thúc  thử  th u ỷ  lực, các  ch i tiế t  được lắp  lại và toàn  bộ hệ 

th ố n g  sẽ được k iểm  tra  bởi k h í  nén , với áp  suất thử  bằn g  1,5 lần áp  suất làm  

việc của hệ thống;

5. Tất cả các th iế t bị nố i với tuyến  ố n g  như: V an  an  toàn, đ ồ n g  hổ đ o . . .  

phải tách riêng trước khi thực h iện  việc súc xả đ ư ờ n g  ố n g  và thử  k ín , thử  bền 

tuyến  ống.

6. Nếu việc thử  n g h iệ m  n h ận  thấy  hệ th ố n g  lắp đặ t k h ô n g  đ á m  bao  vêu 

cầu , cần  phải tìm ra vị tr í  rò rỉ, sửa ch ữ a  và thử  n g h iệ m  lại trước khi thực 

h iện  những  công  việc tiếp theo.

7. Đối với hệ th ố n g  được n â n g  cấp  cải tạo, khi các  th iế t bị được nối vào 

đường  ống  không  thể  tách ra được, thử  k ín  có  th ể  được thực h iện  b ằ n s  n g u ồ n
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k h í  đố t của  hệ thống  cũ với áp  suất làm việc của hệ thống, thời g ian  thử  kín 

k h ô n g  ít hơn 30 phút, kết quả  k iểm  tra phai khỏna có mùi gas xu ấ t hiện.

8. Q u y  trình  k iểm  tra tổng thế hệ ihốniỉ nàng cấp cai tạo  đư ợc thực h iện 

đ ứ n g  như  khi thử  n g h iệ m  k iểm  tra hệ thốns lắp đặt mới.

9. Tại n h ữ n g  nơi c ô n g  việc cái tạo thay dổi một phán lớn th iế t k ế  lắp dặt 

từ  trước, phần  cái tạo  cần  phải được kiểm tra riêng, tuân theo  các đ iều  quy  

đ ịn h  khi lắp đặ t m ới, trước khi nối với phần thiêt kê 'íáp  đặt đã  có  sẩn. Toàn  

bộ hệ sau đ ó  lại dược k iểm  tra lại theo yêu cầu kiểm tra tổng thể.

10. Q u v  trình  thử  n g h iệ m  k iểm  tra:

- Tại n h ữ n g  nơi th iết bị đã  được nôi với hệ thông, khi k iế m  tra phải ngắt 

toàn  bộ các  nút vận h à n h  c ủ a  th iế t bị;

- Nối m áy  đ o  áp  suấ t với hệ thống tại vị trí thích hợp, sau đ ó  bơm  không  

kh í k hô  tới áp  suất c ần  th iết vào  tuyến ống đế kiếm tra:

- T à n g  từ từ áp  suất lên tới áp  suâl thứ quy định tại TCV N  7 4 4 1 :2004);

- Đ ợi m ột phút c h o  nh iệ t đ ộ  trong hệ thống ổn định, ch u án  lại áp  suất thử  

và tiến  hành  k iếm  tra rò rỉ. N ếu  dùng chất lóng dế kiêm tra thì chất lỏng này 

phái k h ô n g  được gây  n g u y  hại cho  hệ thông. Sau khi k iếm  tra  hệ thống  phải 

dược làm  sạch . Nếu c ả  áp  suất và nhiệt độ cùng thav dổ i,  c ầ n  phân tích và 

tính toán  đê làm  rõ sự  th ay  đổi áp  suất do rò rí hay do yếu  tô' m ỏi trường tác 

dộniỉ. N ếu các thiết bị cách  ly hoặc đóng hồ điíìu khiến bị rò rỉ phái thông  

báo  và cho thay  th ế  h oặc  sửa chữa;

- G h i lại kết quả  k iể m  tra áp  suất trong vòng 3 phút t iếp r.heo và k iểm  tra. 

N ếu áp  suất trong  hệ  thống  không giảm, việc kiếm tra đã đạt yêu cầu . 

nếu k h ô n g  dạt cần lliực h iện  lại theo quy định diều 9.4 trong  T C X D V N  

387 : 2006;

- Sau khi h o à n  th à n h  việc k iếm  tra cần thực hiện việc đ u ố i  kh í t ro n g  

lệ  th ố n g .

B - Đuổi kh í làm sạch

1. T o àn  bộ các  đ ư ờ n g  ố ng  lắp đặt xon2 cần phái được đ u ổ i  k h í  làm  sạch 

;ho  đ ế n  đ iểm  cuối c ù a  tuyến  ống.

2. M ọi việc cải tạo  hay  lắp đặ t mới các đường ốns cần phải thực h iện  việc 

tuổi k h í  sau  khi thử  n g h iệ m  và kiểm tra hoàn thành hệ th c n g  trước khi kết 

lối với nguồn  c ấp  k h í  đốt.
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3. Q u á  trình đuổi k h í  làm  sạch đ ư ờ n g  ống  được thực h iện  b ằn g  k h í  trơ  

(nên sử d ụ n g  kh í ni tơ). K h í  trơ  được nạp  vào và xả  ra nh iều  lần đ ể  đuổi 

k h ông  khí ra khỏi đ ư ờng  ố n g  và đư ợc  làm  sạch  ch o  tới khi n ồ n g  đ ộ  ôx y  

g iảm  x u ố n g  dưới 2%  theo  thể  tích.

4. T rong  qu á  trình  đuổ i k h í  làm sạch  k h ông  được để khí, sau  khi thử  kín, 

tồn đọ n g  lại ở bất cứ  ch ỗ  tiếp  g iáp  nào . K h ô n g  gian  thải kh í làm  sạch  cần  

được thông  thoáng  và đ ả m  bảo y êu  cầu  p h òng  ch ố n g  ch áy  nổ  theo  tiêu 

chu ẩn  hiện  hành.

6.3.5. Láp đặt trạm  cung cấp khí hoá lỏng ngoài nhà

1. L ắp  đặt trạm  cấp  k h í  hoá  lỏng ngoà i nhà  cần  phải tuân thủ  các yêu  cầu  

trong hồ sơ  thiết kế, hư ớng  dẫn  lắp đặ t  của  nhà c h ế  tạo  và yêu  cầu  trong  tiêu 

chuẩn  T C V N  7441 : 2004.

2. Trước khi tiến hành  lắp  đặt cần  phải k iểm  tra:

- C hứng chỉ xuất xưởng , n g uồn  gố c  ch ấ t lượng của  bồn chứa, th iết bị hoá 

hơi và các phụ k iện phù h ợ p  với tiêu c h u ẩ n  áp  dụ n g  trong  th iế t k ế  và T C V N ;

- D ung  tích bồn chứa, n ã n g  suất ho á  hơi và vị trí lắp  đặt phải phù  hợp với 

yêu cầu th iế t kế;

- T rên  thân bồn chứa phải có n hãn  m ác ghi rõ: N hà c h ế  tạo  bồn  có  đăng  

k iểm  quốc  gia; ký  hiệu c h o  biết bồn  ch o  phép  đặt nổi, ch ìm  hay  nửa nổi; 

dung  tích  th iết kế; áp  suất tối đa; vạch  dấu  chí m ức ch o  phép nạp  hoặc đồng  

hồ  chỉ rõ mức chất lỏng  c a o  nhất;

- N hãn  m ác của  bộ ho á  hơi phải ghi rõ: Đ ặc  tính kỹ thuật m à  bộ ho á  hơi 

được c h ế  tạo; áp  xuất và n h iệ t  độ  tối đ a  ch o  phép  làm việc; tổng  d iện  tích  bề 

m ặt trao đổi nhiệt ngoài và  trong; tên  hoặc  dấu  hiệu của  nhà  c h ế  tạo  cùng  

ngày tháng  c h ế  tạo và th ử  n g h iệ m  x u ấ t  xướng.

3. K iểm  tra bằng m ắt trên  h iện  trư ờng  cần  chứng  tỏ:

* V ỏ bồn không  có  vết nứt, rỗ, n ế p  dập , vết lõm  và các vết d o  va đ ậ p  cơ  

học khác;

* Các thiết bị và phụ  k iện  đi k è m  k h ô n g  bị tổn thương  do  lực c ơ  học, 

không  bị ri và các  nút bịt cò n  trong  thờ i hạn  quy  đ ịnh , nếu  không  phù  hợp 

phải thông báo ngay với đ ơ n  vị cu n g  ứng để có giải pháp khắc phục sau đó 

phải cho  thử  n g h iệm  lại. V iệc  thử n g h iệ m  phải tuân  thủ đúng  theo  tiêu  chuẩn  

đã áp dụng  để c h ế  tạo  bồn;
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4. Chi c h o  phép  lắp đặt lại những bồn chứa và thiết bị hoá hơi đã q u a  sử  

d ụ n g  nếu:

- D ung  tích  bồn, năng  suất hoá hơi phù h ợ p  với th iết k ế  và k h ô n g  bị ãn 

m ò n  n g h iêm  trọng;

- Phải thử  kín, thử  bền tại nơi lắp đặt sau khi vận c h u y ể n  theo T C V N  

6 1 5 6  : 1996.

5. V iệc thử  bền, thử  kín và kiểm tra phải đưrợc thực h iện  ng ay  sau khi lắp 

đặ t x o n g  từng  hạng  m ục, quy trình và yêu cẩu thử cần tuân  thủ theo  T C V N  

7 4 4 ]  : 2004 . Chi sau khi bộ phận lắp đặt trưỡc đã đạt yêu  cầu  về thử  n gh iệm  

m ới tiến  hàn h  lắp đặ t bộ phận tiếp theo.

6. L ắp  đặt bồn  chứ a  cần  lưu ý:

- Bồn đ ặ t  nổ i hay  đặt chìm  phải phù hợp với tính năn g  c ủ a  bồn khi thiết 

kế, c h ế  tạo. Bình đặt nổi phải có giải pháp chống  tác d ụ n g  trực tiếp của  bức 

xạ m ặt trời;

- K h ô n g  được dùng  dây  chằng để gia cô kết câu giá đ ỡ  bồn  chứa;

- K h ô n g  được hàn  kết nôi nên thân bồn chứa, ngoại trừ  m ột số  vị trí như 

tấm  đ ỡ  hay  đa i m óc m à  nhà chè tạo cho phép;

- Bồn đặt ngầm không cho phtịp kết nối với cấc phụ kiện khác tại đáy bổn 
hay nhữ ng  vị trí bị che  lấp.VỊ trí lựa chọn để kết nối tại lối nên  xuống  hoặc 

tại các  lỗ dọc  theo ch iều  dài đỉnh bổn;

- Cần ch ống  ãn m òn  thích hợp cho bồn chứa và các phụ kiện. Q uy  định 

ch ố n g  ăn m ò n  cần  tuân thủ yêu cầu irong T C V N  7441 : 2004  và T C V N  
5 066  : 1990.

7. Lắp đặ t thiết bị hoá  hơi:

* Trước thiết bị hoá  hơi, trên đường cấp khí hoá lỏng , phải lắp đật van 

k h o á  đ ó n g  m ở  bằng tay;

* K h ô n g  được nối thiết bị hoá hơi cưỡng bức với bổn chứa có  d u n g  tích 

n h ỏ  hơn 10 lần năn g  xuất hoá hơi của thiết bị;

* Trước và sau bộ bốc hơi của thiết bị phải lắp van kh o á  đóng  m ở  bằng tay; 

van nối với bộ phận chứa hơi đốt phải lắp ngược chiều q u v  đ ịnh  của  van hơi.

8. Lắp  đặ t các th iết bị an toàn:

- Tất cả  các  thiết bị an toàn của bồn chứa cần  được b ố  trí ng ay  trên bồn và 

phái nối trực tiếp  với k h ô n g  gian chứa hơi của bồn chứa:

- K h ô n g  được lắp  đặt van ngắt vào giữa thiết bị an toàn  và thùng  chứa.
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6.3.6. N g h iệ m  th u  lá p  đ ặ t  h ệ  t h ố n g  c ấ p  k h í  đ ố t  

A - Ban nghiệm thu

G ồ m  đại d iện  các bên:

1. Chủ đầu tư;
2. Đ ơn vị thiết k ế  cô n g  trình;

3. Đ ơn vị xâp  lắp cô n g  trình;

4. Đ ơn vị lắp đặt hệ thống  nước;

5. C ơ  qu an  “ P hòng  ch áy  chữa c h á y ” đ ịa  phư ơng  (PC 23);

6. C ơ  quan  quản  lý, cấp  phép  sử  d ụ n g  th iế t bị áp  lực.

B  - Công việc của ban nghiệm  thu

1. C hứng k iến  việc thử  n g h iệm  vận h àn h  toàn  hệ th ố n g  cấp  kh í đốt.

2. Ký biên bản n g h iệm  thu.

3. G iao  biên bản ng h iệm  thu để  lưu trữ  cho:

- Cơ quan  chủ đầu  tư;

- Đ ơn vị sử d ụ n g  công  trình;

- Bộ hồ  sơ  kỹ thuật hoàn  ch ỉnh  c h o  c ơ  q u an  q u ản  lý, c ấp  phép  sử  dụng.

c  - Các văn bản khác trong bộ hổ sơ cấp k h í đốt

1. H ướng dẫn  sử  dụng  trang th iế t bị đã  lắp  đặt.

2. Q uy  đ ịnh  c h ế  đ ộ  k iểm  tra sự  vận  h à n h  hệ th ố n g  cấp  k h í  đốt.

3. Q uy  đ ịnh  về trách  nhiệm  c ủ a  người q u ả n  lý hệ th ố n g  cấp  k h í  đốt;

4. Nội q uy  vận hành , sử  dụng  an to àn  th iế t bị hệ thống .

D - Nghiêm thu công tác lắp đặt hệ thống cấp khí đốt
H ội đ ồ n g  n g h iệ m  thu  phải c h ứ n g  k iế n  v iệc  th ử  n g h iệ m  v ận  hàn h  to à n  

hệ th ố n g .

Đ ơn vị lắp đặt và cung  ứng hệ  thống  cấp  kh í đốt phải có  vãn bản  hướng 

d ẫn  sử  d ụ n g  các  tra n g  bị đã lắ p  đ ặ t  t ra o  c h o  c h ủ  đ ầ u  tư. B iên  bản thử  

n g h iệm  hệ thống  cấp  k h í  đố t phải được lưu g iữ  tại c ơ  q u a n  chủ  đ ầu  tư  và bên 

sử  d ụ n g .

Đ ơn vị sử  dụng  nhà  và công  tr inh  phải phân  c ô n g  người ch ịu  trách  nhiệm  

bảo q u ản  và d uy  trì sự  vận hành  c ủ a  hệ th ố n g  th a m  gia n g h iệ m  thu.

Thu  thập  hồ sơ, tài liệu, bản vẽ h o àn  cô n g  th eo  luật đ ịnh .
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